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PHẦN 100 - CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
 
Mục 101. Các thông tin, định nghĩa và thuật ngữ chung  
(a) 101.01. Thông tin khái quát  
Quy trình kỹ thuật này là để hướng dẫn xây dựng, cải tạo, xây dựng lại và duy tu 
bảo dưỡng thường xuyên trong quá trình xây dựng những đoạn đường đã thiết 
kế trong hệ thống đường ô tô quốc gia như đã xác định trong Hồ sơ đấu thầu 
(Hồ sơ) và được Kỹ sư chính thức bàn giao cho Nhà thầu. Công trình do Nhà 
thầu thực hiện thuộc phạm vi quy trình kỹ thuật này bao gồm các phạm trù sau, 
“Công trình mới”, “Công trình cải tạo”, và “Công trình duy tu”. Các phạm trù 
này có những hàm ý quan trọng liên quan đến việc đo đếm khối lượng, thanh 
toán cho công trình và sẽ được xác định rõ ràng đối với từng dự án hay tiểu dự 
án cụ thể.  
Quy trình kỹ thuật cố gắng sử dụng thức mệnh lệnh, thể chủ động khi mô tả 
trách nhiệm của Nhà thầu. Ví dụ: 
Thể bị động: Nhà thầu chịu trách nhiệm về độ chính xác thi công cuối cùng. 
Thể chủ động:  Giám sát nhân viên kỹ thuật thi công. 
Những câu xác định trách nhiệm của Chủ đầu tư được viết theo thức trình bày, 
thể bị động. Ví dụ: 
Thể bị động:  Kỹ sư sẽ kiểm tra các điều kiện và quyết định xem các điều kiện 
có khác đi đáng kể hay không. 
(b) 101.02. Tài liệu tham khảo 
Đầu đề của các muc, tiểu mục, và tiêu đề của các phần nhỏ chỉ để tham khảo, 
không phải để diễn giải. Trừ khi được xác định theo năm hoặc ngày tháng, 
những ấn phẩm được trích dẫn đều đề cập tới các vấn đề gần đây nhất, kể cả các 
ấn phẩm tạm thời, đang có hiệu lực vào ngày đóng thầu. Diễn giải các từ viết tắt 
và từ viết gọn từ chữ cái đầu của một nhóm từ được sử dụng trong Hồ sơ như 
sau: 
AAN Hiệp hội những người làm vườn Hoa kỳ (American Association of 
Nurserymen) 
AAR Hiệp hội đường sắt Mỹ (American Association of Railways) 
AASHTO Hiệp hội các quan chức giao thông và đường bộ Quốc gia Hoa kỳ 
(American Association of State Highway and Transportation Officials) 
ACI Viện Bê tông Hoa kỳ Mỹ (American Concrete Institute) 
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AGC Tổng hội các Nhà thầu Hoa kỳ (Associated General Contractors of 
America) 
AIA Viện kiến trúc Hoa kỳ (American Institute of Architects) 
AISI Viện sắt thép Hoa kỳ (American Iron and Steel Institute) 
ANSI Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ (American National Standards Institute) 
ARA Hiệp hội đường sắt Hoa kỳ (American Railway Association) 
AREA Hiệp hội kỹ thuật đường sắt Hoa kỳ (American Railway Engineering 
Association) 
ARTBA Hiệp hội những người xây dựng giao thông vận tải và đường bộ Hoa kỳ 
(American Road and Transportation Builders Association) 
ASCE Hội Kỹ sư xây dựng dân dụng Hoa kỳ (American Society of Civil 
Engineers) 
ASLA Hội kiến trúc phong cảnh Mỹ (American Society of Landscape 
Architects) 
ASTM Hội thí nghiệm và vật liệu Hoa kỳ (American Society for Testing and 
Materials) 
AWPA Hiệp hội những người bảo tồn rừng Hoa kỳ (American Wood-
Preservers’ Association) 
AWWA Hiệp hội những công trình thuỷ lợi Hoa kỳ (American Water Works 
Association) 
AWS Hội hàn Hoa kỳ (American Welding Society) 
FHWA Cục đường bộ Liên bang (Federal Highway Administration) 
FSS Các tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật Liên bang (Federal Specifications and 
Standards) 
GOV Chính phủ Việt nam (Government of Vietnam) 
ISO Tổ chức các tiêu chuẩn Quốc tế (International Standards Organization) 
IFI Các cơ quan tài chính Quốc tế (International Financial Institutions) 
LRFD Thiết kế theo hệ số kháng và tải (Load Resistance Factor Design) 
MIL Các tiêu chuẩn kỹ thuật quân sự (Military Specifications) 
MOA Bộ Nông nghiệp (Ministry of Agriculture) 
MOC Bộ Xây dựng (Ministry of Construction) 
MOL Bộ Lao động (Ministry of Labor) 
MOT Bộ Giao thông vận tải (Ministry of Transport) 
MSTE Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ministry of Science, 
Techniology and Environment) 
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MUTCD Sổ tay hướng dẫn các thiết bị kiểm soát giao thông đồng bộ (Cho 
đường phố và đường ô tô) Manual on Uniform Traffic Control Devices (for 
Streets and Highways) 
OSHA Cục Y tế và An toàn nghề nghiệp (Occupational Safety and Health 
Administration) 
SAE Hội các Kỹ sư máy (Society of Automotive Engineers) 
SRV Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam (Sociaslist Republic of 
Vietnam) 
UL Liên hiệp các phòng thí nghiệm của các tổ chức bảo hiểm (Underwriters 
Laboratories Inc.) 
VRA Cục Đường bộ Việt nam (Vietnam Road Administration) 
(c) 101.03. Các định nghĩa 
Nghiệm thu. Công việc yêu cầu trong hợp đồng đã được hoàn thành đạt yêu cầu 
của Kỹ sư và được Kỹ sư nghiệm thu sau khi đã kiểm tra công việc. 
Thiên tai. Động đất, sóng thần, lốc xoáy, bão lụt hay các hiện tượng biến động 
lớn khác của tự nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà thầu và gây mất mát, 
thiệt hại hay hư hỏng công trình. 
Chi phí thực tế. Chi phí thực tế của Nhà thầu để cung cấp lao động, vật liệu, 
thiết bị do Nhà thầu sở hữu hay đi thuê và các chi phí quản lý hành chính khác 
cần thiết cho công trình. 
Bổ sung. Hiệu chỉnh hợp đồng được triển khai trong giai đoạn từ khi phát hành 
thông báo mời thầu cho đến khi mở thầu. 
Quảng cáo. Thông báo công khai đề nghị sơ tuyển hay hồ sơ dự thầu cho công 
trình hay vật liệu đã xác định. 
Trao thầu. Chủ đầu tư chấp nhận hồ sơ dự thầu.  
Bảo lãnh dự thầu. Tiền bảo lãnh cung cấp cùng với hồ sơ dự thầu để đảm bảo 
rằng ứng thầu sẽ Ký hợp đồng khi hồ sơ thầu được chấp nhận. 
Biểu khối lượng. Từng hạng mục đấu thầu riêng rẽ và khối lượng của các hạng 
mục đó trong Hồ sơ đấu thầu. 
Cầu. Kết cấu và các trụ đỡ được xây dựng vượt qua những nơi bị lõm xuống 
hoặc qua chướng ngại chẳng hạn như dòng nước, đường ô tô hay đường sắt hoặc 
đường đi cho xe cộ hay các tải trọng chuyển động khác đi qua có tổng chiều dài 
từ 6 m trở lên. 
Ngày theo lịch. Hàng ngày, bắt đầu và kết thúc vào nửa đêm, thể hiện trên lịch. 
Lệnh thay đổi. Lệnh bằng văn bản của Kỹ sư gửi cho Nhà thầu ghi rõ chi tiết 
những thay đổi về khối lượng công việc đã quy định, tăng hoặc sửa đổi lại quy 
mô của Hợp đồng ban đầu. 
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Hoàn thành. Nhà thầu hoàn thiện tất cả mọi công việc đạt yêu cầu, thực hiện và 
chuyển giao mọi hồ sơ, chứng chỉ và các bằng chứng tuân thủ. 
Ngày kết thúc. Ngày xác định hoàn thành dự án. 
Giới hạn thi công. Khu vực có ranh giới đã thiết lập trong phạm vi chiếm dụng 
vĩnh viễn của đường hay quyền đi qua của đường xác định bằng ranh giới thi 
công. Cũng có thể gọi là phần chiếm dụng của đường. 
Hợp đồng. Thoả thuận bằng văn bản giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, nêu rõ chi 
tiết về nghĩa vụ của mỗi bên để thực thi công trình đã quy định. 
Bảo lãnh hợp đồng. Bảo lãnh đã được chấp thuận theo mẫu của Chủ đầu tư do 
Nhà thầu hay người bảo lãnh của Nhà thầu thực thi đảm bảo sẽ hoàn thành công 
việc đã quy định. 
Hạng mục thanh toán theo hợp đồng. Đơn vị công việc cụ thể mà hợp đồng 
cho giá. 
Thời hạn hợp đồng. Ngày tháng, số ngày làm việc, hay số ngày theo lịch được 
phép để hoàn thành hợp đồng. Hoàn thành công việc theo hợp đồng trước hoặc 
vào ngày dương lịch đã quy định thậm chí ngày đó là Chủ nhật hay ngày lễ theo 
định nghĩa đối với các ngày lễ. 
Nhà thầu. Cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh có tư cách pháp nhân ký hợp đồng 
với Chủ đầu tư để thực thi công trình. 
Cống. Bất kỳ kết cấu nào không được phân loại là cầu miễn là được thông qua 
dưới đường xe chạy. 
Ngày. Các ngày theo dương lịch. 
Ngày công. Khoản thanh toán cho công việc xây dựng trực tiếp dựa trên chi phí 
thực tế cho nhân công, thiết bị, vật liệu đã sử dụng, chi phí quản lý và lợi nhuận. 
Chậm trễ. Bất kỳ sự kiện, hành động, áp lực hay yếu tố nào khiến công việc 
phải kéo dài qua thời hạn của hợp đồng đã quy định. 
Các điều kiện hiện trường khác nhau. Các điều kiện dưới lớp mặt đường hay 
điều kiện địa lý tiềm tàng tại hiện trường khác đi đáng kể với các điều kiện đã 
nêu trong hợp đồng. 
Kỹ sư. Kỹ sư trưởng của Chủ đầu tư hoạt động trực tiếp qua đại diện được uỷ 
quyền chịu trách nhiệm giám sát kỹ thuật và hành chính của Hợp đồng. 
Thiết bị. Tất cả máy móc, dụng cụ, thiết bị và các đồ cung cấp cần thiết để bảo 
quản, duy trì, thi công và hoàn thành hợp đồng. 
Điều chỉnh tương đương. Điều chỉnh trong giá cả và/hoặc thời hạn hợp đồng. 
Vải địa kỹ thuật. Bất kỳ vật liệu vải đan, dệt hay không dệt nào chịu thấm là 
một phần của một dự án, một kết cấu hay một hệ thống nào đó. 
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Đường ô tô, đường phố hoặc đường. Thuật ngữ chung chỉ con đường công 
cộng cho xe cộ và người đi bộ sử dụng. Bao gồm toàn bộ khu vực nằm trong 
phạm vi chiếm dụng vĩnh viễn của đường. 
Ngày lễ. Những ngày nêu dưới đây là ngày lễ chính thức được sử dụng để xác 
định ngày làm việc: 
Tất cả các Chủ nhật, 1 tháng 1, 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 tháng 9 và Tết (4 ngày). 
Mời thầu. Thông báo đề nghị nộp hồ sơ dự thầu cho công trình hay các loại vật 
liệu. Thông báo này dự toán khối lượng và vị trí công trình đã xác định hay đặc 
tính và khối lượng của vật liệu cần cung cấp, thời gian và địa điểm mở Hồ sơ dự 
thầu. 
Phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Chủ đầu tư hay phòng thí nghiệm đã 
chỉ định nào khác. 
Vật liệu. Những chất đã quy định để sử dụng trong thi công công trình. 
Thông báo thực hiện. Thông báo bằng văn bản tới Nhà thầu để bắt đầu công 
việc. Thông báo có cả ngày tháng bắt đầu thời hạn hợp đồng. 
Chủ đầu tư. Bộ giao thông vận tải, Cục đường bộ Việt nam hay tổ chức khác 
thành lập theo luật pháp Việt nam để quản lý công trình giao thông vận tải hay 
đường ô tô. 
Kết cầu mặt đường. Phối hợp lớp mặt, lớp móng trên và lớp móng dưới đặt 
trên lớp mặt nền để hỗ trợ và phân bố tải trọng xe cộ xuống nền đường. 
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Bảo lãnh do Nhà thầu cung cấp để thực hiện 
theo hợp đồng.  
Các bình đồ. Các bản vẽ thể hiện vị trí, loại, kích thước và chi tiết của công 
trình cụ thể. Các bình đồ bao gồm các bản vẽ tiêu chuẩn chi tiết đã được phê 
duyệt để sử dụng nhiều lần, các bản vẽ thi công do Nhà thầu chuẩn bị và đệ trình 
cho Kỹ sư. 
Bản câu hỏi sơ tuyển. Các mẫu xác định được sử dụng để cung cấp các thông 
tin cần thiết về năng lực của ứng thầu để thực hiện và tài trợ cho công trình. 
Dốc dọc. Kẻ một đường cắt các cao độ trên lớp hao mòn mặt đường dự kiến dọc 
theo tuyến đường như đã chỉ rõ trong Hồ sơ. 
Dự án. Đoạn đường hay một công trình cụ thể sẽ được thi công. 
Tỉnh. Đơn vị hành chính nhà nước lớn nhất được sử dụng để chỉ định hay xác 
định vị trí của công trình dự kiến. 
Kỹ sư thường trú. Đại diện tại hiện trường của Kỹ sư - người trực tiếp giám sát 
thực hiện hợp đồng. 
Ứng thầu đảm trách. Ứng thầu mà Chủ đầu tư quyết định là có kỹ năng, năng 
lực và chính trực để thực hiện dự án. 
Đơn thầu đáp ứng. Một đơn thầu đáp ứng được mọi yêu cầu của thư mời thầu. 



Tiêu chuẩn thi công 13 

Người đại diện. Đại diện được uỷ quyền của Nhà thầu chịu trách nhiệm về công 
trình. 
Các nguồn lực. Nhân công, thiết bị và vật liệu cần thiết để thực thi công việc 
theo hạng mục đấu thầu trong Hồ sơ hay thành phần công việc khác. 
Phạm vi chiếm dụng vĩnh viễn. Đất đai, tài sản hay lợi ích dành cho công trình 
giao thông vận tải. 
Nền đường. Phần đã sang gạt của đường trong phạm vi đỉnh và mái dốc bên 
chuẩn bị làm móng cho kết cấu mặt đường và lề đường. 
Vật liệu nền đường. Vật liệu trong đường hào, đường đắp và móng nền đắp bên 
dưới bề mặt nền đất hỗ trợ kết cấu mặt đường. 
Phát triển ven đường. Các hạng mục cần thiết để bảo tồn và thay thế cảnh quan 
bao gồm trồng cây, nâng cấp, lớp phủ mặt đất và các công trình kiến trúc phụ để 
cải tạo cảnh quan.... 
Vai đường. Phần đường kề cận với đường xe chạy tạo điều kiện cho xe đỗ trong 
trường hợp khẩn cấp và hỗ trợ biên cho móng trên và lớp mặt. 
Vỉa hè. Phần lộ giới thi công dành riêng cho người đi bộ sử dụng. 
Sàng. Sàng tiêu chuẩn theo quy định trong AASHTO M 92 và đo đếm tỷ lệ 
phần trăm các cỡ lọt sàng theo trọng lư. 
Thay đổi quan trọng. Sửa đổi công việc từ thi công dự kiến ban đầu hay khi 
hạng mục công việc chủ yếu đã xác định tăng lên quá 125 phần trăm hay giảm 
xuống dưới 75 phần trăm của khối lượng trong Hồ sơ ban đầu. 
Quy định kỹ thuật. Tập hợp các điều khoản và yêu cầu để thực thi công việc đã 
quy định, phải gồm các quy định chuẩn để áp dụng chung, sử dụng lặp đi lặp lại, 
và các điều khoản đặc biệt là những điều chỉnh so với các quy định chuẩn áp 
dụng được cho một dự án riêng biệt. 
Gia cố. Phối hợp các vật liệu với đất hay cốt liệu để tăng khả năng chịu tải, chắc 
chắn và chịu được thời tiếtt hay di chuyển. 
Các công trình. Cầu, cống, lưu vực, cống thu, tường chắn, cũi, cửa cống 
(đường phố), tường cuối, nhà cửa, cống thoát nước, ống dịch vụ, ống tiêu ngầm, 
cống tiêu nước móng và các công trình tương tự có thể gặp trong công việc. 
Nhà thầu phụ. Cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh có tư cách pháp nhân được Nhà 
thầu thuê lại làm một phần công việc. 
Hoàn thiện cơ bản. Thời điểm dự án hoàn thành để sử dụng an toàn và hữu 
hiệu, không bị chậm trễ, gián đoạn hay trở ngại. Đối với công trình cầu đường 
thông thường là thời điểm mặt cầu, khổ cầu, kết cấu mặt đường, lề đường, biển 
báo vĩnh cửu, ba-ri-e và công trình phụ trợ an toàn được hoàn thiện. 
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Kết cấu phần dưới của Cầu. Toàn bộ kết cấu bên dưới gối đỡ các nhịp liên tục 
và giản đơn, mặt nghiêng hay vòm, đỉnh móng khung cứng kể cả tường sau, 
tường cánh và lan can bảo vệ cánh. 
Kết cấu phần trên của cầu. Toàn bộ kết cấu trừ kết cấu phần dưới. 
Thoả thuận bổ sung. Thoả thuận bằng văn bản do Chủ đầu tư ký với Nhà thầu 
để thực hiện công việc ngoài phạm vi nhưng có liên quan với hợp đồng ban đầu. 
Người bảo lãnh. Cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh có tư cách pháp nhân không 
phải là Nhà thầu thi hành bảo lãnh do Nhà thầu cung cấp. 
Đơn thầu. Là giá chào bằng văn bản của ứng thầu theo mẫu do Chủ đầu tư cung 
cấp để thực hiện công việc đã nêu theo bảng giá được nêu. 
Hồ sơ thầu. Tất cả tài liệu, giấy tờ, tư liệu in từ máy tính, các biểu đồ và tổng 
hợp số liệu bao gồm hay phản ánh thông tin, số liệu hoặc tính toán của ứng thầu 
được sử dụng để xác định đơn thầu. 
Những tài liệu sau dùng để quyết định và áp dụng: 
Các đơn giá thiết bị. 
Tỷ lệ chi phí quản lý và lịch trình liên quan. 
Đơn giá nhân công. 
Các yếu tố về hiệu suất hoặc năng suất. 
Kéo dài số học. 
Nhà thầu phụ và giá chào của nhà cung cấp vật liệu. 
Tham khảo tất cả các quy định kỹ thuật và cẩm nang kỹ thuật để xác định hồ sơ 
dự thầu bao gồm tên, ngày tháng và nhà xuất bản. Hồ sơ không bao gồm bất kỳ 
tài liệu nào của Chủ đầu tư cung cấp cho ứng thầu và được sử dụng để chuẩn bị 
đấu thầu. 
Ứng thầu. Bất cá nhân hay đơn vị kinh doanh có tư cách pháp nhân nào đã qua 
sơ tuyển đệ trình hồ sơ dự thầu cho công trình đã được thông báo. 
Mẫu đơn thầu. Mẫu quy định theo đó ứng thầu đệ trình giá chào.  
Thị xã hay Thành phố. Đơn vị nhỏ hơn của tỉnh chỉ định và xác định vị trí dự 
án. 
Đường xe chạy. Phần lộ giới chỉ định cho xe cộ sử dụng không kể lề đường và 
các làn phụ trợ. 
Giá chào thầu không cân đối. Giá chào thầu làm phát sinh nghi ngờ có lý cho 
rằng việc trao thầu cho ứng thầu đệ trình hồ sơ dự thầu không cân đối về mặt 
toán học sẽ dẫn đến giá thành cuối cùng thấp nhất hoặc giá thầu bao gồm giá 
trọn gói hay hạng mục thầu đơn vị không phản ánh được chi phí thực tế hợp lý 
cộng với phần chia theo tỷ lệ hợp lý về lợi nhuận tham dự của ứng thầu, chi phí 
quản lý và các chi phí gián tiếp khác. 
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Công việc. Cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án. 
Lệnh công tác. Chỉ thị bằng văn bản của Kỹ sư gửi Nhà thầu để thực hiện công 
việc bị thay đổi, công việc phụ trội hay các công việc bổ sung khác trong phạm 
vi hợp đồng. Một lệnh thay đổi sẽ xác lập mọi điều chỉnh cần thiết về đền bù hay 
thời hạn bị thay đổi do lệnh công tác.  
Ngày làm việc. Bất kỳ ngày dương lịch nào trừ Chủ nhật, và ngày nghỉ quy định 
trong Hồ sơ; những ngày mà các điều kiện đã xác định trong Hồ sơ đòi hỏi phải 
ngừng các hoạt động thi công; những ngày có thời tiết hay các điều kiện xấu 
ngoài sự kiểm soát của Nhà thầu ngăn cản sự tham gia của ít nhất (75) phần trăm 
lực lượng lao động thường ngày và thiết bị cần thiết để kiểm tra các hoạt động 
xây dựng. 
 
Mục 102. Các yêu cầu và điều kiện đấu thầu  
(d) 102.01. Sơ tuyển các ứng thầu 
Thư mời được gửi cho các ứng thầu đã qua sơ tuyển, đáp ứng các yêu cầu sơ 
tuyển của Chủ đầu tư. 
Tiến hành sơ tuyển dựa trên cơ sở đệ trình và đánh giá các biểu mẫu đã hoàn 
chỉnh của Bản câu hỏi sơ tuyển, Đấu thấu các công trình xây dựng, Quy chế 
quản lý đầu tư và xây dựng trong đấu thầu của Bộ xây dựng. 
(e) 102.02. Nội dung của hồ sơ thầu. Hồ sơ thầu điển hình gồm có: 
Tập I:  Mời thầu 
Phần 1  Các chỉ dẫn đối với ứng thầu  
Phần 2  Các điều kiện chung của hợp đồng 
Phần 3  Các điều kiện áp dụng đặc biệt  
Phần 5  Mẫu đơn được thầu, Mẫu bảo lãnh dự thầu, Phụ lục cho đơn thầu  
Phần 6  Biểu khối lượng  
Phần 7  Mẫu thoả thuận hợp đồng  
Phần 8 Mẫu bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua ngân hàng, Bảo 

lãnh của ngân hàng  về tiền tạm ứng, bảo lãnh ưu đãi trong nước 
Phần 9 Bảng thông tin bổ sung  
Tập II 
Phần 4  Các quy định kỹ thuật  
Tập III 
Phần 10 Các bản vẽ 
Các khối lượng và vật liệu khác nhau theo các hạng mục cần phải cung cấp. 
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1. Các hạng mục chi tiết để xác định đơn giá bỏ thầu. 
2. Xác định lịch trình hoàn thành công việc. 
3. Nêu rõ số tiền bảo lãnh cho đề xuất. 
4. Xác định rõ ngày tháng, thời gian và địa điểm mở đề xuất. 
5. Nêu rõ cơ sở so sánh đề xuất nếu có căn cứ vào những cơ sở khác ngoài tổng 

giá thành. 
6. Xác định các quy định kỹ thuật hay các yêu cầu chưa có trong các tiêu chuẩn 

kỹ thuật. Tất cả các giấy tờ ràng buộc hoặc đi kèm mẫu đề xuất, các quy định 
về qui hoạch và các hồ sơ khác đã sử dụng trong mẫu đề xuất đều là một 
phần của đề xuất. 

(f) 102.03. Phát hành hồ sơ mời thầu 
Chủ đầu tư có quyền loại một ứng thầu không đáp ứng hay từ chối không phát 
hành Hồ sơ đấu thầu vì bất kỳ một trong những lý do sau: 
A. Báo cáo tài chính hay bản câu hỏi về kinh nghiệm theo yêu cầu của Tiểu mục 

102.01 cho thấy ứng thầu thiếu khả năng, không có đủ máy móc, nhà 
xưởng và các thiết bị khác. 

B. Giao thêm công việc có thể gây trở ngại hoặc ngăn cản làm cho công việc 
theo hợp đồng hiện tại không thể hoàn thành đúng thời gian. 

C. Không thanh toán hoặc quyết toán được các hoá đơn còn nợ đọng về nhân 
công và vật liệu cho hợp đồng đang thực thi vào thời điểm phát hành đề 
xuất mới. 

D. Không tuân thủ bất kỳ quy định nào về sơ tuyển. 
E. Không thực hiện được các hợp đồng trước. 
F. Thực hiện (các) hợp đồng trước đây hoặc hiện nay không đạt yêu cầu. 
G. Làm sai nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến khả năng thực thi công việc 

sau này. 
H. Không hoàn trả lại Chủ đầu tư những khoản tiền cho các hợp đồng đã được 

trao trước đây kể cả những hợp đồng có ứng thầu triển vọng là một bên của 
liên doanh.  

Yêu cầu gói thầu và chỉ dẫn của Chủ đầu tư.  
Thanh toán số tiền phí đã thông báo cho mỗi bộ Hồ sơ mời thầu. 
(g) 102.04. Diễn giải Bảng khối lượng chi tiết thi công 
Đệ trình đơn giá thầu cho khối lượng dự toán. Những khối lượng này có thể 
tăng, giảm hoặc xoá bỏ theo Hợp đồng. 
Thanh toán cho các khối lượng công việc thực tế đã thực hiện và nghiệm thu hay 
vật liệu đã cung cấp theo hợp đồng. 
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(h) 102.05. Kiểm tra hồ sơ và thăm hiện trường 
Kiểm tra hiện trường của công trình dự kiến và tất cả Hồ sơ trước khi đệ trình hồ 
sơ dự thầu. Việc đệ trình đơn thầu được xem như một lời xác nhận rằng ứng 
thầu đã kiểm tra hiện trường và có khả năng đáp ứng các điều kiện sẽ gặp phải 
khi thực hiện công việc và theo các yêu cầu đấu thầu. 
Tất cả mọi thông tin về địa kỹ thuật của Chủ đầu tư và các hồ sơ khác về khảo 
sát địa chất sẵn có chỉ mang mục đích thông tin và không được dùng thay cho 
công tác điều tra, suy luận và đánh giá của ứng thầu. Kiểm tra nhật ký khoan và 
các hồ sơ khảo sát địa chất khác tại vị trí chỉ định. 
Chủ đầu tư chỉ bị ràng buộc bởi những tuyên bố, trình bày hoặc mô tả các điều 
kiện và công việc bằng văn bản mà thôi. Những lời giải thích hay chỉ dẫn miệng 
đều không bị ràng buộc. 
Đệ trình yêu cầu giải thích Hồ sơ sao cho Chủ đầu tư có đủ thời gian phúc đáp 
trước ngày mở thầu. Chủ đầu tư sẽ phúc đáp các yêu cầu cho tất cả các ứng thầu 
bằng thư, fax hay điện tín có xác nhận trước thời gian mở thầu đã định. 
Phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư về những thiếu sót, sai sót hay những điểm 
không rõ ràng hiển nhiên trong bất kỳ phần nào của Hồ sơ. Chủ đầu tư sẽ xác 
nhận những thiếu sót, sai sót hay điểm không rõ ràng đó và phát hành phụ lục tới 
tất cả các ứng thầu sao cho thích hợp. 
(i) 102.06. Chuẩn bị đơn thầu 
Đệ trình đơn thầu theo mẫu đơn do Chủ đầu tư cung cấp hay phê duyệt. Tất cả 
các mục phải điền đều phải viết bằng mực hoặc đánh máy. Xác định rõ đơn giá 
bằng chữ hoặc bằng số hay cả hai nếu yêu cầu cho từng hạng mục thanh toán đã 
có khối lượng. Thể hiện rõ kết quả tính toán tương ứng với đơn vị và khối lượng 
trong cột thích hợp. Đơn giá sẽ đóng vai trò quyết định nếu có sự không nhất 
quán giữa đơn giá và tổng giá của hạng mục. 
Cung cấp tổng của tất cả các tích số giữa đơn giá và khối lượng theo yêu cầu 
trong mẫu. 
Đệ trình các đơn thầu cho tất cả các phương án nếu đề xuất có các phương án 
cho các hạng mục khác nhau. Hợp đồng sẽ được trao cho phương án do Chủ đầu 
tư lựa chọn. 
Đệ trình tất cả các điều khoản bổ sung của Chủ đầu tư theo Hồ sơ. 
Ký đơn thầu đệ trình bằng mực. Cho biết tên và địa chỉ của người ký đề xuất 
cũng như tên và địa chỉ sau nếu có thể áp dụng: 
Tên và điạ chỉ văn phòng của các ứng thầu theo yêu cầu: 
Cá nhân : Cá nhân  
Hợp danh  : Từng thành viên trong hợp danh  
Liên doanh : Từng thành viên đại diện của các công ty 
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Tổng công ty : Tên và địa chỉ của tổng công ty 
(j) 102.07. Những đơn thầu bất thường (hoặc là Những thầu bất 

thường) 
Một đơn thầu bị xem là bất thường và sẽ bị từ chối và coi là không đáp ứng nếu: 
A. Không ký đúng cách. 
B. Có những bổ sung không được phép, đơn thầu có điều kiện hay nhiều 

phương án hoặc các bất thường khác làm cho thầu không hoàn thiện, bất 
định hay không rõ ràng. 

C. Có thêm điều khoản giúp ứng thầu có quyền chấp nhận hay từ chối việc trao 
hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng sau khi được trao. Chủ đầu tư hoàn toàn 
lựa chọn việc trao hợp đồng. 

D. Thiếu hồ sơ ký thác thầu theo yêu cầu. 
E. Không cung cấp bảo lãnh đấu thầu với tính chất và số tiền đã yêu cầu. 
F. Một cá nhân, công ty hay tổng công ty đệ trình hơn một đề xuất cho cùng 

một công trình dưới cùng một tên hay bằng tên khác. 
G. Có bằng chứng về sự dàn xếp giữa các ứng thầu. Những người tham gia dàn 

xếp không được công nhận là ứng thầu cho công trình sau này cho đến khi 
được xác định lại tư cách.  

Một đơn thầu được coi là bất thường và có thể bị từ chối và coi là không đáp 
ứng yêu cầu nếu: 
A. Được đệ trình theo mẫu không được phê duyệt (hay được định dạng nếu làm 

bằng máy tính), hoặc bị thay đổi. 
B. Bỏ qua một đơn giá và tổng giá của bất kỳ hạng mục thanh toán dự kiến nào 

trừ các hạng mục đấu thầu đã được phép. 
C. Bất kỳ đơn giá thầu nào không cân bằng có thể làm thiệt hại đến Chủ đầu tư. 
D. Không được đánh máy hoặc viết bằng mực. 
E. Ứng thầu không ký cam kết là không có sự dàn xếp thầu. 
F. Đơn thầu không đáp ứng bất kỳ một yêu cầu khác nào về tài liệu của thư mời 

thầu. 
(k) 102.08. Bảo lãnh dự thầu 
Làm sao để bảo lãnh dự thầu phải được trả không điều kiện cho Chủ đầu tư. 
Cung cấp bảo lãnh bằng chi phiếu quỹ, séc bảo chi, phiếu chuyển tiền ngân hàng 
hay hối phiếu giữa các ngân hàng cùng với hồ sơ dự thầu. 
(l) 102.09. Nộp hồ sơ dự thầu 
A. Đặt đơn thầu trong một phong bì dán kín có ghi rõ mục lục. 
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B. Gửi cho Chủ đầu tư qua người của văn phòng nhận hồ sơ dự thầu. Chức danh 
và địa chỉ của người được chỉ định nhận đơn thầu là (Chủ đầu tư chỉ định). 

C. Lưu trữ trước thời gian đã định và tại địa điểm đã định. Đơn thầu nhận sau 
thời gian quy định sẽ được trả lại cho ứng thầu trong tình trạng chưa mở. 

(m) 102.10. Rút hay sửa lại đơn thầu 
Viết thư, fax hay điện tín yêu cầu xin rút hay sửa chữa cho Chủ đầu tư trước thời 
gian quy định nhận đề xuất. 
(n) 102.11. Đề xuất kết hợp hay có điều kiện 
Đệ trình đơn thầu cho dự án dưới dạng kết hợp hay riêng biệt theo yêu cầu. Chủ 
đầu tư sẽ chỉ xem xét các kết hợp đề xuất nếu Chủ đầu tư có quy định. Chủ đầu 
tư sẽ viết các hợp đồng riêng cho từng dự án riêng biệt khi trao hợp đồng kết 
hợp. 
(o) 102.12. Mở đề xuất công khai 
Các đề xuất được mở và đọc công khai vào thời gian và địa điểm đã chỉ rõ trong 
thông báo đấu thầu. 
(p) 102.13. Bảo đảm về vật liệu đối với người trúng thầu 
Cung cấp một bản hoàn chỉnh về xuất xứ, thành phần và người sản xuất vật liệu 
sẽ được sử dụng trong công trình. Bao gồm các mẫu để thí nghiệm theo yêu cầu. 
(q) 102.14. Xác nhận đấu thầu không có dàn xếp trước 
Đệ trình chứng nhận sau đây theo mẫu của Chủ đầu tư: 
Ví dụ: 
Chứng nhận đấu thầu không có giàn xếp trước. 
Thông qua việc đệ trình hồ sơ đấu thầu này, mỗi ứng thầu, mỗi cá nhân thay mặt 
ứng thầu, bằng tất cả trách nhiệm và hiểu biết của mình chứng nhận rằng:  
1. Giá cả trong đơn thầu được quyết định độc lập không có dự giàn xếp, hỏi ý 

kiến, liên lạc hay thỏa thuận với bất kỳ ứng thầu nào hoặc với đối thủ cạnh 
tranh nào khác để hạn chế tính cạnh tranh. 

2. Trừ khi do luật định, giá chào trong đơn thầu này không bị ứng thầu tiết lộ và 
sẽ không bị tiết lộ một cách trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ ứng thầu hay 
đối thủ cạnh tranh nào khác trước khi mở thầu. 

3. Ứng thầu đã, đang và sẽ không xúi giục bất kỳ cá nhân, liên danh hoặc tổng 
công ty nào đệ trình hay không đệ trình đơn thầu nhằm hạn chế cạnh tranh. 

4. Người ký đơn thầu này xin cam kết với Chủ đầu tư rằng (các) Nhà thầu có 
tên không trực tiếp hay gián tiếp ký bất kỳ hợp đồng nào, tham dự vào bất 
cứ dàn xếp nào hay có hành động ngăn cản đấu thầu cạnh tranh tự do liên 
quan đến đơn thầu này. 
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Một Đơn thầu sẽ không được xem xét để trao hợp đồng cũng như không được 
trao bất kỳ hợp đồng nào nếu không tuân thủ những nội dung trong chứng nhận 
trên. 
Thực tế cho thấy khi một đơn thầu (1) công bố bảng giá, mức giá hay biểu thuế 
cho các hạng mục được mua, (2) thông báo cho các khách hàng có triển vọng về 
dự kiến ban hành bảng giá mới đã điều chỉnh cho các hạng mục này hoặc (3) 
bán cùng hạng mục cho các khách hàng khác với cùng mức giá chào thầu không 
phải là tiết lộ trong phạm vi ý nghĩa ở Phần 1 của chứng nhận trên. 
 
Mục 103.  Trao hợp đồng và thực hiện hợp đồng  
(r) 103.01. Xem xét đấu thầu 
Kết quả đầu thấu là thông tin công khai. Tổng hợp đơn giá hạng mục và khối 
lượng ước tính là cơ sở bỏ thầu. Đơn giá sẽ đóng vai trò quyết định nếu có sự 
không nhất quán giữa đơn giá thầu và tổng số. 
Chủ đầu tư có thể từ chối đề xuất tham gia thầu, bãi bỏ các chi tiết kỹ thuật hay 
thông báo nộp đề xuất mới. 
Ứng thầu có thể không đề nghị rút thầu vì những sai sót có thể điều chỉnh được. 
(s) 103.02. Trao hợp đồng 
Hợp đồng sẽ được trao cho ứng thầu có đơn thầu được xác định về cơ bản là đáp 
ứng được hồ sơ đấu thầu và có giá chào được đánh giá là thấp nhất đối với hợp 
đồng khi được đánh giá cùng với các hợp đồng khác sẽ được trao đồng thời, có 
xét đến mọi giảm giá của ứng thầu để trao hơn một hợp đồng miễn là ứng thầu 
này được xác nhận là đủ tư cách, trách nhiệm và năng lực. Thông báo bằng văn 
bản gửi theo đường thư bảo đảm hay các thủ tục biên nhận khác sẽ thông báo 
cho người thắng thầu về việc chấp thuận và trao hợp đồng.  
Chủ đầu tư và người trúng thầu có thể thoả thuận với nhau kéo dài thời hạn trao 
hợp đồng. 
(t) 103.03. Huỷ bỏ trao hợp đồng 
Chủ đầu tư có thể huỷ bỏ bất kỳ việc trao hợp đồng nào trước khi thực hiện mà 
không phải chịu trách nhiệm gì. 
(u) 103.04. Hoàn trả bảo lãnh dự thầu 
Trừ hai ứng thầu có giá chào thấp nhất, còn toàn bộ bảo lãnh dự thầu sẽ được 
hoàn trả trong vòng 7 ngày sau khi mở thầu và kiểm tra đấu thầu. Bảo lãnh dự 
thầu giữ lại của hai ứng thầu có giá chào thấp nhất sẽ được hoàn trả sau khi nộp 
bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua ngân hàng và Hợp đồng được thực thi. Lỗi 
viện dẫn khi chuẩn bị hồ sơ thầu không giúp ứng thầu được miễn trách nhiệm 
đấu thầu trừ phi Chủ đầu tư hoàn trả bảo lãnh dự thầu. 
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(v) 103.05. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua ngân hàng 
Nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh của ngân hàng cho khoản tạm ứng 
do Hợp đồng yêu cầu và cho số tiền được trả tạm ứng. 
Sử dụng các mẫu của Hồ sơ. Nếu như người bảo lãnh không còn khả năng trả nợ 
thì phải làm bảo lãnh mới với số tiền do Chủ đầu tư chỉ định trong vòng 10 ngày 
kể từ khi mất khả năng trả nợ. 
(w) 103.06. Thực thi và phê duyệt hợp đồng 
Trả lại hợp đồng đã ký và bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư trong 
vòng 30 ngày kể từ khi thông báo trao hợp đồng. ứng thầu có thể rút hồ sơ thầu 
mà không bị phạt nếu hợp đồng chưa được thực thi trong vòng 30 ngày kể từ khi 
nhận được hợp đồng và bảo lãnh. Hợp đồng chỉ được coi là đã trao sau khi tất cả 
các bên đã tiến hành xong các thủ tục. 
(x) 103.07. Không thực hiện hợp đồng 
Chủ đầu tư có thể huỷ bỏ thông báo trao hợp đồng và giữ lại bảo lãnh thầu nếu 
ứng thầu được chọn không thực hiện hợp đồng và không có bảo lãnh có thể chấp 
nhận được trong vòng 30 ngày sau khi có thông báo trao hợp đồng. Chủ đầu tư 
khi đó có thể trao hợp đồng cho ứng thầu có trách nhiệm với giá chào thầu thấp 
tiếp theo hay mời thầu lại 
(y) 103.08. Ký thác tài liệu thầu 
Nộp một bộ tài liệu dự thầu rõ ràng với đề xuất thầu nếu có quy định. Phải đáp 
ứng các yêu cầu sau: 
A.  Đệ trình và hoàn trả tài liệu dự thầu. Đệ trình tài liệu dự thầu trong gói kín 

có ghi rõ “Tài liệu dự thầu” và ghi tên, địa chỉ của ứng thầu, ngày nộp đơn 
thầu, số dự án và số hợp đồng. Các gói dán kín của tất cả các ứng thầu trừ 
hai Nhà thầu có giá chào thấp nhất sẽ được hoàn trả trong vòng 7 ngày sau 
khi trao hợp đồng. Gói dán kín của ứng thầu không trúng còn lại sẽ được 
hoàn trả trong vòng 7 ngày kể từ khi thực thi hợp đồng. 

B.  Bản khai làm chứng. Ngoài hồ sơ dự thầu phải đệ trình một bản khai làm 
chứng có chữ ký và xác nhận liệt kê từng hồ sơ đệ trình theo tác giả, ngày 
tháng, tính chất và đề tài. Bản khai làm chứng phải chứng thực rằng: 

7. Người khai làm chứng đã kiểm tra hồ sơ thầu và bản khai làm chứng liệt kê 
tất cả tài liệu sử dụng để chuẩn bị đơn thầu. 

8. Gói dán kín là toàn bộ hồ sơ dự thầu đệ trình cho Chủ đầu tư. 
C.  Thời hạn và sử dụng. Sau khi thực thi hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu 

phải cùng nhau giao gói dán kín và bản khai làm chứng cho ngân hàng hay 
người giữ hồ sơ có bảo lãnh do Nhà thầu chỉ định khác để giữ an toàn trong 
két sắt hay các thiết bị an toàn khác.  
Thoả thuận lưu giữ hồ sơ phải chỉ rõ rằng hồ sơ thầu và bản khai làm chứng 
sẽ vẫn là ký thác trong suốt thời gian hợp đồng hay đến khi Nhà thầu thông 
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báo cho Chủ đầu tư ý định khiếu nại hay bắt đầu tranh chấp về hợp đồng 
với Chủ đầu tư. Hành động này là đầy đủ cơ sở cho Chủ đầu tư trao lại hay 
giữ hồ sơ. Thay cho hành động này, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu người giữ trao 
lại gói dán kín cho Nhà thầu sau khi ký mẫu trao trả tiêu chuẩn cuối cùng. 
Xác nhận rằng các tài liệu ký thác đã được sử dụng để chuẩn bị hồ sơ thầu 
bãi bỏ mọi quyền của Nhà thầu sử dụng hồ sơ thầu ngoài những tài liệu ký 
thác này, nếu có tranh chấp về hợp đồng. 

D.  Từ chối hay không thể cung cấp hồ sơ thầu. Không cung cấp hồ sơ thầu 
chứng tỏ là đấu thầu không đáp ứng. 

E.  Tính bảo mật của hồ sơ thầu. Tài liệu giữ uỷ thác là tài sản của Nhà thầu 
trừ phi có thông báo về dự định khiếu nại hay kiện tụng. 
Khi đó, tài liệu trở thành tài sản của Chủ đầu tư cho đến khi khiếu nại được 
giải quyết và kiện tụng xong. Các bản gốc và phô tô tài liệu ký thác được 
trả lại cho Nhà thầu khi kiện tụng đã kết thúc, các khiếu nại được giải quyết 
hay trả lại tài liệu xong. Chủ đầu tư sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính bảo 
mật của hồ sơ thầu. 

F.  Chi phí và hướng dẫn ký thác. Chủ đầu tư thanh toán để lưu giữ tất cả các 
tài liệu ký thác và chỉ đạo người nhận giữ về việc ký thác. 

G.  Thanh toán. Gộp trong toàn bộ giá thầu hợp đồng để tuân thủ theo tiểu mục 
này. 

 
Mục 104.  Phạm vi công việc  
(z) 104.01. Mục tiêu của hợp đồng 
Cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết và hoàn thành công việc đã quy định. 
(aa) 104.02. Các điều kiện hiện trường khác nhau 
Thông báo cho Chủ đầu tư khi gặp các điều kiện hiện trường khác nhau của dự 
án. Giữ nguyên hiện trường và đình chỉ công việc trừ khi có chỉ đạo khác. 
Sau khi nhận được thông báo, Kỹ sư sẽ khảo sát và quyết định xem các điều 
kiện hiện trường có khác nhau nhiều không mà tăng hay giảm thời gian hoặc chi 
phí cần thiết để thực hiện công việc. Kỹ sư sẽ thông báo bằng văn bản về việc có 
chỉnh sửa hợp đồng hay không. Những hiệu chỉnh do Kỹ sư thực hiện là sửa đổi 
bằng văn bản đối với hợp đồng. 
Việc chỉnh sửa và thanh toán có lợi cho Nhà thầu phải bằng văn bản theo các 
điều kiện của hợp đồng. 
(bb) 104.03. Thay đổi phạm vi công việc 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Kỹ sư có thể thay đổi bằng văn bản các 
khối lượng hay những thay đổi cần thiết khác để hoàn thành công việc. 
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A.  Thay đổi về khối lượng và những thay đổi khác không làm mất giá trị của 
hợp đồng hoặc phải trả lại bảo lãnh thực hiện hợp đồng ở ngân hàng. 

B.  Thời hạn hợp đồng sẽ được điều chỉnh đối với những thay đổi mà đòi hỏi 
thêm thời gian để hoàn thành công việc và đối với việc thanh toán cho 
những thay đổi trong công việc hay khối lượng của hạng mục chính. 

Thống nhất cơ sở chỉnh sửa hợp đồng trước khi bắt đầu công việc. Nếu không có 
cơ sở để thống nhất thì Chủ đầu tư có thể lệnh tiếp tục công việc theo công nhật. 
Đối với những thay đổi đáng kể về bản chất công việc thì có thể chỉnh sửa hợp 
đồng theo Tiểu mục 107.04 khi có thể áp dụng được. 
(cc) 104.04. Đình chỉ công việc 
Kỹ sư có thể thông báo bằng văn bản đình chỉ toàn bộ hoặc một phần công việc 
vì bất cứ lý do gì và vào bất cứ thời điểm nào trong suốt quá trình thực hiện hợp 
đồng. 
A.  Đệ trình cho Kỹ sư yêu cầu bằng văn bản có chứng minh việc chỉnh sửa 

hợp đồng do đình chỉ công việc hay chậm trễ được xem là bất hợp lý hoặc 
không tiêu biểu đối với ngành xây dựng. Đệ trình yêu cầu thông báo khôi 
phục lại công việc trong vòng 7 ngày. 
Chỉ chỉnh sửa hợp đồng khi có yêu cầu đệ trình trong khuôn khổ thời gian 
đã xác lập. 

B.  Chỉ chỉnh sửa hợp đồng đối với công việc bị đình chỉ hay chậm trễ theo các 
điều kiện của Tiểu mục này. Không kể những sửa đổi đối với những gián 
đoạn giữa chừng do bất kỳ điều kiện hay điều khoản nào của hợp đồng làm 
ảnh hưởng. 

(dd) 104.05. Thông báo về các điều kiện hiện trường khác nhau, những 
thay đổi, công việc phụ trội 

Thông báo cho Kỹ sư về những thay đổi đối với hợp đồng do các điều kiện hiện 
trường khác nhau, công việc phụ trội, công việc bị thay đổi so với hợp đồng ban 
đầu hay các hành động của Chủ đầu tư thay đổi các điều khoản và điều kiện của 
hợp đồng. 
A. Chỉ thực hiện công việc khác và phát sinh chi phí cho hạng mục hợp đồng 

sau ngày thay đổi khi có uỷ quyền bằng văn bản. 
B. Thông báo miệng cho Kỹ sư về bất kỳ thay đổi hay công việc phụ trội nào do 

các điều kiện hiện trường hay hành động của Chủ đầu tư tạo nên. 
Cung cấp các thông tin dưới đây bằng văn bản trong vòng 5 ngày kể từ ngày 
thay đổi được thông báo: 
1. Ngày tháng, thực chất và hoàn cảnh tạo nên thay đổi. 
2. Tên, chức danh và hoạt động của từng đại diện cho Chủ đầu tư đã biết về 

thay đổi này. 
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3. Xác minh các tài liệu và sự cần thiết phải bàn bạc về những thay đổi đó. 
4. Cơ sở kiến nghị thúc đẩy tiến độ. 
5. Cơ sở khiếu nại rằng hợp đồng không yêu cầu công việc đó. 
6. Các thành phần cụ thể trong việc thực hiện hợp đồng mà yêu cầu đền bù bao 

gồm: 
a. (Các) hạng mục thanh toán mà thay đổi đã hoặc có thể ảnh hưởng. 
b. Lao động và/hoặc vật liệu sẽ bổ sung, xoá bỏ hay bỏ đi do có thay đổi và 

thiết bị sẽ nhàn rỗi hay bổ sung thêm. 
c. Những chậm trễ hoặc gián đoạn hiện thời hay đã dự đoán trước trong 

việc thực hiện hợp đồng, thủ tục hay trình tự. 
d. Uớc tính thời gian Chủ đầu tư phải phúc đáp cho thông báo cắt giảm giá 

thành, chậm trễ hay gián đoạn hợp đồng. 
e. Không cung cấp thông báo cần thiết theo Mục này tức là bãi bỏ bất kỳ 

yêu cầu thanh toán do thay đổi đã viện dẫn. 
C.  Sau khi thông báo cho Kỹ sư và nếu Chủ đầu tư không có chỉ đạo ngược lại 

thì tiếp tục công việc theo hợp đồng đến mức tối đa. 
Kỹ sư sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông báo 
để: 
1. Xác nhận thay đổi và khi cần thiết chỉ đạo tiếp tục tiến hành thực hiện công 

việc như thế nào, hoặc  
2. Từ chối bất kỳ thay đổi nào và chỉ đạo tiếp tục thực hiện công việc như thế 

nào, hoặc  
3. Thông báo rằng không có đủ thông tin để quyết định 1 hay 2 và nêu rõ cần có 

thêm những thông tin nào để tiếp tục xem xét và phải nhận được vào ngày 
nào. Chủ đầu tư sẽ phúc đáp cho các thông tin bổ sung trong vòng 10 ngày 
sau khi nhận. Bất kỳ sửa đổi hợp đồng nào cũng không bao gồm chi phí 
tăng thêm hay kéo dài thời hạn do lỗi của Nhầu không cung cấp các thông 
tin đã được yêu cầu. 

(ee) 104.06. Duy trì giao thông 
Vẫn bảo đảm thông xe trong khi thi công hoặc cung cấp đủ đường vòng tránh 
theo quy định hay theo chỉ đạo. Cung cấp các trang thiết bị kiểm soát giao thông 
đáp ứng kế hoạch kiểm soát giao thông đã được chấp thuận, Phần 6?? – Kiểm 
soát giao thông, và MUTCD. Duy trì công tác đảm bảo giao thông. Xây dựng và 
bảo trì tất cả các đường dẫn cần thiết vào bãi đỗ xe, ga-ra, khu kinh doanh, khu 
dân cư, trang trại, v.v... Cung cấp, lắp đặt và bảo trì các thiết bị kiểm soát giao 
thông theo Mục 6. Phần đền bù bổ sung cho phép bao gồm: 
A.  Đường vòng tránh đặc biệt. Khi hợp đồng có “Bảo trì đường vòng tránh” 

hay “Di dời các công trình hiện có và duy trì giao thông” thì phải gộp trong 



Tiêu chuẩn thi công 37 

đơn thầu toàn bộ chi phí để xây dựng, bảo trì và phá bỏ đường vòng tránh, 
dỡ bỏ cầu tạm và các công trình phụ trợ khác. Chủ đầu tư sẽ cấp lộ giới 
theo quy định cho cầu hoặc đường tạm. 

B.   Duy trì giao thông trong thời gian đình chỉ công trình. 
1. Đình chỉ theo lệnh của Kỹ sư. Lập dự án cho dòng giao thông như đã chỉ đạo 
trong thời gian đình chỉ công trình đã dự tính trước. Chủ đầu tư sẽ duy trì đường 
tạm và các đoạn của dự án trong thời gian đình chỉ công việc. Bảo trì lại toàn bộ 
dự án khi phục hồi lại công việc. Thay thế hoặc sửa chữa toàn bộ công việc hoặc 
vật liệu bị tổn thất hay hư hỏng trong thời gian đình chỉ. Chi phí cho công việc 
phụ thêm để khôi phục lại hoạt động sẽ được thanh toán theo đơn giá hợp đồng 
hay như đối với công việc phụ trội. 
2. Đình chỉ công việc khác. Duy trì đường cho giao thông đi lại trong thời gian 
đình chỉ do: 
9. Điều kiện theo mùa hoặc điều kiện khí hậu. 
10. Không tu sửa lại các điều kiện không an toàn cho công nhân hay nhân dân 

nói chung hoặc không thực hiện công việc theo lệnh của Kỹ sư. 
11. Các hoàn cảnh khác do Nhà thầu gây ra. 
C.  Bảo trì theo chỉ đạo của Kỹ sư. Bảo trì đặc biệt là công việc không nằm 

trong hợp đồng nhưng do Kỹ sư quy định hay yêu cầu vì lợi ích đi lại của 
công cộng. Thanh toán theo đơn giá hay theo Tiểu mục 104.03. 

(ff) 104.07. Quyền đưa vào và sử dụng vật liệu có trên công trình 
Phải xin chấp thuận trước khi sử dụng vật liệu đào được tìm thấy ở các phần 
khác của công trình. Khối lượng vật liệu đào sẽ được thanh toán theo đơn giá 
hợp đồng và theo hạng mục thanh toán mà vật liệu được sử dụng cho hạng mục 
đó. 
Khi có chỉ đạo, thay thế vật liệu bị dỡ bỏ bằng vật liệu có thể chấp nhận được 
mà Chủ đầu tư không phải chịu chi phí. Phải được đồng ý bằng văn bản trước 
khi đào hay chuyển vật liệu khỏi lộ giới ngoài phạm vi san gạt. Lu lèn vật liệu 
thay thế tới độ chặt yêu cầu đối với thi công nền đắp. 
(gg) 104.08. Dọn dẹp lần cuối cùng 
Di chuyển tất cả rác, phế thải, vật liệu, công trình tạm và thiết bị ra khỏi đường, 
hố đào, và tất cả các khu vực sử dụng để thi công công trình trước khi kiểm tra 
và nghiệm thu lần cuối cùng. Chi phí dọn công trường lần cuối cùng là chi phí 
phụ cho các hạng mục khác. 
(hh) 104.09. Khôi phục lại bề mặt được phép mở 
Cho phép các cá nhân, các hãng, công ty đã được cấp phép tham gia vào dự án 
để xây dựng hay xây dựng lại bất kỳ công trình tiện ích nào. Chi phí cho công 
tác sửa chữa sẽ được thanh toán theo đơn giá hợp đồng hay là công việc phụ 
trội. 
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(ii) 104.10. Các quy định về đường sắt - bộ 
Chủ đầu tư sẽ phối hợp với ngành đường sắt về những chỗ giao cắt hiện có hoặc 
giao cắt mới cần thiết cho công tác vận chuyển qua đường sắt. Bố trí những chỗ 
giao cắt ngoài những nơi đã chỉ định bằng chi phí của Nhà thầu. Khi thực hiện 
công việc trên lộ giới đường sắt, không được gây cản trở tầu hay giao thông 
đường sắt. Phối hợp các tổ công tác và lịch trình đối với công việc được tiến 
hành đồng thời với công việc của công ty đường sắt. 
(jj) 104.11. Thi công ở trên hay gần với giao thông đường thuỷ 
Tiến hành công việc ở trên hay gần với giao thông đường thuỷ mà không được 
cản trở giao thông đường thuỷ. Phải có các giấy phép cần thiết và phải đáp ứng 
các yêu cầu của giấy phép đó. 
(kk) 104.12. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với công trình 
Bảo vệ toàn bộ công trình của dự án không bị hư hại dù có liên quan đến việc 
thực hiện công việc hay không ngoại trừ như đã quy định trong Tiểu mục 104.06 
(B)(1) cho đến khi có nghiệm thu dự án bằng văn bản. 
Xây lại, sửa chữa, phục hồi mọi thiệt hại hay hư hỏng dưới sự quản lý của Nhà 
thầu mà Chủ đầu tư không phải chịu chi phí. Các hạng mục không nằm trong sự 
kiểm soát của Nhà thầu là do thiên nhiên hay hiện tượng biến động khác của tự 
nhiên, hành động của đối thủ công khai hay của các cơ quan nhà nước. 
Trong thời gian đình chỉ công việc, phải bảo đảm không có hư hỏng nào cho dự 
án, thoát nước bình thường, và dựng các công trình, biển hiệu hay các thiết bị 
tạm cần thiết khác. Duy trì cây cối, cây mới trồng, trồng cỏ và bảo vệ cây mới 
hay hoa màu khác trong điều kiện chấp nhận được. Chịu trách nhiệm cho các chi 
phí phát sinh trong thời gian đình chỉ đã xác định trong Tiểu mục 104.06 (B)(2).  
(ll) 104.13. Bảo vệ môi trường 
Chấp hành mọi luật lệ và quy định của nhà nước, thành phố và địa phương về 
kiểm soát ô nhiễm môi trường. Ngăn ngừa việc làm ô nhiễm các sông suối, hồ, 
ao và các hồ chứa do xăng dầu, hoá chất nhựa và các vật liệu độc hại khác hay ô 
nhiễm bầu khí quyển do các chất ga hoặc các chất dạng hạt khác. 
Chỉ lội qua hay làm việc ở sông suối khi được chấp thuận. Đảm bảo rằng bất kỳ 
công việc nào cũng chỉ gây lắng bẩn dòng chảy ở mức tối thiểu. 
Dùng đê hay ba-ri-e ngăn cách khu vực công trình hay các hố nằm trong hoặc 
gần sông suối với dòng chính và ngăn ngừa cặn lắng vào dòng chảy. 
Xử lý nước được sử dụng để rửa cốt liệu hay từ các hoạt động khác gây ra lắng 
cặn bằng phương pháp lọc, bể lắng hay các phương pháp khác để giảm ngưng tụ 
cặn lắng vào dòng chảy hoặc hồ và nó xả vào. 
Đáp ứng các yêu cầu của Mục 200 đối với kiểm soát ô nhiễm nước và xói lở tạm 
thời và vĩnh cửu. 
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Mục 105.  Điều hành công việc  
(mm) 105.01. Quyền hạn của Kỹ sư 
Kỹ sư quyết định toàn bộ những vẫn đề về chất lượng, tiếp nhận vật liệu đã cung 
ứng, công việc đã thực hiện, tiến độ công việc, diễn giải Hợp đồng, và việc hoàn 
thành Hợp đồng có thể chấp nhận được. 
Kỹ sư có thể đình chỉ toàn bộ hay một phần công việc trong các trường hợp sau: 
12. Không điều chỉnh các điều kiện không đảm bảo an toàn cho những người làm 

việc của dự án hay nhân dân trong vùng.  
13. Không hoàn thành các điều khoản hợp đồng.  
14. Không chấp hành lệnh của Kỹ sư.  
Có thể đình chỉ toàn bộ hay một phần công việc cả trong những trường hợp sau:  
15. Những thời kỳ cần thiết do điều kiện thời tiết không thích hợp  
16. Điều kiện để tiến hành công việc chưa thích hợp  
17. Bất kỳ một điều kiện hay lý do nào được xem là có lợi cho cơ quan Chủ 

quản.  
(nn) 105.02. Sơ đồ và bản vẽ thi công 
Chủ đầu tư sẽ cung cấp ít nhất 2 bộ bản vẽ thi công. Luôn luôn phải giữ một bộ 
tại hiện trường.  
Bổ sung các bản vẽ kết cấu cùng với các bản vẽ thi công chi tiết hoá công việc 
yêu cầu mà các bản vẽ của hợp đồng không có. Phải cung cung cấp các bản vẽ 
này cho Chủ đầu tư. Hợp đồng sẽ diễn giải các hoạt động của Chủ đầu tư sau khi 
nhận được các bản vẽ thi công. 
Giá hợp đồng bao gồm chi phí cung cấp toàn bộ các bản vẽ thi công.  
(oo) 105.03. Tuân thủ đúng các bản vẽ và Quy định kỹ thuật 
Thực thi công việc và cung cấp vật liệu phải đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. 
Cung cấp vật liệu và trình độ thi công một cách đồng đều theo đúng kích thước 
bản vẽ và yêu cầu của hợp đồng. 
Khi một hạng mục nào đó không đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng nhưng vẫn 
đủ để phục vụ mục đích thiết kế thì Kỹ sư sẽ quyết định công việc có thể chấp 
nhận ở mức độ nào và vẫn được giữ nguyên. Kỹ sư sẽ lập thành tài liệu cơ sở để 
chấp thuận thông qua việc thay đổi trình tự và điều chỉnh lại đơn giá hợp đồng. 
Khi một hạng mục nào đó không đáp ứng được các yêu cầu đã được xác định rõ 
ràng và kết quả là không thích hợp để phục vụ mục đích thiết kế thì Chủ đầu tư 
không phải chịu chi phí cho công tác dỡ bỏ, thay thế hay sửa chữa. 
Nếu có các điều khoản trong hợp đồng chấp nhận một hạng mục nào đó không 
tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tối thiểu, phải đưa hệ số điều chỉnh phản ánh thanh 



Tiêu chuẩn thi công 43 

toán cho công việc này vào các tiểu mục phù hợp về công tác đo đạc và thanh 
toán. 
(pp) 105.04. Phối hợp giữa các bản vẽ và yêu cầu của Quy định kỹ thuật 
Tất cả các tài liệu bổ sung đều là phần thiết yếu của hợp đồng và mỗi yêu cầu 
của phần này đều ràng buộc với tất cả các phần khác. Đây là tài liệu bổ trợ để 
quy định và lập thành hợp đồng hoàn chỉnh.  
Nhà thầu không được lợi dụng bất kỳ sơ suất hay thiếu sót nào của hợp đồng và 
phải thông báo ngay cho Kỹ sư về những sai sót hay sơ suất đó để sửa đổi và 
diễn giải kịp thời. 
(qq) 105.05. Phối hợp với Nhà thầu 
Kỹ sư sẽ cung cấp ít nhất hai bộ hợp đồng. Luôn luôn phải giữ một bộ tại hiện 
trường. 
Không ngừng quan tâm thúc đẩy tiến độ, phối hợp với Chủ đầu tư và Nhà thầu 
phải có một đại diện đủ năng lực, là người có kinh nghiệm với công việc đang 
thực hiện, có khả năng hiểu được các tài liệu của hợp đồng. Phải đảm bảo rằng 
đại diện của Nhà thầu luôn có mặt tại công trường để thực hiện yêu cầu và chỉ 
thị của Kỹ sư hoặc đại diện được uỷ quyền của Kỹ sư và được uỷ quyền hành 
động như đại diện của Nhà thầu đối với công trình. 
Phải cung cấp các nguồn lực cần thiết để hoàn tất hợp đồng, cho dù có khối 
lượng công việc được giao cho thầu phụ. 
(rr) 105.06. Phối hợp với các công trình công cộng 
Trong tài liệu hợp đồng đã chỉ ra các tất cả những hạng mục về công trình công 
cộng mà các chủ sở hữu khác, hoặc Nhà thầu phải di dời hoặc điều chỉnh. 
Chủ đầu tư yêu cầu chủ sở hữu công trình công cộng và những người khác điều 
chỉnh các công trình công cộng và công trình phụ trợ đã nêu rõ trong tài liệu hợp 
đồng. Phải áp dụng biện pháp thi công có xét đến khả năng xác định vị trí không 
chính xác vì vị trí do Chủ đầu tư công cộng cung cấp có thể không chính xác, 
đặc biệt đối với các công trình ngầm. Phối hợp với chủ sở hữu công trình công 
cộng để di dời hay bố trí lại các công trình đó tránh làm gián đoạn công việc 
hoặc trùng lặp công việc của chủ sở hữu công trình công cộng. 
Phải áp dụng biện pháp thi công nhằm bảo vệ các công trình công cộng và các 
công trình phụ trợ được giữ lại trong suốt quá trình thi công. 
Chủ đầu tư sẽ thông báo với các công ty công trình công cộng, các chủ sở hữu 
đường ống nước hoặc các cơ quan quản lý công trình công cộng khác chịu ảnh 
hưởng của công trình thi công nhằm bảo đảm điều chỉnh sớm nhất các công 
trình công cộng nằm trong phạm vị hoặc gần kề giới hạn thi công. 
Phải thông báo cho các cơ quan quản lý công trình công cộng về bất kỳ sự gián 
đoạn dịch vụ nào do đứt gãy gây ra trong giới hạn công trình thi công. Phải hợp 
tác với các cơ quan đó cho đến khi các dịch vụ được khôi phục. 
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Sửa và thanh toán cho công tác sửa chữa hư hỏng đối với các công trình công 
cộng do sự bất cẩn hoặc thiếu sót gây nên. Phải khôi phục các công trình bi hư 
hỏng trở trở lại tình trạng cũ. 
Kỹ sư sẽ quyết định có cần điều chỉnh hoặc di dời công trình công cộng hoặc 
các công trình phụ trợ được phát hiện nhưng không có trong tài liệu hợp đồng 
hay không. Kỹ sư cũng cần tiến hành dàn xếp với chủ sở hữu công trình công 
cộng hoặc Nhà thầu nếu công việc cần làm không có trong tài liệu hợp đồng. 
Mục 102 hoặc 106 sử dụng để điều chỉnh có bồi thường hay không bồi thường 
đối với hợp đồng do bổ sung hoặc sửa đổi công trình. 
(ss) 105.07. Phối hợp giữa các Nhà thầu 
Chủ đầu tư có quyền ký hợp đồng và thực hiện công trình khác trên hoặc gần vị 
trí công trình.  
Phải phối hợp với các Nhà thầu khác đang làm việc trong giới hạn của cùng một 
dự án. Phải tiến hành công việc thi công mà không được làm gián đoạn hoặc cản 
trở tiến độ hoặc hoàn thành công trình của các Nhà thầu khác. 
Mỗi Nhà thầu phải chấp nhận mọi trách nhiệm về tài chính hoặc các trách nhiệm 
khác theo hợp đồng. Mỗi Nhà thầu phải bảo vệ và giữ cho Chủ đầu tư vô hại 
khỏi bất kỳ thiệt hại hoặc khiếu nại nào gây nên do bất tiện, chậm trễ hoặc tổn 
thất vì sự hiện diện và công tác thi công của các Nhà thầu khác đối với cùng một 
dự án. 
Phối hợp với và kết hợp trình tự thi công với các Nhà thầu khác. Bố trí, đặt và 
loại bỏ vật liệu mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các Nhà thầu khác 
trên cùng dự án. 
(tt) 105.08. Các mốc, đường và dốc thi công 
Trong hợp đồng quy định ai sẽ cung cung cấp các cọc mốc, đường và độ dốc thi 
công. 
A. Các mốc, đường và dốc thi công do Chủ đầu tư cung cấp. Kỹ sư sẽ định trắc để 
thiết lập các đường, mái dốc và trắc dọc, tim và các mốc cao độ. 
Phải dùng các mốc này như là các điểm khống chế thi công. 
Phải xác định ý nghĩa của tất cả các mốc trước khi bắt đầu công việc. Phải dùng 
các mốc này như là các điểm khống chế thi công. 
Phải bảo quản các mốc. Chi phí thay thế các mốc hư hỏng sẽ được khấu trừ từ 
thanh toán hợp đồng. 
Chủ đầu tư bảo đảm độ chính xác của các đường, mái dốc và dốc đã được khảo 
sát. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về chậm trễ định trắc, trừ khi Kỹ sư đã 
được thông báo trong vòng 10 ngày trước khi bắt đầu công việc cho một hạng 
mục và 48 giờ nếu các cọc là cần thiết. 
B.  Các cọc mốc, đường và dốc thi công do Nhà thầu cung cấp. Phải thực hiện các 
kỹ thuật thi công, các tính toán cần thiết và các mốc thi công, bao gồm: 
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1. Thiết lập lại các điểm và các đường tim khảo sát. 
2. Liện hệ với các điểm khống chế, khi cần thiết. 
3. Tiến hành cao đạc khép mốc nhằm kiểm tra hoặc lập lại các mốc cao độ. 
4. Lập các mốc chỉ giới thi công, lộ giới, các hạng mục thoát nước, mái dốc, kết 
cấu mặt đường, các điểm khống chế nền đắp và đáy mặt đường, các điểm khống 
chế cầu về trắc dọc và trắc ngang của tất cả các hạng mục và bất kỳ mốc nào 
khác cần thiết để khống chế các đường và dốc thi công. 
Cung cấp tất cả các cọc, khuôn, các thước đo độ phẳng và các thiết bị khác cần 
thiết để kiểm tra, xác định và duy trì các điểm, đường và dốc. Bảo đảm các mốc 
của Nhà thầu phải theo đúng quy trình tiêu chuẩn mà các nhân viên kỹ thuật của 
Chủ đầu tư sử dụng. 
Tiến hành cao đạc khép mốc trên toàn bộ chiều dài của đường nhằm kiểm tra 
các mốc cao độ. Trên những công trình cầu bảo đảm, nếu có thể, cao đạc khép 
mốc bao gồm cả 4 mốc, mỗi đầu cầu 2 mốc. 
Kỹ sư sẽ tiến hành các đo đạc và khảo sát cần thiết liên quan đến khối lượng cho 
thanh toán cuối cùng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về độ chính xác cuối cùng 
của công trình. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư sẽ thực hiện tất cả công 
việc kiểm tra và thí nghiệm. 
Duy trì các ghi chép hiện trường ngăn nắp và rõ ràng trong quyển sổ hiện trường 
tiêu chuẩn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng được các yêu cầu của Chủ 
đầu tư. Cho phép nhân viên của Chủ đầu tư kiểm tra các sổ hiện trường bất kỳ 
lúc nào. Các sổ này trở thành tài sản của Chủ đầu tư khi công trình hoàn thành. 
Chủ đầu tư không chịu thêm phụ phí cho việc giám sát nhân viên kỹ thuật thi 
công và sửa chữa các sai sót. 
Các mốc kỹ thuật thi công của Nhà thầu được thanh toán trọn gói. 
(uu) 105.09. Quyền hạn và nghĩa vụ của Kỹ sư thường trú 
Với tư cách là đại diện của Chủ đầu tư, Kỹ sư thường trú chịu trách nhiệm trực 
tiếp về chi tiết kỹ thuật của mỗi công trình và chịu trách nhiệm quản lý hợp 
đồng.  
Kỹ sư thường trú có thể từ chối các vật liệu bị lỗi và đình chỉ công việc thi công 
không đúng yêu cầu. 
(vv) 105.10. Trách nhiệm của Trợ lý Kỹ sư thường trú 
Trợ lý Kỹ sư thường trú của Chủ đầu tư được quyền kiểm tra tất cả các công 
việc đã thực hiện và vật liệu được cung cấp bao gồm công tác chuẩn bị, chế tạo 
hoặc sản xuất vật liệu. Trợ lý Kỹ sư thường trú có thể từ chối công việc hoặc vật 
liệu cho đên khi vấn đề được chuyển cho hoặc được Kỹ sư quyết định. Trợ lý 
Kỹ sư thường trú không thể thay đổi hay loại bỏ các điều khoản của hợp đồng, 
chỉ đạo trái với hợp đồng hoặc hành động như một đốc công của Nhà thầu. 
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(ww) 105.11. Công tác kiểm tra (hoặc thanh tra, thanh sát) 
Phải bảo đảm có thể tiếp cận an toàn với tất cả các phần của công việc, cung cấp 
thông tin và giúp đỡ Kỹ sư để kiểm tra công việc một cách chi tiết và đầy đủ. 
Công việc được thực hiện hoặc vật liệu được sử dụng mà không có sự giám sát 
hoặc kiểm tra của đại diện được uỷ quyền của Chủ đầu tư đều có thể bị yêu cầu 
dỡ bỏ và thay thế, chi phí do Nhà thầu chịu. Ngoại trừ, khi đại diện của Chủ đầu 
tư không kiểm tra công việc sau khi đã nhận được thông báo bằng văn bản rằng 
công việc sẽ được thực hiện. 
Dỡ bỏ hoặc bóc tách các phần của công việc đã hoàn thiện theo yêu cầu. Sau khi 
đã kiểm tra phải khôi phục lại công trình theo đúng yêu cầu của hợp đồng. Nếu 
chất lượng công trình sau khi bóc ra là có thể chấp nhận được, thì chi phí bóc ra, 
dỡ bỏ và thay thế hoặc hoàn thiện lại các phần đó được thanh toán như là công 
việc phụ thêm. Nếu công trình có chất lượng không thể chấp nhận được thì Nhà 
thầu phải thanh toán các chi phí bóc ra, dỡ bỏ và thay thế và hoàn thiện các phần 
dỡ bỏ đó. 
Khi một cơ quan chính phủ, công ty công trình công cộng hay công ty đường sắt 
chấp nhận hoặc thanh toán một phần chi phí hợp đồng thì đại diện của các cơ 
quan đó có thể thanh sát công việc. Quyền được thanh sát không làm cho đơn vị 
kinh doanh đó trở thành một bên của hợp đồng và không được can thiệp vào 
quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng.  
(xx) 105.12. Dỡ bỏ công trình không được phép và không được chấp 

nhận 
Công trình không đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng sẽ được xem là không thể 
chấp nhận được, trừ khi được chấp nhận theo Tiểu mục 105.03. 
Dỡ bỏ và thay thế công trình không được chấp nhận trước khi nghiệm thu lần 
cuối cùng. 
Công trình thi công trái với chỉ đạo của Kỹ sư, công trình vượt quá các giới hạn 
của bản vẽ hoặc công việc phụ thêm đã thực hiện mà không được Kỹ sư cho 
phép sẽ không được xem xét để thanh toán. Công việc này có thể bị ra lệnh dỡ 
bỏ, khôi phục hoặc thay thế do người khác tiến hành nhưng chi phí do Nhà thầu 
chịu. 
(yy) 105.13. Hạn chế tải trọng 
Phải tuân thủ hạn chế tải trọng pháp lý khi vận chuyển thiết bị hoặc vật liệu trên 
đường công cộng ngoài giới hạn dự án. Việc có giấy phép đặc biệt cũng không 
giảm bớt trách nhiệm pháp lý của Nhà thầu đối với những hư hỏng. 
Phải được Kỹ sư cho phép bằng văn bản đối với việc vượt quá giới hạn tải trọng 
pháp lý. Nghiêm cấm vận chuyển thiết bị hoặc vận chuyển khác mà có thể gây 
hư hỏng cho các công trình, đường xá hoặc bất kỳ công trình xây dựng nào 
khác. Vận chuyển vật liệu trên bất kỳ phần công trình nào đã hoàn thành trong 
phạm vi dự án phải được Kỹ sư chấp thuận. Nghiêm cấm giao thông và vận 



Tiêu chuẩn thi công 51 

chuyển trên công trình bê tông xi măng thuỷ lực trước thời gian ninh kết tối 
thiểu hoặc trước khi đạt cường độ quy định. 
(zz) 105.14. Bảo trì trong thời gian thi công 
Bảo trì hiện trường trong điều kiện thích hợp cho đến khi nghiệm thu dự án. Bảo 
trì là công việc liên tục và hữu hiệu phải được tiến hành hàng ngày. 
Kỹ sư sẽ thông báo ngay lập tức cho Nhà thầu khi không đáp ứng được những 
điều kiện này. Kỹ sư sẽ duy trì dự án nếu công việc bảo trì chưa đạt yêu cầu 
không được sửa chữa trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo. Toàn bộ 
chi phí bảo trì sẽ được khấu trừ vào tiền đến hạn thanh toán hoặc tiền Nhà thầu 
sẽ được sở hữu. 
Phải bảo trì công trình đã được xây dựng trước khi Nhà thầu đặt vật liệu lên 
hoặc sử dụng lớp đáy mặt đường, các lớp móng, mặt đường hoặc công trình đã 
được xây dựng trước đó. 
Chi phí cho công tác bảo trì trong thời gian thi công cho đến khi nghiệm thu 
cuối cùng là chi phí phát sinh đối với giá thầu cho các hạng mục công việc khác. 
(aaa) 105.15. Thông xe từng phần dự án 
Kỹ sư có thể chỉ đạo một đoạn nào đó của dự án được thông xe trước khi công 
trình hoàn thiện hoặc được nghiệm thu. Hành động này không phải là nghiệm 
thu công trình hay loại bỏ các điều khoản của hợp đồng. 
Chủ đầu tư sẽ thanh toán để bảo trì mặt đường của phần đã thông xe và Nhà thầu 
sẽ được đền bù cho các chi phí nảy sinh. Lệnh thay đổi sẽ quy định mức đền bù 
cho chi phí và thời gian bổ sung, nếu có, miễn là thông xe theo lệnh không phải 
là lỗi của Nhà thầu hoặc do Nhà thầu không thực thi nhiệm vụ. 
Kỹ sư sẽ thông báo bằng văn bản xác lập khoảng thời gian cho công tác hoàn 
thiện công trình bị chậm do Nhà thầu. Kỹ sư có thể ra lệnh tất cả hoặc một phần 
của công trình được thông xe nếu Nhà thầu không hoàn thành hoặc không thực 
sự cố gắng làm xong công việc bị chậm trễ. Nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm 
pháp lý bảo trì công trình và phải tiến hành các hoạt động thi công còn sao cho ít 
ảnh hưởng đến giao thông nhất mà không được đền bù.  
Sửa chữa hư hỏng đối với dự án sẽ được thanh toán với điều kiện không phải do 
giao thông gây ra, ngoại trừ do lở đất hoặc thiên tai. Phải cùng Kỹ sư xác lập cơ 
sở công việc trước khi tiến hành hót bỏ đất lở hoặc các chất thải khác. 
(bbb) 105.16. Cung cấp lộ giới 
Chủ đầu tư sẽ bảo đảm có được lộ giới trước khi bắt đầu thi công. 
(ccc) 105.17. Nghiệm thu dự án 
Thời gian hợp đồng có thể bị dừng theo yêu cầu của Nhà thầu và phán quyết của 
Kỹ sư mà không cần các tài liệu, chứng chỉ hoặc bằng chứng kèm theo. Phải 
cung cấp nhanh chóng các tài liệu miễn trừ, các chứng chỉ hoặc bằng chứng kèm 
theo khi thời gian hợp đồng kết thúc. Nghiệm thu và thanh toán cuối cùng phụ 
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thuộc vào việc thực thi tất cả các tài liệu yêu cầu. (Chú ý: tuy nhiên, hành động 
này phụ thuộc vào xác nhận rằng Nhà thầu không cung cấp một cách hợp lý 
hoặc một cách trung thực một vài trong số các tài liệu tuân thủ theo yêu cầu về 
vật liệu trước khi sử dụng cho dự án). 
Khi thời gian hợp đồng kết thúc phải nhanh chóng cung cấp các tài liệu miễn 
trừ, các chứng chỉ hoặc bằng chứng tuân thủ. Nghiệm thu và thanh toán cuối 
cùng phụ thuộc vào việc thực thi tất cả các tài liệu yêu cầu và giao các tài liệu đó 
cho Kỹ sư. 
A. Nghiệm thu từng phần. Khi một đơn vị hoặc một phần của dự án như một kết 
cấu, một nút giao liên thông, một đoạn đường hoặc mặt đường nào đó hoàn thiện 
là có thể yêu cầu kiểm tra lần cuối cùng. Nếu Kỹ sư cho rằng đơn vị dự án đó đã 
hoàn thiện theo đúng yêu cầu của hợp đồng thì đơn vị đó có thể được nghiệm 
thu là đã hoàn thiện. Nghiệm thu từng phần không làm mất đi hiệu lực hoặc thay 
đổi các điều khoản của hợp đồng. 
B. Nghiệm thu công trình. Kỹ sư có thể kiểm tra lần cuối sau khi có thông báo 
hoàn thành công trình. Ở nơi nào mà tất cả công việc được hoàn thành thì kiểm 
tra lần cuối cùng và Kỹ sư sẽ nghiệm thu công trình đã hoàn thiện bằng văn bản. 
Kỹ sư sẽ có ý kiến chỉ đạo đối với những sửa chữa cần thiết cho phần công trình 
không đạt yêu cầu. Phải tuân thủ ngay các các yêu cầu này. Khi các khiếm 
khuyết được sửa chữa, tiến hành kiểm tra một lần nữa - lần kiểm tra cuối cùng 
và Nhà thầu sẽ nhận được thông báo hoàn thiện công trình bằng văn bản. 
(ddd) 105.18. Yêu cầu thanh toán cho các công việc điều chỉnh. 
Thông báo cho Kỹ sư bằng văn bản bất kỳ ý định nào về yêu cầu thanh toán theo 
Tiểu mục 104.03 đền bù thêm cho công việc hoặc vật liệu trước khi bắt đầu hoặc 
tiếp tục công việc bị ảnh hưởng. 
Kỹ sư sẽ đáp ứng theo quy định trong Tiểu mục 104.03. Phải làm việc chặt chẽ 
với Kỹ sư trong thời gian thông báo, soát xét và đánh giá để cố gắng giải quyết 
vấn đề của hợp đồng và tránh các yêu cầu thanh toán sau này. 
Nhà thầu bãi bỏ bất kỳ yêu cầu nào về đền bù thêm nếu Kỹ sư không được thông 
báo hoặc không được cung cấp các phương tiện thích hợp để hạch toán chặt chẽ 
chi phí thực tế. Việc thông báo cho Kỹ sư và hạch toán chi phí không phải là 
bằng chứng chứng minh tính pháp lý của yêu cầu thanh toán. Hợp đồng sẽ được 
điều chỉnh chỉ khi nào yêu cầu thanh toán được coi là đúng. 
A. Đệ trình yêu cầu thanh toán với đầy đủ chi tiết để giúp Kỹ sư hiểu được cơ sở 
đối với yêu cầu thanh toán đó và chi phí nảy sinh. Mỗi yêu cầu thanh toán đệ 
trình phải có đủ các thông tin như sau: 
1. Bảng quyết toán chi tiết với đầy đủ ngày tháng, vị trí, các hạng mục công 

việc liên quan đến yêu cầu thanh toán.  
2. Ngày tháng mà các hành động hay điều kiện dẫn đến yêu cầu thanh toán xảy 

ra hoặc trở nên rõ ràng. 
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3. Một bản phô tô mẫu Thông báo về yêu cầu thanh toán có thể phát sinh (do 
Chủ đầu tư cung cấp) và Nhà thầu điền thông tin vào. 

4. Tên, chức danh và hoạt động của từng người lao động cho Chủ đầu tư có liên 
quan đến những sự việc là cơ sở cho yêu cầu thanh toán. 

5. Tên, chức danh và hoạt động của từng người lao động cho Nhà thầu liên 
quan đến những sự việc là cơ sở cho yêu cầu thanh toán. 

6. Các điều khoản hợp đồng cụ thể làm cơ sở cho yêu cầu thanh toán và trình 
bày rõ tại sao các điều khoản đó là cơ sở của yêu cầu thanh toán. 

7. Xác định rõ ràng bất kể những tài liệu nào thích hợp và điều căn bản của bất 
kỳ thông tin liên lạc không viết quan trọng nào liên quan đến yêu cầu thanh 
toán. 

8. Một bản báo cáo về việc phần đền bù bổ sung hoặc kéo dài thời gian có dựa 
trên các điều khoản của hợp đồng hay sự vi phạm hợp đồng rõ ràng. 

9. Nếu tìm cách kéo dài thời gian thì phải phân tích công tác thi công làm rõ 
ngày cụ thể và cơ sở của yêu cầu thanh toán. 

10. Xác định rõ số tiền và chi tiết của phần đền bù thêm. Nếu không đệ trình yêu 
cầu thanh toán trước lần thanh toán cuối cùng thì có nghĩa là từ bỏ không 
mọi yêu cầu thanh toán. 

B. Xác nhận yêu cầu thanh toán cần phải có. Đệ trình yêu cầu thanh toán phải 
bao gồm cả xác nhận bằng văn bản của Nhà thầu, cam kết chứng thực những 
điều sau: 
1. Yêu cầu thanh toán là trung thực. 
2. Số liệu hỗ trợ là chính xác và hoàn chỉnh theo đúng khả năng của Nhà thầu. 
3. Số tiền yêu cầu thanh toán phản ánh chính xác chi phí phát sinh thực tế của 

Nhà thầu. 
Sử dụng mẫu CHỨNG NHẬN YÊU CẦU THANH TOÁN của Chủ đầu tư (đề 
xuất) làm xác nhận:  
Ví dụ 
Theo luật pháp quy định đối với bất kỳ sự khai man hoặc giả mạo nào đều phải 
chịu trách nhiệm, người ký tên dưới đây, 
______________________________________________________ 
(Tên) 
_____________________________________ 
(Chức danh) 
(Tên công ty) 
xin xác nhận rằng yêu cầu thanh toán đền bù phụ trội và thời gian gian kéo dài 
nếu có đối với công trình của hợp đồng này là báo cáo trung thực các chi phí 
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thực tế phát sinh, đã lập thành tài liệu hoàn chỉnh và được trợ giúp theo hợp 
đồng giữa các bên. 
(Ghi rõ ngày tháng, ký và công chứng)  
C. Xem xét yêu cầu thanh toán. Chủ đầu tư sẽ xem xét toàn bộ các yêu cầu thanh 
toán bất kể yêu cầu thanh toán có là một phần của trong việc kiện tụng chưa 
được giải quyết ở toà hay không. Việc xem xét có thể bắt đầu trong vòng 10 
ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản. Nhà thầu chính, Nhà thầu 
phụ, nhà cung cấp phải phối hợp với Chủ đầu tư và có những tài liệu sau đây: 
1. Các bản chấm công và báo cáo thường nhật của đốc công. 
2. Các thoả ước tập thể nếu có. 
3. Hồ sơ ghi chép về bảo hiểm, phúc lợi và lợi ích. 
4. Bảng lương. 
5. Hồ sơ ghi chép các khoản thu nhập. 
6. Hoàn thuế bảng lương. 
7. Các hoá đơn đòi tiền, đặt hàng mua vật liệu và tất cả các hợp đồng mua bán 

cung cấp vật liệu. 
8. Các bảng phân bổ chi phí vật liệu. 
9. Hồ sơ thiết bị (danh sách thiết bị của công ty, giá cả, v.v.). 
10. Các thoả thuận thuê bên bán và các hoá đơn đòi tiền của Thầu phụ. 
11. Chứng nhận thanh toán của Thầu phụ. 
12. Các tấm séc huỷ bỏ (bảng lương và người bán). 
13. Báo cáo chi phí công việc. 
14. Sổ cái bảng lương công việc. 
15. Sổ cái tổng hợp, sổ ghi chép chung (nếu sử dụng) và tất cả những sổ cái và sổ 

ghi chép phụ cùng với toàn bộ tài liệu hỗ trợ liên quan đến bút toán có 
trong những sổ cái và sổ ghi chép này. 

16. Sổ ghi chép chuyển tiền mặt. 
17. Các báo cáo tài chính cho tất cả các năm phản ánh những hoạt động của dự 

án. 
18. Hoàn thuế, những hồ sơ như vậy do công ty có liên quan, kế toán viên hay 

những người khác giữ hay không. 
19. Hồ sơ ghi chép về khấu hao toàn bộ thiết bị của công ty. 
20. Tất cả những tài liệu khác được sử dụng để làm rõ chi phí cho các mục đích 

nội bộ Nhà thầu nhằm thiết lập giá thành thực tế của thiết bị đang vận hành 
hoặc sở hữu. 
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21. Tất cả những tài liệu phản ánh lãi thực và chi phí quản lý của Nhà thầu trong 
suốt quá trình thực hiện hợp đồng trong vòng 5 năm trước khi bắt đầu dự 
án này.  

22. Tất cả những tài liệu liên quan đến việc chuẩn bị đơn thầu của Nhà thầu, kể 
cả những hồ sơ cuối cùng mà đơn thầu căn cứ vào. 

23. Các bảng tính được sử dụng để chuẩn bị yêu cầu thanh toán và thiết lập các 
hạng mục chi phí cho các hạng mục yêu cầu thanh toán bao gồm (nhưng 
không hạn chế vào) nhân công, lợi nhuận và bảo hiểm, vật liệu, thiết bị, 
Thầu phụ, và tất cả những hồ sơ xác nhận thời hạn, các cá nhân liên quan, 
giờ làm việc và mức lương cho mỗi cá nhân. 

(eee) 105.19. Giải quyết các khiếu nại và tranh chấp 
Chủ đầu tư sẽ thiết lập thủ tục khiếu nại, chi tiết hoá phương thức giải quyết tất 
cả các khiếu nại và tranh chấp. 
 
Mục 106.  Quản lý vật liệu  
(fff) 106.01. Nguồn cung cấp và các yêu cầu về chất lượng 
Chỉ sử dụng những vật liệu đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng. Thông báo 
cho Kỹ sư về nguồn vật liệu dự kiến sẽ được sử dụng trước khi giao nhận. Vật 
liệu có thể được chấp thuận tuỳ theo điều kiện tại nguồn cung cấp. Sửa lại, theo 
yêu cầu của Kỹ sư, hoặc bỏ các vật liệu đã được chấp nhận theo điều kiện nhưng 
không đáp ứng yêu cầu của hợp đồng. Phải sử dụng vật liệu mới cho công trình 
trừ phi có quy định khác đi. 
(ggg) 106.02. Nguồn vật liệu trong nước 
Có thể lựa chọn các nguồn vật liệu có trong nước. Tính toán số lượng thiết bị và 
công việc cần thiết để sản xuất vật liệu mà có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn 
kỹ thuật nếu sử dụng các nguồn này. Phải dự tính những đến thay đổi về chất 
lượng vật liệu trong những lớp trầm tích. Mua vật liệu từ những phần lớp trầm 
tích đã được chỉ định. Có thể từ chối vật liệu nếu không chấp nhận được hay 
không đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. 
Chủ đầu tư có quyền chọn hoặc chế tạo vật liệu từ những nguồn đã chỉ định, kể 
cả quyền sử dụng tài sản như đã quy định, hay đối với khu vực trạm, kho dự trữ 
và đường chuyên chở. Hợp đồng sẽ xác định các yêu cầu và quyền hạn cho thủ 
tục này. 
Phải được giao quyền mới được lấy vật liệu từ các nguồn khác ngoài các nguồn 
đã chỉ định trong hợp đồng. Chịu tất cả các chi phí liên quan kể cả chi phí cho 
chiều dài chuyên chở tăng thêm và chi phí khai thác những nguồn mới. 
Chỉ được sử dụng vật liệu từ các nguồn khác với những nguồn đã chỉ định sau 
khi Chủ đầu tư tiến hành thí nghiệm và cho thấy rằng vật liệu có giá trị tương 
đương hoặc tốt hơn nguồn mà Chủ đầu tư đã chỉ định và sau khi đã được chấp 
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nhận tạm thời. Bố trí các mỏ đất, mỏ sỏi, và các mỏ đá ở ngoài tầm nhìn của 
đường ô tô.  
Khai thác các mỏ vật liệu sao cho nước không bị đọng lại ở các khu vực này. 
Trả lại hiện trường sạch sẽ gọn gàng sau khi làm xong công việc. 
Đối với những quyền Nhà thầu được giao quyền, phải thực hiện san phẳng và 
cải tạo đất đúng yêu cầu như đã thoả thuận với chủ sở hữu tài sản khi hoàn thành 
công việc. Lần nghiệm thu dự án cuối cùng đòi hỏi phải có chấp nhận bằng văn 
bản của chủ sở hữu tài sản nêu rõ rằng tất cả các điều khoản hợp đồng đều được 
đáp ứng. 
(hhh) 106.03. Mẫu, thí nghiệm và các Tiêu chuẩn trích dẫn 
 Chỉ được đưa vào công trình những vật liệu đã được Chủ đầu tư kiểm tra, thí 
nghiệm, và chấp thuận. Nhà thầu phải chịu chi phí di chuyển những vật liệu 
không được chấp thuận ra khỏi công trường. 
Các phương pháp thí nghiệm của Chủ đầu tư phải là những phương pháp thí 
nghiệm tiêu chuẩn mới nhất, hoặc các phương pháp thí nghiệm theo AASHTO 
hay ASTM có hiệu lực vào thời điểm thông báo dự án. Chủ dự án chịu chi phí 
tiến hành thí nghiệm trừ khi có quy định khác đi. 
Thứ tự ưu tiên của các phương pháp thí nghiệm như sau:  

A. Các phương pháp thí nghiệm vật liệu tiêu chuẩn của Chủ đầu tư. 
B. AASHTO. 
C. ASTM. 

Một đại diện của Chủ đầu tư sẽ thực hiện hoặc theo dõi việc lấy mẫu và phân 
tích mẫu vật liệu. 
Chủ đầu tư có thể thí nghiệm lại và từ chối những vật liệu đã được chấp nhận 
tạm thời tại nguồn cung cấp. Các vật liệu đã chọn để sử dụng có thể được kiểm 
tra, thí nghiệm, hay từ chối trước hoặc khi đang đưa vào công trình. Phải sẵn có 
bản phô tô của bất kỳ hay toàn bộ kết quả thí nghiệm khi có yêu cầu. 
(iii) 106.04. Chứng nhận tuân thủ đúng yêu cầu 
Các vật liệu của Chủ đầu tư hay Nhà thầu và kế hoạch thí nghiệm sẽ xác định 
các vật liệu có thể đưa vào sử dụng cho công trình cùng với chứng nhận tuân thủ 
đúng yêu cầu do nhà sản xuất ký nêu rõ rằng các vật liệu đáp ứng những yêu cầu 
của hợp đồng. Xác định rõ từng mẻ vật liệu đã giao cho công trình và đảm bảo 
có chứng nhận tuân thủ đúng yêu cầu đi kèm theo mỗi đợt giao nhận và khẳng 
định các đặc tính kỹ thuật đều được đáp ứng đầy đủ. 
Các loại vật liệu sử dụng trên cơ sở của chứng nhận tuân thủ đúng yêu cầu này 
có thể được lấy mẫu và thí nghiệm vào bất cứ lúc nào. Chủ đầu tư có thể từ chối 
những vật liệu không đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng. 
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(jjj) 106.05. Kiểm tra nhà máy 
Chủ đầu tư có thể kiểm tra các vật liệu tại nguồn khai thác hoặc tại nơi sản xuất 
để xem có theo đúng các phương pháp sản xuất quy định không. Có thể lấy và 
thí nghiệm các mẫu vật liệu để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng. 
Nếu kiểm tra tại nhà máy thì phải đáp ứng các điều kiện sau: 
A.  Phối hợp đầy đủ và trợ giúp Kỹ sư khi kiểm tra. 
B.  Bảo đảm cho Kỹ sư tiếp cận được tất cả các khu vực của nhà máy sử dụng 

để sản xuất vật liệu.  
C.  Nếu quy định, phải cung cấp cấp nhà đặt tại nhà máy để Kỹ sư sử dụng 

theo yêu cầu của tiểu mục 106.06. 
D.  Cung cấp và duy trì đầy đủ các biện pháp an toàn. 
E.  Trang bị các thiết bị lấy mẫu tự động và bán tự động cho các thiết bị nghiền 

và sàng. 
Chủ đầu tư có thể kiểm tra lại các vật liệu đã được chấp nhận tại nguồn cung cấp 
trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Vật liệu nào không đáp ứng yêu cầu 
của hợp đồng có thể bị từ chối sử dụng. 
(kkk) 106.06. Phòng thí nghiệm hiện trường 
Cung cấp trang thiết bị tại hiện trường nhà máy, các thiết bị thí nghiệm và thực 
hiện những thí nghiệm yêu cầu. 
(lll) 106.07. Vật liệu nhập  
Trừ khi ghi chú khác đi trong dự án, còn tất cả thí nghiệm phải được thực hiện 
tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam dưới sự chứng kiến của Kỹ sư. 
Khi có quy định thì phải thu xếp và chi trả cho bất kỳ một thí nghiệm bổ sung 
cần thiết nào mà Chủ đầu tư không được trang bị để thực hiện. Trong trường 
hợp vật liệu hay quy trình cần phải thí nghiệm ở nước ngoài thì phải chi trả cho 
mọi chí phí kiểm tra ở nước ngoài của Chủ đầu tư. 
Mỗi đợt giao nhận vật liệu phải có chứng nhận tuân thủ đúng yêu cầu của tiểu 
mục 104.04. Phải đính kèm các báo cáo thí nghiệm nghiền đã được xác nhận 
theo chứng nhận tuân thủ yêu cầu đối với vật liệu quy định. 
Báo cáo thí nghiệm nghiền và chứng nhận tuân thủ yêu cầu phải đi kèm theo tất 
cả các loại vật liệu kết cấu. 
Để đảm bảo giao vật liệu đồng đều đáp ứng các yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp 
nhận báo cáo thí nghiệm nghiền vật liệu kết cấu từ các nhà sản xuất trong nước 
hay các nhà sản xuất có hệ thống kiểm tra chất lượng trong nhà máy đã qua thử 
thách. 
Kiểm soát chất lượng được thực hiện thông qua việc đệ trình các bằng chứng 
bằng văn bản chi tiết hoặc qua kiểm tra của Chủ đầu tư. 
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(mmm) 106.08. Lưu kho và xử lý vật liệu 
Lưu kho và xử lý vật liệu để đảm bảo chất lượng và tính phù hợp với công trình. 
Vận chuyển vật liệu dạng đống lớn theo cách sao cho phòng được thất thoát và 
phân tụ sau khi chất hàng và đo đếm. 
Lưu kho vật liệu sao cho có thể dễ dàng kiểm tra và thí nghiệm lại theo tiểu mục 
106.03. 
Phải được chấp thuận khi lưu kho các vật liệu và thiết bị của Nhà thầu trên lộ 
giới. Những kho bổ sung do Nhà thầu lựa chọn và chịu phí tổn. Phải được sự 
đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư hay người thuê trước khi lưu kho vật liệu 
trên các khu đất riêng. Cung cấp bản phô tô giấy phép cho Kỹ sư nếu có yêu 
cầu. 
Khôi phục kho hay trạm về tình trạng ban đầu và chi phí do Nhà thầu chịu. 
(nnn) 106.09. Các vật liệu không được chấp nhận 
Tất cả những vật liệu không đáp ứng yêu cầu đều bị từ chối. Phải chuyển đi 
ngay trừ khi Kỹ sư chấp thuận cho sửa chữa khiếm khuyết đó.  
(ooo) 106.10. Vật liệu do Chủ đầu tư cung cấp 
Vật liệu do Chủ đầu tư cung cấp sẽ được giao hay chuẩn bị sẵn cho Nhà thầu tại 
những địa điểm đã nêu trong Hợp đồng. 
Chi phí để xử lý và rải vật liệu do Chủ đầu tư cung cấp phải tính vào hạng mục 
Hợp đồng trong đó các vật liệu này được sử dụng. Sao khi giao hàng, Nhà thầu 
chịu trách nhiệm về những vật liệu đã được giao. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ chi phí 
thiếu hụt và vật liệu bị hư hỏng sau khi giao hàng. Phí lưu kho quá hạn do Nhà 
thầu không chấp nhận vật liệu đã giao theo lịch trình cũng sẽ được khấu trừ. 
 
Mục 107. Những mối liên hệ pháp lý và trách nhiệm với công cộng 
(ppp) 107.01. Pháp luật, luật lệ và quy định cần tuân thủ 
Phải chấp hành và tuân theo: 
18. Luật pháp nhà nước và địa phương; 
19. Luật và các sắc lệnh của thành phố, thị xã, địa phương; và 
20. Các quy định, quy chế và các sắc lệnh của các cơ quan pháp lý và chính 

quyền. 
Các công ty hay người lao động của các công ty sau đây phải bảo vệ và giữ gìn 
cho Chủ đầu tư và các đại diện của Chủ đầu tư không bị khiếu nại hay phải chịu 
trách nhiệm do vi phạm bất cứ mục nào ở trên:  
21. Nhà thầu. 
22. Thầu phụ. 
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23. Nhà cung cấp vật liệu hay dịch vụ. 
24. Các bên tham gia khác của Nhà thầu. 
Tuân thủ các điều lệ và quy định về y tế của nhà nước, tỉnh và địa phương. Đảm 
bảo rằng không có người lao động nào của Nhà thầu, hoặcThầu phụ phải làm 
việc trong những điều kiện vệ sinh kém, độc hại hay nguy hiểm cho sức khoẻ và 
sự an toàn tính mạng. Chấp nhận vào công trình bất cứ giám sát viên nào có khả 
năng phù hợp từ Bộ Lao động hay đơn vị hợp pháp khác chịu trách nhiệm về y 
tế và an toàn lao động. 
Tuân thủ tất cả mọi điều luật và sắc lệnh miễn là hình thức nào chặt chẽ hơn khi 
sử dụng, mua bán, bốc xếp hàng, vận chuyển và lưu kho các chất nổ và dễ gây 
nổ. 
Tuân thủ mọi luật lệ và quy định của nhà nước, tỉnh và địa phương có hiệu lực 
đối với việc tuyển dụng lao động bất hợp pháp bao gồm sự phân biệt chủng tộc, 
tôn giáo, giới tính hay quốc gia xuất xứ và xác định những hành động cần thiết. 
Thực hiện các công việc trong phạm vi hay sát với rừng hay công viên quốc gia 
hoặc địa phương theo các quy định của Sở nông nghiệp, uỷ ban bảo tồn hay các 
cơ quan hữu quan khác có quyền hạn bảo vệ rừng và công viên. 
Phải thông báo ngay cho Kỹ sư bằng văn bản khi phát hiện ra bất cứ sự khác biệt 
hay không nhất quán nào giữa hợp đồng và bất kỳ điều luật, sắc lệnh, quy định 
hay quy chế nào đó. 
(qqq) 107.02. Giấy phép bản quyền sử dụng và thuế 
Phải có tất cả các giấy phép và bản quyền sử dụng; trả các loại phí và thuế; gửi 
các thông báo cần thiết để thực thi công trình. Các đơn giá này được tính vào 
các đơn giá thầu thích hợp của các hạng mục công việc trong Hợp đồng.  
(rrr) 107.03. Các thiết bị, vật liệu và quy trình được cấp bằng sáng chế 
Cung cấp bằng chứng về những thoả thuận hợp pháp với người được cấp bằng 
sáng chế hay chủ sở hữu nếu cần để sử dụng một trong những nội dung sau: 
(Các) thiết kế  (Các) quy trình  
(Các) thiết bị  (Các) nhãn hiệu thương mại  
(Các) loại vật liệu  (Các) bản quyền 
Phải giữ gìn và đảm bảo cho Chủ đầu tư và bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan 
hay tổ chức chính trị nào không bị thiệt hại do khiếu nại là đã vi phạm vì sử 
dụng những nội dung được cấp bằng sáng chế hay bản quyền nêu trên. 
Phải đảm bảo cho Chủ đầu tư không phải thanh toán những chi phí và thiệt hại 
buộc phải trả vì đã vi phạm trong quá trình thực thi công trình hay sau khi dự án 
đã hoàn thành. 
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(sss) 107.04. Tiện lợi và an toàn cho công cộng 
Quản lý công tác thi công sao cho ít gây trở ngại nhất đến giao thông. Đảm bảo 
an toàn và tiện lợi cho công cộng và tài sản theo tiểu mục 105.05. Chấp hành các 
điều khoản về an toàn trong tất cả các luật lệ, điều lệ, quy định hiện hành. 
(ttt) 107.05. Ba-ri-e, hàng rào và biển báo 
Cung cấp, lắp đặt và bảo trì tất cả các thiết bị kiểm soát giao thông để bảo vệ 
công trình và an toàn cho công cộng. Sử dụng ba-ri-e và hàng rào để phân định 
rõ những đoạn đường xe cộ không được phép qua lại. Chiếu sáng các chướng 
ngại vật trong bóng tối và bố trí các biển báo để kiểm soát và điều khiển giao 
thông. 
Lắp đặt các biển báo nguy hiểm cho công trình có thể làm ảnh hưởng đến giao 
thông hay những nơi công trình cắt ngang qua hoặc đi chung với đường cũ. Lắp 
đặt và bảo trì các biển báo nguy hiểm theo sơ đồ kiểm soát giao thông của dự án. 
Phải được chấp thuận trước khi dỡ bỏ hoặc di dời các thiết bị kiểm soát giao 
thông. 
Bảo đảm các thiết bị kiểm soát giao thông đáp ứng MUTCD và Mục 6??-Kiểm 
soát giao thông hay các tiêu chuẩn tương đương vủa Việt nam. 
(uuu) 107.06. Sử dụng chất nổ 
Phải bảo đảm khi sử dụng các chất nổ sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, 
tài sản hay công trình mới. Phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài 
sản, tính mạng hay thương tật do sử dụng chất nổ gây nên. 
Phải thông báo cho các chủ sở hữu tài sản và các công ty công trình công cộng 
trong khu vực lân cận về công việc phá nổ dự kiến trước khi sử dụng bất kỳ loại 
chất nổ nào. 
(vvv) 107.07. Bảo vệ, khôi phục tài sản và cảnh quan 
Phải bảo tồn tài sản công cộng và tài sản cá nhân khi thi công công trình. Phải 
đảm bảo rằng Kỹ sư đã xác nhận chắc chắn vị trí các tượng đài và đường bao 
đánh dấu phạm vi tài sản trước khi chúng bị di chuyển, phá vỡ hay phá huỷ. 
Chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào về tài sản công cộng và tài sản 
riêng do ảnh hưởng của công trình hay vật liệu bị hư hỏng hoặc do không thực 
hiện hợp đồng. Phải tiếp tục chịu trách nhiệm cho đến khi dự án được nghiệm 
thu. Khôi phục những tài sản bị hư hỏng trở lại tình trạng tương tự hoặc như cũ 
mà không được tính thêm chi phí vào hợp đồng. 
Tạm thời gián đoạn công việc nếu gặp phải các khu ở tiền sử hay những tạo tác 
có ý nghĩa lịch sử hoặc khảo cổ. Kỹ sư sẽ liên hệ với cơ quan khảo cổ học quốc 
gia chịu trách nhiệm quyết định về những hiện vật đó. Khi có chỉ thị phải đào 
hiện trường để bảo tồn những tạo tác và di chuyển chúng vào nơi cất giữ của cơ 
quan nhà nước hữu quan. Yêu cầu thanh toán cho các công việc phụ trội theo 
tiểu mục 102.05. 
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(www) 107.08. Bảo vệ rừng và công viên 
Chấp hành tất cả luật lệ và quy định có hiệu lực với công trình trong phạm vi 
hay cận kề với rừng và công viên. Giữ gìn hiện trường dự án trật tự và sạch sẽ. 
Cần phải có tất cả những giấy phép yêu cầu. 
Ngăn ngừa và trợ giúp để ngăn chặn cháy rừng. Phối hợp với các quan chức lâm 
nghiệp chức năng. 
(xxx) 107.09. Trách nhiệm đối với những khiếu nại về thiệt hại 
Phải giữ gìn và bảo đảm cho Chủ đầu tư và người lao động không bị thiệt hại do 
những hành động hoặc khiếu nại vì gây thương tích hay thiệt hại về người và tài 
sản do hành động hoặc thiếu sót của người lao động hay đại diện của Nhà thầu 
gây nên. 
A.  Phải chịu trách nhiệm bảo hiểm cho những thiệt hại theo pháp luật về loại 

hình và số tiền cho đến khi nghiệm thu dự án. Đảm bảo cho mọi hoạt động 
theo hợp đồng bất kể là do Nhà thầu hay Thầu phụ thực hiện. 

B.  Cung cấp chứng nhận bảo hiểm theo mẫu đã được Chủ đầu tư phê duyệt 
trước khi bắt đầu công việc như sau. 

1.  Bảo hiểm đền bù cho công nhân theo luật hiện hành. 
2.  Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm với số tiền cụ thể như sau: 
a. Trách nhiệm đối với thương tật cơ thể: 

[500,000,000 VND] mỗi người. 
[1,000,000,000 VND] mỗi vụ. 

b.  Trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản: 
[500,000,000 VND] mỗi vụ. 
[1,000,000,000 VND] tổng hợp. 

(yyy) 107.10. Điều khoản về bên thụ hưởng thứ ba 
Các bên thực hiện hợp đồng đặc biệt chấp thuận rằng không có ý định đưa bất 
kỳ ai ra làm bên thụ hưởng thứ ba hay uỷ quyền cho người nào đó không phải là 
một bên của hợp đồng để hành động đối với những thiệt hại theo các điều khoản 
của hợp đồng. 
(zzz) 107.11.  Trách nhiệm cá nhân của những người lao động của Chủ 

đầu tư 
Đại diện được uỷ quyền của Chủ đầu tư có vai trò hoàn toàn như đại diện của 
Chủ đầu tư khi thực hiện và sử dụng quyền lực hoặc thẩm quyền được trao theo 
hợp đồng. Họ không phải chịu trách nhiệm cá nhân hay như người lao động của 
Chủ đầu tư. 
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(aaaa) 107.12. Không bãi bỏ quyền hợp pháp 
Nghiệm thu dự án không làm cản trở Chủ đầu tư hiệu chỉnh lại bất kỳ những đo 
đạc, dự toán hay chứng chỉ đã làm trước hoặc sau khi hoàn thành hợp đồng. Chủ 
đầu tư có thể thu hồi từ Nhà thầu hay người bảo lãnh, hoặc cả hai những khoản 
thanh toán thừa do không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng. Việc 
Chủ đầu tư bỏ qua một phần vi phạm nào đó cho bất cứ phần nào của hợp đồng 
không phải là bãi bỏ những vi phạm hợp đồng khác hay những vi phạm tiếp 
theo.  
Phải chịu trách nhiệm về những sai sót tiềm tàng, lừa đảo hay những sai phạm 
lớn có thể xem là lừa đảo hoặc liên quan đến quyền của Chủ đầu tư theo bất sự 
kỳ bảo đảm nào mà không làm phương hại đến các điều khoản của hợp đồng. 
(bbbb) 107.13. Vật liệu độc hại 
Phải lập tức đình chỉ công việc và thông báo cho Kỹ sư biết nếu bất kỳ vụ việc 
bất thường hay vụ nổ nào cho thấy có vật liệu độc hại hay chất thải độc nào. 
Tiếp tục công việc trong những khu vực khác của dự án trừ phi có chỉ đạo khác 
đi. 
Phải xử lý hết sức thận trọng các điều kiện độc hại chẳng hạn như các thùng 
chứa, mùi khó chịu, đất quá nóng, khói hay các điều kiện khác cho thấy có vật 
liệu độc hại hay chất thải độc. 
Đáp ứng các yêu cầu và quy định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
khi đổ bỏ vật liệu độc hại hay chất thải độc. Thực hiện công việc này theo tiểu 
mục 109.03. 
Mục 108. Thực hiện và tiến độ công việc 
(cccc) 108.01. Ký hợp đồng thầu phụ 
Phải được sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu tư trước khi kí các hợp đồng 
thầu phụ, bán, chuyển nhượng, giao hoặc huỷ bỏ bất kỳ phần nào của (các) hợp 
đồng. Thực hiện ít nhất ba mươi (30) % tổng giá trị hợp đồng, trừ khi có quy 
định khác đi. Có thể ký hợp đồng thầu phụ đối với các “hạng mục đặc biệt” hay 
mục có ghi mà không phải chịu giới hạn 30%. Phải chịu trách nhiệm đối với bất 
cứ hợp đồng thầu phụ hoặc hợp đồng chuyển nhượng nào theo Hợp đồng và các 
Bảo lãnh. 
(dddd) 108.02. Tiến độ thi công 
Cung cấp tất cả các nguồn lực để hoàn thành công trình. Đệ trình biểu đồ tiến độ 
thi công để thiết lập sơ đồ đường găng cho các công tác thi công. 
A. Biểu đồ tiến độ thi công và Bản ghi chép. Dùng phương pháp lập tiến độ này 
để chi tiết hoá thời hạn của các hoạt động xây dựng chủ yếu theo ngày làm việc 
và ngày kết thúc hợp đồng, bao gồm các hoạt động của thầu phụ, người bán, 
người cung cấp. 
1. Yêu cầu đối với biểu đồ tiến độ thi công: 
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2. Biểu đồ dạng thanh theo trình tự thời gian thể hiện tối thiểu 20% các hoạt 
động chuẩn bị và thi công. 

3. Mô tả hoạt động của từng loại công việc. 
4. Thời gian hoạt động theo ngày làm việc thực tế hoặc ngày theo lịch. Ghi 

chú những thời gian không làm việc quá ba ngày liên tục. 
5. Yêu cầu đối với ghi chép: 
a) Trình tự xử lý công việc dự kiến thể hiện ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các 

hạng mục công việc chính cần thiết để hoàn thành dự án, bao gồm các tài 
liệu trợ giúp như đệ trình các bản vẽ thi công, giấy phép, gia công chế tạo 
và kế hoạch giao nhận. 

b) Mô tả công việc xác định từng hoạt động cơ bản của dự án và mốc thời 
gian hoàn thành. 

c) Mô tả từng hoạt động cơ bản của dự án xác định các người hoặc chủ thể 
thực thi công việc, thời hạn dự kiến theo ngày làm việc, địa điểm làm việc. 

d) Mô tả Biểu đồ tiến độ thi công, số ngày làm việc mỗi tuần, các ngày lễ, số 
ca mỗi ngày, số giờ mỗi ca và các thiết bị chủ yếu được sử dụng. 

1. Đệ trình tiến độ ban đầu. Cung cấp cho Kỹ sư 2 bản Biểu đồ tiến độ thi 
công ban đầu và Bản ghi chép trong vòng 15 ngày sau khi nhận được 
Thông báo trúng thầu. Bảo đảm tiến độ thi công đáp ứng tiến độ chung của 
Hợp đồng và các mốc ngày tháng quan trọng đã quy định.  

2. Đệ trình Biểu đồ tiến độ thi công và Bản Ghi chép cuối cùng sau khi đã bổ 
sung các ý kiến nhận xét của Kỹ sư về Biểu đồ tiến độ thi công ban đầu và 
Bản Ghi chép sơ bộ trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo 
Thực hiện. Các nhận xét của Kỹ sư không mang tính chất ràng buộc và 
không phải là chấp nhận của Chủ đầu tư đối với bất kỳ phần nào của biểu 
tiến độ. 

3. Cập nhật tiến độ dự án và thanh toán theo tiến độ. Tiến hành các cuộc họp 
hiện trường với Kỹ sư nhằm khẳng định độ chính xác của Biểu đồ tiến độ 
thi công và Ghi chép. Tổ chức các cuộc họp hàng tuần hoặc theo yêu cầu 
tuỳ theo tính phức tạp của công việc. Cập nhật Biểu đồ tiến độ thi công và 
Ghi chép theo yêu cầu nhằm phản ánh những thay đổi công việc thực tế và 
tiến độ, lập thành hồ sơ những sửa đổi hợp đồng đã được phê duyệt. Đệ 
trình 3 bản cập nhật hoặc sửa đổi đối với Biểu đồ tiến độ thi công và Ghi 
chép trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc cuộc họp hiện trường.  

4. Thanh toán. Xem xét các chi phí để lập Biểu đồ tiến độ thi công và Ghi 
chép phát sinh đối với các hạng mục của hợp đồng. 

B. Sơ đồ phân tích mạng do Nhà thầu chuẩn bị. Sử dụng phương pháp lập kế 
hoạch này khi có quy định. 
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Lập kế hoạch và ghi chép công tác thi công theo phương pháp thông dụng (Sơ 
đồ mạng ) bằng cách thể hiện một hoạt động trên sơ đồ mũi tên . Sơ đồ mạng 
phải đưa vào các hoạt động của thầu phụ, người bán, người cung cấp.  
1. Đệ trình Sơ đồ mạng. Đệ trình 2 bản Sơ đồ mạng ban đầu cho Kỹ sư trong 

vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo Ký hợp đồng. Bảo đảm sơ đồ 
đã nộp đáp ứng các tổng tiến độ chung và các mốc ngày tháng quan trọng 
của Hợp đồng. Đệ trình cho Kỹ sư Sơ đồ mạng cuối cùng có bổ sung các ý 
kiến nhận xét của Kỹ sư trong vòng 60 ngày sau khi nhận được Thông báo 
Thực hiện. Nếu không nộp đúng hạn sơ đồ mạng cuối cùng trong khoảng 
thời gian quy định thì sẽ không được thanh toán hợp đồng cho đến khi đệ 
trình Sơ đồ mạng cuối cùng. 

2. Các ý kiến nhận xét của Kỹ sư về Sơ đồ mạng không liên quan đến Chủ 
đầu tư hay không phải là sự chấp thuận bất kỳ phần công việc nào trong Sơ 
đồ mạng này. Chỉ thực hiện những công việc nhỏ như đặt mua vật liệu, 
chuẩn bị các bản vẽ thi công và công tác điều động trước khi đệ trình Sơ đồ 
mạng cuối cùng. 

3. Yêu cầu đối với Sơ đồ phân tích mạng. 
25. Nút hoạt động. 
26. Mô tả hoạt động. 
27. Thời gian hoạt động. 
28. Trình tự và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa toàn bộ các hoạt động. 
29. Đệ trình và phê duyệt các bản vẽ thi công. 
30. Các hoạt động gia công chế tạo và giao nhận. 
31. Các biến độ trễ “biến giả.” 
32. Đơn vị hoặc đơn vị kinh doanh thi công. 
33. Công nhật liên quan đến giao dịch, thiết bị, vị trí và giá trị công việc (theo 

giá trị VND cho từng hoạt động về nhân công, vật liệu và thiết bị. Phải bảo 
đảm tổng giá trị bằng VND của tất cả các hoạt động này bằng với giá hợp 
đồng).  

34. Ngày làm việc mỗi tuần, các ngày nghỉ, số ca trong 1 ngày, số giờ làm việc 
trong mỗi ca. 

35. Thiết bị chính sử dụng cho mỗi hoạt động.  
Các hoạt động liên tục kéo dài hơn 15 ngày làm việc phải có sự chấp thuận. 
Đệ trình sơ đồ mũi tên vẽ bằng máy tính cho các hoạt động. Yêu cầu sơ đồ mạng 
phải hợp lệ, dễ đọc và dễ hiểu. 
Đệ trình 2 bản in các sơ đồ mạng trên giấy khổ A1 và kèm theo file ghi trong đĩa 
mềm. 
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Cung cấp 2 bản in và một bản trong đĩa mềm các hạng mục sau cho biểu đồ đệ 
trình đầu tiên và toàn bộ phần đã cập nhật: 
a. Phân loại bằng máy tính theo:  

Hoạt động 
Tổng số tiền chi dùng hàng ngày 
Mới bắt đầu  
Trách nhiệm của công ty  

b. Biểu đồ dạng thanh 60 ngày tiếp theo kể từ ngày khi mới bắt đầu.  
c. Cập nhật ghi chép tường thuật tiến độ dự án cho đến thời điểm hiện tại, 

công việc yêu cầu trong thời kỳ tiếp theo, mô tả đường găng và những ý 
kiến nhận xét về các khu vực có vấn đề tiềm tàng. 

1. Cập nhật sơ đồ. Tiến hành (hàng tuần) các cuộc họp hiện trường với Kỹ sư 
để khẳng định độ chính xác của Sơ đồ mạng. Cập nhật theo yêu cầu để 
phản ánh các sửa đổi và tiến độ công việc thực tế, lập thành hồ sơ các sửa 
đổi hợp đồng đã được phê duyệt. 

Điều chỉnh hoạt động trên sơ đồ hình mũi tên trong các trường hợp sau: 
36. Chậm trễ trong việc kết thúc bất kỳ hoạt động mang tính quyết định nào. 
37. Thực hiện công việc khác với công việc thể hiện trên biểu đồ. 
38. Các hoạt động bổ sung, xoá bỏ hoặc điều chỉnh theo yêu cầu sửa đổi hợp 

đồng. 
Yêu cầu kéo dài thời hạn theo Tiểu mục 108.06 chỉ khi Chủ đầu tư gây nên các 
chậm trễ ảnh hưởng đến các mốc ngày tháng hoặc ngày kết thúc hợp đồng. Phải 
bao gồm các tài liệu trợ giúp. 
Xem thời gian co giãn trong biểu đồ là sự phân chia giữa Chủ đầu tư và Nhà 
thầu. 
2. Thanh toán. Xem xét các chi phí để lập kế hoạch phát sinh đối với các hạng 

mục thầu của hợp đồng. 
C. Sơ đồ phân tích mạng-do Chủ đầu tư và Nhà thầu cùng chuẩn bị. Dùng 
phương pháp lập biểu đồ này khi có quy định. 
Lập kế hoạch và ghi chép công tác thi công dự án theo phương pháp sơ đồ mạng 
truyền thống sử dụng hoạt động trên sơ đồ mũi tên, bao gồm tất cả các hoạt động 
của Nhà thầu, thầu phụ, người bán hàng và người cung cấp. 
Phối hợp với chuyên gia lên sơ đồ của Chủ đầu tư để thiết lập hoạt động ban đầu 
lêntrên biểu đồ mũi tên. Sử dụng máy tính của Chủ đầu tư để sử lý các số liệu 
lập sơ đồ. 
1. Đệ trình Sơ đồ. Gặp chuyên gia lập sơ đồ của Chủ đầu tư trong vòng 10 

ngày sau khi trao hợp đồng để bắt đầu triển khai Sơ đồ ban đầu. Trong 
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vòng 30 ngày sau khi có Thông báo thực hiện phải hoàn thành sơ đồ ban 
đầu và trình cho Kỹ sư. Phải bảo đảm sơ đồ đáp ứng tổng tiến độ hợp đồng 
và các mốc ngày tháng đặc biệt. 

Phối hợp với Chủ đầu tư để hoàn tất sơ đồ mạng trong vòng 60 ngày sau khi có 
Thông báo thực hiện. Chỉ tiến hành làm các công việc nhỏ như đặt mua vật liệu, 
chuẩn bị các bản vẽ thi công và công tác điều động trước khi đệ trình Sơ đồ 
mạng cuối cùng. 
Các ý kiến nhận xét của Kỹ sư về Sơ đồ không ràng buộc Chủ đầu tư và không 
phải là chấp thuận đối với bất kỳ phần công việc nào trong sơ đồ. 
2. Các yêu cầu đối với Sơ đồ phân tích mạng. 
39. Nút hoạt động. 
40. Mô tả hoạt động. 
41. Thời gian hoạt động. 
42. Trình tự và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa toàn bộ các hoạt động. 
43. Các hoạt động gia công chế tạo và giao nhận. 
44. Các biến độ trễ “biến giả.” 
45. Công ty hoặc đơn vị kinh doanh thực thi công việc. 
46. Lực lượng lao động liên quan đến giao dịch, thiết bị, vị trí công trình và giá 

trị đồng Việt Nam (VNĐ).  
(Giá trị của mỗi hoạt động về nhân công , vật liệu, và thiết bị liên quan quy ra 
VNĐ. Phải bảo đảm tổng giá trị VNĐ bằng giá hợp đồng).  
47. Các ngày trong tuần, các ngày lễ, số ca trong một ngày, số giờ làm việc trong 

một ca.  
48. Thiết bị chính dùng cho mỗi hoạt động. 
Bất kỳ hoạt động nào kéo dài quá 15 ngày phải có sự chấp thuận. 
Kỹ sư có thể hạn chế số hoạt động trong biểu tiến độ. 
Đệ trình hoạt động trên sơ đồ mũi tên vẽ bằng máy tính, phải rõ ràng, dễ đọc và 
dễ hiểu. Đệ trình sơ đồ mạng gồm 2 bản in trên giấy khổ A1 tiêu chuẩn ISO và 
một phai sơ đồ mạng lưu trong đĩa mềm. 
3. Cập nhật sơ đồ. Tổ chức các cuộc họp hàng tháng với Kỹ sư để xác thực tính 

chính xác của Sơ đồ mạng. Cập nhật sơ đồ mạng nhằm phản ánh các thay 
đổi công việc và tiến độ thực tế, lập thành hồ sơ các thay đổi hợp đồng đã 
được phê duyệt.  

Điều chỉnh hoạt động trên sơ đồ mũi tên trong các trường hợp sau: 
49. Chậm trễ trong việc kết thúc bất kỳ hoạt động mang tính quyết định nào. 
50. Tiến độ khác với đã lập trên sơ đồ. 
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51. Bổ sung, xoá bỏ hoặc điều chỉnh các hoạt động theo yêu cầu sửa đổi hợp 
đồng. 

Yêu cầu kéo dài thời hạn chỉ khi Chủ đầu tư làm chậm trễ ảnh hưởng đến các 
mốc ngày tháng hoặc ngày kết thúc hợp đồng theo Tiểu mục 108.06. Phải có cả 
các tài liệu trợ giúp phù hợp. 
Xem thời gian co giãn trong biểu đồ là sự phân chia giữa Chủ đầu tư và Nhà 
thầu. 
4. Thanh toán. Chi phí để lập sơ đồ là phát sinh đối với các hạng mục trong 

đơn thầu. 
(eeee) 108.03. Giới hạn các hoạt động 
Giảm thiểu các tác động đến giao thông trong thời gian thực thi công trình. Phân 
kỳ xây dựng theo quy định trong hợp đồng. 
(ffff) 108.04. Tính cách của công nhân 
Cung cấp các nguồn lực cần thiết để hoàn thành tất cả các công việc được quy 
định trong hợp đồng. Bảo đảm công nhân phải có kinh nghiệm và kỹ năng để 
thực hiện công việc được giao. 
Cho thôi việc (những) công nhân không đủ tay nghề làm việc hoặc những người 
có hành vi không đúng mực hay làm rối trật tự công cộng. Chỉ được thuê lại các 
công nhân này khi được phép bằng văn bản của Kỹ sư. Kỹ sư có thể đình chỉ 
công việc nếu không thay hay tuyển dụng người khác phù hợp và đủ trình độ 
cần thiết để tiến hành công việc. 
(gggg) 108.05. Biện pháp thi công và thiết bị 
Phải sử dụng thiết bị theo đúng kích cỡ và tính năng cơ học để thực hiện các 
công việc theo quy định. Phải bảo đảm thiết bị không gây hư hỏng cho đường 
xá, các công trình lân cận hoặc các đường ô tô khác. 
Phải yêu cầu sự cho phép bằng văn bản khi sử dụng các biện pháp thi công hoặc 
thiết bị khác với quy định; phải mô tả các biện pháp thi công và thiết bị dự kiến 
sử dụng và lý do thay đổi. Phải thực hiện công việc trên cơ sơ thanh toán và thời 
hạn hợp đồng ban đầu. Phải ngừng sử dụng những biện pháp thi công hoặc thiết 
bị không đáp ứng các yêu cầu hợp đồng. Nhà thầu phải bằng chi phí của mình 
dỡ bỏ, thay thế hoặc sửa chữa công trình chưa đạt yêu cầu. 
(hhhh) 108.06. Xác định đền bù và kéo dài thời hạn hợp đồng cho các 

chậm trễ có thể chấp nhận được 
Phải yêu cầu kéo dài thời hạn hợp đồng đối với những chậm trễ có thể tha thứ 
được theo Tiểu mục này. Phải đáp ứng các yêu cầu về lập hồ sơ trong Tiểu mục 
103.08. 
Gửi các yêu cầu bằng văn bản với Kỹ sư trong vòng 7 ngày sau khi nhận được 
phí tổn thời gian hợp đồng đối với các hợp đồng về ngày làm việc. Lập thành hồ 
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sơ các sai lệch đã được thừa nhận trong thời gian ấn định. Nếu không lgửi kháng 
nghị tức là chấp nhận sự ấn định thời gian đó. 
A.  Chậm trễ không được đền bù. Chậm trễ không thấy trước và không dự đoán 
được do thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, các hạn chế kiểm dịch, đình công, 
cấm vận hàng hoá, thời tiết khắc nghiệt bất thường hoặc chậm trễ không do lỗi 
hoặc sự bỏ bễ công việc của Nhà thầu. Không có đền bù thêm. 
B.  Chậm trễ được đền bù. Chậm trễ do hành động hay không hành động của 
Chủ đầu tư hoặc theo sự kiểm soát của Chủ đầu tư. Chậm trễ gây ra do lệnh thay 
đổi, các điều kiện công trường khác nhau, đình chỉ công việc, yêu cầu kỹ thuật 
có sai sót, thiếu đường tiếp cận hiện trường và chậm phê duyệt các bản vẽ thi 
công gây nên. Thời gian và đền bù thêm có thể được phép theo Tiểu mục 
108.10. 
Phải đề nghị với Kỹ sư bằng văn bản trong vòng 5 ngày sau khi xảy ra chậm trễ, 
nêu rõ chi tiết nguyên nhân kéo dài thời gian và đền bù bổ sung nếu thích hợp. 
Duy trì các ghi chép hàng ngày về tất cả lao động không hưởng lương, vật liệu, 
vị trí trạm, chi phí vật liệu đối với tất cả những hoạt động bị ảnh hưởng. 
Lập và đệ trình cho Kỹ sư các báo cáo hàng tuần với nội dung bao gồm: 
1. Số ngày chậm trễ. 
2. Tóm tắt các hoạt động bị chậm trễ hoặc các hoạt động có thể bị chậm trễ. 
3. Giải trình hành động hoặc bỏ sót của Chủ đầu tư làm chậm trễ công việc như 

thế nào nếu phù hợp và ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. 
4. Lập thành hạng mục tất cả các chi phí phụ trội phát sinh:  

a. Lập thành tài liệu nêu rõ các phụ phí liên quan thế nào đến việc chậm trễ, 
chúng được tính toán và đo đếm như thế nào. 

b. Xác định tất cả những người lao động không hưởng lương của dự án bị 
ảnh hưởng mà căn cứ vào những người này để lập chi phí. 

c. Tổng hợp phí tổn thời gian của thiết bị; xác định thiết bị theo số hiệu của 
nhà sản xuất. 

Gặp Chủ đầu tư vào thứ Hai hàng tuần để so sánh nhật ký của tuần trước với 
những số liệu do Chủ đầu tư lưu giữ. 
Gửi các thông báo bằng văn bản trong vòng 10 ngày sau khi lập hồ sơ về những 
bất đồng giữa tính toán của Chủ đầu tư và Nhà thầu về phí tổn do chậm trễ hàng 
tuần. Việc không gửi thông báo bằng văn bản sẽ được xem như bằng chứng là 
hồ sơ của Chủ đầu tư là đúng. 
Các chi phí trước khi có thông báo về việc chậm trễ sẽ không được chấp nhận. 
Phải đệ trình báo cáo bằng văn bản cho Kỹ sư trong vòng 15 ngày sau khi hoàn 
thành dự án hoặc hoàn thành công việc bị chậm, bao gồm: 
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1. Mô tả các hoạt động bị chậm trễ kèm theo các tài liệu trợ giúp và giải thích lý 
do chậm trễ. 

2. Biểu đồ hoàn công hoặc các đồ thị khác mô tả các hoạt động bị chậm trễ như 
thế nào. 

3. Đo đạc khối lượng theo từng hạng mục và giải trình các phụ phí yêu cầu 
hoàn trả do chậm trễ. 

Phải cung cấp chứng thực của kế toán về tất cả các chi phí. 
Chủ đầu tư sẽ phúc đáp bằng văn bản trong vòng 60 ngày từ khi nhận được tờ 
trình của Nhà thầu. 
Đền bù do chậm trễ được thanh toán theo Tiểu mục 108.10. 
(iiii) 108.07. Tiền thưởng/Tiền phạt do hoàn thành sớm 
Đáp ứng các điều khoản tiền thưởng/ tiền phạt của hợp đồng. 
Thanh toán sẽ được tăng hay giảm một số tiền theo quy định cho mỗi ngày mà 
toàn dự án hoặc một giai đoạn của dự án được thông xe một cách liên tục và 
không bị hạn chế sớm hoặc muộn so với thời gian hoàn thành quy định trong 
hợp đồng. 
“Thông xe một cách liên tục và không hạn chế” nghiã là các làn xe được thông 
xe hoàn toàn với các vạch kẻ và độ an toàn theo quy định. Kỹ sư sẽ xác định khi 
nào một giai đoạn của dự án hoặc toàn bộ dự án kết thúc để thông xe hoàn toàn. 
Tiền thưởng và tiền phạt được thanh toán hoặc khấu trừ một cách thích hợp 
trong lịch thanh toán theo tiến độ đang diễn ra của dự án. Các thiệt hại đã được 
thanh toán theo Tiểu mục 108.08 có thể được đánh giá đồng thời với tiền phạt 
nếu chúng không phải là các chi phí lặp lại. 
Phải đệ trình séc bảo chứng cho Chủ đầu tư về sự chênh lệch giữa số tiền phạt 
ấn định và số tiền giữ lại theo hợp đồng khi số tiền phạt lớn hơn số tiền giữ lại. 
Đệ trình séc trong vòng 30 ngày sau khi có thông báo thanh toán. Chỉ được yêu 
cầu kéo dài thời gian đối với các tranh chấp lao động ở quy mô ngành có lập 
thành văn bản hoặc khi chậm trễ trong giao nhận vật liệu. 
(jjjj) 108.08. Không hoàn thành đúng thời hạn 
Những đền bù thiệt hại quy định sẽ được khấu trừ vào các thanh toán theo tiến 
độ hoặc vào số tiền giữ lại đối với mỗi ngày làm việc hoặc ngày theo lịch mà 
Hợp đồng còn chưa hoàn thành sau ngày kết thúc của Hợp đồng, bao gồm cả 
thời gian kéo dài đã được chấp thuận. 
Quyền theo hợp đồng của Chủ đầu tư vẫn còn hiệu lực đối với các công việc tiếp 
tục sau thời gian kết thúc hợp đồng đã quy định hoặc sau thời gian kéo dài đã 
được chấp thuận. 
Chủ đầu tư có thể đình chỉ số tiền phải trả theo thời gian đối với các hợp đồng 
theo ngày lịch và các hợp đồng theo ngày làm việc khi công trình cơ bản đã 
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hoàn thành. Phải cố gắng hoàn thành tất cả các công việc còn lại một cách cẩn 
thận. 
(kkkk) 108.09. Lỗi thực hiện hợp đồng 
Có thể tuyên bố lỗi thực hiện hợp đồng nếu Nhà thầu: 
A. Không bắt đầu công việc vào thời gian quy định  
B. Không thực hiện công việc với các nguồn lực để bảo đảm hoàn thành nhanh 

chóng công việc  
C. Không đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng hay sao nhãng hoặc từ chối 

loại bỏ và thay thế các vật liệu đã bị từ chối hoặc công việc không thể 
nghiệm thu được.  

D. Ngừng công việc  
E. Không bắt đầu lại công việc bị dừng sau khi nhận được thông báo thực hiện.  
F. Trở nên không có khả năng trả nợ hoặc phá sản hay có các hành động tương 

tự; không đáp lại các phán quyết cuối cùng của bên thứ ba; hoặc chuyển 
nhượng để giúp đỡ các chủ nợ 

G. Không chấp hành việc thanh toán lương tối thiểu hoặc các yêu cầu của hợp 
đồng  

H. Là bên gian lận  
Kỹ sư sẽ thông báo cho Nhà thầu và người bảo lãnh bằng văn bản về các điều 
kiện xác định là không được thực hiện. 
Không sửa chữa lỗi chậm trễ, sao lãng hoặc không thực hiện trong vòng 10 ngày 
sau khi có thông báo bằng văn bản của Kỹ sư uỷ quyền Chủ đầu tư thực hiện 
công việc. Cơ quan này có thể nắm giữ và sử dụng tất cả vật liệu, thiết bị tại 
công trường và ký thoả thuận hoàn thành hợp đồng. Chủ đầu tư có thể mua của 
Nhà thầu, theo giá thực tế, các vật liệu có thể chấp nhận được để dùng cho dự án 
và tính vào công trình. 
Chủ đầu tư sẽ xác định phương pháp hoàn thành hợp đồng.  
Tất cả các chi phí và phí do Chủ đầu tư phải gánh chịu bao gồm chi phí hoàn 
thành các công việc theo hợp đồng sẽ được khấu trừ từ tiền Nhà thầu sở hữu 
hoặc có thể sẽ sở hữu. Nếu chi phí vượt quá tổng số có thể thanh toán theo hợp 
đồng Nhà thầu và người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm phần chênh lệch. 
Áp dụng Tiểu mục 108.10 nếu việc thực thi công trình bị ngừng không đúng do 
lỗi hợp đồng. Thiệt hại mà Nhà thầu có thể được hưởng đền bù sau khi chấm dứt 
không đúng với lý do không thực hiện chỉ hạn chế với số tiền đã quy định. 
(llll) 108.10. Chấm dứt vì lợi ích công cộng 
Chủ đầu tư có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hợp đồng với lý do: 
1. Theo lệnh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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2. Các lệnh kiềm chế của toà án dựa trên các hành động hoặc sai sót của các các 
nhân hoặc các cơ quan khác ngoài Nhà thầu. 

3. Các điều kiện được xác định là có lợi nhất cho Chủ đầu tư. 
Các chi tiết về chấm dứt hợp đồng và ngày có hiệu lực phải nêu chi tiết trong 
Thông báo chấm dứt hợp đồng. 
A.  Đệ trình và thủ tục. Sau khi nhận được Thông báo chấm dứt hợp đồng, 

ngay lập tức: 
1. Phải ngừng công việc như đã định. 
2. Không ký thêm hợp đồng phụ hoặc đặt mua vật liệu, dịch vụ, hoặc thiết bị, 

ngoại trừ những gì đã được chấp thuận để hoàn thành phần việc còn lại của 
hợp đồng. 

3. Chấm dứt tất cả các hợp đồng phụ theo mức độ liên quan đến công việc bị 
chấm dứt. 

4. Giải quyết tất cả mọi trách nhiệm chưa làm xong và các đề xuất giải quyết 
chấm dứt hợp đồng. 

5. Chuyển chức danh và giao cho Chủ đầu tư. 
6. Những phần chưa chế tạo hoặc chế tạo dở, công việc dở dang, công việc 

hoàn thành, cung ứng và các vật liệu khác được sản xuất hoặc mua đối cho 
công trình đã chấm dứt.  

7. Các bình đồ vẽ hoàn thành hoặc hoàn thành từng phần, các bản vẽ, thông 
tin và các tài sản khác cần có để cung cấp cho Chủ đầu tư nếu hợp đồng đã 
được hoàn thành. 

8. Hoàn thành những công việc không bị chấm dứt. 
9. Phối hợp về thời gian và ngày tháng với Kỹ sư nhằm kiểm kê các vật liệu 

đã mua nhưng chưa được sử dụng cho dự án. 
10. Áp dụng tất cả các hành động cần thiết hoặc theo chỉ dẫn để bảo vệ các tài 

sản liên quan đến hợp đồng mà Chủ đầu tư có hoặc có thể có lợi ích trong 
đó. 

B.  Các điều khoản giải quyết. Chấp nhận quyết toán cho:  
1. Các hạng mục công việc đã hoàn tất theo giá thầu trong hợp đồng. 
2. Công việc bị loại bỏ theo Tiểu mục 109.05. 
3. Công việc hoàn thành từng phần theo giá thoả thuận hoặc như sau: Đệ trình 

yêu cầu thanh toán cho các hư hỏng hoặc chi phí phụ thêm không bao hàm 
ở trên hoặc ỏ đâu đó trong hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày chấm 
dứt hợp đồng. Cung cấp các hồ sơ về chi phí. Tách bỏ lợi nhuận dự kiến 
khỏi phần công việc chưa hoàn thành. Bảo đảm yêu cầu thanh toán nhỏ hơn 
tổng giá trị hợp đồng, sau khi trừ đi số tiền đã thanh toán trong các kỳ trước 
và giá hợp đồng của công việc không bị chấm dứt. 
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Hợp đồng sẽ được sửa đổi và thanh toán khi có sự chấp thuận của Chủ đầu tư 
đối với các chi phí yêu cầu thanh toán. 
C.   Giải quyết tranh chấp. Nếu Chủ đầu tư không chấp thuận các chi phí yêu 

cầu được thanh toán theo Tiểu khoản mục 106.10(B) thì sẽ thanh toán như 
sau và không được trả 2 lần bất kỳ số tiền nào như đã thoả thuận ở trên: 

1.  Đối với công việc trong hợp đồng thực hiện trước ngày chấm dứt hợp đồng, 
tổng số của:  

a. Những chi phí cho công việc đã hoàn thành. 
b. Chi phí giải quyết và thanh toán cho các đề xuất giải quyết chấm dứt theo 

các hợp đồng phụ bị chấm dứt được tính phí một cách hợp lý đối với phần 
chấm dứt của hợp đồng nếu không có trong Tiểu mục 108.10(C)(1)(a).  

c. Lợi nhuận theo Tiểu mục 108.10(C)(1)(a), do Chủ đầu tư xác định là hợp 
lý. Chủ đầu tư sẽ không tính lợi nhuận theo tiểu mục này nếu chi phí của 
Nhà thầu cho công việc đã thực hiện vượt quá số tiền thanh toán theo hạng 
mục thầu. 

2.   Các chi phí giải quyết hợp lý cho các công việc bị chấm dứt bao gồm: 
a. Hạch toán, pháp lý, văn thư và các chi phí hợp lý khác cần để: 
b. Chuẩn bị các đề xuất thanh toán chấm dứt hợp đồng và các số liệu trợ giúp. 
c. Chấm dứt và thanh toán hợp đồng phụ (không bao gồm những số tiền thanh 

toán). 
d. Lưu kho, vận chuyển và các chi phí khác được xem là cần thiết một cách 

hợp lý để bảo quản, bảo vệ hoặc vứt bỏ kiểm kê chấm dứt hợp đồng. 
3.  Ngoại trừ các hư hỏng bình thường và mức độ mà Chủ đầu tư chấp nhận 

rủi ro mất mát, Chủ đầu tư sẽ loại bỏ giá trị của vật liệu bị phá huỷ, mất 
trộm hoặc bị hư hỏng. 

4.  Các khoản sau đây sẽ bị khấu trừ để tính được số tiền mà Nhà thầu nợ: 
a. Toàn bộ tiền ứng trước chưa thanh toán hoặc các khoản chi trả khác trong 

phần hợp đồng bị chấm dứt. 
b. Bất kỳ yêu cầu thanh toán nào của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp 

đồng. 
c. Giá thoả thuận hoặc các khoản thu được do bán vật liệu, cung ứng hoặc các 

hạng mục khác do Nhà thầu mua được và bán đi nhưng không được thanh 
toán hoặc còn nợ Chủ đầu tư. 

D.   Chấm dứt từng phần. Lưu trữ đề xuất với Chủ đầu tư để điều chỉnh một 
cách công bằng giá của phần hợp đồng được tiếp tục trong vòng 90 ngày kể 
từ ngày chấm dứt hiệu lực. Phải cung cấp các thông tin trợ giúp. Chủ đầu tư 
sẽ điều chỉnh bất kỳ phần nào trong đề xuất trên.. 
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Chủ đầu tư sẽ lập các điều khoản và điều kiện để thanh toán từng phần các chi 
phí do Nhà thầu chịu đối với phần hợp đồng bị chấm dứt. Phải cho phép kiểm 
toán của Chủ đầu tư tiếp cận với tất cả các hồ sơ chi phí công trình. Phải yêu cầu 
phê duyệt để lưu giữ lại các ảnh, phim hoặc các tài liệu đã in ấn khác ngoài các 
hồ sơ và tài liệu gốc. 
Chịu trách nhiệm về công việc đã hoàn thành.  
 
Mục 109.  Đo đạc khối lượng và thanh toán  
(mmmm) 109.01. Đo đạc khối lượng 
Dùng hệ thống đơn vị quốc tế để đo đạc các công việc đã hoàn thành. 
Đo đạc các hạng mục khối lượng thi công chi tiết bao gồm tất cả các nguồn lực 
cần thiết để hoàn thành hạng mục công trình trong hợp đồng. Nghiệm thu đo 
đếm vật liệu và công việc, tính toán theo phương pháp kỹ thuật chính xác. 
Nghiệm thu các khối lượng ước tính được quy định làm khối lượng thanh toán 
cuối cùng để quyết toán, trừ khi được sửa đổi bằng lệnh sửa đổi đã được phê 
duyệt. 
A. Trọn gói hoặc từng hạng mục. Coi thanh toán “trọn gói” là khoản tiền 

hoàn trả cho tất cả các nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc. 
B.  Chiều dài 

Một lý trình là 1 km. 
Đơn vị theo đơn vị đo lường quốc tế. 
Đo đạc các hạng mục đươc thanh toán theo m dài hoặc mm song song với 
đáy hoặc móng của hạng mục đó. 

C.  Diện tích. Đo các số đo theo chiều dọc và chiều ngang dùng để tính toán 
diện tích bề mặt. Không khấu trừ các vật có diện tích 1m2 hoặc nhỏ hơn. 

D.  Thể tích. Đo đạc các kết cấu dùng bình đồ hoặc các kích thước theo lệnh 
thay đổi đã được duyệt. 

Sử dụng phương pháp diện tích cuối cùng trung bình để tính toán khối lượng 
đào. 
Vận chuyển vật liệu được đo bằng khối lượng trên xe vận chuyển do Kỹ sư phê 
duyệt. Đo đếm vật liệu tại điểm giao hàng. Bảo đảm sao cho hình dạng vật thể 
cho phép đo đạc chính xác các phần bên trong. Chất tải và san các ô tô đến mức 
chất tải cho phép của chúng. 
Phải có sự chấp thuận của Kỹ sư mới được chuyển đổi việc đo đạc loại vật liệu 
chỉ định bằng khối lượng sang đo bằng thể tích. Phải sử dụng hệ số chuyển đổi 
theo quy định. 
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Đo khối lượng nước theo 1000 lít gần nhất với bình, thiết bị phân phối nước 
hoặc đồng hồ đo nước đã được hiệu chuẩn. 
Đo vật liệu nhựa bitum bằng lít hoặc triệu gram. Đo thể tích tại nhiệt độ 15.5oC 
hoặc điều chỉnh đến thể tích ở 15.5oC theo tiêu chuẩn ASTM D 1250 hoặc 
ASTM D 633. 
Sử dụng trọng lượng tịnh theo cân đã được xác nhận hoặc thể tích trên ô tô ray 
có chứng chỉ. Hiệu chỉnh mất mát vật liệu nhựa bitum, phần thải đi hoặc những 
phần không được đưa vào công trình. 
Hiệu chỉnh trọng lượng vật liệu nhựa hoặc khối lượng tính đến phần mất mát 
hoặc sủi bọt khi vận chuyển bằng xe tải hoặc phương tiện vận chuyển khác. 
Đo khối lượng gỗ bằng m3. Đo theo đường đáy chiều rộng, chiều dày danh định 
và chiều dài đơn lẻ lớn nhất. 
E.  Khối lượng. 
Một tấn là 1000 kg hoặc 1 triệu gram. 
Dùng cân đã được xác nhận để xác định khối lượng (trọng lượng). 
Chấp nhận “cân ô tô” cho vật liệu được chuyên chở bằng tàu hoả, ngoại trừ vật 
liệu sau này sẽ được sử lý trong các trạm trộn. 
Phải có trọng lượng bì của xe tải vận chuyển theo quy định. Bảo đảm mỗi xe tải 
vận chuyển có vạch xác định dễ đọc. 
Tính khối lượng xi măng theo kg hoặc triệu gram.  
Chấp nhận khối lượng hoặc các kích thước danh nghĩa cho các hạng mục được 
sản xuất theo tiêu chuẩn, trừ khi có quy định khác đi. 
Đo khối lượng cốt liệu trong điều kiện khô bề mặt hạt. 
Cân. Cung cấp và bảo dưỡng hệ thống cân đã được kiểm tra và cấp chứng chỉ 
hoặc dùng các cân thương mại được lắp đặt cố định đã có chứng chỉ. Phải trình 
các chứng chỉ sau mỗi lần lắp đặt và trước khi sử dụng hoặc theo yêu cầu cầu 
của Kỹ sư. Niêm phong hệ thống cân sau khi được chứng nhận và đóng dấu 
chứng nhận. Phải bảo đảm độ chính xác của hệ thống cân trong giới hạn 0.05 %. 
Cung cấp cân có vạch khắc đều và không vượt quá 0.001 lần năng lực cân danh 
nghĩa hoặc không vượt quá 0,5kg, lấy giá trị nhỏ hơn. Chỉ dùng cân điện tử hoặc 
cân cơ học. 
Phải bố trí các cần cân, vạch đọc, bàn cân và các thiết bị khác sao cho an toàn và 
dễ đọc cho người sử dụng và người kiểm tra. 
Phải luôn có 10 khối thử có trọng lượng tiêu chuẩn 20 kg hoặc các dụng cụ khác 
để kiểm tra cân. 
Phải điều chỉnh và kiểm tra độ chính xác của cân trước khi sử dụng ở vị trí mới. 
Lắp đặt và bảo dưỡng cân bàn sao cho bàn cân bằng phẳng và có gờ ngăn cứng 
ở mỗi đầu. 
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Điều chỉnh khối lượng vật liệu được giao nhận bằng cân có độ chính xác nằm 
ngoài dung sai quy định. Hiệu chỉnh dựa trên lần kiểm tra cuối cùng đã lập thành 
hồ sơ trong giới hạn dung sai quy định. 
F.  Thời gian. Đo thời gian của thiết bị thuê bằng giờ theo Tiểu mục 

109.04(D)(4). 
109.02 Phạm vi thanh toán.  
Thanh toán đơn giá hợp đồng là đền bù đầy đủ cho các nguồn lực cần thiết để 
hoàn thành hạng mục công trình theo hợp đồng. 
Phải chịu trách nhiệm về rủi ro, mất mát, hư hỏng hoặc các chi phí phát sinh từ 
công việc theo Tiểu mục 109.13. 
(nnnn) 109.03. Đền bù cho các khối lựơng bị thay đổi 
Chấp nhận thanh toán cho các khối lượng công việc chênh lệch so với các khối 
lượng trong hợp đồng theo đơn giá trong hợp đồng gốc. Yêu cầu điều chỉnh chi 
phí theo các tiểu mục 104.02, 104.03, 104.04 và 109.10. 
(oooo) 109.04. Điều kiện công trường khác nhau, các thay đổi, công việc 

phát sinh và công việc tự làm 
Chấp nhận thanh toán cho công việc trong Mục 104 theo một trong những 
phương pháp sau: 
1. Đơn giá hợp đồng. 
2. Đơn giá theo thoả thuận. 
3. Trọn gói theo thoả thuận. 
4. Đơn giá ngày công được cấu thành như sau: 
1. Nhân công: Dựa trên thời gian thực tế mà nhân công và đốc công tiến hành 

công việc phát sinh đã được chấp thuận. Sử dụng các đơn giá đã thoả thuận 
bằng văn bản trước khi bắt đầu công việc. Không đưa vào chi phí giám sát 
chung.  

2. Các chi phí thực trả, trợ cấp sinh hoạt và phụ cấp đi đường, phúc lợi, y tế, 
quỹ hưu trí hoặc các phúc lợi khác theo yêu cầu của thoả ước tập thể hoặc 
hợp đồng lao động áp dụng cho các bậc lương khác nhau. 

3. Chấp nhận thêm 35% của tổng trên cho chi phí quản lý dự án và lợi nhuận.. 
4. Bảo chứng, bảo hiểm và thuế: Hoàn trả chi phí thực tế cộng với 10% cho hư 

hỏng tài sản, trách nhiệm pháp lý, phí bảo hiểm trả cho công nhân, đóng 
góp bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội. Phải cung cấp các bằng 
chứng về những khoản đã thanh toán. 
Chi phí vật liệu: Dựa trên chi phí giao nhận đã có hoá đơn yêu cầu thanh 
toán thực tế cộng thêm 10%. 
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Thiết bị máy móc: Tính toán cho máy móc của Nhà thầu hoặc thiết bị đặc 
biệt khác đã được duyệt ngoài các dụng cụ nhỏ.  

Áp dụng giá thuê xác định như sau: 
a. Tính theo giờ xác định bằng cách chia giá thuê hàng tháng cho 208. 
b. Thanh toán cho số giờ mà thiết bị hoặc máy móc được sử dụng thực tế. 
c. Dùng giá thuê có hiệu lực vào ngày đầu tiên của công việc trong suốt thời 

gian làm việc. 
d. Không áp dụng điều chỉnh theo khu vực. Dùng điều chỉnh giá thuê để 

hiệu chỉnh tuổi thọ thiết bị. 
e. Tính toán thời gian làm thêm giờ theo phần a. ở trên. 
f. Tính toán các chi phí vận hành tính cho mỗi giờ vận hành máy móc hoặc 

thiết bị. Không tính thời gian rỗi, không kể nguyên nhân, ngoại trừ được 
cung cấp cho hạng mục đó. 

g. Thanh toán cho thời gian nhàn rỗi của thiết bị nằm tại dự án trên cơ sở 
nằm dự bị bằng 1/2 mức giá thuê quy định trong mục a. ở trên. Không tính 
toán thời gian nằm dự bị cho các ngày mà thiết bị hoạt động 8 giờ hoặc 
hơn. Giới hạn thời gian nằm dự bị và số giờ hoạt động là 8 giờ trong bất kỳ 
ngày làm việc nào. Chỉ thanh toán thời gian chờ cho những ngày làm việc 
bình thường. 

h. Tính toán chi phí vận chuyển để di chuyển thiết bị hoặc máy móc đến 
hoặc ra khỏi công trường. 

i. Tính toán chi phí nhiên liệu, dầu, dầu bôi trơn, các cung ứng, dụng cụ 
nhỏ, phụ kiện cần thiết, sửa chữa, đại tu và duy tu, khấu hao, lưu kho, chi 
phí chung, lợi nhuận, bảo hiểm và các chi phí phát sinh theo đơn giá đã quy 
định ở trên. 

Phải có sự chấp thuận của Kỹ sư nếu mức giá vượt quá quy định ở trên.  
Không thanh toán cho (1) thất thoát thời gian do hư hỏng thiết bị, (2) thời gian 
dành cho sửa chữa thiết bị, (3) hoặc thời gian vượt quá 24 giờ sau khi Kỹ sư 
thông báo sẽ không cần đến thiết bị nữa. 
Phải được sự đồng ý bằng văn bản trước khi sử dụng thiết bị. 
Chỉ áp dụng các điều khoản này với thiết bị và máy móc trực tiếp do Nhà thầu 
sở hữu hoặc do các đơn vị kinh doanh khác liên kết với Nhà thầu hay do công ty 
mẹ của Nhà thầu sở hữu. Phải có sự chấp thuận của Kỹ sư đối với việc sử dụng 
và mức giá thuê thiết bị. 
Hoàn trả tiền thuê thiết bị cho thời gian làm việc thực tế và vận chuyển đến hoặc 
ra khỏi công trường. Việc hoàn trả dựa trên bản sao hoá đơn đã thanh toán. 
Hoàn trả chi phí vận chuyển đến và ra khỏi công trường với điều kiện (1) thiết bị 
được vận chuyển từ nguồn gần nhất đã được chấp thuận, (2) hoàn trả chi phí 
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không vượt quá phí cung cấp thiết bị đến công trường, (3) giá vận chuyển không 
vượt quá giá đã được ấn định của nhà vận chuyển có giấy phép hành nghề và (4) 
thiết bị không có sẵn trên hoặc gần công trường. 
Đệ trình hoá đơn cho tất cả các phí của cá nhân hay các công ty không phải là 
Nhà thầu. 
5. Thuê thầu phụ: Thanh toán hoá đơn của thầu phụ đã được chấp thuận cộng 

với 5% chi phí quản lý.  
6.  Hồ sơ các chi phí: Hồ sơ về các chi phí phải được sự chấp thuận của Kỹ sư.  
7.  Các báo cáo. Phải cung cấp bảng kê báo cáo chi phí theo hạng mục hàng 

tuần cho Kỹ sư. Chi tiết như sau: 
a. Tên, phân loại, ngày tháng, số giờ hàng ngày, tổng số giờ, mức giá và 

kéo dài thời gian cho mỗi một công nhân và đốc công. 
b. Chức vụ, ngày tháng, số giờ hàng ngày, tổng số giờ, mức giá thuê và kéo 

dài thời gian cho mỗi đơn vị máy móc. 
c. Khối lượng các vật liệu, giá thành, và kéo dài thời gian. 
d. Giá thành vận chuyển vật liệu. 
e. Hư hỏng tài sản, trách nhiệm pháp lý, phí bảo hiểm đền bù cho công 

nhân, đóng góp bảo hiểm hưu trí và chi phí bảo hiểm xã hội. 
Trợ giúp các báo cáo kèm theo bảng lương và các hoá đơn có xác nhận cho tất 
cả các vật liệu đã sử dụng và chi phí vận chuyển. Cung cấp bản khai có cam 
đoan về vật liệu đã lấy khỏi kho của Nhà thầu và không phải mua, chứng nhận 
nguồn gốc, khối lượng đã sử dụng và chi phí vận chuyển. 
Chấp nhận toàn bộ các khoản thanh toán như đã được nêu trên là toàn bộ số tiền 
đền bù cho công trình. 
(pppp) 109.05. Các hạng mục bị loại bỏ 
Chấp nhận quyền của Kỹ sư loại bỏ các hạng mục hợp đồng được xem là không 
cần thiết để hoàn thành công trình. Yêu cầu hoàn trả tất cả các chi phí xảy ra 
trước khi có thông báo loại bỏ. 
(qqqq) 109.06. Thanh toán theo tiến độ 
Thanh toán theo tiến độ hàng tháng dựa trên giá trị ước tính của công việc hoàn 
thành và vật liệu đã cung cấp theo Tiểu mục 109.07. 
Sẽ không thanh toán theo tiến độ nếu tổng giá trị công việc hoàn thành từ lần 
ước tính gần nhất có giá trị nhỏ hơn 10,000,000 VNĐ. 
Giữ lại 10% giá trị công việc hoàn thành cho đến khi nghiệm thu công trình lần 
cuối.  
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(rrrr) 109.07. Thanh toán cho vật liệu đã cấp 
Chấp nhận thanh toán từng phần cho các vật liệu được chỉ định đưa vào công 
trình với điều kiện:  
52. Đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. 
53. Được cung cấp và dự trữ tại vị trí công trường hoặc tại vị trí được phê duyệt. 
54. Được bảo quản hơn 90 ngày. 
55. Được trợ giúp bằng bản sao hoá đơn đã thanh toán hoặc biên lai giao hàng. 
56. Không còn sống hoặc bị thối rữa. 
Thanh toán từng phần sẽ giới hạn đến giá trị thích hợp của đơn giá hợp đồng. 
Phải cung cấp các hoá đơn đã thanh toán trong vòng 30 ngày sau khi nhận được 
thanh toán từng phần. Phải nhận thấy rằng chấp thuận thanh toán từng phần cho 
vật liệu dự trữ không phải là nghiệm thu vật liệu lần cuối cùng. 
(ssss) 109.08. Thanh toán các quỹ bị giữ lại 
Yêu cầu thanh toán theo định kỳ bị giữ lại bằng văn bản. Kèm theo yêu cầu này 
là chứng thực đặt cọc được bảo đảm hợp lệ để đầu tư vào các quỹ hoặc chứng 
nhận của ngân hàng về khoản đặt cọc. Phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
A. Chịu tất cả các chi phí liên quan đến đặt cọc bảo đảm. 
B. Bảo lãnh và các chứng nhận đặt cọc phải được Chủ đầu tư chấp nhận. 
C. Bảo lãnh và các chứng nhận đặt cọc phải được định giá ít nhất là 100% của 

số tiền bị giữ lại và sẽ được thanh toán cho Nhà thầu theo mục này. 
D. Thoả thuận bảo lãnh đặt cọc phải được Chủ đầu tư chấp nhận. 
E. Phải có thoả thuận bằng văn bản về bảo lãnh. 
(tttt) 109.09. Nghiệm thu và quyết toán 
Chấp nhận ước tính công việc cuối cùng của Kỹ sư theo theo Tiểu mục 109.17 
hoặc làm văn bản phản đối chính thức về khối lượng trong vòng 30 ngày. Đệ 
trình văn bản phản đối và cung cấp đủ chi tiết để có được phán xử cuối cùng. 
Dự tính quyết toán để phản ánh toàn bộ tổng số tiền phải thanh toán trừ đi tất cả 
thanh toán trước đó, tiền giữ lại, các khoản khấu trừ và các hiệu chỉnh. 
(uuuu) 109.10. Đền bù cho chậm trễ của dự án 
Dự tính các chi phí chậm trễ có thể được bồi thường chỉ cho: 
1. Các chi phí nhân công không hưởng lương. 
2. Chi phí vật liệu. 
3. Chi phí thiết bị. 
4. Chi phí quản lý công trường mở rộng. 
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5. 10% thêm vào tổng số của các hạng mục 1, 2, 3, or 4 vì đối với các hạng mục 
này không có phụ cấp cụ thể. 

Lập thành hồ sơ tất cả các chi phí được yêu cầu thanh toán khi tính chi phí thiết 
bị phụ thêm (ví dụ chi phí sở hữu) trực tiếp gây nên do chậm trễ của Chủ đầu tư. 
Sử dụng hồ sơ thực tế được lưu trữ thường xuyên trong qua trình thi công và 
tính toán các chi phí sở hữu tăng lên theo các nguyên tắc kế toán được thừa nhận 
chung. 
Phải khẳng định rằng Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm cho các hạng mục bị 
hư hại hoặc các loại chi phí sau: 
1. Lợi nhuận lớn hơn quy định; 
2. Lỗ hoặc lãi; 
3. Sử dụng nhân công không hiệu quả; 
4. Chi phí chung của trụ sở chính vượt quá quy định; 
5. Các hư hỏng hệ quả bao gồm (nhưng không hạn chế) việc mất khả năng bảo 

lãnh, mất khả năng đấu thầu và không có khả năng chi trả; 
6. Bất kỳ chi phí gián tiếp nào; 
7. Các phí luật sư, chi phí chuẩn bị khiếu nại hoặc các chi phí kiện tụng. 
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PHẦN 200 - CÔNG TÁC ĐẤT  
 
Mục 201. Dọn mặt bằng và xới đất 
(vvvv) 201.01. Mô tả 
Dọn mặt bằng, nhổ bỏ cây cối và các mảnh rơi vãi trong phạm vi đã định.  
201.02. Vật liệu. Không có. 
(wwww) 201.03. Thi công 
Dọn mặt bằng, nhổ bỏ toàn bộ cây cối, gốc cây, rễ cây và các chướng ngại khác 
trên mặt đất theo quy định. Cắt xén theo yêu cầu. Để lại toàn bộ các gốc cây còn 
nguyên vẹn, lành lặn và các vật cứng không tiêu huỷ được nằm sâu hơn 1 m bên 
dưới lớp đáy áo đường và mái dốc nền đắp. Để lại gốc cây và những vật cứng 
không tiêu huỷ nhô không quá 75 mm trên mặt đất hoặc mực nước thấp khi 
chúng nằm ngoài khu vực đào và đắp. Cắt các gốc cây cho bằng hoặc dưới 
đường mái dốc cuối cùng. Bảo tồn cây cối, bụi cây, cây trồng và các vật khác 
được giữ lại trong phạm vi đã xác định. 
Đổ bỏ vật liệu và các mảnh chất thải. 
Chôn vật liệu và các mảnh chất thải bỏ đi tại các vị trí quy định có vật liệu phủ 
dày tối thiểu 300 mm. Phải thu xếp bằng văn bản với chủ sở hữu tài sản và các 
cơ quan chính quyền về vị trí đổ vật liêụ thải ngoài phạm vi lộ giới. 
Loại bỏ các cành cây xoè thấp và không còn lành lặn ra khỏi cây và bụi cây để 
lại. Dùng các dụng cụ thích hợp để xén tỉa cành cây. Xén tỉa những cành cây 
mọc vươn ra nền đường để tạo nên khoảng không cao tối thiểu là 6 m. Phủ lên 
bề mặt chỗ cây hoặc bụi cây đã cắt tỉa một lớp sơn nhựa đường chuyên dùng để 
sửa sang cây cối. 
(xxxx) 201.04. Đo đạc thanh toán 
A. Tiểu mục 109 và như sau: 
B. Cây: 

57. Phân loại cây cối và gốc cây có đường kính dưới 100 mm là bụi cây. 
58. Đo đường kính của cây nhô trên mặt đất 1 m. 
59. Đo gốc cây bằng cách lấy đường kính trung bình tại chỗ cắt. 

(yyyy) 201.05. Thanh toán 

Mã hạng mục  Mô tả hạng mục  Đơn vị thanh toán  

201.01 Phát quang và đào gốc cây Ha, đoạn, trọn gói  
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201.02 Đào bỏ cây hoặc gốc cây  Mỗi cây / gốc 

 Kích cỡ ..............................  

Mục 202. Di dời các kết cấu và chướng ngại vật 
202.01. Mô tả. Phá dỡ, bỏ đi và di chuyển, đổ bỏ các công trình xây dựng, hàng 
rào, kết cấu, mặt đường đã bị hư hỏng, công trình công cộng, đường ống hay các 
chướng ngại vật khác. Lấp các khe ổ. 
202.02. Vật liệu. Không. 
(zzzz) 202.03. Thi công 
A. Phá dỡ, thu hồi hoặc đổ bỏ ngay vật liệu. Đổ bỏ theo Tiểu mục 201.03. Lấp 

tầng móng hoặc các khe ổ cho bằng với mặt đất xung quanh theo Tiểu mục 
203.03 (E). 

B. Phá dỡ cầu, cống và các công trình thoát nước khác. Phá dỡ các kết cấu 
phần dưới hiện tại đến đáy dòng chảy tự nhiên. Phá dỡ những bộ phận 
ngoài dòng chảy sâu 300 mm dưới mặt đất tự nhiên.  
Tháo dỡ những vật liệu Chủ đầu tư chỉ định giữ lại mà không được làm 
hỏng. Đánh dấu, vận chuyển và cất giữ trong kho tại những vị trí quy định. 
Phá dỡ tất cả các kết cấu khác ra khỏi lộ giới. 

C. Phá dỡ các loại vật liệu linh tinh khác. Đổ bỏ lớp mặt đường bê tông, lớp 
móng trên, vỉa hè, bó vỉa, cống rãnh, công trình xây dựng, các móng, các 
tấm bản, đá balát, sỏi, vật liệu nhựa và vật liệu mặt đường theo tiểu mục 
201.03. 
Phá vỡ bê tông đã chọn dùng như đá xô bồ thành những khối nặng dưới 
75kg. Cất giữ hoặc rải như chỉ dẫn. Cất giữ đá ba lát tận dụng, sỏi, vật liệu 
nhựa và vật liệu mặt đường khác tại các vị trí quy định. Đảm bảo vật liệu 
cất giữ không bị bụi bẩn hoặc lẫn vật lạ khác. Cưa mặt đường bê tông, vỉa 
hè, bó vỉa, rãnh nước và các kết cấu tương tự để lại tại chỗ theo đường 
thẳng đứng hoặc dỡ bỏ đến khe nối hiên tại. 

(aaaaa) 202.04. Đo đạc thanh toán 
Tiểu mục 109.01 và như sau:  
Đào và đắp trả các khe ổ cũng được đưa vào đo đạc thanh toán. 
(bbbbb) 202.05. Thanh toán 

Mã hạng mục Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán  

202.01 Dỡ bỏ các kết cấu và các chướng ngại 
vật  

Trọn gói  

202.02 Dỡ bỏ, km, m2, m3  Mã đơn vị sử dụng 
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Mục 203.  Đào và đắp  
203.01. Mô tả. Đào, vận chuyển, đổ bỏ, rải và lu lèn các vật liệu theo quy định 
cần thiết để thi công công trình. 
203.02 Vật liệu. Đất mượn (do Chủ Công trình quy định). 
(ccccc) 203.03. Thi công 
A. Đào thông thuờng. Đào và sử dụng hoặc đổ bỏ toàn bộ vật liệu nếu không 

được phân loại. Dọn mặt bằng, xới đất và đổ bỏ đất mặt trước khi bắt đầu 
đào, san và đắp. Hoàn thiện bề mặt đào và đắp cho bằng phẳng và đồng 
đều. Phải được sự đồng ý bằng văn bản của Kỹ sư trước khi bỏ vật liệu đào. 
Đào và tiến hành đắp mà không được làm xáo trộn vật liệu bên ngoài phạm 
vi thi công đã cắm mốc. 
Đổ bỏ vật liệu đào dư thừa hoặc không thích hợp. Phải được sự đồng ý 
bằng văn bản với chủ sở hữu tài sản và các cơ quan chính quyền về vị trí đổ 
bỏ bên ngoài phạm vi lộ giới. Sử dụng vật liệu thừa thích hợp để mở rộng 
nền đắp và làm thoải mái dốc trong phạm vi lộ giới. Phủ vật liệu đắp lên đá 
tảng và đá lăn tối thiểu là [300] mm. Không rải vật liệu thừa và không thích 
hợp ở những chỗ trũng. 
Dọn sạch lòng đường bằng cách san để khôi phục lại đường đồng mức mặt 
đất ban đầu. Tạo những mặt dốc tự nhiên, gọt tròn cạnh. Phá dỡ và đổ bỏ 
lớp mặt đường và lớp móng trên theo Mục 202. 

B. Đào đá. Đổ bỏ vật liệu không thể đào được nếu không phá nổ hoặc dùng 
răng cày đào được. Bao gồm toàn bộ đá tảng lăn và đá phiến với thể tích 
2m3 hoặc lớn hơn. Đào vật liệu được phân loại là đá đến độ sâu trong 
khoảng [150 – 200] mm dưới lớp đáy áo đường. Tạo hình mặt đá để thoát 
nước. Đắp trả đến lớp đáy áo đường theo Tiểu mục 203.03 (E).  
Tạo rãnh trước mái dốc đá khi có quy định. Vẽ sơ đồ đường kính, khoảng 
cách và các lỗ phá nổ định vị để chất thuốc nổ nhằm phá đá gọn ghẽ. 
Khoan các lỗ phá nổ định vị đến hết chiều sâu của vỉa đá. Trình diễn cho 
Kỹ sư với đoạn thử 30 m mà đường kính, khoảng cách và chất thuốc nổ sẽ 
tạo được mái dốc nền đào đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục phá nổ định vị nếu 
mái dốc nền đào đáp ứng được yêu cầu. Thiết lập một đoạn thử khác cho 
đến khi đạt được kết quả đáp ứng đúng yêu cầu. 
Thao tác và nạp các chất nổ theo yêu cầu của nhà sản xuất và các tiêu 
chuẩn Việt nam. 

C. Đào vật liệu mượn. Cung cấp vật liệu mượn đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ 
thuật bên ngoài lộ giới hoặc ngoài phậm vi đào. Dàn xếp và thanh toán mọi 
chi phí liên quan đến việc mua vật liệu mượn. Phải được Kỹ sư phê duyệt 
các mặt cắt ngang sau khi bóc đất mặt và trước khi sử dụng. 
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Cung cấp đánh giá vị trí chất thải độc hại đối với các khu vực đất mượn 
nằm ngoài lộ giới. Đưa ra phương án nguồn vật liệu mượn hoặc tiến hành 
thí nghiệm chi tiết hơn ở các vị trí nghi ngờ. 
Sử dụng các vật liệu đào thông thường và đào đá thích hợp và sẵn có trước 
khi đào vật liệu mượn. Phải được phê duyệt khi dùng vật liệu mượn thay 
cho đào tại chỗ. San bằng các khu vực mượn cho đồng đều để thoát nước. 

D. Đất đào không thích hợp. Đất đào được xem là không thích hợp nếu nó có 
trầm tích của hỗn hợp đất bão hoà hoặc không bão hoà hoặc chất hữu cơ 
không thể chấp nhận để làm vật liệu đắp. 
Đổ bỏ vật liệu không thích hợp tìm thấy trong lớp đáy áo đường. Đào đến 
chiều sâu quy định và theo chỉ dẫn. Đắp trả và đầm theo Tiểu mục 203.03 
(E).  
Đổ bỏ vật liệu mà không thể gia cố và đầm được theo Tiểu mục 203.03 
(A).  

E. Thi công nền đắp. Rải đá, bê tông vỡ và các vật liệu cứng trong khu vực 
nền đắp cao trừ những vị trí quy định để đặt hoặc đóng cọc. Đánh cấp khi 
đáp trên sườn đồi hoặc cạp vào nền hiện tại có mái dốc dốc hơn 1: 6. Đánh 
cấp thành các lớp rời nhỏ hơn [300] mm. Đảm bảo đánh cấp có thể cho 
thiết bị rải và đầm đi lại được. Bắt đầu đào theo chiều ngang tại chỗ giao 
của đường mặt đất thiên nhiên và cạnh thẳng đứng của đánh cấp trước. 
Đánh cấp cho các mái dốc hiện tại để giữ cho đường đắp không bị nêm vào 
các kết cấu. Đầm vật liệu đào khi đánh cấp với vật liệu đắp mới. 
Đào bỏ toàn bộ, các chất hữu cơ ở những nơi nền đắp cao hơn mặt đất thiên 
nhiên từ [1.5] m trở xuống tính từ lóp đáy áo đường. Cày xới đất bề mặt đã 
dọn sạch đến độ sâu tối thiểu [150] mm. Đầm đến độ chặt theo quy định. 
Cày toàn bộ lớp cỏ còn lại kỹ càng trước khi thi công nền đắp ở những nơi 
lớp đáy áo đường cao hơn mặt đất tự nhiên [1.5] m. 
Cày xới lòng đường hiện tại bằng vật liệu hạt trong phạm vi 1 m của lớp 
đáy áo đường đến độ sâu [150] mm. Đầm đến độ chặt quy định. 
Đầm nền đắp sao cho không tạo ra áp lực quá lớn đối với các kết cấu. Rải 
đất đắp sát đến cuối mố cầu và chỉ đến đáy của tường cuối cho đến khi đặt 
kết cấu phần trên. Đắp đồng thời ở cải hai phía của tường bê tông hoặc kết 
cấu dạng hộp. 
Đổ và rải nền đắp thành từng lớp theo chiều ngang đồng đều nhỏ hơn [250] 
mm, đo khi đổ rời. Đầm đến độ chặt quy định trước khi đổ lớp tiếp theo. 
Phải được chấp thuận khi tăng độ dày của lớp. Giữ hàm lượng ẩm thích 
hợp để đạt được độ chặt và ổn định cần thiết. 
Đắp nền đắp bằng đá thành từng lớp với chiều dày bằng kích thước viên đá 
trung bình. Hạn chế kích thước đá tối đa đến 1 m. Rải các mảnh vụn và 
mảnh đá nhỏ hơn để làm bằng và phẳng mỗi lớp. Đổ các lớp tiếp theo sao 
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cho không làm hư hỏng các lớp đã đổ trước. Đổ đá trên lớp sẽ thi công và 
đẩy vào đúng chỗ. Không đắp các lớp đá trong khoảng [600] mm dưới lớp 
đáy áo đường hoàn thiện. 
Rải tối thiểu [600] mm nền đắp đã đầm lên trên các kết cấu trước khi đổ đá. 
Đầm các lớp trong khu vực nền đắp, trừ đá, cho đến ít nhất [95%] độ chặt 
lớn nhất. Tăng hoặc giảm hàm lượng ẩm của vật liệu để đạt tới độ chặt quy 
định. 
Áp dụng AASHTO T99 Phương pháp C để xác định độ chặt tối đa. Áp 
dụng AASHTO T191, T238 hoặc T205 để đánh giá độ chặt hiện trường. 
Đầm lớp đất đắp đầu tiên trên bề mặt đầm lầy thành những lớp đủ để đỡ 
thiết bị. Đầm đồng đều suốt khu vực đó để tạo nên nền đắp đầm chặt không 
gây ra vệt bánh xe do di chuyển của các thiết bị vận chuyển. 

(ddddd) 203.04. Đo đạc thanh toán 
A. Khối lượng hợp đồng. Sử dụng các khối lượng theo bản vẽ. Chỉ sửa đổi khi 

được xác định là được phép và căn cứ vào các bản vẽ mặt cắt ngang. 
B. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
1. Đo khối lượng ở vị trí ban đầu của nó. Các xê dịch không do sự bất cẩn và 

phần đào được phép được đưa vào. 
2. Đo phần đào được phép dưới độ dốc thiét kế. 
3. Đo các vật liệu không thích hợp được đào và đổ bỏ để có thể đạt được độ 

chặt theo quy định trong nền đào và đáy nền đắp. 
4. Không đo vật liệu thích hợp tạm thời bị di rời và được đắp lại để tạo điều 

kiện cho công tác đầm. 
5. Dùng các phương án đo đạc như đo ba chiều khi không thực hiện được 

phương pháp trắc ngang. 
6. Công tác hút nước trước khi đào và đào đất mượn được xem như phát sinh 

khi đào. 
7. Chi phí đắp được đưa vào như là phát sinh đối với công tác đào khi Hợp 

đồng không cung cấp cụ thể đo đạc nền đắp. Chi phí đánh cấp và đầm lại 
được đưa và trong đơn giá thầu cho công tác đắp. 

8. Công tác bơm nước được coi như phát sinh công việc. 
203.05. Thanh toán . Chi phí phá nổ định vị được đưa vào trong đơn giá thầu đối 
cho công tác đào đá. 
Thanh toán dỡ bỏ vật liệu độc hại theo Tiểu mục 109.04. 

Mã hạng mục  Mô tả hạng mục  Đơn vị thanh toán  

203.01 Đào thông thường  M3  
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203.02 Đào đá  M3  

203.03 Đào vật liệu không thích hợp  M3  

203.04 Đào vật liệu mượn  M3 hay tấn 

203.05 Đắp chọn lọc  M3 

203.06 Đắp thông thường  M3  

203.07 Đệm cát M3  

203.08 Màng địa kỹ thuật  M2  

203.09 Bấc thấm PVD M  

203.10 Cọc cát M  

 
Mục 204. Chuẩn bị lớp đáy mặt đường  
204.01. Mô tả. Tạo hình và đầm lớp đáy áo đường trước khi rải lớp móng hoặc 
lớp mặt. 
204.02. Vật liêu. Không  
204.03. Thi công. Tạo hình lớp đáy áo đường đến hết chiều rộng theo mặt cắt 
ngang và trắc dọc yêu cầu. Cày xới [150] mm trên cùng lớp đáy áo đường và 
tăng hoặc giảm độ ẩm để đạt được độ chặt và ổn định quy định. Đầm đến [100] 
% độ chặt lớn nhất. 
Áp dụng AASHTO T99 Phương pháp C để xác định độ chặt lớn nhất. Sử dụng 
AASHTO T191, T238, hoặc T205 để đánh giá độ chặt hiện trường. 
Gia cố lớp đáy áo đường để cho phép trải vật liệu lớp móng hoặc lớp mặt mà 
không gây nênvệt bánh xe hoặc biến dạng nền đường. 
Đảm bảo bề mặt lớp đáy áo đường đã hoàn thiện được phẳng và đồng đều theo 
các cao độ quy định trước khi thi công lớp móng hoặc lớp mặt. Hạn chế sai 
kháclớn nhất từ lớp đáy áo đường đến cao độ quy định là [12] mm. 
Hiệu chỉnh tất cả các đoạn đã hoàn thiện bị hư hỏng trong quá trình thi công. 
(eeeee) 204.04. Đo đạc thanh toán 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Đo đạc riêng nền đường của đường có dải phân cách. 
C. Đo đạc chiều dài của đường dốc lên, xuống và đường vòng giữa hai đầu của 

nút vào ra giao lập thể dọc theo tim đường.  
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(fffff) 204.05. Thanh toán 

Mã hạng mục  Mô tả hạng mục  Đơn vị thanh toán  

204.01 Chuẩn bị lớp đáy áo đường Km hoặc m2  

 
Mục 205. (Dự phòng) 
 
Mục 206. Đào và lấp trả ống dẫn nước và các kết cấu nhỏ khác  
206.01. Mô tả. Đào và đắp trả các cống tròn, rãnh thoát nước mưa và các kết cấu 
nhỏ khác. Thi công các rãnh thoát nước khi có quy định. 
206.02. Vật liệu. Đắp trả (do Chủ công trình quy định). 
206.03. Thi công . Đào đến đường và dốc quy định. Đổ bỏ vật liệu đào móng 
không thích hợp theo Tiểu mục 203.03 (A). Sử dụng vật liệu thừa đáp ứng các 
yêu cầu của Hợp đồng để lấp trả ống dẫn hoặc làm đắp nền. 
Đào đá, tầng đất cứng và vật liệu không biến dạng sâu tới [300] mm dưới dốc 
hào thiết kế. Thay thế vật liệu đã đào bằng vật liệu dễ thoát nước đáp ứng yêu 
cầu của Tiểu mục 704.01. 
Làm nền cho ống dẫn theo Tiểu mục 603.03. 
Rải đất lấp thành các lớp đồng đều có độ dày nhỏ hơn [150] mm. Đầm tới độ 
chặt quy định trước khi rải các lớp kế tiếp. 
Đợi [7] ngày hoặc đáp ứng cường độ nén tối thiểu [19] MPa, trước khi đắp trả 
các kết cấu mới xây hoặc kết cấu bê tông. 
Dỡ bỏ toàn bộ ván cừ và thanh giằng sử dụng để đào kết cấu sau khi kết thúc 
công việc. 
Chống và khống chế nước tạm thời theo Tiểu mục 803.  
(ggggg) 206.04. Đo đạc thanh toán 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Đo các mặt thẳng đứng [500] mm ngoài móng các kết cấu nhỏ không phải là 

ống. 
C. Đo đạc các mặt thẳng đứng song song nằm [500] mm ngoài phần nhô ra nằm 

ngang của đường kính ngoài của ống. 
D. Đo đạc hố đào kết cấu dưới các giới hạn đào lòng đường. 
E. Sử dụng các cắt ngang mặt đất thiên nhiên là mức trên cùng khi đặt kết cấu 

trong đoạn nền đắp. 
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(hhhhh) 206.05. Thanh toán 

Mã hạng mục  Mô tả hạng mục  Đơn vị thanh toán  

206.01 Đào  M3  

206.02 Đắp trả   M3  

206.03 Vật liệu lót đáy  M3 hoặc tấn  

 
Phần 207. Chống xói  
207.01. Mô tả. Chống xói bằng cách đắp các hộ đạo, đê, đập, hố lắng, tấm sợi, 
lưới, sỏi, lớp phủ giữ nước, cỏ, ống thoát nước mái dốc và các công trình hoặc 
phương pháp chống xói khác. 
(iiiii) 207.02. Vật liệu 

Phân bón 715.03 

Hạt  715.04 

Lớp phủ giữ nước  715.05 

Vật liệu lưới chống xói mòn 715.07 

207.03. Thi công. Đệ trình tiến độ chung xác định công tác chống xói vĩnh cửu 
và tạm thời. Trong lịch phải có: 
60. Diện tích bề mặt của vật liệu đất có thể xói mòn sẽ lộ ra theo mỗi hoạt động 

của công tác đất  
61. Các phương pháp và vật liệu dự kiến nhằm hạn chế và kiềm chế xói.  
62. Các vật liệu dự kiến sử dụng. 
63. Thời điểm đưa vào đặc điểm vĩnh cửu. 
Chỉ bắt đầu công việc sau khi nhận được chấp thuận tiến độ chung. 
Cung cấp các biện pháp chống xói tức thời để ngăn ngừa nhiễm bẩn các dòng 
chảy lân cận hoặc các dòng nước, ao hồ và các khu vực ngập nước khác. Dùng 
các hộ đạo tạm thời, đê, đập, tấm che, trồng cỏ và các thiết bị hoặc phương pháp 
khác theo yêu cầu. 
Trồng cỏ và phủ tấm giữ ẩm mặt dốc theo tiến độ đào. 
Phối hợp lắp đặt các công trình chống xói vĩnh cửu và tạm thời. Đưa vào các 
công trình chống xói tạm thời càng nhanh càng tốt. Dùng các biện pháp chống 
xói tạm thời để hiệu chỉnh các điều kiện trong quá trình thi công bình thường 
không được đề cập đến trong tiến độ thi công chung. 
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Phối hợp dọn sạch và cày xới bằng cách san để cho phép đưa vào các công trình 
chông xói. Cung cấp các biện pháp chống xói giữa các giai đoạn thi công kế 
tiếp. Hạn chế diện tích bề mặt của đất có thể bị xói lộ ra một lần đến [70,000] 
m2. 
Dừng công tác làm đất khi các thiết bị chống xói được xác định là không đủ. Chỉ 
bắt đầu lại sau khi các thiết bị chống xói có tác dụng. 
Cung cấp các biện pháp chống xói tạm thời ngay khi giới hạn về mùa ngăn cản 
các biện pháp vĩnh cửu. 
Cung cấp hoặc thay thế các biện pháp chống xói có xét đến sự xao nhãng, bất 
cẩn hoặc không thể lắp đặt được các thiết bị chống xói vĩnh cửu mà Chủ Đầu tư 
không phải chịu bất kỳ một chi phí nào. 
Có được mặt bằng cho biện pháp chống xói tạm thời ngoài lộ giới khi cần thiết. 
Duy trì các biện pháp chống xói cho đến khi nghiệm thu công trình. 
207.04. Đo đạc thanh toán. Theo Phần 600. 
207.05. Thanh toán. Theo phần 600. 
 
Mục 208. Gom và trải đất mặt  
208.01. Mô tả. Đào, gom và đánh đống đất mặt. Trải đất mặt sau khi làm mặt 
bằng. 
(jjjjj) 208.02. Vật liệu 

Đất mặt Tiểu mục 715.01  
208.03. Thi công. Gom và chất đống đất mặt trước khi bắt đầu các hoạt động làm 
đất. Đặt các biện pháp chống bồi lắng trước khi bắt đầu các thao tác tận dụng. 
Chất đống đất mặt sao cho không ảnh hưởng đến thoát nước tự nhiên hoặc gây 
nên những hư hỏng do bồi lắng ngoài phạm vị công trường. Hạn chế mái dốc 
chất đống thoải hơn 1: 2. Xử lý xung quanh các đống đất mặt bằng các biện 
pháp chống bồi lắng. Gieo cỏ tạm thời trên các đống đất mặt kho trong vòng 15 
ngày kể từ khi hoàn thành. 
Cày hoặc xới các diện tích sẽ đổ đất mặt đến độ sâu tối thiểu là [50] mm.  
Trải đất mặt đồng đều cho đến chiều sâu đầm nhẹ tối thiểu là [50] mm trên mặt 
dốc 1:3 hoặc hơn và [100] mm trên mặt dốc thoải hơn. Trải trong các điều kiện 
thuận lợi cho san gạt, trồng, gieo cỏ. 
Sửa lại những chỗ gồ ghề trên bề mặt để ngăn không cho tạo thành các hố trũng 
hoặc túi nước. Đầm nhẹ đất mặt để đảm bảo tiếp xúc với đất nằm dưới và để tạo 
nên nền cỏ đồng đều. 
Đổ bỏ đất mặt dư thừa theo Tiểu mục 203.03 (A). 
208.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
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208.05. Thanh toán. [Chú ý (đối với Chủ Đầu tư): Xem xét yêu cầu đào và chất 
đống đất mặt theo Tiểu mục 203]. 

Mã hạng mục  Mô tả hạng mục  Đơn vị thanh toán  

208.01 Đào, chất đống  M3  

208.02 Cung cấp và trải đất mặt  M2 

208.03 Trải đất mặt đã được chất 
đống  

M2 
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PHẦN 300 - CÁC LỚP MÓNG TRÊN 
 
 
Mục 301. Lớp móng trên bằng hỗn hợp nhựa trộn tại trạm trộn 
(kkkkk) 301.01. Mô tả  
Thi công lớp móng trên hỗn hợp nhựa trộn tại trạm trộn trên nền đất đã được 
chuẩn bị. 
301.02. Vật liệu. Theo yêu cầu của Tiểu mục 401.02. 
(lllll) 301.03. Thi công 
Thi công theo Hạng mục 401.03. Dùng phương pháp Thí nghiệm bề mặt theo 
Tiểu mục 401.03(L) (phương pháp # 1) để thí nghiệm bề mặt đường đã hoàn 
thiện theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Giới hạn độ lệch bề mặt nhỏ hơn 5mm. 
301.04. Đo đạc khối lượng. Tiểu mục 109.01 và 401.04. 
(mmmmm) 301.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

301.01 Lớp móng trên hỗn hợp nhựa trộn tại 
trạm trộn 

Tấn hoặc m2 

301.02 Nhựa đặc cho lớp móng trên hỗn hợp 
nhựa trộn tại trạm trộn 

Tấn hoặc lít 

301.03 Cốt liệu Tấn 

       
Mục 302. Lớp móng trên hỗn hợp nhựa trộn tại công trường 
302.01. Mô tả. Thi công lớp móng trên hỗn hợp nhựa trộn trên nền đất đã được 
chuẩn bị. 
302.02. Vật liệu. Theo yêu cầu của tiểu mục 403.02. 
302.03. Thi công. Thi công theo Hạng mục 403.03. Dùng phương pháp Thí 
nghiệm bề mặt theo Tiểu mục 401.03(L) (Phương pháp #1) để thí nghiệm bề 
mặt đường đã hoàn thiện theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Giới hạn độ lệch bề 
mặt nhỏ hơn 10mm. 
302.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
302.05. Thanh toán 
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Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

302.01 Cốt liệu cho lớp móng trên hỗn hợp 
nhựa trộn tại công trường 

Tấn hoặc m2 

302.02 Nhựa lỏng cho lớp móng trên hỗn hợp 
nhựa trộn tại công trường 

Tấn hoặc lít 

302.03 Nhựa nhũ tương cho lớp móng trên hỗn 
hợp nhựa trộn tại công trường 

Tấn hoặc lít 

 
Mục 303. Dự phòng 
Mục 304. Lớp móng trên bằng cốt liệu hạt 
304.01. Mô tả. Thi công lớp móng trên cốt liệu hạt trên nền đất đã được chuẩn bị. 
(nnnnn) 304.02. Vật liệu 
 

Cốt liệu 703.04 

Nước 714.01 

Calcium chloride 714.02 

Sodium chloride 714.04 

(ooooo) 304.03. Thi công 
A. Trộn. Trộn các vật liệu lớp móng trên theo một trong 3 phương pháp sau 

đây nhằm bảo đảm hỗn hợp trộn đồng nhất và có hàm lượng ẩm tối ưu cho 
công tác đầm: 

1. Phương pháp trạm trộn cố định. Trộn các vật liệu trong máy trộn. Rải vật 
liệu trên nền đất ngay sau khi trộn. 

2. Phương pháp trạm trộn lưu động. Dùng máy rải cơ giới hoặc thiết bị tãi để 
đổ cốt liệu. Thêm nước vào và trộn kỹ với cốt liệu bằng trạm trộn lưu động. 

3. Phương pháp trộn tại công trường. Rải và trộn cốt liệu trên nền đường dùng 
máy san hoặc thiết bị tương tự khác. Thêm nước trong quá trình trộn. 

B. Rải. Thi công lớp móng trên đầm chặt có chiều dày ít nhất 200mm. Rải 
thành 2 hoặc nhiều lớp đồng đều có chiều dày bằng nhau. 

C. Tạo dạng và đầm. Dùng cốt liệu hạt tạo dạng theo trắc ngang và hiệu 
chỉnh lượng nước để đạt được hàm lượng ẩm tối ưu để đầm. Bảo dưỡng bề 
mặt trong khi đầm nhằm tạo ra kết cấu bề mặt đồng đều và chèn chặt các 
hạt cốt liệu. 
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Đạt được ít nhất 95% độ chặt lớn nhất xác định theo AASHTO T180, 
Phương pháp D. Dùng AASHTO T191, T205 hoặc T238 để xác định độ 
chặt tại hiện trường. Hiệu chỉnh các hạt quá cỡ theo AASHTO T224. 
Bảo dưỡng bề mặt lớp đáy áo đường đã hoàn thiện và tưới nước nếu cần để 
tránh nứt nẻ hoặc bong tróc. Tạo hình lại vai đường và các rãnh biên. 

D. Dung sai bề mặt. Dùng phương pháp thí nghiệm bề mặt theo Tiểu mục 
401.03(L) (Phương pháp #1) để thí nghiệm bề mặt đường theo chiều dọc 
hoặc chiều ngang. Độ lệch bề mặt giới hạn nhỏ hơn 15 mm. 

(ppppp) 304.04. Đo đạc thanh toán 
A.  Theo Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B.  Dùng khối lượng tịnh theo bao bì của nhà sản xuất để tính toán khối lượng 
calcium hoặc sodium chloride đóng gói. 
(qqqqq) 304.05. Thanh toán 

Mã hạng mục Miêu tả hạng mục Đơn vị thanh toán 

304.01 Lớp móng trên bằng cốt liệu hạt Tấn, m2, hoặc m3 

304.02 Nước 1000 lít 

304.03 Calcium chloride Tấn 

304.04 Sodium chloride Tấn 

 
Mục 305. Sửa chữa lớp đáy áo đường 
(rrrrr) 305.01. Mô tả 
Sửa chữa lớp đáy áo đường bằng các vật liệu thích hợp lấy từ rãnh biên, vai 
đường, cốt liệu hoặc các vật liệu phụ gia gia cố. Cày xới và đầm lớp đáy áo 
đường, chỉnh lại vai đường và làm sạch, tạo hình lại các rãnh. 
(sssss) 305.02 Material 

Cốt liệu Như quy định 

Nước 714.01 

Calcium chloride 714.02 

Sodium chloride 714.04 

Chưa có yêu cầu về tổng lượng alkali chlorides và độ nhiễm bẩn trong calcium 
chloride. 
305.03. Thi công. Thi công theo Tiểu mục 304.03(C) và (D). 
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305.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01 và 304.04. 
(ttttt) 305.05. Thanh toán 

Hạng mục Miêu tả hạng mục Đơn vị thanh toán 

305.01 Cốt liệu để sửa chữa lớp đáy áo đường Tấn hoặc m3 

305.02 Nước cho sửa chữa lớp đáy áo đường 1000 lít 

305.03 Tiến hành sửa chữa lớp đáy áo đường Km hoặc m2 

305.04 Calcium chloride Tấn 

305.05 Sodium chloride Tấn 

 
Mục 306. Công tác tu sửa nền đường 
306.01. Mô tả. Tu sửa bề mặt của nền đất hiện tại, làm sạch và tu sửa các rãnh và 
tạo hình vai đường. 
306.02. Vật liệu. Không. 
306.03. Thi công. Cày xới nền đất bao gồm cả vai đường đến chiều sâu và bề 
rộng quy định. Làm nhỏ vật liệu vừa cày xới lên sao cho 95%, không kể sỏi và 
đá, lọt qua sàng 50-mm.  
Đầm vật liệu đã làm nhỏ theo Tiểu mục 304.03. 
(uuuuu) 306.04. Đo đạc và thanh toán 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Chỉ đo nước được dùng trong công tác tu sửa. 
(vvvvv) 306.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh 
toán 

306.01 Công tác tu sửa Km 

306.02 Nước dùng cho công tác tu sửa 1000 lít 

 
Phần 307. Các lớp móng gia cố vôi  
307.01. Mô tả. Thi công một hoặc nhiều lớp đất hoặc đất - cốt liệu được trộn với 
vôi và nước. 
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(wwwww) 307.02. Vật liệu 

Nhựa đường pha 
loãng 

702.02 

Nhựa đường nhũ 
tương 

702.03 

Nước 714.01 

Vôi tôi 714.03 

Vôi sống 714.10 

 
(xxxxx) 307.03. Thi công 
A. Sử dụng một trong số các loại gia cố sau đây: 

1. Thao tác thi công và gia cố Loại 1: 
a. Rải đợt vôi thứ nhất. 
b. Trộn lần đầu. 
c. Bảo dưỡng vật liệu vừa trộn. 
d. Rải đợt vôi thứ hai. 
e. Thực hiện trộn lần cuối cùng. 
f. đầm đến độ chặt yêu cầu và hoàn thiện. 

2. Thao tác thi công và gia cố theo Loại 2: 
a. Rải hàm lượng vôi theo % quy định. 
b. Trộn lần đầu. 
c. Bảo dưỡng vật liệu vừa trộn. 
d. Thực hiện trộn lần cuối cùng. 
e. Đầm đến độ chặt yêu cầu và hoàn thiện. 

3. Thao tác thi công và gia cố theo Loại 3: 
a. Rải hàm lượng vôi theo % quy định. 
b. Trộn. 
c. Đầm đến độ chặt yêu cầu và hoàn thiện. 

B. Chuẩn bị nền đất. San bề mặt nền đất theo các đường biên, độ dốc và trắc 
ngang yêu cầu. Đổ bỏ vật liệu thừa theo Tiểu mục 201.03. 
Không được để nước đọng lại trên nền đất. Loại bỏ và thay thế lớp đáy áo 
đường không thích hợp. 
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C. Cày xới / Nghiền nhỏ. Cày xới nền đất đến chiều sâu và chiều rộng yêu 
cầu và nghiền vật liệu vừa cày xới đến khi 100% lọt qua sàng 75-mm. Loại 
bỏ tất cả các vật liệu hữu cơ và đất không thích hợp. 

D. Vôi. Dùng vôi tôi, vôi sống hoặc sản phẩm phụ của vôi theo tỷ lệ quy 
định. Dùng vôi tôi và sản phẩm phụ của vôi dưới dạng vữa hoặc dạng khô. 
Vôi sống chỉ được dùng ở dạng khô. Trộn kỹ vôi sống với vật liệu khô của 
nền đường trước khi thêm nước vào: thêm nước vào hỗn hợp trong vòng 6 
h sau khi trộn khô. 
Chỉ cho phép các thiết bị thật cần thiết đi lại trên lớp vôi đã rải cho đến khi 
trộn xong. Bảo đảm vôi được trộn đều trong giới hạn 65% theo yêu cầu. 
Chỉ dùng vôi trên nền đất không bị băng giá và khi nhiệt độ trong bóng râm 
là 5oC hoặc cao hơn trong quá trình rải và trộn. 

E. Thêm nước. Thêm nước và trộn kỹ. Hạn chế hàm lượng ẩm lớn nhất đến 
3% trên tối ưu. 

F. Trộn. Trộn vôi và nước trong đất sao cho tạo thành hỗn hợp đồng đều và 
đồng nhất với 100% lọt qua sàng 75-mm. Tạo hình lại lớp và trộn theo 
đúng các đường thi công, độ dốc và trắc ngang quy định. Trám bề mặt gia 
cố Loại 1 và Loại 2 bằng máy lu. Đầm và hoàn thiện gia cố Loại 3. 
Bảo dưỡng hỗn hợp gia cố Loại 1 và Loại 2 ít nhất 3 ngày. Duy trì độ ẩm 
cho lớp vừa được gia cố trong quá trình bảo dưỡng. Xử lý lại các bề mặt 
khi bị bụi bẩn hoặc bị khô trong quá trình bảo dưỡng. 
Sau thời kỳ bảo dưỡng, cày các lớp gia cố Loại 1 và Loại 2 và rải vôi theo 
yêu cầu gia cố Loại 1. Trộn lại lớp này theo hàm lượng độ ẩm quy định. 
Trộn gia cố Loại 1 và Loại 2 cho đến khi 100% vật liệu, trừ đá và sỏi, lọt 
qua sàng 50-mm và 60% lọt qua sàng 4.75-mm. Trám bề mặt sau khi trộn 
bằng lu bánh lốp cho đến khi đầm và hoàn thiện. 

G. Đầm và hoàn thiện. Đầm và hoàn thiện lần cuối trong vòng 12h sau khi 
trộn lần cuối. Đầm hỗn hợp đến độ chặt tối thiểu 95% của độ chặt lớn nhất 
xác định theo AASHTO T99 Phương pháp C. Loại bỏ tất cả các vệt xe và 
dùng lu bánh hơi để đầm hoàn thiện lần cuối. 
Xác định độ chặt hiện trường dùng AASHTO T 191 hoặc T 201. Sửa chữa 
đối với các hạt quá cỡ theo AASHTO T 224. 

H. Dung sai bề mặt. Dùng phương pháp Thí nghiệm bề mặt theo Tiểu mục 
401.03(L) (Phương pháp #1) để thí nghiệm bề mặt theo chiều dọc hoặc 
chiều ngang. Độ lệch bề mặt giới hạn nhỏ hơn 15 mm. 

I. Bảo vệ và dưỡng hộ. Rau khi đầm hoàn thiện lần cuối, hạn chế xe cộ và 
thiết bị chạy trên lớp đã được xử lý trong thời gian bảo dưỡng tối thiểu là 7 
ngày. Giữa cho bề mặt hơi ẩm trong thời gian bảo dưỡng tránh bị khô cho 
đến khi phủ lớp trám bảo dưỡng bằng nhựa đường theo Hợp đồng quy 
định. 
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Trám bảo dưỡng bằng nhựa đường dưới dạng màng mỏng liên tục với 0.7 
và 1.4 L/m2 khi có quy định. Bảo dưỡng lớp màng mỏng này trong thời 
gian quy định. 
Bảo quản bề mặt lớp đáy áo đường cho đến khi được phủ. Thi công ít nhất 
một lớp móng dưới hoặc móng trên trước khi cho phép xe cộ vận chuyển ra 
vào. Bảo vệ lớp này không bị đông cứng ít nhất 5 ngày sau khi rải. 

(yyyyy) 307.04. Đo đạc thanh toán 
A. Theo Tiểu mục 109.01 và các quy định như sau: 

Dùng trọng lượng tịnh trên bao bì của nhà sản xuất để đo đạc thanh toán 
B. Vôi đóng bao 
(zzzzz) 307.05. Thanh toán 

Hạng mục Miêu tả hạng mục Đơn vị thanh toán 

307.01 Vôi tôi Tấn 

307.02 Vôi sống Tấn 

307.03 Nước 1000 lít 

307.04 Xử lý lớp gia cố vôi 
(Loại________ , _________
dày________mm) 

Km hoặc m2 

307.05 Nhựa loãng Tấn hoặc lít 

307.06 Nhựa nhũ tương Tấn hoặc lít 

 
Mục 308. Lớp móng trên gia cố xi măng  
308.01. Mô tả. Thi công một hoặc hai lớp hỗn hợp xi măng porland hoặc xi măng 
thuỷ hoá với đất hoặc hỗn hợp đất - cốt liệu hạt trên nền đã được san phẳng. 
(aaaaaa) 308.02. Vật liệu 

Xi măng Portland 701.01 

Xi măng thuỷ hoá 701.01 

Nhựa đường loãng 702.02 

Nhựa đường nhũ tương 702.03 

Cốt liệu 703.05 
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Nước 714.01 

Tro bay 714.11 

Xỉ lò cao dạng hạt đã nghiền 714.12 

308.03. Thi công. Phải có phê duyệt khi thay thế xi măng bằng tro bay hoặc xỉ lò 
cao dạng hạt đã nghiền theo tỷ lệ % trọng lượng tương ứng không vượt quá 35 
và 50%. 
Dùng phương pháp trộn bằng trạm trộn di động hoặc trạm trộn cố định. 
A. Phương pháp trạm trộn di động. Cày xới và nghiền mặt đường hiện tại 

hoặc nguồn vật liệu được chỉ định khác cho đến khi đạt được tối thiểu 80% 
hàm lượng lọt qua sàng 4.75-mm. Loại bỏ tất cả các vật liệu giữ lại trên 
sàng 75-mm. Loại bỏ tất cả các loại đất và vật liệu hữu cơ không thích hợp. 
Trộn đất mượn đã chỉ định với vật liệu đã được nghiền thành một hỗn hợp 
đồng đều. Làm sạch tất cả các mối nối đầu trên mặt đường hiện tại hoặc các 
kết cấu trước khi trộn. 
Sửa tất cả các vùng mềm yếu hoặc dẻo chảy trên lớp đáy áo đường. Đổ và 
rải cốt liệu đã nghiền một cách đồng đều theo chiều rộng và chiều dày yêu 
cầu. 
Rải lượng xi măng theo quy định. Thay thế lượng xi măng bị hao hụt trước 
khi trộn bằng chi phí của mình. Bảo đảm xi măng được trộn đều trong giới 
hạn ±5 như yêu cầu. 
Trộn các vật liệu trong máy trộn di động. Cho nước vào một cách đồng đều 
trong khi trộn. Trộn kỹ các vật liệu sao cho xi măng không bị vón hòn khi 
cho nước vào. 
Kết thúc các thao tác trộn ướt, rải và hoàn thiện trong vòng 2h sau khi thêm 
xi măng. Dừng công việc khi có gió to làm bay mất xi măng. 

B. Phương pháp trạm trộn cố định. Phân theo tỷ lệ và trộn cốt liệu, xi măng 
và nước trong trạm trộn cố định. Trang bị trạm trộn với thiết bị phối liệu và 
đồng hồ đo để thiết kế các khối lượng mẻ trộn. 
Trộn cho đến khi vật liệu được trộn đồng đều. 

Bảo đảm xi măng được trộn đồng đều trong vòng ± [5] % như yêu cầu. 
Loại bỏ các vật liệu không nằm trong dung sai này. 
Dùng máy rải cơ để rải thành lớp đồng đều. Làm ẩm ướt đáy áo đường 
hoặc móng trên trước khi rải. Bắt đầu đầm trong vòng 60 phút sau khi cho 
nước vào. 

C. Đầm và hoàn thiện. Đầm hỗn hợp đến độ chặt ít nhất [95] % của độ chặt 
lớn nhất theo kết quả thí nghiệm mẫu hiện trường, lấy khi bắt đầu đầm 
theo AASHTO T 134. Dùng AASHTO T 191 hoặc T 205 để xác định độ 
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chặt hiện trường. Hiệu chỉnh đối với các hạt quá cỡ theo AASHTO T 
224. Dùng AASHTO T134 để kiểm tra xem độ ẩm trong hỗn hợp đã trộn 
có nằm trong giới hạn ±2 % của độ ẩm tối ưu hay không. Kết thúc công 
tác đầm và hoàn thiện trong vòng 2h sau khi thêm nước vào hỗn hợp. 
Lắp đặt khe thi công tại điểm đào bỏ bất kỳ vật liệu nào không cần thiết. 

D. Dung sai bề mặt. Dùng phương pháp Thí nghiệm bề mặt theo Tiểu mục 
401.03(L) (Phương pháp #1) để thí nghiệm bề mặt theo chiều dọc hoặc 
chiều ngang. Độ lệch bề mặt giới hạn nhỏ hơn 15 mm. 

E. Bảo vệ và dưỡng hộ. Trám bảo dưỡng bằng nhựa đường lỏng hoặc nhũ 
tương ngay sau khi lu lèn lần cuối. Giữ bề mặt ẩm cho đến khi trám bề mặt. 
Sử dụng lớp trám bảo dưỡng dưới dạng màng mỏng liên tục theo tỷ giữa 
0.7 và 1.4 L/m2. Bảo dưỡng lớp màng mỏng này trong thời gian quy định 
cho đến khit hi công lớp tiếp sau. 
Bảo vệ và duy tu mặt lớp đáy áo đường cho đến khi chúng được phủ. Thi 
công ít nhất một lớp móng trên hoặc móng dưới trên lớp đáy áo đường 
đã xử lý trước khi cho phép xe vận chuyển ra vào. 

F. Các giới hạn về điều kiện thời tiết. Rải lớp móng trên gia cố xi măng chỉ 
khi nhiệt độ không khí cao hơn 5oC hoặc nếu nhiệt độ dự báo duy trì cao 
hơn 20oC trong vòng 24h. 

(bbbbbb) 308.04. Đo đạc thanh toán 
A. Theo Tiểu mục 109.01 và các quy định như sau: 
B. Đo đạc lớp móng trên gia cố xi măng theo m2 hoặc theo các vật liệu riêng 

lẻ cấu thành phần. 
(cccccc) 308.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

308.01 Lớp gia cố xi măng M2 

308.02 Xi măng thuỷ hoá hoặc xi măng thuỷ hoá 
hỗn hợp 

Tấn 

308.03 Nước 1000 lít 

308.04 Cốt liệu Tấn 

308.05 Xử lý Km hoặc M2 

308.06 Nhựa đường lỏng Tấn hoặc lít 

308.07 Nhựa đường nhũ tương Tấn hoặc lít 

Mục 309. Lớp móng trên bằng bê tông xi măng Portland hoặc xi măng thuỷ 
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hỗn hợp  
309.01. Mô tả. Thi công lớp móng trên bằng bê tông xi măng portland hoặc xi 
măng thuỷ hỗn hợp, có hoặc không có cốt thép trên nền đất đã được chuẩn bị. 
(dddddd) 309.02. Vật liệu 

Xi măng Portland 701.01 

Xi măng thuỷ hỗn hợp 701.01 

Cốt liệu hạt mịn 703.01 

Cốt liệu hạt thô 703.01 

Chất nhét khe 707.01 

Cốt thép 711.01 

Vật liệu bảo dưỡng 713.01 

Nước 714.01 

Tro bay 714.11 

Xỉ lò cao dạng hạt đã nghiền 714.12 

(eeeeee) 309.03. Thi công 
A. Thiết kế. Thiết kế và trình duyệt hỗn hợp đại diện cho sản phẩm dùng 

trong dự án. Phải có phê duyệt khi thay thế xi măng bằng tro bay hoặc xỉ lò 
cao dạng hạt đã nghiền theo tỷ lệ phần trăm khối lượng tương ứng không 
vượt quá 35 và 50%. 

B. Phương pháp và thiết bị thi công. Thi công theo Phần 500. 
C. Dung sai bề mặt. Dùng Thí nghiệm bề mặt theo yêu cầu của Tiểu mục 

401.03(L) (Phương pháp #1) để thí nghiệm bề mặt theo chiều dọc hoặc 
chiều ngang. Độ lệch bề mặt giới hạn nhỏ hơn 5 mm. 

D. Bảo vệ và dưỡng hộ. Bảo vệ và duy trì mặt lớp móng trên cho đến khi 
được phủ. 

E. Dung sai về chiều dày lớp móng trên. Dùng phần 500 để xác định chiều 
dày lớp móng trên. 

(ffffff) 309.04. Đo đạc thanh toán 
A. Theo yêu cầu của Tiểu mục 109.01 và các yêu cầu sau: 
B. Đo đạc lớp móng trên bê tông hoàn thiện theo m2 bằng cách dùng bề 

rộng mặt đường trên bản vẽ. 
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(gggggg) 309.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

309.01 Lớp móng trên bê tông xi măng thuỷ hoá 
hoặc           xi măng thuỷ hỗn hợp 

m2 

 
Phần 310. Lớp móng trên bằng bê tông nghèo  
(hhhhhh) 310.01. Thi công 
Thi công lớp móng trên bằng hỗn hợp cốt liệu hạt, xi măng portland hoặc xi 
măng thuỷ hỗn hợp, nước và phụ gia được phê duyệt trên nền đất đã được chuẩn 
bị. 
(iiiiii) 310.02. Vật liệu 

Xi măng Portland 701.01 

Xi măng thuỷ hỗn hợp 701.01 

Cốt liệu 703.05 

Vật liệu bảo dưỡng 713.01 

Nước 714.01 

Tro bay 714.11 

Xỉ lò cao dạng hạt đã nghiền 714.12 

(jjjjjj) 310.03. Construction 
A. Phối liệu. Thiết kế và trình duyệt hỗn hợp đại diện cho sản phẩm sau này 

của dự án. Phải được phê duyệt khi thay thế xi măng bằng tro bay hoặc xỉ 
lò cao dạng hạt đã nghiền cho theo tỷ lệ % khối lượng tương ứng 
khôngvượt quá 35 và 50%. 
Dùng các điều khoản trong Phần 500 khi: 

64. Độ sụt nằm giữa 25 và 75 mm. 
65. Cường độ nén 28 ngày giữa 5.0 và 10.0 MPa. 
B. Các biện pháp thi công và thiết bị. Đáp ứng yêu cầu của Phần 500. 
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C. Các khe thi công. Đặt khe thi công ở những vị trí mà các thao tác đổ bê 
tông bị gián đoạn hơn 30 phút. Đặt các đầu chặn để tạo mặt phẳng thẳng 
đứng vuông góc với tim đường và dùng thanh giằng khi cần thiết. 

D. Dung sai bề mặt. Dùng Thí nghiệm bề mặt theo Tiểu mục 401.03(L) 
(Phương pháp #1) để thí nghiệm bề mặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang. 
Độ lệch bề mặt giới hạn nhỏ hơn 5mm. 

E. Dưỡng hộ. Dưỡng hộ theo Phần 500. 
F. Bảo vệ. Hạn chế xe cộ và các thiết bị thi công đi lại trên lớp móng trên đã 

hoàn thiện trong vòng 14 ngày cho đến khi đạt được cường độ kháng nén 
theo yêu cầu. Bảo vệ và duy tu mặt lớp móng trên cho đất khi được phủ. 

(kkkkkk) 310.04. Đo đạc thanh toán 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Đo đạc lớp móng trên bằng bê tông nghèo đã hoàn thiện theo m2 dùng 

chiều rộng mặt đường trên bản vẽ. 
C. Dùng AASHTO T 148 để xác định chiều dày của lớp móng trên. 
310.05. Thanh toán. Thanh toán các khối lượng đã được nghiệm thu như sau: 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

310.01 Lớp móng trên bê tông nghèo m2 

 
Mục 311. Các lớp móng xử lý bằng tro 
311.01. Mô tả. Thi công một hoặc nhiều lớp bằng hỗn hợp của đất, đất 
cốt liệu hoặc cốt liệu, vôi tro và nước. 
(llllll) 311.02. Vật liệu 

Nhựa đường lỏng 702.02 

Nhựa đường nhũ tương 702.03 

Cốt liệu 703.05 

Nước 714.01 

Vôi tôi 714.03 

Vôi sống 714.10 

Tro bay và các pozzolan 
khác 

714.11 
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(mmmmmm) 311.03. Thi công 
A. Phối liệu. Thiết kế và trình duyệt hỗn hợp đại diện cho sản phẩm sau này 

của dự án. Phải được phê duyệt thay thế xi măng bằng tro bay hoặc xỉ lò 
cao dạng hạt đã nghiền cho theo tỷ lệ % khối lượng không vượt quá 35 và 
50% tương ứng. 
Trộn và rải đất, vôi, tro bay và nước theo các điều khoản có thể áp dụng 
được theo Tiểu mục 307.03(D) đến  307.03(G), và Tiểu mục 308.03(A) 
hoặc 308.03(B) và 308.03(E). 
Chuẩn bị vật liệu sẽ được bảo dưỡng bằng cách trộn lần đầu để đập vỡ các 
cục đất cho phép vôi và nước hấp thụ được vào đất. Rải hỗn hợp đồng đều 
với chiều rộng toàn bộ theo quy định. Trám kín bằng lu bánh lốp nhẹ. 

B. Thời gian dưỡng hộ. Dưỡng hộ hỗn hợp đã được trám trong thời gian giữa 
3 và 21 ngày. Dùng nước tưới hoặc tạo sương mù để giữ cho từng phần vật 
liệu đã xử lý được ẩm trong thời gian dưỡng hộ. 

C. Các giai đoạn trộn hỗn hợp vôi và nước - phương pháp trộn tại công 
trường. Cày xới và trộn các vật liệu đến chiều sâu và chiều rộng yêu cầu 
ngay sau khi cho vôi vào. Trộn cho đến khi 100% vật liệu theo trong lượng 
khô, không bao gồm đá và sỏi, lọt qua sàng 50mm và 60% lọt qua sàng 
4.75mm. 

D. Các giai đoạn trộn hỗn hợp vôi và nước - phương pháp trộn tại trạm trộn. 
Bảo dưỡng vật liệu đã trộn thành đống hoặc trên mặt đường. 

E. Các giai đoạn trộn hỗn hợp tro và nước. Trộn ngay sau khi cho tro bay và 
nước vào vật liệu cần bảo dưỡng. Trộn, rải, đầm và hoànt hiện theo Tiểu 
mục 308.03(A), (B) và (C). 

F. Bảo vệ và bảo dưỡng. Bảo dưỡng lớp đáy áo đường và các lớp móng trên 
theo Tiểu mục 307.03(I). 

G. Dung sai bề mặt. Dùng Thí nghiệm bề mặt Tiểu mục 401.03(L) (Phương 
pháp #1) để thí nghiệm bề mặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Độ lệch 
bề mặt giới hạn nhỏ hơn 15mm. 

(nnnnnn) 311.04. Đo đạc thanh toán 
A. Theo Tiểu mục 109.01 và các yêu cầu như sau: 
B. Dùng khối lượng tịnh trên bao bì của nhà sản xuất để đo đạc thanh toán 

vôi đóng bao hoặc tro bay. 
(oooooo) 311.05. Payment 

Hạng mục Miêu tả hạng mục Đơn vị thanh toán 

311.01 Vôi tôi Tấn 
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311.02 Sản phẩm phụ của vôi Tấn 

311.03 Vôi sống Tấn 

311.04 Tro bay Tấn 

311.05 Cốt liệu Tấn hoặc m3 

311.06 Nước m3 hoặc 1000 lít 

311.07 Xử lý lớp gia cố bằng tro bay vôi (dày mm) Km hoặc m2 

311.08 Trám bảo dưỡng bằng nhựa đường Tấn lít 
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PHẦN 400 - MẶT ĐƯỜNG MỀM  
 
 
Mục 401. Hỗn hợp mặt đường trộn tại trạm trộn  
(pppppp) 401.01. Mô tả 
Thi công một hoặc nhiều lớp hỗn hợp nhựa trên nền đã được chuẩn bị. Dùng 
phương pháp bảo đảm chất lượng dựa trên số liệu thống kê để kiểm tra và 
nghiệm thu vật liệu trộn taị trạm trộn; tham khảo AASHTO R 9, Các kế hoạch 
lấy mẫu nghiệm thu đối với thi công đường ô tô.  
(qqqqqq) 401.02. Vật liệu 
Đáp ứng các mục và tiểu mục sau: 

Xi măng Portland  701.1 

Nhựa đường 702 

Cốt liệu 703 

Bột khoáng 703.10 

Vôi tôi 714.3 

Tro  714.11 

A. Thành phần trộn. Áp dụng công thức trộn cho mỗi lần trộn theo các trình tự 
của Chủ đầu tư quản lý. Đáp ứng các yêu cầu cấp phối cốt liệu đã quy định. 
Bảo đảm công thức trộn và các dung sai liên quan nằm trong giới hạn cho 
phép.  

Cung cấp các thông tin dưới đây: 
1. % cốt liệu lọt qua mỗi kích cỡ sàng quy định. 
2. % nhựa đường yêu cầu. 
3. Dải nhiệt độ để trộn. 
4. Dải nhiệt độ để đầm. 
Đệ trình công thức trộn để xét duyệt ít nhất 21 ngày trước khi sản xuất. Bao gồm 
các số liệu thí nghiệm trong phòng, các mẫu và các nguồn của các thành phần 
cấu thành và quan hệ độ lỏng-nhiệt độ của nhựa đường đặc 
Đệ trình công thức trộn mới khi các nguồn vật liệu thay đổi. Bảo đảm các hỗn 
hợp của dự án tuân thủ các dung sai sau: 
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Lọt qua sàng 4.75-mm và lớn hơn ± [7]% 

Lọt qua sàng 2.36-mm đến 0.15-
mm  

± [4]% 

Lọt qua sàng 0.075-mm  ± [2]% 

Nhựa đường ± 
[0.4]% 

Nhiệt độ hỗn hợp ± [10] 
C 

 
 

Lớp ma sát cấp phối hở 

Lọt qua sàng 4.75-mm * ± [8]% 

Lọt qua sàng 2.36-mm đến 0.15-
mm  

± [6]% 

Lọt qua sàng 0.075-mm  ± [2]% 

Nhựa đường ± 
[0.5]% 

Nhiệt độ hỗn hợp ± 
[10]oC 

*Loại bỏ kích cớ lớn nhất theo quy định hợp đồng. 
Lấy mầu thí nghiệm các chỉ tiêu vật lý cuả cốt liệu tại đống. Lấy mẫu tại 
_________[tại nhà máy lọc dầu hoặc tại trạm trộn]. Lấy mẫu vật liệu đã được 
trộn tại trạm trộn bao gồm cấp phối trộn khi thao tác rải trước khi đầm. 
B. Cốt liệu. Đổ đống sao cho tránh phân lớp. Đổ đống cốt liệu thô thành tứng 

lớp nhỏ hơn [1.25] m. Tổ chức sân chứa nhằm đẩy nhanh công việc thí 
nghiệm đổ đống. Đổ riêng các cốt liệu có kích cỡ khác nhau cho đến khi 
chuyển đến phếu cấp liệu nguội tại trạm trộn.  

C. Phụ gia. Dùng các phụ gia chống bong tróc và silicone. Tuân theo các tỷ lệ 
thiết kế trộn. Khẳng định tỷ lệ thêm vào qua các thí nghiệm hiện trường khi 
sản xuất. Thêm hỗn hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất.  

(rrrrrr) 401.03. Thi công 
A. Các giới hạn về điều kiện thời tiết. 
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1. Chỉ rải hốn hợp trên các bề mặt khô và chỉ khi điều kiện thời tiết cho phép 
vận chuyển và đầm bảo đảm. 

2. Đáp ứng các nhiệt độ khi rải trong Bảng 3. 
Bảng 3. Các giới hạn nhiệt độ rải nhựa 

(Chú ý đối với Cơ quan quản lý: Dùng các yếu cầu của mình) 
 

Lớp mặt 
đường 

Chiều dày       
(mm) 

Nhiệt độ 
không khi nhỏ 

nhất (oC) 

Nhiệt độ bề 
mặt      (oC) 

Lớp mặt Tất cả 10 13 

Dưới lớp mặt Nhỏ hơn 75 4 7 

Dưới lớp mặt 75 hoặc lớn hơn 2 2 

 
B. Trạm trộn nhựa. Đáp ứng AASHTO M 156, như quy định dưới đây: 
1. Bảo đảm thời gian trộn khô tối thiểu là 5” và thời gian trộn ướt tối thiểu là 

25” cho các mẻ trộn. 
2. Trang bị các trạm trộn theo mẻ, trộn liên tục và trộn tang trống với thiết bị 

kiểm tra tự động nhằm phối hợp độ ẩm phối trộn, thời gian và đổ vật liệu. 
C. Thiết bị vận chuyển. Cung cấp thiết bị với các đáy kim loại kín, sạch, nhẵn để 

vận chuyển hỗn hợp nhựa. Giữ đáy thiết bị vận chuyển không bị dính dầu 
hoả, chất dung môi hoặc các vật liệu khác có hại cho hỗn hợp. Phủ một lớp 
mỏng chất bong dóc đã được phê duyệt vào đáy nếu cần thiết nhằm chống 
dính bám hỗn hợp. Sẵn sàng phủ và phân cách các đáy thiết bị vận chuyển.  

D. Máy rải nhựa. Cung cấp các loại máy rải nhựa tự hành với các thiết bị tấm là 
nung nóng kích hoạt để rải và hoàn thiện theo chiều rộng và chiều sâu của 
mặt cắt ngang theo quy định. Bảo đảm hệ thống phân phối của máy rải rải 
hỗn hợp một cách đồng đều trước tấm là. Là hoặc gạt bề mặt mà không làm 
rách, dồn hoặc khía rãnh vào hỗn hợp. 
Vận hành máy rải ở các vận tốc đều nhằm cung cấp vật liệu thành lớp bằng 
phẳng, liên tục. Tránh vận hành theo kiểu dừng-và-đi. 
Trang bị các máy rải với thiết bị điều khiển tấm là tự động để vận hành từ 
đường quy chiếu hoặc ván từ một phía hoặc cả hai phía của máy rải. Điều 
khiển tấm là sao cho duy trì dốc ngang ±0.1%. 
Thi công thủ công các khu vực tạo hình không đều và nhỏ.  
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Nếu bộ phận điều khiển tự động bị hỏng, chỉ vận hành thiết bị theo phương 
pháp thủ công cho phần công việc còn lại trong ngày và chỉ khi đáp ứng 
được các yêu cầu của Hợp đồng. 
Dừng công tác rải nếu không đáp ứng được các dung sai bề mặt theo quy 
định. Bắt đầu lại công việc chỉ khi tình hình đã được khôi phục. 

E. Máy lu. Dùng các máy lu có khả năng đi lùi mà không dồn xô hoặc xé rách 
hỗn hợp. Theo các khuyến cáo của nhà sản xuất. Trang bị máy lu rung với 
thiết bị điều khiển công lu và sức đẩy tách biệt nhau. Lựa chọn thiết bị sao 
cho không nghiền nát cốt liệu hoặc làm chuyển vị hỗn hợp.  

F. Chuẩn bị móng trên hoặc bề mặt hiện tại. Tưới và bảo dưỡng lớp nhựa 
dính bám trước khi rải hỗn hợp nhựa trộn tại tạm trộn. Tưới lớp nhựa dính 
bám lên tất cả các bó vỉa, rãnh, hố thăm hoặc các bề mặt kết cấu khác để 
tạo điều kiện tiếp xúc với hỗn hợp. 
Sửa chữa các vùng bị hư hại của bề mặt đã được tưới nhựa dính bám và 
phục hồi mặt đường hiện tại hoặc móng trên thành độ dốc và cắt ngang 
đồng đều trước khi rải hỗn hợp. 
Trám tất cả các khe nối dọc và ngang và các vết nứt bằng loại vật liệu được 
phê duyệt [hoặc theo Hạng mục hợp đồng]. Loại bỏ tất cả các vật liệu thừa, 
kể cả vật liệu mới và vật liệu hiện có, trước khi rải. 

G. Trộn và giữ. Nung nóng hỗn hợp nhựa trong giới hạn nhiệt độ quy định. 
Bảo đảm cung cấp liên tục nhựa nóng cho hỗn hợp. 
Nung nóng và sấy khô cốt liệu đến nhiệt độ yêu cầu. Tránh làm hư hỏng 
hoặc làm bẩn cốt liệu. 
Phối hợp và trộn các cốt liệu đã sấy khô và nhựa đường đáp ứng công thức 
trộn. Bảo đảm phủ cốt liệu đồng đều và phân phối đều nhựa đường. 
Sản xuất hỗn hợp nhựa có thể thi công được ở nhiệt độ thấp nhất trong giới 
hạn quy định. Bảo đảm phủ đồng đều 95% các cốt liệu theo AASHTO T 
195. 
Sửa chữa trình tự nếu việc cất giữ gây nên sự phân tách, mất nhiệt quá lớn 
hoặc chất lượng hỗn hợp giảm. Đổ bỏ hỗn hợp không thích hợp.  

H. Rải và hoàn thiện. Rải và hoàn thiện hỗn hợp với máy rải nhựa theo độ dốc 
và chiều dày quy định. 
Làm lệch các khe nối dọc [150 đến 300] mm từ khe nối ở lớp nằm ngay 
dưới đó. Tạo mối nối dọc trong lớp trên cùng dọc theo tim của đường hai 
làn hoặc các đường phân làn của đường có hơn hai làn xe. 
Đặt thủ công vật liệu trong các vùng mà thiết bị rải và hoàn thiện không thể 
vươn tới được. 
Duy trì cung cấp đều hỗn hợp nhằm bảo đảm rải liên tục. Hạn chế tối thiểu 
sự bất tiện đối với giao thông và bảo vệ các mặt hiện có và đã hoàn thiện. 
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Chỉ để lại các đoạn làn gắn, thường là nhỏ hơn 8m, khi làn tiếp giáp không 
được rải trong cùng ngày, trừ khi có quy định khác. 

I. Đầm. Đầm ngay sau khi rải và trước khi nhiệt độ của hỗn hợp nhựa tụt 
xuống dưới nhiệt độ đầm tối thiểu theo thiết kế hốn hợp. Dừng rải nếu 
không thể đạt được độ chặt theo quy định trước khi hỗn hợp nguội đến 
80oC. 

Cung cấp số lượng, trọng lượng, loại và thứ tự các máy lu cần thiết để đầm hỗn 
hợp sao cho không bị chuyển vị, nứt hoặc dồn xô. Lu hỗn hợp nhựa song song 
với tim đường. Lu khe nối dọc trước sau đó bắt đầu từ mép ngoài và tiếp tục tiến 
vào tim đường. Lu chờm mỗi vệt lu khoảng một nửa của chiều rộng vệt lu lần 
trước. Bắt đầu lu đường cong siêu cao ở phía thấp và tiếp tục tiến về phía cao, 
chờm các lần lu dọc song song với tim đường.  
Duy trì sao cho lu không rung, đồng đều với vận tốc tối đa là 5km/h (80m/phút) 
với bánh dẫn động gần máy rải nhất. Vận hành máy lu rung theo vận tốc và tần 
số khuyến cáo của nhà sản xuất. 
Tiếp tục lu để loại trừ tất cả các vết máy lu và đạt được 92% của độ chặt lớn 
nhất theo lý thuyết hoặc 95% theo độ chặt lớn nhất đề xuất trong phòng thí 
nghiệm xác định theo Thí nghiệm AASHTO T 230. 
Duy trì đường thi công và dốc của mép trong khi lu.  
Dùng máy lu bánh thép tĩnh hoặc máy lu bánh lốp, theo quy định, trên lớp ma 
sát cấp phối hở. Hạn chế lu cố kết và dính kết lớp ma sát với lớp nằm dưới. 
Tránh lu quá. 
Tránh cho hỗn hợp không bị dính bám vào máy lu bằng cách dùng lượng rất nhỏ 
chất tẩy hoạc vật liệu được phê duyệt khác.  
Đầm tay các vùng máy lu không vào được. 
Loại bỏ và thay thế hỗn hợp không đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ 
thuật hoặc bị nhiễm bẩn các chất lạ, không bằng kinh phí của Chủ đầu tư. Loại 
bỏ toàn bộ chiều dày của lớp có các vật liệu khuyết tật bằng cách cưa cắt theo 
các cạnh vuông góc và song song với hướng xe chạy. Phủ các cạnh cắt bằng vật 
liệu nhựa và thay thế bằng vật liệu theo quy định kỹ thuật. 
Thi công các dải kiểm tra bằng vật liệu và thiết bị sau này sẽ được thi công. Lựa 
chọn phương pháp đầm nhằm đáp ứng độ chặt yêu cầu. Bảo đảm tuân thủ các 
yêu cầu của hỗn hợp trộn bằng cách lấy các mẫu lõi một cách ngẫu nhiên. Thi 
công lại dải thí nghiệm nếu công thức trộn, phương pháp đầm hoặc thiết bị đầm 
thay đổi hoặc kết quả không theo đúng các yêu cầu kỹ thuật. 
J. Khe nối. Bảo vệ các cạnh của dải hỗn hợp vừa rải không bị hư hỏng do xe 

lu. Tạo các khe ngang bằng cách cắt mép hỗn hợp vừa rải trước sao cho 
làm lộ ra toàn bộ chiều dày của lớp. Tưới nhựa dính bám trên các bề mặt 
tiếp xúc của khe dọc và ngang ngay trước khi rải. 
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K. Các mẫu thí nghiệm mặt đường. Lấy các mẫu thí nghiệm ngẫu nhiên từ mặt 
đường vừa đầm chặt cho toàn bộ chiều dày của lớp. Đổ đầy và đầm các lỗ 
lấy mẫu ngay sau khi lấy mẫu xong. 

L. Các thí nghiệm bề mặt. 
Phương pháp 1- thước thẳng. Thí nghiệm bề mặt bằng thước thẳng 3 m tại các 
vị trí chọn ngẫu nhiên. Loại bỏ và thay thế, mài hoặc cán nguội các vị trí có độ 
sai khác lớn hơn [3 to 5] mm so với thước thẳng và bề mặt đường. Không được 
vá mặt đường. 
Thí nghiệm lại những vị trí này sau khi sửa. 
Phương pháp 2- trắc dọc kế (thiết bị đo trắc dọc). Thí nghiệm bề mặt mỗi làn 
chỉ định bằng trắc dọc kế khi có các điều kiện sau đây: 
1. Lớp mặt đường được đặt ngay dưới các lớp ma sát hoặc các lớp mặt đường 

có chức năng đặc biệt khác. 
2. Khi thi công một lớp hoặc nhiều lớp với bất kỳ một trong các điều kiện sau 

đây được áp dụng: 
a. Tổng chiều dày thi công lớn hơn 65mm.  
b. Chỉnh cao độ bằng phay thực hiện trước khi thi công  
c. Vận tốc thiết kế đường là 60 km/h hoặc cao hơn 

Thiết bị. Cung cấp và vận hành trắc dọc kế để xác định chỉ số trắc dọc. Ghi chép 
số liệu trắc dọc kế một cách thẳng đứng trên thang tỷ lệ 25-mm hoặc thang tỷ lệ 
đầy đủ. Di chuyển thiết bị trắc dọc kế bằng tay hoặc đẩy thiết bị khi được gắn 
vào bộ gá với tốc độ 5km/h hoặc nhỏ hơn. Đanh gía các kết quả thí nghiệm trắc 
dọc kế theo trình tự của Chủ đầu tư quản lý  
Thí nghiệm bề mặt: Đo các trắc dọc song song và cách mỗi mép mặt đường 1m 
khi mặt đường có chiều rộng 3.6m. Đo các trắc dọc song song và cách mỗi mép 
mặt đường và mỗi vạch sơn làn dự kiến là 1m khi mặt đường có chiều rộng hơn 
3.6m. Đo thêm trắc dọc để xác định các giới hạn của các vị trí không nằm trong 
dung sai. 
Kết thúc trắc dọc ở khoảng cách [5] m cách mặt đường đầu cầu hoặc nối trắc 
dọc với mặt hiện tại. Không đo các làn tăng, giảm tốc, các làn xe chờ rẽ, giao 
cắt, vai đường, giao với đường phố hoặc đường khác khi chiều dài nhỏ hơn 
[150] m, hoặc các đoạn làn chính có chiều dài nhỏ hơn [15] m. 
Các thao tác rải mặt ban đầu. Thí nghiệm bề mặt trong phạm vi 200m đầu tiên 
khi rải mặt đường và khi công tác rải mặt đường bắt đầu sau khi dừng 1 tháng 
hoặc dài hơn. Tiến hành khi kết quả thí nghiệm cho thấy chỉ số trắc dọc trung 
bình là [140] mm/km hoặc nhỏ hơn. 
Chỉ số trắc dọc trung bình ngày. Phải có được các trắc dọc hàng ngày trước khi 
thông đường cho xe cộ đi lại. Tính toán chỉ số trắc dọc trung bình nếu tối thiểu 
100m mặt đường có bề rộng hoàn chỉnh được rải. Tập hợp các kết quả khi rải ít 
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hơn 100 m và gộp với kết quả của của lần rải ngày hôm sau. Đình chỉ công tác 
rải và sửa đổi trình tự rải nếu chỉ số trắc dọc trung bình ngày vượt quá 80 
mm/km. 
Đánh giá mặt đường trong các đoạn 100m. Sửa tất cả các vị trí trong mối đoạn 
100m có độ lệch lớn hơn [10] mm trên [8] m. Chạy lại thí nghiệm bề mặt cho 
các đoạn vừa sửa để xác định chỉ số trắc dọc mới. Tiến hành sửa chữa bổ sung 
để giảm chỉ số trắc dọc nhằm thoả mãn 100% các tiêu chí thanh toán hoặc các lý 
do để điều chỉnh giá, theo quy định. 
Sửa chữa bằng cách phay nguội, mài nghiền, phủ hoặc loại bỏ và thay thế như 
sau: 
3. Phay nguội/mài nghiền. Phay nguội hoặc mài nghiền cho đạt dung sai bề 

mặt và trắc ngang yêu cầu. Loại và đổ bỏ tất cả các vật liệu thải. 
4. Phủ. Dùng các vật liệu theo quy định kỹ thuật dùng để phủ. Phủ toàn bộ 

chiều rộng của mặt đường phía dưới. Rải chiều dài lớp phủ tối thiểu theo 
khuyến cáo là [40] mm. Chỉ dùng một lớp phủ. 

5. Loại bỏ và thay thế. Thay thế các vị trí không được nghiệm thu bằng vật 
liệu mặt đường bê tông nhựa đáp ứng các yêu cầu của quy định kỹ thuật. 
Thí nghiệm vị trí bề mặt vừa sửa. 

Hoàn thiện tất cả công việc sửa trước khi xác định chiều dày mặt đường. 
(ssssss) 401.04. Đo đạc thanh toán 
A. Theo Tiểu mục 109.01 và các yêu cầu như sau: 
B. Nhựa đặc. Dựa trên khối lượng lý thuyết đưa vào sản phẩm đã được nghiệm 

thu khi được khẳng định bằng mẫu theo Tiểu mục 401.02(A). 
(tttttt) 401.05. Thanh toán 

Item Code Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

401.01 Nhựa đặc Tấn hoặc lít 

401.02 Hỗn hợp trộn Tấn hoặc m2 

 
 
Mục 402. Mặt đường bê tông nhựa trộn nguội  
402.01. Mô tả. Thi công một hoặc nhiều lớp hỗn hợp bê tông nhựa trộn nguội 
trên nền đã được chuẩn bị. Rải lớp trên cùng nếu có quy định. 
402.02. Vật liệu. Đáp ứng Mục và Tiểu mục: 

Hỗn hợp trộn 401.2 
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Vật liệu áo 703.7(B) 

(uuuuuu) 402.03. Thi công 
A. Các giới hạn về thời tiết. Rải mặt đường bê tông nhựa nguội trên bề mặt khô 

khi nhiệt độ bề mặt trên 10oC. 
B. Rải. Đáp ứng các yêu cầu của Tiểu mục 401.03(D) đến 401.03(F), 401.03(I), 

và 401.03(J). Rải lớp áo trên cùng với tỷ lệ [3 đến 7] kg/m2 và lu đạt được 
độ ngập tối đa. 

(vvvvvv) 402.04. Đo đạc thanh toán 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Nhựa đặc. Dựa trên khối lượng lý thuyết đưa vào sản phẩm đã được nghiệm 

thu khi được khẳng định bằng mẫu theo Tiểu mục 401.02(A).  
(wwwwww) 402.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

402.01 Mặt đường BTN trộn nguội Tấn hoặc m2 

402.02 Nhưa lỏng cho Mặt đường BTN trộn 
nguội 

Tấn hoặc lít 

402.03 Nhựa nhũ tương cho Mặt đường BTN 
trộn nguội  

Tấn hoặc lít 

402.04 Lớp áo trên cùng bằng cốt liệu cho 
Mặt đường BTN trộn nguội 

Tấn hoặc m2 

 
Mục 403. Mặt đường bê tông nhựa trộn tại hiện trường 
403.01. Mô tả. Thi công một hoặc nhiều lớp hỗn hợp bê tông nhựa trộn tại hiện 
trường trên nền đã được chuẩn bị hoặc mặt đường. 
403.02. Vật liệu. Đáp ứng Mục hoặc Tiểu mục: 

Nhựa 702 

Cốt liệu 703.03 

(xxxxxx) 403.03. Thi công 
A. Các giới hạn thời tiết. Đáp ứng Tiểu mục 402.03(A). 
B. Thiết bị. Cung cấp toàn bộ thiết bị để hoàn thành công việc. 

Sử dụng máy tưới có khả năng tưới nhựa đường đồng đều cho đoạn đường 
yêu cầu với áp lực [0.2 đến 9.0] L/m2 , ±[0.1] L/m2 . Duy trì nhiệt độ nhựa 
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đồng đều. Trang bị máy tưới với đồng hồ tốc độ, đồng hồ áp lực; thiết bị đo 
dung tích hoặc bồn chứa đã hiệu chuẩn; nhiệt kế bồn; trợ lực cho bơm; và 
các thanh phun tuần hoàn có thể hiệu chỉnh được theo chiều ngang và 
đứng. 
Dùng máy lu theo Tiểu mục 401.03(E). 

C. Rải cốt liệu bằng máy trộn lưu động hoặc phương pháp gạt bằng cánh 
quạt. Rải cốt liệu sẽ trộn với vật liệu nhựa trên lớp phía dưới thành từng 
đồng đổ đồng đều. Bảo đảm độ ẩm lớn nhất của cốt liệu là 2%. Phải được 
phê duyệt khi cho vượt quá độ ẩm bằng phụ gia thiết kế để tránh bong bật 
nhựa. Không dùng phụ gia với nhựa đặc nhũ tương. 

D. Phối liệu và trộn. Dùng trạm trộn lưu động hoặc phương pháp trộn bằng 
cánh quạt hoặc trạm trộn cố định. Tránh cắt vào lớp dưới hoặc làm nhiễm 
bẩn hỗn hợp với đất hoặc tạp chất lạ. 

1. Trạm trộn lưu động. 
a. Dùng máy trộn kỹ cốt liệu và nhựa đường. 
b. Bảo đảm máy trộn đưa vào dòng nhựa đặc định trước trong quá trình 

trộn. 
c. Sản xuất hỗn hợp đồng đều về hình dạng bên ngoài, kết cấu mặt, hàm 

lượng nhựa và không có các túi cốt liệu bị phân lớp. 
d. Trộn cho đến khi không lớn hơn 50% các chất dễ bay hơi ban đầu còn lại 

trong hỗn hợp như xác định theo AASHTO T 110. 
2.  Phương pháp trộn bằng cánh quạt 
a. Rải cốt liệu được đổ đống trên lớp bên dưới đã được chuẩn bị. 
b. Dùng máy tưới áp lực để phun vật liệu nhựa đều trên cốt liệu theo từng 

đợt tuần tự trong giới hạn đã đặt trước. 
c. Giới hạn mỗi lần tưới vật liệu nhựa tối đa là [2.3] L/m2. 
d. Trộn từng phần vật liệu nhựa với cốt liệu ngay sau mỗi lần tưới. 
e. Rải và trộn toàn bộ lớp mặt sau lần tưới vật liệu nhựa cuối cùng.  
f. Trộn bằng cánh quạt từ phia này đến phía kia của lòng đường. 
g. Sản xuất hỗn hợp đồng đều về hình dạng bên ngoài, kết cấu mặt, hàm 

lượng nhựa và không có các túi cốt liệu bị phân lớp. 
h. Trộn cho đền khi không lớn hơn 50% các chất dễ bay hơi ban đầu còn lại 

trong hỗn hợp như xác định theo AASHTO T 110. 
3.  Trạm trộn cố định. 
a. Sấy khô vật liệu để bảo đảm chỉ còn tối đa 2% độ ẩm trước khi trộn. 
b. Tuân thủ các yêu cầu của nhà sản xuất về tưới vật liệu nhựa và trộn. 
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c. Sản xuất hỗn hợp đồng đều về hình dạng bên ngoài, kết cấu mặt, hàm 
lượng nhựa và không có các túi cốt liệu bị phân lớp. 

d. Trộn cho đền khi không lớn hơn 50% các chất dễ bay hơi ban đầu còn lại 
trong hỗn hợp như xác định theo AASHTO T 110. 

E. Rải, đầm và hoàn thiện. Dùng máy san có lưỡi tự hành, bánh lốp hoặc máy 
gạt cơ khí để phân phối vật liệu trên lớp dưới đã nghiệm thu. Không được 
cắt xuống lớp dưới khi rải vật liệu từ các đống đổ trước. Dùng máy lu tự 
hành, bánh lốp để lu lần đầu. Dùng máy lu bánh thép ba bánh hoặc kép để 
lu hoàn thiện. 
Đầm song song với tim đường bắt đầu từ mép ngoài và tiếp tục tiến vào 
phía trong. Chờm mỗi một lần đầm khoảng một nửa của chiều rộng lần lu 
trước. Lu đường cong siêu cao ở phía thấp và tiếp tục tiến về phía cao, 
chờm các lần lu dọc song song với tim đường. Kết thúc mỗi lần lu ít nhất 
1m từ điểm kết thúc của lần lu trước. Đạt được độ chặt theo quy định mà 
không làm vỡ cốt liệu hoặc làm chuyển vị hỗn hợp. 
Thi công hỗn hợp thành hai lớp riêng nếu chiều dày đầm của mặt đường 
trộn tại hiện trường lớn hơn [50] mm.  
Đáp ứng các cao độ, độ dốc và trắc ngang yêu cầu. Gọt tỉa các mép gọn 
gàng theo đường thẳng. Gạt tất cả các vật liệu không được đầm thành các 
đống cuối mỗi ngày làm việc hoặc khi công việc bị gián đoạn do thời tiết 
xấu. 

F. Các yêu cầu về bề mặt. Đáp ứng Tiểu mục 401.03(N). 
403.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
(yyyyyy) 403.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh 
toán 

403.01 Cốt liệu cho hỗn hợp trộn tại hiện trường Tấn hoặc m2 

403.02 Nhựa đường lỏng cho hỗn hợp trộn tại công 
trường 

Tấn hoặc lít 

403.03 Nhựa nhũ tương cho hỗn hợp trộn tại hiện 
trường 

Tấn hoặc lít 

 
Mục 404. Lớp nhựa dính bám 
404.01. Mô tả. Tưới lớp nhựa dính bám trên bề mặt hiện tại. 
404.02. Vật liệu. Đáp ứng Tiểu mục 702. 
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(zzzzzz) 404.03. Thi công 
A. Thiết bị. Đáp ứng Tiểu mục 403.03(B). 
B. Chuẩn bị bề mặt. Vá, làm sạch và loại bỏ tất cả các chỗ không đồng đều trên 

bề mặt sẽ được tưới nhựa dính bám. 
C. Tưới nhựa. Dùng thiết bị tưới áp lực đã được hiệu chuẩn để tưới đồng đều 

lớp nhựa dính bám. Dùng phương pháp tưới thủ công bằng ống mềm để 
tưới cho những vị trí gồ ghề và không thể vươn tới được. 
Hạn chế tối thiểu ảnh hưởng đối với giao thông. Duy trì giao thông một 
chiều tránh làm bong hoặc hằn vệt bánh xe lên nhựa đường. 
Chỉ tưới nhựa dính bám khi thời tiết khô và ấm, trước khi mặt trời lặn và 
trên bề mặt khô. Tưới khoảng 0.15 đến 0.70 L/m2. Phải được phê duyệt 
trước khi pha nhựa đường nhũ tương. 

D. Lấy mẫu và thí nghiệm nghiệm thu. Lấy mẫu và thí nghiệm tại nhà máylọc 
dầu hoặc tại công trường.   

404.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
(aaaaaaa) 404.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh 
toán 

404.01 Nhựa lỏng cho lớp nhựa dính bám  Tấn hoặc lít 

404.02 Nhựa nhũ tương cho lớp nhựa dính 
bám 

Tấn hoặc lít 

Mục 405. Lớp nhựa lót 
405.01. Mô tả. Tưới lớp nhựa lót lên bề mặt hiện tại. Dùng vật liệu thấm khi có 
yêu cầu. 
405.02. Vật liệu. Đáp ứng Mục hoặc Tiểu mục sau: 
Nhựa  702 
Cốt liệu vật liệu thấm  703.09 
(bbbbbbb) 405.03. Thi công 
A. Giới hạn về thời tiết. Tưới nhựa lên bề mặt khô khi nhiệt độ bề mặt trên 

10oC và khi điều kiện thời tiết bảo đảm. 
B. Thiết bị. Đáp ứng Tiểu mục 403.03(B). 
C. Chuẩn bị bề mặt. Tạo hình và đầm bề mặt sẽ tưới nhựa lót theo dốc và trắc 

ngang yêu cầu. Loại bỏ tất cả các vật liệu rời ngay trước khi tưới. 
D. Tưới nhựa. Dùng thiết bị tưới áp lực đã hiệu chuẩn để tưới nhựa một cách 

đồng đều và liên tục. Bảo đảm tưới nhựa không vượt quá lượng yêu cầu. 
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Quét nhựa thừa ra khỏi bề mặt. Sửa các vị trí thiếu nhựa. Rải giấy các tông 
lên trên phần cuối của lần tưới nhựa trước và bắt đầu tưới mới trên giấy các 
tông này. Tưới 0.45 đến 2.25 L/m2. 
Hạn chế tối đa ảnh hưởng đối với giao thông. Duy trì giao thông một chiều 
tránh làm bong hoặc hằn vệt bánh xe lên nhựa đường. 

E. Dùng vật liệu thấm. Dùng vật liệu thấm để hút hết nhựa thừa, nếu yêu cầu để 
thông xe trước khi thấm nhập và bảo dưỡng kết thúc. 

405.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
(ccccccc) 405.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh 
toán 

405.01 Nhựa đặc cho lớp nhựa lót  Tấn hoặc lít 

405.02 Nhựa lỏng cho lớp nhựa lót Tấn hoặc lít 

405.03 Nhựa nhũ tương cho lớp nhựa lót Tấn hoặc lít 

405.04 Vật liệu thấm Tấn hoặc m3 

 
Mục 406. Lớp láng nhựa 
406.01. Mô tả. Láng nhựa trên bề mặt hiện tại đã được chuẩn bị. 
406.02. Vât liệu. Đáp ứng Mục hoặc Tiểu mục: 

Nhựa 702 

Cốt liệu lớp phủ  703.08 

(ddddddd) 406.03. Thi công 
A.  Giới hạn về thời tiết. Láng nhựa trên bề mặt khô khi nhiệt độ bề mặt trên 

15 oC và khi điều kiện thời tiết bảo đảm. 
B.  Thiết bị. Cung cấp các thiết bị sau hoặc các thiết bị tương đương: 

- Thiết bị tưới theo Tiểu mục 403.03(B). 
- Chổi quay có động cơ hoặc máy thổi. 
- Máy lu theo Tiểu mục 401.03(E). 
- Máy rải cốt liệu tự hành, bánh lốp có thể rải đồng đều vật liệu phủ lớn 
hơn trước khi rải vật liệu phủ nhỏ hơn.  

C. Láng nhựa. Láng nhựa theo tỷ lệ [0.2 đến1.0] L/m2 bằng thiết bị tưới áp lực 
để tưới đồng đều và liên tục trong giới hạn nhiệt độ quy định. 
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Bắt đầu mỗi lần tưới với dải giấy các tông, rộng tối thiểu 1m và dài hơn 
chiều dài thanh phun 300mm. Kết thúc tưới nhựa trên giấy các tông nếu 
thiết bị tưới không có van hãm kịp thời. Bảo đảm thiết bị tưới chuyển động 
lên phía trước với tốc độ tưới đúng quy định khi thanh phun mở. Sửa chữa 
tất cả các vị trí thiếu nhựa. Bảo đảm bề mặt chạy xe bằng phẳng ở các vị trí 
tiếp nối tưới nhựa. Chỉ tưới một lượng nhựa vừa đủ có khả năng phủ được 
ngay lập tức. 
Hạn chế tưới quá nhựa đến tối đa [150] mm. Đình chỉ các thao tác nếu 
nhựa không dính xuống bề mặt đường hoặc vào vật liệu phủ. 
Ngăn không cho nhựa nhỏ giọt trên mặt đường. 

D. Rải vật liệu lớp phủ. Rải vật liệu phủ khô, không bụi bẩn ngay sau khi tưới 
nhựa. Rải lớp phủ sao cho bánh xe tải và máy rải cốt liệu không tiếp xúc 
với nhựa mới tưới. Đáp ứng các yêu cầu đối với cốt liệu lớp phủ sơ bộ. Phủ 
hoàn thiện bằng vật liệu phủ mặt. 

Lu lèn tối thiểu như sau: 
- Lu lần đầu bằng máy lu bánh thép tự hành. 
- Lu ba lần tiếp theo bằng máy lu bánh lốp.  

Lu ngay sau khi rải cốt liệu lớp phủ mặt để bảo đảm cốt liệu ngập sâu mà không 
bị phân rã. Kết thúc công tác lu lèn trong cùng ngày. 
Loại bỏ vật liệu thừa trên lớp phủ mặt bằng chổi quay hoặc máy thổi sao cho 
không làm chuyển vị vật liệu đã ngập vào nhựa. Duy tu bề mặt ít nhất là 3 ngày 
trước khi nghiệm thu. 
406.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
(eeeeeee) 406.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

406.01 Nhựa đặc cho lớp láng nhựa Tấn học lít 

406.02 Nhựa lỏng cho lớp láng nhựa Tấn học lít 

406.03 Nhựa nhũ tương cho lớp láng 
nhựa 

Tấn học lít 

406.04 Kích cỡ vật liệu lớp phủ mặt Tấn hoặc m3 

 
Mục 407. Xử lý bề mặt 
407.01. Mô tả. Thi công xử lý bề mặt bằng nhựa đường một hoặc nhiều lớp. 
407.02. Vật liệu. Đáp ứng mục hoặc Tiểu mục: 
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Nhựa 702 

Cốt liệu 703.08 

Vật liệu thấm 703.09 

(fffffff) 407.03. Thi công 
A. Lớp lót. Tưới lớp lót ttheo Mục 405. 

Cho thời gian bảo dưỡng ít nhất 3 ngày trước khi rải lớp vật liệu nhựa tiếp 
theo. Duy tu bề mặt đã được tưới nhựa lót trong thời gian bảo dưỡng. Vá 
tất cả các hố, bong bật và các chỗ thiếu hụt khác bằng các vật liệu xử lý 
nhựa. 

B. Lớp láng. Láng các lớp theo Mục 406. Cho thời gian bảo dưỡng ít nhất 4 
ngày giữa các lần láng. Duy tu các lớp láng giữa các lần láng. 

C. Thông xe. Đáp ứng kế hoạch khống chế xe cộ. Hạn chế tốc độ xe nhằm hạn 
chế tối thiểu bong bật cốt liệu và biến dạng mặt đường trong thời gian 24 
giờ sau lần láng cuối cùng. 

407.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
(ggggggg) 407.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh 
toán 

407.01 Nhựa đặc cho xử lý mặt bằng nhựa Tấn hoặc lít 

407.02 Nhựa lỏng cho xử lý mặt bằng nhựa Tấn hoặc lít 

407.03 Nhựa đường nhũ tương cho xử lý mặt 
bằng nhựa  

Tấn hoặc lít 

407.04 Vật liệu lớp phủ mặt Tấn hoặc m3 

407.05 Vât liệu thấm Tấn hoặc m3 

 
Mục 408. Láng vữa (Biến tinh latex) 
408.01. Mô tả. Thi công láng vữa biến tinh latex trên bề mặt đường đã được 
chuẩn bị. 
(hhhhhhh) 408.02. Vật liệu 
A.  Nhựa đường nhũ tương biến tinh latex 

- Dùng nhựa nhũ tương loại cation CSS-1H theo Tiểu mục 702. 
- Bảo đảm nhựa nhũ tương đã trộn không phân cách. 
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- Xác lập công thức với hàm lượng latex tối thiểu là 2.5%. 
- Xác lập công thức sao cho có thể rải chiều dày 25-mm với độ ẩm lớn nhất 
50% và nhiêt độ không khi xung quanh tối thiểu 25oC thi công sao cho đi 
lại của máy lu không gây hư hỏng bề mặt sau 1h bảo dưỡng. 

C. Cốt liệu. Đáp ứng ASTM D 3910 với yêu cầu cấp phối của bảng 1, loại 3. 
D. Vât liệu chèn. Dùng bất kỳ loại xi măng porland nào không có bọt khí, mịn 

với nhãn hiệu được công nhận.. 
E. Nước. Dùng nước uống được. 
F. Phụ gia theo thời gian. Đáp ứng các khuyến cáo của nhà sản xuất nhũ tương. 
(iiiiiii) 408.03. Thi công 
A. Thiết kế trộn. Lập công thức trộn dùng trình tự của Chủ đầu tư. Đệ trình các 

kết quả thí nghiệm để xoát xét tối thiểu 3 ngày trước khi áp dụng, bao gồm 
loại cốt liệu, cấp phối và tỷ lệ % của nhũ tương nhựa mủ biến đổi, nước và 
xi măng theo khối lượng cốt liệu khô. 

B. Phối trộn. Phối trộn như sau: 
Cốt liệu kg/m2 khối lượng khô [4.5 đến 7] kg 
Nhũ tương biến tinh latex (Dư)  [6.5 đến 7] % 
Bột đá [2] % theo khối lượng của cốt liệu 
khô 
Phụ gia Theo yêu cầu 

C. Cốt liệu và nhựa. Khẳng định khối lượng cốt liệu trước khi chở đến công 
trường. Phối liệu nhựa nhũ tương theo khối lượng hoặc thể tích. 

D. Chuẩn bị bề mặt. Làm sạch bề mặt đường khỏi tất cả các vật liệu rời và vật 
liệu lạ và làm ướt trước ngay trước khi láng vữa nhựa mủ biến đổi. 
Lấp đày các vết nứt và ổ gà với hỗn hợp để khôi phục mặt cắt ngang 
đường.  

E. Các giới hạn thời tiết. 
- Nhiệt độ không khí tối thiểu 10oC và lớn hơn 
- Không mưa 
- Dự báo 24-h có nhiết độ trên 0oC 
- Nhiệt độ bề mặt ít nhất 10oC. 

F. Thiết bị. 
1. Thiết bị trộn. Dùng thiết bị trộn đôi nhiều cánh quạt, tự hành. Bảo đảm phối 

liệu chính xác. Cung cấp kho chứa hỗn hợp nhằm loại trừ các khe thi công 
không cần thiết và bảo đảm thi công liên tục. 
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Hiệu chuẩn và đánh dấu đúng các khống chế phối trộn để dễ ràng kiểm 
định. Có được khối lượng cốt liệu trước khi cung cấp đến công trường. 
Phối trộn nhựa nhũ tương theo khối lượng hoặc thể tích. 
Trang bị máy trộn với hệ thông nước có áp và thanh phun dạng vòi phun để 
phun nước ngay trước và ngoài thùng của máy rải. 
Thêm bột đá tại phương tiện chở hoặc tại công trường. Cung cấp các số 
liệu ghi chép để lập thành văn bản về khối lượng chất chèn. Thêm phụ gia 
khống chế thời gian theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm đáp ứng các 
điều kiện hiện trường. 

2. Thiết bị rải. Rải hỗn hợp đồng đều bằng thùng rải dạng cơ gắn vào máy trộn. 
Trang bị thùng rải có bộ phận khuấy dạng bàn đạp. Bảo đảm hỗn hợp 
không vón cục hoặc đông cứng trong thùng. Dùng chất bít kín, phía trước 
và sau, để tránh mất mát vật liệu khỏi thùng rải. 
Dùng tấm gạt bằng thép hiệu chỉnh được để lấp đầy các vết lún. 

G. Rải. Rải hỗn hợp đồng đều liên tục không cách quãng, vón cục hoặc xé rách 
bề mặt đã hoàn thiện. Bảo đảm phủ 100%. Tạo mối nối gọn gàng tại các 
khe nối. Loại bỏ tất cả các vật liệu thừa, cục, hòn hoặc cốt liệu không trộn 
trước khi đông cứng.  

H. Bảo đảm giao thông. Đáp ứng kế hoạch điều khiển giao thông. 
Bảo vệ lớp láng vữa không bị hư hỏng do xe cộ cho đến khi hỗn hợp rắn kết. 
Sửa chữa hư hỏng do xe cộ trước khi nghiệm thu và chi phí không do nhà thầu 
chịu. 
(jjjjjjj) 408.04. Đo đạc thanh toán 
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
Nước dùng cho làm ẩm mặt đường hoặc nước để trộn không cần phải đo. 
(kkkkkkk) 408.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

408.01 Cốt liệu cho lớp láng vữa biến tinh latexTấn 

408.02 Nhựa nhũ tương (latex) Tấn hoặc lít 

408.03 Bột đá Tấn 

   

 
Mục 409.  Phay nguội Mặt đường nhựa  
409.01. Mô tả. Phay nguội và tẩy bỏ mặt đường nhựa hiện tại. 
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409.02. Vật liệu. Không. 
(lllllll) 409.03. Thi công 
A. Thiết bị phay 

- Tự hành. 
- Duy trì chiều sâu cắt và độ dốc chính xác. 
- Khống chế dốc ngang và trắc dọc tự động. 
- Khống chế bụi. 
- Gom vật liệu và trút lên xe tải một cách liên hoàn, nếu yêu cầu.  

B. Phay. Phay nguội mặt đường hiện tại theo trắc dọc và trắc ngang quy định. 
Làm khuôn khe nối ngang tại đầu của mỗi ngày vận hành. Sử dụng lại lớp 
phay nếu không có quy định khác. 

C. Kiểm tra bề mặt. Đáp ứng dung sai bề mặt theo quy định. Dùng thước lăn 3m 
di chuyển song song với tim đường. Bảo đảm không có sai khác lớn hơn 
6mm. 

409.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
(mmmmmmm) 409.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh 
toán 

409.01 Mặt đường nhựa phay nguội m2, tấn hoặc 
km 

409.02 Phay nguội mm (chiều sâu) m2 

Mục 410. Vật liệu mặt đường nhựa tái chế. 
410.01. Mô tả. Thi công một hoặc nhiều lớp hỗn hợp nhựa trộn tại trạm trộn có 
đưa vào sử dụng vật liệu mặt đường nhựa tái chế. 
410.02. Vật liệu. Đáp ứng yêu cầu của Tiểu mục 401.02. Cung cấp vật liệu mặt 
đường nhựa tái chế thích hợp ở dạng hỗn hợp nhựa trộn tại trạm trộn quy định. 
(nnnnnnn) 410.03. Thi công 
A. Đáp ứng các Tiểu mục 401.03(A) đến 401.03(O), trừ việc sử dụng trạm trộn 

cố định theo Tiểu mục 401.03(B) sửa đổi để thích ứng với qua trình tái chế. 
Cung cấp thiết kế trộn với 30 đến 70% cốt liệu nguyên bản áp dụng trình tự 
của Chủ đầu tư. Dùng cấp phối nhựa mới theo quy định. Đưa vào chất làm 
mềm hoá, nếu yêu cầu. Đệ trình thiết kế trộn để xét duyệt tối thiểu 21 ngày 
trước khi sản xuất.  
Chất đống riêng rẽ đối với mặt đường nhựa tái chế theo sự khác nhau về 
đặc tính. 



Tiêu chuẩn thi công 191 

410.04. Đo đạc thanh toán. Đáp ứng Tiểu mục 401.04. 
410.05. Thanh toán. Đáp ứng Tiểu mục 401.05. 
 
Mục 411.  Mặt đường nhựa tái chế trộn nguội tại hiện trường  
411.01. Mô tả. Thi công mặt đường nhựa tái chế trộn tại hiện trường.  
(ooooooo) 411.02. Vật liệu 
A. Vật liệu nghiền. Đáp ứng cấp phối sau: 

Cỡ sàng % 
50 mm  0 
38mm  0 đến 10 

B. Cát thấm hạt mịn. Đáp ứng Tiểu mục 703.09. 
C. Chất kết dính nhựa. Đáp ứng Mục 702. 
(ppppppp) 411.03. Thi công 
A. Nghiền. Phay và nghiền mặt đường hiện tại đến chiều sâu yêu cầu. Loại bỏ 

vật liệu mặt đường nhựa nghiền bị nhiễm bẩn với vật liệu móng trên hoặc 
lớp đáy mặt đường. Dùng máy nghiền tự hành có khả năng duy trì độ dốc 
và trắc ngang đồng đều. 

B. Trộn. Trộn kết dính nhựa với vật liệu vừa nghiền theo tỷ lệ quy định. Dùng 
một trong số ba phương pháp sau đây để bảo đảm hỗn hợp đều như nhau: 

1. Trộn với chất lỏng dùng để làm nguội răng cắt. Bảo đảm áp dụng đều suốt 
chiều rộng cần cắt và trộn đều. 

2. Trộn vào các đống đổ bê tông nhựa nghiền bằng thiết bị trộn cơ khí riêng rẽ 
và trộn đều. 

3. Trộn qua máy rải đường trong khi thao tác kết hợp trộn và rải. 
Dùng bơm chuyển vị thích hợp để đo chất kết dính nhựa. Trang bị bơm 
bằng hệ thống khoá liên động thích hợp để hiệu chuẩn khối lượng trộn và 
vận tốc di chuyển theo chiều tiến. Khi dùng chất kết dính nhũ tương, có thể 
thêm nước vào để trộn được đồng đều; thêm nước trước hoặc cùng với chất 
kết dính nhũ tương.  

C. Rải và đầm. Rải lớp mặt chỉ khi hàm lượng độ ẩm cuối cùng của hỗn hợp 
tái chế nhỏ hơn [1,5] %. 
Tưới nhựa dính bám, nhựa lót và lớp sương mù trên lớp đáy áo đường hoặc 
bề mặt, nếu yêu cầu. Thấm nhựa thừa bằng cát mịn. 

1. Rải bằng cánh trải. Dùng máy san tự hành, bánh lốp để rải vật liệu đã đổ 
đống theo độ dốc và trắc ngang yêu cầu. Tạo một dải thí nghiệm để kiểm 
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nghiệm phương pháp lu và chiều dày rải lớn nhất. Đáp ứng các yêu cầu về 
độ chặt, trắc ngang và trắc dọc. 

2. Rải bằng máy rải đường. Rải hỗn hợp tái chế bằng máy rải đường tự hành 
theo Tiểu mục 401.03. Rải vật liệu thành một hoặc nhiều lớp. Đầm theo 
quy định. 

D. Các giới hạn về thời tiết. Thi công khi nhiệt độ khí quyển ít nhất là [15]oC và 
khi không mưa. 

411.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
(qqqqqqq) 411.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mụcthanh toán Đơn vị thanh toán 

411.01 Vật liệu tái chế trộn nguội tại hiện trườngTrạm 

411.02 Chất kết dính nhựa Tấn hoặc lít 

411.03 Cát thấm Tấn hoặc m3 

 
Mục 412.  Tái chế lớp mặt đường 
412.01. Mô tả. Làm nóng, cày xới, hoạt hoá và đầm lại mặt đường nhựa 
hiện tại và phủ tăng cường hỗn hợp nhựa mới. 
(rrrrrrr) 412.02. Vật liệu 
A. Chất làm hoạt hoá nhựa. Đáp ứng các yêu cầu hợp đồng. 
B. Nhựa đặc, nhựa nhũ tương và cốt liệu cho lớp mặt nhựa. 

Đáp ứng các mục 702 và 703. 
D. Cát thấm. Đáp ứng Tiểu mục 703.09. 
(sssssss) 412.03. Thi công 
A. Thiết bị 
1. Máy nung nóng và máy cày xới. Cung cấp thiết bị tự hành, độc lập hoặc kết 

hợp của các thiết bị độc lập được dùng để nung nóng và cày xới mặt đường 
hiện tại ít nhất là 20mm. Dùng htiết bị nung nóng điều chỉnh được chiều 
rộng. Bảo đảm đốt đúng yêu cầu không có quá nhiều khói. 

2. Máy tưới-rải đường. Cung cấp máy tưới-rải đường kết hợp làm một: 
a. Tưới đều chất làm trẻ hoá theo tỷ lệ quy định lên trên vật liệu đã cày xới. 
b. Là phẳng và hoàn thiện theo Tiểu mục 401.03(D). 

3. Máy lu. Đáp ứng Tiểu mục 401.03(E). 
4. Máy tưới. Đáp ứng Tiểu mục 403.03(B). 
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5. Máy rải đường. Đáp ứng Tiểu mục 401.03(D). 
6. Máy nung nóng-cày xới-rải đường. Cung cấp máy kết hợp đáp ứng các tiểu 

mục 412.03(A) và 401.03(D). Tưới đồng đều chất làm trẻ hoá theo tỷ lệ 
quy định. 

7. Máy nung nóng-phay-cày xới-rải đường. Cung cấp máy kết hợp đáp ứng các 
tiểu mục 412.03(A)(6) và 409.03(A). 

B. Chuẩn bị mặt đường. Làm sạch mặt đường không để lại tất cả các tạp chất lạ 
và cốt liệu rời. Hoàn thành vá ổ gà theo quy định trước khi cày xới. 

C. Nung nóng, cày xới hoặc phay nóng. Nung nóng và cày xới hoặc phay mặt 
đường hiện tại tới chiều sâu tối thiểu 20mm. 

D. Làm hoạt hoá, trộn và đầm. Tưới đồng đều chất làm hoạt hoá vào hỗn hợp tái 
sinh. Trộn đều vật liệu tái sinh và vật liệu nguyên bản, rải và đầm. Đáp ứng 
các yêu cầu của hợp đồng về khối lượng và nhiệt độ của hỗn hợp mặt nhựa 
nguyên bản. Đầm vật liệu trộn lại theo Tiểu mục 401.03(K). 
Đáp ứng các điều sau đây cho các thao tác đầm riêng rẽ: 
- Rải và đầm vật liệu trộn lại đến độ chặt lớn nhất như được xác lập trên dải 
thi công thí nghiệm. 
- Duy trì bề mặt cho đến khi phủ tiếp theo lớp hỗn hợp nhựa cuối cùng.  
- Dùng cát thấm ở nhứng vị trí thừa nhựa. 
- Phủ lần cuối cùng trong vòng hai tuần sau khi cày xới. 
- Tưới nhựa dính bám trước khi rải lớp phủ cuối cùng.  
- Rải và đầm lớp phủ cuối cùng theo Tiểu mục 401.03(K). 
Không yêu cầu công đầm riêng nếu hỗn hợp cuối cùng được thêm vào 
trước khi vật liệu trộn lại nguội dưới yêu cầu của Chủ đầu tư. 

E. Các giới hạn thời tiết. Thi công khi bề mặt khô ráo. 
(ttttttt) 412.04. Đo đạc thanh toán 
A. Tiểu mục 109.10 và như sau: 
B. Các vị trí mở rộng và gồ ghề sẽ được đo theo chiều dài. 
(uuuuuuu) 412.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

412.01 Tái sinh mặt Trạm hoặc m2 

412.02 Chất làm trẻ nhựa  Tấn hoặc lít 

412.03 Nhựa nhũ tương (lớp dính bám) Tấn hoặc lít 



Tiêu chuẩn thi công 197 

412.04 Cốt liệu cho lớp mặt nhựa  Tấn 

412.05 Cát thấm Tấn hoặc m3 

 
Mục 413. Gia cường mặt đường bê tông nhựa bằng vải kỹ thuật 
413.01. Mô tả. Thi công màng chống thấm và giảm áp bằng sợi kỹ thuật giữa các 
lớp mặt đường bê tông nhựa trộn tại trạm trộn. 
413.02. Vật liệu. Chủ đầu tư quy định. 
(vvvvvvv) 413.03. Thi công 
A. Thiết bị. 
1. Máy tưới. Đáp ứng Tiểu mục 403.03(B). Trang bị với dụng cụ phun tay có 

vòi phun đơn và van đóng thích hợp.  
2. Thiết bị trải vải. Cung cấp thiết bị căng - trải cơ khí hoặc điều khiển bằng tay 

để rải một phần hoặc toàn bộ các cuộn vải mà không làm nhăn và gấp nếp.  
3. Các Thiết bị khác. Cung cấp các dụng cụ cầm tay bao gồm chổi lông cứng để 

cắt và làm mượt vải và để tưới chất dính bám nhựa cho các mối nối. 
B. Chuẩn bị bề mặt. Loại bỏ bụi bẩn, nước, dầu hoặc các chất lạ khác khỏi bề 

mặt. Lấp đầy các vết nứt rộng hơn 3mm với chất lấp đầy vết nứt và sửa 
chữa các ổ gà. 
Bảo dưỡng chất lấp đầy vết nứt trước khi rải vải. 

C. Tưới chất kết dính nhựa. Tưới đồng đều vật liệu dính bám nhựa trên diện tích 
sẽ rải vải. Tại các chỗ mối nối rải gấp đôi 
Bảo đảm nhiệt độ chất kết dính nhựa tối thiểu là 145oC và nhiệt độ cao nhất 
là 165oC. Dùng máy tưới nhựa để tưới chất kết dính nhựa theo tỷ lệ khuyến 
cáo là [1.0 đến 1.5] L/m2. Tưới bằng tay những vị trí máy không vào được. 
Bắt đầu và dừng máy tưới trên giấy dầu mái nhà để tạo được các đường cắt 
sắc nét. Tưới chất kết dính [50 đến150] mm rộng hơn chiều rộng vải. Tránh 
làm tràn chất kết dính. 

D. Trải vải gia cường. Rải vải ngay sau khi tưới chất kết dính nhựa. Quét vải để 
loại bỏ các bong bóng khí và tăng tối đa tiếp xúc với mặt đường. Dàn 
phẳng các nếp nhăn. Cắt, rải lại và nối lại các đoạn vải rải sai. Bảo đảm rải 
chờm mối nối [50 đến 100] mm. Rải chờm các mối nối ngang theo hướng 
đi của máy rải. Làm ngập vải gia cường trong chất kết dính nhựa và dính 
vào mặt đường. Dùng máy lu tự hành, bánh lốp, nếu yêu cầu. 

E. Các giới hạn thời tiết. Tưới chất dính bám nhựa để rải vải chỉ khi nhiệt độ 
không khí trên 15oC. 
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F. Lớp nhựa dính bám. Tưới lớp nhựa dính bám theo Tiểu mục 404, nếu yêu 
cầu. Không dùng nhựa loãng hoặc nhựa nhũ tương chứa các phụ gia chưng 
cất dầu mỏ. 

G. Phủ mặt đường. Rải lớp phủ mặt đường bê tông nhựa theo Tiểu mục 404 
ngay sau khi rải vải. Sửa chữa các hư hỏng hoặc bong mảng vải gia cường 
trước khi và trong khi thao tác phủ. Rải cát thấm để hút chất kết dính thừa 
láng thấm xuyên qua vải.   
Bảo đảm nhiệt độ hỗn hợp nhựa còn lại ở hoặc dưới 165oC trong khi rải. 

413.04. Đo đạc thanh toán. Tiểu mục 109.01. 
(wwwwwww) 413.05. Thanh toán 

Hạng mục Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 

413.01 Vải gia cường m2 

413.02 Chất kết dính nhựa Lít 
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PHẦN 600 - CÁC TRÌNH PHỤ TRỢ  
 
 
Mục 601.  Bê tông cho công trình phụ trợ 
(xxxxxxx) 601.01. Mô tả 
Cung cấp và đổ bê tông xi măng portland để cho công trình phụ trợ.  
(yyyyyyy) 601.02. Vật liệu  
Đáp ứng yêu cầu của các Tiểu mục: 
Xi măng thuỷ 701.01 
Cốt liệu mịn 703.01 
Cốt liệu thô 703.01 
Cốt liệu trọng lượng nhẹ 703.14 
Các vật liệu dưỡng hộ  713.01 
Các chất phụ gia tạo khí 713.02 
Các chất phụ gia hoá học  713.03 
Nước  714.01 
Tro bay  714.11 
Bê tông  808.02 
Và loại D như sau: 
Hàm lượng xi măng tối thiểu (kg/m3)  280 
Tỷ lệ xi măng - nước tối đa  (L/kg)  0.64 
Sử dụng các cỡ cốt liệu thô số (67) và số (4). 
Có thể thay thế xi măng bằng tro bay tới 15%. 
(zzzzzzz) 601.03. Thi công 
A. Thiết kế cấp phối. Đáp ứng yêu cầu của Tiểu mục 808.03 (A). 
B. Định lượng mẻ trộn và trộn bê tông. Đáp ứng Tiểu mục 808.03 (B). 
C. Thí nghiệm. Đáp ứng Tiểu mục 808.03 (C). 
D. Ván khuôn. 
1. Thi công. Thi công các ván khuôn kín vữa có thể chịu được sức nén của bê 

tông, rung động và các tải trọng khác. Tạo nên các bề mặt bê tông bằng 
phẳng. Đắp và gọt mặt vát cạnh hoặc gờ viền theo quy định. 



Tiêu chuẩn thi công 203 

2. Ván khuôn. Sử dụng một trong những vật liệu sau đây đối với tất cả các bề 
mặt bê tông lộ ra ngoài: 

a. Gỗ dán ngoài có thớ mặt vuông góc với gối tựa. 
b. Gỗ xẻ được mài nhẵn trên ít nhất một mặt hoặc hai cạnh. 
c. Kim loại. 
d. Ván khuôn trượt. Ngừng sử dụng các ván khuôn trượt nếu sản phẩm 

không đáp ứng các dung sai theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 
3. Thanh giằng và neo. Sử dụng các thanh giằng và neo cho phép tháo dỡ ít 

nhất 25 mm khỏi bề mặt mà không làm hư hại bê tông. Lấp đầy các lỗ bằng 
vữa xi măng. Tạo ra bề mặt bền, bằng phẳng và có màu sắc đồng đều. 

4. Làm sạch. Cung cấp các phương tiện loại bỏ các chất rơi bên ngoài vào từ 
đáy của các ván khuôn trước khi đổ bê tông. 

5. Xử lý bề mặt. Xử lý các ván khuôn bằng chất chống dính trước khi đặt cốt 
thép. Làm ướt ván khuôn gỗ bằng nước ngay trước khi đổ bê tông. Không sử 
dụng những chất có thể làm biến màu hoặc hư hại cho bê tông. 

6. Ván khuôn kim loại. Sử dụng các ván khuôn kim loại mà có thể giữ nguyên 
hình dạng. Đóng chìm hẳn các đầu bu lông và đinh tán. Giữ các ván khuôn 
tại chỗ bằng các dụng cụ liên kết có thể tháo rời mà không làm hư hỏng bê 
tông. Chỉ sử dụng ván khuôn kim loại giúp làm cho bề mặt bằng phẳng và 
đặt cho thật thẳng hàng. Giữ tất cả ván khuôn kim loại không để bị lõm, dầu 
mỡ hoặc các vật lạ khác bám vào. 

7. Tháo dỡ ván khuôn. Tháo dỡ các ván khuôn mà không được gây hư hỏng cho 
bê tông. 

Duy trì ván khuôn trong khoảng thời gian sau đây trừ khi được kiểm tra 
bằng các mẫu thí hình trụ và thí nghiệm dầm (không kể những khi nhiệt độ 
xuống dưới 50C): 
Chống đỡ không tải   [12 đến 24] giờ 
Chống đỡ có tải  Đáp ứng Tiểu mục 803.03 

E. Đổ bê tông. Đáp ứng Tiểu mục 808.03 (E). 
F. Hoàn thiện bề mặt bê tông. Đáp ứng Tiểu mục 808.03. 
G. Dưỡng hộ bê tông. Đáp ứng Tiểu mục 808.03 (I). 
(aaaaaaaa) 601.04. Đo đạc 
A. Tiểu mục 109.01. 
B. Bao gồm thể tích mà cốt thép, neo, đường ống, lỗ thoát nước, cọc ván, hoặc 

rãnh xoi và các ống khác có đường kính nhỏ hơn 450 mm chiếm chỗ. 
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(bbbbbbbb) 601.05. Thanh toán 
Mã hạng mục Mô tả hạng mục     Đơn vị thanh toán  
601.01  Bê tông kết cấu, Hạng  m3 
 
Mục 602.  Cốt thép  
(Xem Tiểu mục 809) 
 
Mục 603.  Cống và rãnh thoát nước  
(cccccccc) 603.01. Mô tả 
Cung cấp hoặc thi thông các đường ống dẫn nước. 
(dddddddd) 603.02. Vật liệu 
Đáp ứng các Tiểu mục: 
Các kết cấu bê tông 808.02 
Các chất nhồi khe nối 707.01 
Vữa trát mạch 707.02 
Các vòng đệm kín nước mềm 707.03 
Ống bê tông không có cốt thép  708.01 
Ống bê tông cốt thép  708.02 
Ống men sứ đột lỗ  708.06 
Ống men sứ   708.07 
Cống vòm bê tông cốt thép, rãnh thoát nước mưa, và ống cống 708.08 
Cống hình ê-líp bê tông cốt thép, rãnh thoát nước mưa và ống cống  708.09 
Ống thép hoặc ống tuýp thoát nước lượn sóng polyethylene (PE)  708.12 
Ống cống bằng gang dẻo 709.01 
Ống thép lượn sóng, có lớp kim loại bảo vệ để làm cống và rãnh thoát nước 
 709.02 
Ống thép lượn sóng có lớp nhựa đường bảo vệ và vòm ống  709.03 
Ống cống bằng nhôm lượn sóng  709.06 
Ống cống bằng nhôm lượn sóng có lớp nhựa đường bảo vệ  709.08 
Tấm kết cấu thép làm ống, vòm ống và vòm  709.10 
Ống bằng tấm kết cấu có lớp nhựa đường bảo vệ kín, vòm ống và vòm 
 709.11 
Tấm kết cấu nhôm làm ống, vòm ống và vòm  709.12 
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Ống bằng tấm kết cấu nhôm có lớp nhựa đường bảo vệ kín, vòm ống và vòm 
 709.13 
Ống thép lượn sóng, sơn lót polymer làm ống cống và rãnh thoát nước 709.14 
Ống thép lượn sóng có thể xếp lồng vào nhau  709.15 
Ống thép lượn sóng có rãnh 709.16 
(eeeeeeee) 603.03. Thi công 
A. Đào. Đào hào theo Mục 206. 
B. Lớp lót nền. Lót nền ống dẫn theo các tiêu chuẩn của Chủ công trình, đề xuất 

của nhà sản xuất hoặc như sau: 
1. Lớp lót nền loại A: Đặt một khung đỡ bê tông loại D liên tục. 
2. Lớp lót nền loại B: Lót nền tới độ sâu không dưới 30% đường kính ngoài 

thẳng đứng của ống dẫn cộng 100 mm. Sử dụng cát hoặc đất pha cát lọt qua 
sàng 9.5 mm và không quá 10% lọt qua sàng 75 mm. Tạo lại hình dáng đáy 
hào để đặt các miệng loe của ống. 

3. Lớp lót nền loại C: Lu lèn và tạo hình dáng để vừa với ống dẫn tới 10% toàn 
bộ chiều cao của ống. Tạo lại hình dáng của đáy hào để đặt các miệng loe của 
ống. 

a. Đảm bảo chiều dài độ vồng lớp nền không vượt quá bề rộng của tấm bản 
đáy đối với ống bằng tấm kết cấu. 

b. Tạo hình dáng cho lớp lót nền bằng sét bụi, sét hoặc cát để đặt vừa đáy 
ống. Đáp ứng các yêu cầu về độ dày dưới đây: 
1 . 25 mm đối với nếp gợn sóng 13 mm 
2 .50 mm đối với m nếp gợn sóng 25 m  
3 .75 mm đối với nếp gợn sóng 50 mm hoặc 63 mm.  

C. Đặt ống dẫn. Đặt ống dẫn từ đầu hạ lưu. Đặt các đầu hình chuông hoặc có 
rãnh xoi của ống dẫn cứng và các mối nối chờm chu vi bên ngoài của các ống 
dẻo hướng lên thượng lưu. 

Bố trí ống dẫn dẻo có các mạch nối hoặc mối nối chờm ở bên. Bố trí cửa 
thoát theo quy định. 
Đặt ống dẫn đã lát mặt hoặc lót một phần để tim dọc của đoạn mặt đường 
theo đường dòng chảy. Định hướng mặt phẳng đứng sao cho nó thay đổi 
khác không quá 50 xo với định hướng thiết kế. 

D. Nối ống. Nối các đoạn ống dẫn sao cho mặt bên trong bằng phẳng và đều. 
Bảo toàn hoặc hàn các mối nối ống. 
Làm sạch tất cả các chất lạ ra khỏi ống. 
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Loại bỏ, thay thế hoặc đặt lại ống chưa thẳng hàng, hạ xuống chưa đúng 
hoặc bị hư hỏng. 

E. Lấp đất. Lấp hào bằng vật liệu đã lựa chọn theo Mục 206. 
Lấp đất và lu lèn đều tất cả các phía của ống dẫn. Bảo bệ ống dẫn bằng một 
lớp phủ dày 1 m trước khi cho phép thiết bị nặng vượt qua. 

F. Khoan hoặc hạ bằng kích. Khoan hoặc nâng hạ ống bằng kích mà không 
được gây hư hỏng cho mặt đường. Lắp đặt ống đồng thời với các thao tác 
khoan trừ khi sử dụng ống kích. 

(ffffffff) 603.04. Đo đạc 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 

Đo đạc bằng m các ống dẫn đối với ống mới, đặt lại, khoan hoặc dùng kích. 
Đo ống với các đầu dốc hoặc nghiêng dọc theo vòm ngược. Đo các tiết diện 
đầu bằng số lượng các cấu kiện đã lắp đặt. 
Bao gồm các đoạn nối và khuỷu nhánh khi đo đạc chiều dài ống dẫn hoặc 
đo bằng số lượng các cấu kiện đã lắp đặt 

B. Ghi chú:  Các cơ quan đơn vị nên lựa chọn một trong hai phương án sau: 
C. Phương án 1. Đào đất cho các ống dẫn, bao gồm công tác đào đã lập kế 

hoạch thấp hơn dưới mức đường dòng chảy đối với hào, lớp lót nền và đắp 
đất không được đo đạc 

E. Phương án 2. Đo đạc công tác đào đối với các ống dẫn, bao gồm đào phía 
dưới mức đường dòng chảy và đối với hào, lớp lót nền và đắp đất theo mục 
206.  

(gggggggg) 603.05. Thanh toán 
Chú thích: Các con số thể hiện trong ngoặc kép và dấu hoa thị áp dụng cho mã 
số thông tin sau đây sẽ bổ sung nếu áp dụng. 
(1)*  Thêm kích cỡ và bề dày  
(1)*  Thêm kích cỡ, bề dày, và liên kết sợi nếu áp dụng 
(3)*  Thêm “thép” hoặc “hợp kim nhôm” 
(4)*  Thêm kích cỡ  
(5)*  Thêm loại  
(6)*  Thêm kích cỡ, kiểu, loại, v.v. nếu cần xác định rõ  
(7)*  Thêm kiểu và bề dày của lớp áo  
Mã hạng mục  Hạng mục thanh toán
603___ (1)* ống lượn sóng (3)* (hoặc vòm ống)  m 
603___ (1)* Các tiết diện đầu lượn sóng (3)*  cái 
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603___ (1)* ống thép lượn sóng có thể lồng vào nhau  m 
603___ (1)* ống thép lượn sóng có rãnh m 
603___ (2)* ống có lớp nhựa đường bảo vệ, lượn sóng 
(3)* 
 (hoặc vòm ống) m 
603 ___ (2)* Các tiết diện đầu có lớp nhựa đường bảo vệ, 
lượn sóng (3)*  cái 
603___ (5)* ống gang, loại (6)* m 
603___ (1)* Tấm kết cấu (4)* (ống), (vòm ống), hoặc 
(vòm)  m 
603___ (1)* Tấm kết cấu có lớp nhựa đường bảo vệ kín 
(3)* (ống), 
 (vòm ống), hoặc (vòm)  m 
603___ (4)* ống bê tông cốt thép, loại (6)*  m 
603___ (6)* Cọc khoan hoặc hạ bằng kích  m 
603___ (4)* Tiết diện đầu bằng bê tông cốt thép  cái 
603___ (4)* ống bê tông không gia cố cốt thép, loại (6)*  m 
603___ (4)* ống vòm bê tông cốt thép, loại (6)*  m 
603___ (4)* ống hình ê lip bê tông cốt thép, loại (6)*  m 
603___ (4)* ống men sứ, loại (6)*  m 
603___ (4)* ống tuýp hoặc ống thoát nưóc lượn sóng bằng 
PE  m 
603___ (6)* ống khuỷu cái 
603___ (6)* Nối nhánh  cái 
603___ (1)* Cống và rãnh thoát ngầm bằng thép mạ kẽm, 
sơn lót (7)*  m 
 
Mục 604.  Hố thăm, cửa vào và hố thu 
(hhhhhhhh) 604.01. Mô tả 
Thi công các hố thăm cống, cửa vào và các hố thu. 
(iiiiiiii) 604.02. Vật liệu 
Đáp ứng các Mục và Tiểu mục: 
Bê tông  601 
Gạch bằng sét hoặc đá phiến  706.01 
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Gạch bê tông 706.02 
Khối xây bê tông 706.03 
Chất nhồi khe nối  707.01 
Vữa trát mạch  707.02 
Các vòng đệm kín nước nước mềm dẻo  707.03 
Cốt thép  711.01 
Các cấu kiện bê tông đúc sẵn 714.07 
Khung, lưới, nắp đậy và các thanh ngang của thang  714.08 
Các cấu kiện thép lượn sóng  709 
(jjjjjjjj) 604.03. Thi công 
Sử dụng bê tông kết cấu loại B. Bảo dưỡng các bề mặt bê tông lộ ra, ướt và khối 
xây ít nhất là 48 giờ.  
Nối tiết diện lỗ thăm cống đúc sẵn để tạo thành chỗ bịt ngăn nước, mềm dẻo. 
Đặt các khung kim loại trong một nền đầy vữa. 
Lắp đặt các đoạn ống bên trong tường kết cấu. Bố trí vừa vặn khối xây ngăn nắp 
và chặt chẽ xung quanh ống. 
Xây trên các móng ổn định. Đào và đắp theo tiểu mục 206. 
Tháo dỡ và xây dựng lại tường hiện tại theo quy định. Làm sạch và dựng các 
khung lại theo quy định. Nếu các tường đúc và tường chịu lực hiện tại trong tình 
trạng tốt, điều chỉnh nắp cống đúc sẵn đến cao độ chính xác bằng dụng cụ đã 
được chấp thuận Không để kết cấu . Giữ cho kết cấu sach không có bùn cát, rác 
rưởi và các vật lạ cho đến công việc được nghiệm thu. Thay thế các vật đúc khi 
có quy định. 
Đặt tối thiểu mỗi khe dãn nở định dạng trước có bề dày tối thiểu 10-mm để tách 
riêng hố ga và lối vào mà làm đế tựa bê tông hiện tại. Điều chỉnh các vật đúc 
đến cao độ trước khi đổ vật liệu lớp mặt. 
(kkkkkkkk) 604.04. Đo đạc 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Đo đạc theo các kiểu sau đây: 

1. Kiểu 1 Các kết cấu gắn liền với ống với đường kính tối đa là 1 m. 
2. Kiểu 2. Các kết cấu gắn liền với ống có đường kính tối thiểu là 1.2 m.  

C. Đo đạc từng cửa cống sâu hơn 2 m. Không kể trên 2 m. Đo đạc theo các loại 
dưới đây. 

1. Loại 1. Mỗi lỗ thăm cống sâu ≤ 3 m. 

2. Loại 2. Mỗi lỗ thăm cống > 3 và sâu ≤ 7 m. 
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3. Loại. Mỗi lỗ thăm cống > 7 m và sâu ≤ 10 m. 
4. Loại 4.. Mỗi lỗ thăm cống sâu hơn > 10 m deep. 

(llllllll) 604.05. Thanh toán 
Mã hạng mục  Mô tả hạng mục Đơn vị thanh toán  
604.01 Lỗ thăm cống, loại Cái    
604.02 Lối vào Cái  
604.03 Hố ga  Cái  
604.04 Lỗ thăm cống, chiều sâu bổ sung theo kiểu, loại  m 
604.05 Các vật đúc sẵn, kiểu Cái  
 
Mục 605. ống tiêu nước ngầm  
(mmmmmmmm) 605.01. Mô tả 
Thi công các ống tiêu ngầm và cống ngầm tiêu nước. 
(nnnnnnnn) 605.02. Vật liệu 
Đáp ứng các tiểu mục dưới đây: 
Vật liệu thấm nước  704.01 
Cốt liệu hạt thô cho lớp thoát nước ngầm 704.02 
Tấm sợi lọc cho thoát nước dưới mặt đất 705.03 
Ống bê tông có đột lỗ 708.03 
Ống tiêu nước bằng sành 708.04 
Ống bê tông rỗng  708.05 
Ống men sứ có đột lỗ 708.06 
Ống cống PVC và các đồ gá lắp 708.11 
Ống thoát nước lượn sóng PE hoặc ống tuýp 708.12 
Ống cống acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) và các đồ gá lắp 708.13 
Ống thép lượn sóng có lớp kim loại bảo vệ làm các ống tiêu nước ngầm
 709.04 
Ống thép lượn sóng có lớp nhựa đường bảo vệ làm các ống tiêu nước ngầm
 709.05 
Ống nhôm lượn sóng làm các ống tiêu nước ngầm 709.07 
Ống nhôm lượn sóng, có lớp nhựa đường bảo vệ làm các ống tiêu ngầm 
 709.09 



Tiêu chuẩn thi công 217 

Ống thép lượn sóng, có lớp phủ polymer làm các ống cống và ống tiêu nước 
 709.14 
(oooooooo) 605.03. Thi công 
A. Đặt ống. Đào hào theo Tiểu mục 603.03. Lót hào bằng vật liệu vải sợi lọc 

như quy định trong Mục 620. Rải và lu lèn một lớp vật liệu lót nền dày tối 
thiểu 75 mm trong đáy hào và hạ ống xuống một cách chắc chắn. 

B. Đặt ống có đột lỗ với các lỗ xuống dưới. 3 m cuối cùng tại đầu ra có thể là 
ống không đột lỗ. Bố trí các mối nối kín nước sử dụng các đồ gá lắp và đai 
nối ghép. 

C. Đặt nằm ống không đột lỗ cho đầu hình chuông nâng lên với các mối nối hở 
có bọc hoặc không bọc theo quy định. Bịt kín các đầu nâng lên của ống thoát 
nước ngầm. 

D. Sau khi ống đã đặt được chấp thuận, đổ vật liệu đắp dày 300 m lên trên ống. 
Đổ đất đắp dạng hạt còn lại và lu lèn tới đến chiều cao theo yêu cầu 

E. Đánh dấu từng đầu ra của hệ thống thoát nước ngầm. 
F. Cống ngầm tiêu nước. Đào hào cho các cống ngầm tiêu nước theo Tiểu mục 

603.03. Lấp hào bằng vật liệu đắp tới độ sâu quy định. 
(pppppppp) 605.04. Đo đạc 
Tiểu mục 109.01. 
Chú thích: Cần lựa chọn một trong hai phương án sau: 
A. Phương án 1. Không đo đạc công tác đào và đắp để thanh toán. 
B. Phương án 2. Đo đạc đào đất theo Mục 206. Đong đếm các cốt liệu theo tấn 

hoặc m3.  
(qqqqqqqq) 605.05. Thanh toán 
Mã hạng mục  Mô tả hạng mục  Đơn vị thanh toán. 
605___ ___mm Ống thép lượn sóng đột lỗ làm các ống 
tiêu ngầm, m 
 Loại ______ 
605___ ___mm Ống thép lượn sóng làm các ống tiêu 
ngầm, m 
 Loại ______ 
605___ ___mm Ống thép lượn sóng có đột lỗ, có lớp 
nhựa đường  m 
 bảo vệ làm các ống tiêu ngầm, Loại ______ 
605___ ___mm Ống thép lượn sóng có lớp nhựa đường 
bảo vệ m 
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 để làm ống tiêu ngầm, Loại______ 
605___ ___mm Ống thép đột lỗ để làm ống tiêu ngầm,  m 
 Loại______ 
605___ ___mm Gạch lát bê tông cho ống tiêu ngầm,  m 
 Loại______ 
605___ ___mm Ống bê tông rỗng làm ống tiêu ngầm  m 
605___ ___mm Ống men sứ có đột lỗ làm ống tiêu 
ngầm, m 
 Loại______ 
605___ ___mm Ống men sứ làm ống tiêu ngầm,  m 
 Loại______ 
605___ ___mm Ống sành làm bằng đất sét để làm các 
ống  m 
 tiêu ngầm, Kiểu ______ 
605___ ___mm Ống hợp kim nhôm lượn sóng có đột lỗ m 
 làm các ống tiêu ngầm, Loại______ 
605___ ___mm ống nhôm lượn sóng làm ống tiêu 
ngầm,  m  
 Kiểu ______ 
605___ ___mm Ống hợp kim nhôm lượn sóng, có lớp 
nhựa  m 
 đường bảo vệ làm ống tiêu ngầm, Kiểu_______ 
605___ ___mm Ống hợp kim nhôm lượn sóng có lớp 
nhựa  m 
 đường bảo vệ làm ống tiêu ngầm, Kiểu_______ 
605___ ___mm Ống cống và ống tiêu nước bằng nhựa,  m 
 Loại______ 
605___ ___mm Ống cống thoát nước lượn sóng bằng 
nhựa PE m 
 và ống tuýp 
605___ ___mm ống cống ABS và các đồ gá lắp m 
605___ ___mm Các ống tiêu ngầm bằng thép mạ kẽm, 
có lớp phủ, m 
 Kiểu________ 
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605___ ___mm Cống ngầm tiêu nước  m 
605___ ___Cốt liệu để thoát nước hoặc m3 T 
 
Mục 606.  Rào chắn 
(rrrrrrrr) 606.01. Mô tả 
Thi công các rào chắn. 
(ssssssss) 606.02. Vật liệu 
Đáp ứng Mục và các Tiểu mục: 
Dây sợi thép hoặc cáp sợi thép  711.02 
Thanh chắn bằng dầm kim loại 712.04 
Thanh chắn bằng gỗ  712.05 
Cột rào chắn 712.07 
Phụ tùng cho lan can 712.08 
Thanh chắn dầm hộp bằng thép 712.09 
Sơn  813 
(tttttttt) 606.03. Thi công 
Lắp ráp và dựng rào chắn tại các vị trí quy định đạt các tiêu chuẩn của Hướng 
dẫn và Vật liệu kim loại cho rào chắn đường ô tô định hình. 
A. Cột. Đặt các cột thẳng đứng trong các hố đào hoặc đóng cột nếu được phép. 

Đóng cột mà không được gây hư hại. Lấp các lỗ và lu lèn các lớp vật liệu quy 
định. Thay thế mặt đường hiện tại ở những chỗ bị hư hỏng. 

B. Các thành phần thanh chắn. Thi công các thành phần thanh chắn theo tuyến 
và cao độ quy định với các mối nối chồng theo hướng luồng giao thông. Xiết 
chặt tất cả các bu lông, trừ các bu lông điều chỉnh. Giới hạn kéo dài bu lông 
phía sau các đai ốc tới 10 mm. 

Quét một lớp sơn lót chống gỉ cho những diện tích bị hư hỏng. Sơn các bề 
mặt không thể tiếp cận trước khi thi công. Quét hoặc phun sơn các cấu kiện 
tay vịn. 
Sơn hai lớp trên các bề mặt mạ kẽm bị mài mòn để lộ kim loại nền và các 
phần có ren của tất cả các đồ gá lắp, và chốt và các đầu cắt của bu lông. 
Sử dụng sơn có hàm lượng bụi kẽm cao đáp ứng Tiêu chuẩn Liên bang 
DOD P-21305, hoặc hai lớp sơn bụi kẽm, ô-xít kẽm đáp ứng Tiêu chuẩn 
Liên bang TT-P-641. 

C. Điều chỉnh lại rào chắn. Dỡ bỏ, bảo quản, và điều chỉnh lại lan can hiện có. 
Sơn lại theo quy định trong phần B. 
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(uuuuuuuu) 606.04. Đo đạc 
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
A. Đo đạc rào chắn từ tâm của các cột cuối cùng. Đo rào chắn nối vào khối xây 

hoặc các kết cấu thép đến bề mặt của kết cấu. Đo thanh chắn hai mặt gắn vào 
cùng một cột làm thành một cấu kiện. 

B. Đo các neo cuối, mặt cắt cuối cùng và các đoạn cuối theo các cấu kiện đã quy 
định và lắp đặt. 

(vvvvvvvv) 606.05. Thanh toán 
Mã hạng mục Mô tả hạng mục  Đơn vị thanh 
toán  
606.01 Kiểu rào chắn m 
606.02 Rào chắn bằng cáp - Kiểu G1  
606.03 Rào chắn loại dầm - Kiểu G2-“W” (trụ yếu) 
606.04 Rào chắn loại dầm hộp - Kiểu G3  
606.05 Rào chắn loại dầm - Kiểu G4-“W”  
606.06 Rào chắn loại dầm - Kiểu G5 
606.07 Rào chắn phân cách giữa - loại dầm chữ “W” - Kiểu MB2 (trụ 
yếu) 
606.08 Rào chắn loại nhóm dầm hộp - Kiểu MB3 (thép) 
606.09 Dải phân cách giữa - Kiểu MB4-“W”  
606.10 Điều chỉnh lại kiểu rào chắn  m 
606.11 Kiểu neo cuối Cái  
606.12 Kiểu mặt cắt cuối cùng Cái 
606.13 Tổ hợp dải phân cách giữa kiểu chữ Y Cái 
 
Mục 607.  Hàng rào 
(wwwwwwww) 607.01. Mô tả 
Thi công hàng rào và các cổng. 
(xxxxxxxx) 607.02. Vật liệu 
Đáp ứng Mục và các Tiểu mục: 
Bê tông 601 
Dây thép gai 712.01 
Thép lưới đan 712.02 
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Các trụ hàng rào 712.06 
Các cổng  712.11 
(yyyyyyyy) 607.03. Thi công 
Dọn sạch và đào tuyến hàng rào theo Tiểu mục 201. 
Điều chỉnh khoảng cách cột tại các chỗ cắt hàng rào hoặc tại các chỗ giao cắt 
với những hàng rào hiện có để đáp ứng sai số khép đã quy định. 
Hạ các cột, thanh chống hoặc neo vào bê tông và tạm thời đặt dây chằng hoặc 
các thanh chống để bảo toàn các cột cho đến khi bê tông đã đông cứng khi có 
quy định. Chờ 7 ngày sau khi đổ bê tông mới đặt vật liệu lên các cột hoặc hoặc 
dây căng và các thanh chống. 
Hạ các cột xuống tối thiểu 760 mm trong lòng đất. 
Đặt các đỉnh cột đến cao độ và tuyến yêu cầu. 
Gắn chặt hàng rào vào các cột và thanh chống, kéo căng, và đặt tới các cao độ 
theo yêu cầu. 
Cung cấp và đặt nền móng theo Mục 9 của Luật an toàn điện quốc gia, hoặc các 
quy định tương đương trong nước, tại từng chỗ giao với các đường dây tải điện, 
đường dây phân phối điện và đường dây thứ cấp. 
Đặt hàng rào theo đường đồng mức mặt đất với đáy của lưới hàng rào trong 
khoảng 25 mm và 150 mm trên mặt đất. San gạt để tạo dáng gọn gàng. 
Sử dụng các cột dài hơn với các sợi thép bổ sung ở những diện tích nơi các thay 
đổi đột ngột trên mặt đất làm cho nó không thể duy trì tĩnh không mặt đất theo 
quy định. Cho phép tĩnh không giữa các sợi thép gai theo quy định đối với kiểu 
hàng rào đã đặt. Sửa chữa các cột sau khi cắt hoặc khoan. 
Dỡ bỏ, bảo quản và dựng lại hàng rào hiện tại khi có quy định. Điều chỉnh lại để 
phù hợp với dựng hàng rào mới. Thay thế các vật liệu hỏng bao gồm cả các móc 
và chốt. 
(zzzzzzzz) 607.04. Đo đạc 
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
A. Đo hàng rào dọc theo đỉnh của hàng rào từ ngoài đến ngoài của các cột cuối 

cùng đối với mỗi đợt rào liên tục. 
B. Đo đếm tất cả các vật liệu bỏ sót hoặc không thích hợp đã thay thế khi dựng 

lại hàng rào. 
C. Đo các cửa như các đơn vị hoàn chỉnh. 
(aaaaaaaaa) 607.05. Thanh toán 
Mã hạng mục Mô tả hạng mục  Đơn vị thanh toán 
607___ ___mm Hàng rào, Kiểu______ m  
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607___ Dựng lại hàng rào, Kiểu______ m 
607___ ___mm Cổng, Kiểu______  cái 
607___ Các bộ phận thay thế, Kiểu ______ cái 
 
Mục 608.  Vỉa hè 
(bbbbbbbbb) 608.01. Mô tả 
Thi công các vỉa hè bê tông hoặc nhựa đường. 
(ccccccccc) 608.02. Vật liệu 
Đáp ứng các Mục và Tiểu mục: 
Vật liệu nhựa  401 
Bê tông  601 
Vật liệu lớp nền  703.11 
Vật liệu lấp và chèn mạch nối 707.01 
Cốt thép  711.01 
(ddddddddd) 608.03. Thi công 
A. Vỉa hè bê tông. 
1. Đào. Đào tới độ sâu và bề rộng cần thiết để lắp đặt và giằng chống các ván 

khuôn. Tạo hình dạng cho móng và lu lèn để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
theo hợp đồng. 

Thay thế vật liệu xốp và dễ lún. 
2. Ván khuôn. Sử dụng các ván khuôn đủ chiều sâu, cứng cáp để có thể chịu 

được sức nén của bê tông. 
Duy trì tuyến thẳng đứng và nằm ngang. Sử dụng các ván khuôn sạch sẽ và 
phủ một lớp chống dính ván khuôn. Đặt cốt thép theo Mục 809. 

3. Đổ bê tông. Làm ẩm móng trước khi đổ bê tông. Xác định tỷ lệ, trộn và đổ 
theo Mục 601 hoặc 808 như đã quy định. Đổ đồng đều trên một lớp. 

4. Hoàn thiện. Xoa bằng bay và quét một lớp nhẹ. Làm gờ cho mối tấm ngoài 
cùng và tất cả các gờ nối tới bán kính 6 mm. Xoa bằng bay và quét nhẹ hoàn 
thiện bằng chổi. Vê mép tất cả các mép của tấm bên ngoài hoặc của tất các 
các khe nối với bán kính 6mm. 

5. Khe. Lấp các khe dãn nở bằng vật liệu bịt khe co dãn đã tạo hình trước theo 
quy định. 

Phân đoạn vỉa hè sử dụng các khe nối giả với khoảng cách 1.5 m, rộng xấp 
xỉ 3 m, và sâu ít nhất là 25 mm bằng dụng cụ miết mối hàn, cưa xẻ hoặc 
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các phương tiện đã được chấp thuận khác. Làm cho mạch nối mặt đường và 
bó vỉa khớp nhau. 
Hình thành các mạch nối thi công đủ chiều sâu xung quanh trang thiết bị 
chẳng hạn như lỗ thăm cống và các cột tiện ích. Sử dụng chất bịt khe dãn 
nở đã định hình trước có độ dày tối thiểu là 13 mm. Đặt chất bịt khe dãn nở 
đã định hình trước đủ chiều sâu giữa vỉa hè bê tông và các kết cấu. 

6. Dưỡng hộ. Dưỡng hộ bê tông theo Tiểu mục 808.03 (I) trong 72 giờ. Không 
cho phép người đi bộ và xe cộ qua lại trong vòng 7 ngày trừ khi bề mặt được 
bảo vệ bằng các tấm ván, gỗ dán hoặc một lớp cát dày thối thiểu 25 mm. 
Không rải lớp bảo vệ trực tiếp lên bê tông trong khoảng thời gian tối thiểu là 
12 giờ sau khi bắt đầu dưỡng hộ. 

Vỉa hè nhựa. 
Đào và tạo hình. Đáp ứng các Tiểu mục 608.03 (A) (1) và (2). 
Lớp nền. Đổ và lu lèn vật liệu lớp nền thành các lớp tới độ sâu 100 mm. 
Rải nhựa đường. Rải trên lớp nền đã lu lèn tới độ sâu cần thiết. 
Lu lèn bằng xe lu. Sử dụng đầm tay ở những chỗ xe không thể tiếp cận. 
608.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
Đo đạc và thanh toán cốt thép theo Mục 809. 
Đo đạc bao gồm đào, đắp, đổ vật liệu thừa, chất hàn khe dãn nở định hình trước 
và các hạng mục linh tinh khác. 
608.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục  Hạng mục thanh toán   Đơn vị thanh toán  
608.01   Vỉa hè bê tông     m2  
608.02   Vỉa hè nhựa    T hoặc m2 
608.03   Vật liệu lớp nền   T hoặc m3 
 
Mục 609.  Bó vỉa, bó vỉa và rãnh nước, mương máng đã lát mặt 
609.01 Mô tả.  
Thi công hoặc điều chỉnh lại bó vỉa, rãnh nước hoặc kết hợp bó vỉa và rãnh 
nước, mương đã lát mặt và máng dẫn nước đã lát mặt. 
609.02 Vật liệu. 
Đáp ứng các Mục và Tiểu mục: 
Vật liệu nhựa đường     401 
Lớp dính bám      404 
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Bê tông       601 
Vật liệu lớp nền     703.11 
Cốt liệu vữa xây     703.12 
Các vật liệu lấp mạch nối     707.01 
Vữa mạch nối        707.02 
Cốt thép       711.01 
Bó vỉa bằng đá       714.05 
Bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn    714.06 
609.03 Thi công. 
Bó vỉa bằng đá xây (không sử dụng). 
Bó vỉa bằng bê tông đổ tại chỗ hoặc vỉa hè và rãnh thoát nước. 
Đào. Đáp ứng Tiểu mục 609.03 (A) (1).  
Ván khuôn. Sử dụng các ván khuôn có đủ độ sâu, cứng cáp để có thể chịu được 
sức nén của bê tông. 
Duy trì bình trắc diện. Sử dụng ván khuôn sạch và phủ một lớp chống dính ván 
khuôn. Sử dụng các tấm ngăn bằng kim loại. 
Trộn và đổ bê tông. Định lượng, trộn và đổ bê tông theo Tiểu mục 808.03 (B) và 
808.03 (E) tương ứng. Tháo bê tông đến mặt cắt ngang quy định. Hoàn thiện để 
khớp với hoàn thiện bê tông lân cận hoặc theo quy định. 
Các khe co ngót. Thi công các khe nối rộng 3 mm và sâu 40 mm với các đoạn 
tối đa 3 m hoặc khớp các khe nối mặt đường bê tông lân cận hiện có, tuỳ vào 
bên nào nhỏ hơn. 
Các khe co dãn. Hình thành các khe co dãn với cự ly quy định sử dụng chất bịt 
khe co dãn định hình trước có độ dày 19 mm. Đặt các khe dãn nở bổ sung để 
khớp với các khe dãn nở trên mặt đường bê tông lân cận. 
Bảo dưỡng. Bảo dưỡng bê tông theo Tiểu mục 808.03 (I) trong 72 giờ. Để 
nguyên ván khuôn tại chỗ trong 24 giờ hoặc cho đến khi bê tông đông cứng lại 
sao cho có thể tháo dỡ các ván khuôn mà không gây hư hại cho bê tông. Không 
cho phép khách người đi bộ và xe cộ qua lại trong vòng 7 ngày trừ khi bề mặt 
được bảo vệ bằng các tấm ván, gỗ dán hoặc những vật liệu bảo vệ tương tự. 
Không đặt lớp bảo vệ trực tiếp lên bê tông trong vòng tối thiểu là 12 giờ sau khi 
bắt đầu bảo dưỡng. 
Đắp đất. Đắp và lu lèn các lớp rời tối đa 150 mm bằng vật liệu đã được chấp 
thuận cho tới các cao độ đã quy định. 
Máy bó vỉa. Thi công bó vỉa và rãnh thoát nước bằng máy bó vỉa đáp ứng các 
Tiểu mục 609.03 (E)(a) và (b).  
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Bó vỉa bê tông đúc sẵn. Đặt bó vỉa theo tiểu mục 609.03(A).  
Bó vỉa bê tông trắng. Đáp ứng Tiểu mục 609.03 (A). 
Làm mặt bó vỉa bằng hỗn hợp vữa gồm một phần xi măng portland trắng và là 
cát trộn vữa đã rửa sạch. Phủ một hỗn hợp vữa xấp xỉ 25 mm hoặc thi công bó 
vỉa toàn bộ bằng xi măng portland trắng.  
Sử dụng cát trộn vữa màu nhạt đã được chấp thuận. Đổ vữa bề mặt trong vòng 
20 phút đổ bê tông nền. 
Vạch ô hoặc biến dạng bề mặt và hoàn thiện như đã quy định. 
Bổ sung các chất nhuộm màu theo quy định. 
Bó vỉa bằng nhựa đường. 
Đào. Đáp ứng Tiểu mục 609.03 (A) (1). 
Chuẩn bị bề mặt. Làm sạch các bề mặt nhựa đường mới đổ trước khi đặt bó vỉa. 
Làm sạch tất cả các bề mặt hiện có khác bằng khí nén và làm khô bề mặt. 
Phủ một lớp dính bám với tỷ lệ 0.2 đến 0.7 L/m2 của bề mặt bên dưới bó vỉa. 
Đổ. Thi công bó vỉa nhựa đường bằng máy bó vỉa tự động, tự hành hoặc sử dụng 
máy làm mặt đường có kèm theo thiết bị bó vỉa đáp ứng các yêu cầu dưới đây: 
Lu lèn bằng trọng lượng máy mà không đè lên bề mặt đang làm mặt. 
Máy tạo thành vỉa hè có kết cấu, hình dạng và độ chặt nhất quán. 
Thi công bó vỉa các đoạn ngắn hoặc bó vỉa có các bán kính nhỏ bằng các 
phương pháp đã được chấp thuận khác mà có thể bó vỉa với chất lượng tương tự 
như thi công bằng máy. 
Sơn và bít kín. Chỉ bít kín hoặc sơn vỉa hè khô và sạch sẽ đã được làm nguội tới 
nhiệt độ không khí. 
Bó vỉa lại. 
Tận dụng bó vỉa. Dỡ bỏ, lưu giữ, và làm sạch bó vỉa cần làm lại. Thay thế những 
bó vỉa tận dụng lại đã mất, hư hỏng hoặc phá vỡ, chi phí do Nhà thầu phải chịu. 
Đào. Đáp ứng Tiểu mục 609.03 (A) (1).  
Bó vỉa lại. Đáp ứng các Tiểu mục 609.03 (A) (2) và (3). 
Đắp. Đáp ứng Tiểu mục 609.03 (A) (4). 
Cắt và nối. Cắt và nối bó vỉa khi có quy định. 
Rãnh lát mặt và máng dẫn nước nhỏ lát mặt. Thi công lớp mặt nền cho các rãnh 
và máng dẫn nước nhỏ lát mặt theo các đường và cao độ quy định. Dỡ bỏ hoặc 
thay thế các đoạn mềm và vật liệu không thích hợp bằng vật liệu đã được chấp 
thuận. Lu lèn và tạo hình dáng cho lớp mặt nền thành bề mặt đồng đều và bằng 
phẳng. Làm ẩm lớp mặt nền trước khi đổ bê tông xi măng portland. 
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Bố trí các khe ngang với cự ly 7 m sử dụng các thanh có độ dày 3 mm có thể 
tháo dỡ được, vạch ô hoặc cưa xẻ sâu tối thiểu 20 mm hay sử dụng miếng chêm 
kiểu ‘chèn vào” đã được chấp thuận. Tạo các khe dãn nở cách nhau 30 m, sử 
dụng vật liệu bịt khe dãn nở đã định hình trước có độ dày 19 mm. 
609.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
Đo đạc bó vỉa mới và làm lại dọc theo mặt trước tại cao độ đã hoàn thiện. 
Đo đạc bó vỉa và rãnh kết hợp dọc theo bề mặt bó vỉa. 
Bao gồm chiều dài của các kết cấu thoát nước đặt trong đoạn bó vỉa hoặc của 
các khẩu độ đường xe chạy khi có rãnh thoát nước cắt qua. 
609.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục  Hạng mục thanh toán     Đơn vị 
thanh toán  
609.01   Bó vỉa kiểu 1 - Bó vỉa bê tông đúc tại chỗ   
 m 
609.02   Bó vỉa kiểu 2 - Bó vỉa bê tông đúc sẵn   m 
609.03   Bó vỉa kiểu 3 - Bó vỉa bê tông liên kết bằng chêm  
 m 
609.04   Bó vỉa Kiểu 4 - Bó vỉa nhựa đường    
 m 
609.05   Bó vỉa Kiểu 5 - Bó vỉa bê tông có lỗ    
 m 
609.06   Rãnh, Kiểu _______     
 m 
609.07   Bó vỉa và rãnh thoát nước, Kiểu_______  
 m 
609.08   Bó vỉa lại, Kiểu_______      m 
609.09   Vật liệu lớp nền        T 
hoặc m3  
609.10   Rãnh lát mặt        m2 
609.11   Máng thoát nước nhỏ đã mặt     
 m2 
 
Mục 610.  Tạo lớp cỏ 
610.01 Mô tả.  
Tạo lớp đất mặt trồng cỏ trong các khu vực đã chỉ định. 
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610.02 Vật liệu.  
Đáp ứng các Tiểu mục: 
Nhựa đường nhũ tương hoá     702.03 
Vôi trồng trọt        715.02 
Phân bón       715.03 
Hạt giống       715.04 
Lớp phủ giữ nước      715.05 
610.03 Thi công.  
Bố trí tạo lớp mặt cỏ khi hoàn thành một công trình riêng lẻ, một phần dự án 
hoặc theo quy định. 
Chuẩn bị đất. Canh tác các diện tích sẽ gieo hạt giống tới độ sâu quy định để 
làm cho luống đất gieo hạt được tơi xốp, ổn định. Dọn quang cây cối, đá có 
đường kính 50 mm hoặc lớn hơn, và rác rưởi khác trên diện tích sẽ gieo hạt 
giống. Rải đá vôi đồng đều trước khi hoặc trong quá trình chuẩn bị đất, nếu có 
quy định. Đáp ứng cao độ hoàn thiện. 
Mùa gieo hạt. Gieo hạt giữa những ngày do Chủ công trình xác định. Phải được 
cho phép bằng văn bản nếu giao hạt vào những ngày khác. 
Không gieo hạt nếu trời có gió to hoặc đất quá ướt, bị đông cứng hoặc những 
điều kiện không thích hợp khác. 
Phương pháp áp dụng. Rải hạt giống, phân bón, đá vôi và lớp phủ giữ nước theo 
một trong những phương pháp sau đây: 
Phương pháp thuỷ lực. Trộn hạt giống và phân bón hoặc hạt giống, phân bón và 
lớp phủ giữ nước với lượng nước quy định để tạo thành một dung dịch. Bổ sung 
lớp phủ giữ nước xenlulo gỗ sau khi các thành phần dung dịch khác đã trộn 
xong hoàn toàn. Trộn kỹ hỗn hợp rải đều bằng áp suất với tỷ lệ quy định trong 
vòng 8 giờ trộn. Xử lý lại các diện tích chưa được bao phủ kín. 
Cấy hạt giống đậu bằng bằng cách gieo cấy đã được chấp thuận theo chỉ dẫn của 
nhà sản suất. 
Đảm bảo cấy theo tỷ lệ đề xuất của nhà sản xuất. 
Không nén bằng thuỷ lực hạt giống đã gieo, phân bón và lớp phủ giữ nước. 
Phương pháp khô. Rải hạt giống khô và phân bón bằng máy gieo hạt cơ khí, 
gieo hạt bằng choòng, máy gieo hạt tạo cảnh quan, máy bón phân hoặc các thiết 
bị gieo hạt cơ khí khác. 
Rải phân bón khô và đá vôi mặt đất riêng rẽ với tỷ lệ quy định cho tới độ sâu 
theo yêu cầu. Nén các diện tích đã gieo hạt trong vòng 8 giờ. 
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Rải hạt giống dạng khô, phân bón và đá vôi mặt đất trên các diện tích mà máy 
gieo hạt cơ khí không thể tiếp cận được bằng các dụng cụ gieo hạt vận hành thủ 
công. 
Rải lớp phủ giữ nước. Khi có quy định, trải rơm hoặc lớp phủ giữ nước khác 
đồng đều trên các diện tích đã gieo hạt với tỷ lệ 900 kg/ha hoặc theo đề xuất của 
nhà sản xuất. 
Cố định lớp phủ giữ nước, nhũ tương nhựa đường, sợi xe, lưới hoặc các vật liệu 
dính bám hoặc buộc giữ khác. Sử dụng kiểu SS-1, hoặc tương tự hay nhũ tương 
đã được chấp thuận. 
Phòng ngừa chất dính bám nhựa đường gây ra vết hoặc làm hỏng bề mặt các kết 
cấu, mặt đường, công trình tiện ích và cây trồng. 
Bảo vệ mái dốc mới san gạt bằng cỏ khô hoặc rơm vào những thời điểm ngoài 
mùa gieo hạt thông thường. 
Chống đào xới. Sử dụng các vật liệu và tỷ lệ áp dụng đã quy định để chống đào 
xới các diện tích chỉ định. 
Thận trọng trong quá trình thi công. Sửa chữa mọi hư hại gây ra cho diện tích 
đã gieo hạt cho đến khi nghiệm thu lần cuối. 
610.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
Đo diện tích mặt trồng cỏ tới đơn vị nhỏ nhất 0.01 ha. 
Đo và thanh toán đất mặt theo Tiểu mục 208. 
610.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục  Mô tả hạng mục      Đơn vị 
thanh toán 
610.01   Tạo lớp cỏ  
(a) Phương pháp thuỷ lực (không có lớp phủ giữ nước)  ha 
(b) Phương pháp thuỷ lực (có lớp phủ giữ nước)   ha 
(c) Phương pháp khô (không có lớp phủ giữ nước)  ha 
(d) Phương pháp khô (có lớp phủ giữ nước)    ha 
 
Mục 611.  Cung cấp và trồng cây, cây bụi, cây leo và lớp phủ mặt  
611.01 Mô tả.  
Cung cấp, giao và trồng hoặc cấy ghép cây cối, cây bụi, cây leo và cây phủ mặt 
đất theo loại, kích cỡ và tuổi theo quy định. 
611.02 Vật liệu.  
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Đáp ứng các Tiểu mục: 
Khối xây bê tông     706.03 
Đất mặt      715.01 
Đá vôi trồng trọt     715.02 
Phân bón      715.03 
Lớp phủ giữ nước     715.05 
Cây trồng        715.06 
Nước        715.08 
Linh tinh        715.08 
611.03 Thi công. 
Mùa trồng cây. Trồng cây vào những mùa sau: 
Cây thay lá (thể hiện các ngày Chủ công trình muốn) 
Cây xanh quanh năm (thể hiện các ngày Chủ công trình muốn) 
Không trồng cây trong đất đông cứng hoặc khi Kỹ sư quyết định rằng đất đó 
không thích hợp. 
Đáp ứng Tiểu mục 715.06. 
Bố trít. Cắm cọc đánh dấu các vị trí trồng cây và sơ đồ luống đất trồng để đáp 
ứng các điều kiện hiện trường và theo quy định. 
Đào hố và luống đất trồng cây. Đào bỏ cỏ trồng, cỏ dại, rễ cây, và thứ không 
thích hợp khác làm đất lấp và đổ bỏ theo Tiểu mục 201.03. Đào các hố cây tới 
bề rộng kích thước yêu cầu. 
Chuẩn bị đất lấp. Sử dụng đất lấp đã chuẩn bị là đất mặt, đất nhiều mùn, hoặc 
đất đã lựa chọn, rêu than bùn, mùn than bùn. Khối lượng hỗn hợp là 4 phần đất 
mặt, đất nhiều mùn hoặc đất đã chọn lựa với một phần, rêu than bùn hoặc mùn 
than bùn. 
Đặt các cây trồng. Đặt các cây trồng thẳng đứng và bằng hoặc hơi thấp hơn so 
với độ sâu mà cây đã mọc lên. 
Cây rễ trần. Đổ đất lấp đã chuẩn bị vào hố trồng cây đến độ sâu tối thiểu theo 
yêu cầu. Bố trí các cây rễ trần ở chính giữa hố và trải rễ ra trong trình trạng tự 
nhiên. Cắt các rễ bị gãy hoặc hư hỏng để rễ có thể phát triển tốt. 
Lấp đất xung quanh và lên trên rễ cây, cố định bằng cách lèn chặt và đầm. Tưới 
nước cẩn thận xung quanh cây trồng. Tạo các hố nước sâu ít nhất 100 mm xung 
canh các cây trồng đơn lẻ với cùng đường kính của hố trồng cây. 
Cây có bầu đất và bọc bằng vải bố. Đặt các cây có bầu đất và bọc bằng vải bố 
trong tình trạng ổn định và thế thẳng đứng. Xử lý và di chuyển các cây trồng 
bằng bầu đất. Loại bỏ và thay thế các cây có bầu đất bị vỡ hoặc mất rễ. Lấp đất 
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xung quanh bầu cây cho tới nửa chiều sâu của bầu. Đầm và tưới nước cẩn thẩn. 
Cắt và dỡ bỏ burlap khỏi nửa bầu trên hoặc nới lỏng và gập lại. Đổ phần đất lấp 
còn lại. Tạo các hố nước sâu ít nhất 100 mm xung quanh các cây trồng đơn lẻ có 
cùng đường kính với hố trồng cây. 
Cây trồng lớn lên trong công-ten-nơ. Từ chối cây trồng lớn lên trong công-ten-
nơ mà có rễ mọc đầy chậu trồng mà hệ thống ngọn lớn hơn kích thước công-ten-
nơ hoặc có rễ cây mọc ra ngoài công-ten-nơ. Đảm bảo cây trồng có một hệ 
thống rễ sợi, dính liền. 
Chuyển cây trồng ra khỏi công-ten-nơ ngay trước khi trồng. Lưu ý đề phòng 
không làm hỏng rễ cây. Đặt cẩn thận trong hố đã chuẩn bị sẵn sao cho các cây 
được ổn định và trong thế thẳng đứng. Lấp đất xung quanh cây đến nửa chiều 
sâu của bầu đất. Đầm, tưới nước cẩn thận và lấp đất phần còn lại. 
Bón phân. Bón phân đã quy định thật đều với tỷ lệ quy định cho mỗi loại cây 
trồng khác nhau. Bón phân lên đất lấp đã chuẩn bị sẵn. Xới tơi đất sâu 50mm 
diện tích hố trồng cây trong vòng 5 ngày sau khi trồng. Bón phân trước khi phủ 
lớp giữ ẩm các hố trồng cây. 
Tưới nước. Duy trì đất đẫm nước xung quanh mỗi cây trong quá trình trồng cây. 
Gò cây và cắm cọc. Buộc dây gò và cắm cọc cho từng cây ngay sau khi trồng. 
Bọc. Bọc các cây rụng lá hàng năm có đường kính thân cây ……… mm hoặc 
lớn hơn (Chủ công trình quy đình kích cỡ) bằng vải bố hoặc vật liệu đã được 
chấp thuận khác. Bọc từ gốc cây cho đến ngọn cao nhất. Buộc tại ngọn và gốc 
với khoảng cách 0.5 m. Bọc trong thời gian kiểm tra và chấp thuận (Chủ công 
trình quy định thời gian). 
Phun nước chống khô. Phun nước chống khô thay cho bọc cây khi có quy định. 
Phun nước chống khô vào các giờ hoặc các ngày sau khi trồng (Chủ công trình 
quy định thời gian làm việc hoặc ngày dương lịch. 
Tỉa xén cây. Tỉa xén cây để loại bỏ những cành con bị hỏng hoặc gãy. 
Phủ lớp phủ giữ ẩm. Cung cấp lớp phủ giữ ẩm đáp ứng Tiểu mục 715.05. Rải 
lớp phủ giữ ẩm tới chiều sâu quy định lên hố đào hoặc diện tích hình tròn của 
mỗi cây, bụi cây và trên toàn bộ diện tích trồng cây. Bổ sung …… kg nitrogen 
cho các cây trồng phủ bằng gỗ vụn hoặc mùn cưa (Chủ công trình quy dịnh khối 
lượng) sau khi bón phân thông thường. 
Rải lớp phủ giữ ẩm ……… trong vòng vài sau khi trồng cây (Chủ công trình 
quy định thời gian). 
Phục hồi và thu dọn sạch sẽ. Phục hồi tất cả các khu vực cỏ hiện tại đã bị hư 
hỏng hoặc xơ xác trong quá trình thi công. 
Chăm sóc tạo dựng cây trồng và thời kỳ thay thế. Trong thời kỳ tạo dựng (do 
Chủ công trình quy định), phải tưới nước, xới đất, xén tỉa, sửa lại, điều chỉnh 
dây gò và cọc cắm, thực hiện các công việc cần thiết klhác để giữ cho cây khoẻ 
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và lớn lên. Loại bỏ và thay thế ngay các cây không khoẻ. Cùng tham gia kiểm 
tra trước lần cuối _________ngày (Chủ công trình xác định) trước khi hết thời 
kỳ tạo dựng để quyết định khả năng chấp nhận được hay không. Trong mùa 
trồng cây tiếp theo, thay thế các cây không được chấp nhận như đã quy định ban 
đầu. Tham gia kiểm tra cây lần cuối cùng trong vòng __________ngày (Chủ 
công trình xác định) sau khi trồng cây thay thế. 
611.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
Đo đạc và thanh toán cho nước và đất mặt ngoài đất đắp đã chuẩn bị sẵn theo 
Mục 208 khi có quy định.  
 
611.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục   Mô tả hạng mục     Đơn vị 
thanh toán 
611___   (Tên cây trồng) (Cỡ)    
 Cây  
Mục 612. Huy động  
612.01 Môtả .  
Thực hiện công việc và các hoạt động cần thiết để chuyển nhân sự, thiết bị, các 
đồ cung cấp và những thứ phụ trợ khác tới hiện trường dự án. Bao gồm công 
việc khác đã thực hiện hoặc chi phí nảy sinh trước khi dự án bắt đầu. 
612.02 Vật liệu. 
Không. 
612.03 Thi công. 
Không. 
612.04 Đo đạc. 
Không. 
612.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục  Mô tả hạng mục   Đơn vị thanh toán 
612.01   Điều động     Trọn gói 
Sẽ thanh toán theo lịch dưới đây. Mỗi phần thanh toán sẽ là 25% số tiền trọn gói 
để huy động hoặc 2.5% của giá hợp đồng, lấy giá nào thấp hơn. 
Thanh toán đợt một theo dự toán đầu tiên. 
Thanh toán đợt hai sau khi hoàn thành 5% hợp đồng. 
Thanh toán đợt ba sau khi hoàn thành 10% hợp đồng. 
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Thanh toán đợt bốn sau khi hoàn thành 20% hợp đồng. 
Khi công việc đã cơ bản hoàn thành, bất kỳ số tiền đấu thầu nào để huy động 
vượt quá 10% giá hợp đồng đều được thanh toán. 
 
Mục 613.  Bảo vệ mái dốc  
(Bỏ mục này. Xem Tiểu mục 822) 
 
Mục 614.  Rào chắn bằng bê tông  
614.01 Mô tả.  
Thi công các rào chắn bằng bê tông. 
614.02 Vật liệu.  
Đáp ứng Các mục và Tiểu mục: 
Bê tông     601 
Cốt thép     602 
Cấu kiện bê tông đúc sẵn  714.07 
614.03 Thi công.  
Bố trí các rào chắn đúc sẵn, đổ tại chỗ hoặc ván khuôn trượt đáp ứng các yêu 
cầu của hợp đồng. 
Đào đến chiều sâu yêu cầu và lu lèn móng rào chắn đến độ chặt, tuyến và cao độ 
quy định. Thay thế vật liệu mềm, không thích hợp và lu lèn vật liệu đã được 
chấp thuận.  
Sau khi đặt rào chắn, lấp các diện tích đã đào còn lại và lu lèn đến độ chặt quy 
định với vật liệu đã được chấp thuận thành các lớp cho tới 150 mm.  
Thi công rào chắn đổ tại chỗ bằng các ván khuôn đáp ứng Mục 601 hoặc sử 
dụng máy ván khuôn trượt. Thi công các cấu kiện đúc sẵn theo Tiểu mục 
714.07; các cấu kiện đúc sẵn có thể bị tháo dỡ khỏi ván khuôn và nền đúc sau 12 
giờ nếu chúng đạt tới cường độ tối thiểu 9.65 Mpa. 
Hoàn thiện mài loại 2 theo Tiểu mục 808.03(J) đối với mặt rào chắn đổ tại chỗ 
lộ ra ngoài. Áp dụng hoàn thiện loại 1 thông thường theo Tiểu mục 808.03(J) 
đối với mặt rào chắn ván khuôn trượt lộ ra ngoài. 
Đáp ứng các dung sai bề mặt sau đây: 
6 mm  
Dọc   Liên tục      6mm trong 3 m 
Bình trắc diện   Các khe nối cắt dọc của các cấu kiện tiếp giáp      6 
mm 
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Đúc liên hợp nối các rào chắn đúc sẵn với tiết diện bê tông. 
614.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
Đo đạc rào chắn bê tông dọc theo tim. 
614.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục  Mô tả hạng mục      Đơn vị thanh 
toán  
614.01   Rào chắn bê tông Kiểu MB5-Rào chắn bê tông (New 
Jersey)   m 
 
Mục 615.  Kè chống xói  
615.01 Mô tả.  
Cung cấp, vận chuyển và thi công các kè bằng rọ đá, đá xây vữa và bê tông 
trong mương thoát nước của đường để chốn xói. 
615.02 Vật liệu.  
Đáp ứng Các mục và Tiểu mục: 
Bê tông, Loại A    808 
Cốt liệu mịn làm vữa lỏng    703.01 
Cốt liệu kè rọ đá    703.15 
Cốt liệu kè đá xây     703.16 
Tấm vải sợi lọc     705.03 
Lưới thép sợi      712.10 
Hỗn hợp dưỡng hộ     713.01 
Nước       714.01 
Xi măng  701; AASHTO M 85, xi măng có hàm lượng akali thấp Kiểu I hoặc 
Kiểu II. 
615.03 Thi công. 
Tấm sợi lọc. Che phủ diện tích quy định bằng vật liệu tấm sợi lọc theo Mục 620. 
Kè rọ đá. Đào hào đến kích thước quy định. Đặt lưới thép sợi trong hào và đổ đá 
đều trên vải sợi. Trải lưới thép sợi lên trên đá. Hình thành một tấm thảm chặt, 
vừa khít bằng cách thắt đỉnh và đáy các tấm sợi thép với dây chằng bằng thép 
mạ kẽm tiêu chuẩn công nghiệp. Lấp đất và lu lèn khoảng hở giữa tường hào và 
tấm lưới bằng vật liệu đào được từ hào. Đổ bỏ vật liệu thừa bên ngoài giới hạn 
mương thoát nước của đường theo Tiểu mục 201.03. 
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Kè đá xây. Sử dụng vữa bao gồm một phần xi măng portland và 3 phần cốt liệu 
hạt mịn theo thể tích. Trộn xi măng và cốt liệu hạt mịn với nước đến độ đồng 
nhất sao cho có thể xúc bằng xẻng. 
Đào hào đến kích thước quy định. Phủ đáy với tối thiểu 50 mm vữa lỏng. Làm 
sạch, làm ướt và đổ đá. Cho đá vào và kết dính cẩn thận trong vữa. Làm bằng 
phẳng bề mặt kè đá xây đã hoàn thiện tới tuyến và cao độ quy định. Chỉ đổ vữa 
lỏng khi nhiệt độ khí quyển trên 20C. 
Loại bỏ và thay thế vữa đã đông cứng. Dưỡng hộ vữa theo Tiểu mục 808.03(I). 
Sau khi vữa đông, lấp các khoảng trống giữa tường hào và kểm tra đá quét vữa 
lỏng bằng vật liệu đào được và lu lèn. Đổ bỏ vật liệu trong hào đào được bị thừa 
theo Tiểu mục 201.03. 
Kè bê tông. Đào hào đến kích thước quy định. Đổ đầy bê tông, tạo hình dạng và 
gia cố. Hoàn thiện đồng đều bề mặt kè bê tông. Chỉ đổ bê tông khi nhiệt độ 
không khí trên 20C. Dỡ bỏ và thay thế bê tông bị đông cứng. Dưỡng hộ bê tông 
theo Tiểu mục 808.03(I). 
615.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01. 
615.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục   Mô tả hạng mục    Đơn vị 
thanh toán 
615.01    Kè chống xói     m3 
 
Mục 616.  Đá xô bồ  
(Xem tiểu mục 822) 
 
Mục 617. Mốc chuẩn 
617.01  Môtả.  
Cung cấp và đặt dự án, lộ giới, kiểm soát đường vào và các mốc trắc đạc. 
617.02 Vật liệu. 
Bê tông     Mục 808, loại B 
Cốt thép     Mục 602 
Các mốc chuẩn   Chủ công trình cung cấp  
617.03 Thi công. 
Khái quát. Sử dụng các cọc mốc chuẩn dạng cột bê tông cốt thép đúc tại chỗ 
hoặc đúc sẵn như Chủ công trình quy định. Bố trí và đặt cọc tại các điểm chuẩn 
đã cắm mốc. Đặt các cột như đã thể hiện trong hợp đồng. 
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Bảo vệ. Bảo vệ các mốc chuẩn. Thay thế các mốc bị di chuyển hoặc hư hỏng. 
Cắm mốc hiện trường. Xác nhận cắm mốc hiện trường trước khi đặt. 
617.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01. 
617.05  Thanh toán. 
Mã hạng mục  Mô tả hạng mục    Đơn vị thanh toán 
617.01   Mốc dự án    Cái  
617.02   Mốc lộ giới    Cái  
617.03   Mốc trắc đạc    Cái  
617.04   Mốc kiểm soát đường vào  Cái  
 
Mục 618.  Kiểm soát giao thông  
618.01 Mô tả.  
Cung cấp, lắp đặt và duy trì các biển báo giao thông, rào chắn, đèn, tín hiệu, 
côn, rào chắn bằng bê tông, ký hiệu mặt đường, và các thiết bị kiểm soát giao 
thông khác bao gồm các hoạt động xe dẫn hướng và cờ hiệu. 
618.02 Vật liệu.  
Đáp ứng Hướng dẫn các thiết bi kiểm soát giao thông đồng bộ (Manual on 
Uniform Traffic Control Devices - MUTCD) và các yêu cầu khác của hợp đồng. 
618.03 Thi công.  
Đặt các thiết bị kiểm soát giao thông tại vị trí quy định trước khi bắt đầu thi 
công. Duy trì các thiết bị giao thông trong quá trình hoạt động lưu động. 
Trong trường hợp thiếu quan tâm nghiêm trọng và cố ý về sự an toàn của xe cộ 
đi lại hoặc công nhân xây dựng, Kỹ sư có thể đặt các thiết bị kiểm soát giao 
thông trong điều kiện thích hợp và khấu trừ chi phí từ số tiền thanh toán của Nhà 
thầu. Kỹ sư sẽ đình chỉ công việc khi xác định rằng các trang thiết bị kiểm soát 
an toàn giao thông không được cung cấp và duy trì. 
Chỉ định một giám sát viên luôn luôn theo dõi các hoạt động kiểm soát giao 
thông. Đảm bảo rằng giám sát viên luôn có mặt để trả lời các cuộc gọi bất kỳ lúc 
nào. Cung cấp tên giám sát viên kiểm soát giao thông tại cuộc họp tiền thi công 
và cho công an địa phương. 
Bỏ các ký hiệu giao thông mặt đường mà không làm thay đổi hoặc làm hư hỏng 
bề mặt đường hay kết câú. Loại bỏ tất cả gì còn lại mà có thể cản trở thoát nước, 
gây ô nhiễm hoặc tạo ra độc hại cho giao thông. Giữ màu sắc và kết cấu của mặt 
đường nối liền. 
Không phủ các ký hiệu bằng sơn hoặc nhựa đường. 
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Áp dụng các ký hiệu mặt đường và thiết bị kiểm soát giao thông theo MUTCD 
và kế hoạch kiểm soát giao thông đã được chấp thuận. Dỡ bỏ các mốc cũ và đặt 
các mốc mới trước khi chuyển đổi hoặc điều chỉnh mô hình giao thông. Đảm 
bảo không mâu thuẫn với các ký hiệu mặt đường. 
618.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01. 
618.05 Thanh toán.  
Thanh toán cho các thiết bị kiểm soát giao thông, bao gồm cung cấp, lắp đặt, 
bảo dưỡng, bố trí lại và dỡ bỏ như sau: 
Mã hạng mục  Mô tả hạng mục     Đơn vị 
thanh toán 
Biển báo giao thông thi công, kích cỡ tấm:     
618___  Tấm cỡ A: 0.001 đến 1.00 m2    Cái hoặc 
m2 
618___  Tấm cỡ B: 1.00 đến 2.00 m2    Cái hoặc 
m2 
618___  Tấm cỡ C: 2.00 m2 và lớn hơn    Cái hoặc m2 
618.02   Kiểu rào chắn _______    Cái hoặc 
m 
618.03   Thùng        Cái 
618.04   Côn        Cái  
618.05   Bảng đứng       Cái 
618.06   Kiểu đèn báo hiệu     Cái hoặc 
một ngày 
618.07   Bảng mũi tên phản quang    Cái hoặc 
một ngày  
618.08   Ký hiệu mặt đường tạm thời    
 m 
618.09   Xoá bỏ ký hiệu mặt đường    
 m 
618.10   Ký hiệu mặt đường dựng tạm thời    
 m 
618.11   Cờ hiệu       Giờ 
618.12   Xe dẫn hướng      
 Giờ 
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618.13   Rào chắn bằng bê tông (tạm thời)   
 m 
618.14   Người phác thảo     
 người  
618.15   Tín hiệu giao thông (tạm thời)   Cái hoặc 
một ngày  
618.16   Lớp đệm phân cách (tạm thời)   Cái hoặc 
một ngày 
618.17   Các biển hiệu khác nhau    Cái hoặc 
một ngày 
Sử dụng một trong hai phương án sau để thay thế các thiết bị kiểm soát giao 
thông: 
Phương án 1. Thanh toán cho việc thay thế các thiết bị hư hỏng không thể sửa 
chữa được khi đang phục vụ, không phải do lỗi Nhà thầu, theo Tiểu mục 618.04 
và 618.04. Không kể thanh toán cho các thiết bị kiểm soát giao thông sử dụng 
không đúng hoặc mất trộm hoặc cho những thứ không thể sử dụng được do lỗi 
thông thường. 
Phương án 2. Xem xét thanh toán để thay thế các thiết bị kiểm soát giao thông 
như bảo dưỡng thiết bị ban đầu và phụ trợ cho các hạng mục khác của công 
trình. 
 
Mục 619. Thảm và tấm chống xói  
619.01 Mô tả.  
Cung cấp và đặt các tấm thảm, cỏ trồng hoặc bó để phòng ngừa xói mòn. 
619.02 Vật liệu.  
Đáp ứng các Tiểu mục: 
Nhựa đường nhũ tương hoá   702.03 
Phân bón     715.03 
Hạt giống     715.04 
Lớp phủ thớ gỗ      715.07(E) 
Vòng đệm thuỷ tinh sợi    715.07(F) 
Móc        715.07(G) 
Cọc để giằng và neo      715.08(B) 
Nước       715.08(A) 
Rơm hoặc các bó     Chủ công trình quy định  
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Cọc gỗ hoặc kim loại    Chủ công trình quy định  
Thảm cỏ trồng     Chủ công trình quy định  
619.03 Thi công. 
Đặt tấm thảm xói mòn trên diện tích chỉ định ngay sau khi gieo hạt hoặc trồng 
cỏ. Trước khi đặt tấm thảm, loại bỏ tất cả đá và đất cục có đường kính lớn hơn 
40 mm, rễ cây, các que, và vật liệu khác làm cho tấm thảm không nằm trực tiếp 
trên đất. Đặt tấm thảm theo quy định trong Hợp đồng. Làm ẩm đất gieo hạt đến 
độ sâu tối thiểu là 50 mm mà không làm rửa trôi hoặc xói mòn. 
Vải sợi đay và thớ gỗ. Đặt tấm thảm đay và thớ gỗ theo hướng dòng chảy. Trải 
tấm thảm đều và bằng phẳng trên đất. Không kéo căng tấm thảm. Đặt lớp phủ 
thớ gỗ có lưới ở trên. Chôn đầu nâng lên của từng bản nhỏ tối thiểu 150 mm 
trong khe đứng cắt trong đất. Nén đất chắc chắn lên tấm vải hoặc tấm lót đã đặt. 
Khi đặt vải sợi đay lên cỏ, chôn ít nhất 150 mm của đầu nâng dưới thảm cỏ dốc 
tại các khe nối. Đóng các móc để neo tấm thảm. Đặt các móc cách nhau 1 m dọc 
theo mép và xen nhau 1 m từ tâm này đến tâm kia. Đặt các móc ở giữa 250 m tại 
các đầu hoặc các khe nối. 
Vòng đệm sợi thuỷ tinh. Trải tấm đệm thuỷ tinh sợi đều đặn để hình thành một 
tấm thảm ngẫu nhiên của các sợi thuỷ tinh liên tục với tỷ lệ 0.10 đến 0.15 
kg/m2. Neo các vòng đệm sợi thuỷ tinh bằng cách rải nhựa đường nhũ tương 
hoá đều lên sợi thuỷ tinh với 1.0 đến 1.5 L/m2. Chôn đầu nâng 300 m để phòng 
ngừa bị đào. 
Giãn nở và đùn xoắn với thiết vị phun bằng khí nén theo tỷ lệ 0.02m3/s của 
không khí tại 0.55 đến 0.70 Mpa. Rải nhựa đường bằng với xe phân phối có các 
ống mềm phù hợp thiết bị phun kèm theo. 
Các bó. Đặt các bó nối đuôi nhau qua các diện tích đã chỉ định ngay sau khi tạo 
hình dáng cho các mương và mặt dốc. Đặt các bó ở góc phải theo huớng dòng 
chảy, gẵn vào và neo buộc an toàn. Đào bể lắng thượng lưu từ các con đê. Loại 
bỏ các bó xói mòn sau khi gia cố mặt dốc, mương và tạo mặt cỏ để phòng ngừa 
bị xói mòn sau này. 
Sử dụng các bó làm lớp phủ giữ ẩm hoặc đổ bỏ theo Tiểu mục 201.03. Tạo lại 
hình dáng cho mương, bể lắng, và hào, đổ bỏ các vật liệu bị xói mòn thừa, bổ 
sung đất mặt, phân bón và hạt giống. 
Trồng cỏ. Giao cỏ trồng đến vị trí công trình trong tình trạng chấp nhận được. 
Trồng trong vòng 36 giờ sao khi rãy vầng cỏ . Trước khi trồng cỏ, xén tỉa mặt cỏ 
xấp xỉ 50 mm. Máy cắt thành các dải đồng đều sâu tối thiểu 20 mm và quận với 
mặt cỏ quay vào trong. Tạo hình dáng và bón phân cho diện tích để trồng cỏ. 
Đặt cỏ từ đầu hạ lưu đường sông. Ghim 2 móc chữ U bằng vào mặt vầng cỏ tại 
đầu mỗi dải. Tưới nước cho cỏ cẩn thận trong 3 tuần. 
619.04 Đo đạc.  
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
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Đo mặt dốc sẽ được sử dụng cho toàn bộ diện tích bề mặt. 
Không đo tấm thảm bao bọc xung quanh trong đất tại các đầu và khe nối. 
619.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục  Mô tả hạng mục    Đơn vị thanh toán  
619.01   Tấm thảm xói mòn   m2 
619.02   Bó     bó 
619.03   Cỏ trồng    m2 
619.04   Hạt giống    Kg 
619.05   Phân bón    Kg 
619.06   Nước      Lít 
619.07   Nhựa đường    Lít 
 
Mục 620.  Tấm vải sợi lọc  
620.01 Mô tả.  
Cung cấp và đặt tấm vải thoát nước cho rãnh thoát nước mặt đường, thoát nước 
ống thu chính, giếng tiêu nước và bể dự trữ. 
620.02 Vật liệu. 
Tấm vải sợi lọc Tiểu mục 705.03 đối với loại đã quy định. 
620.03 Thi công.  
Hạn chế lộ ra ngoài thời tiết đến tối đa là 14 ngày giữa khi đặt và phủ. 
Thi công các chỗ nối bằng cách khâu hoặc đặt chồng lên nhau hay theo đề xuất 
của nhà sản xuất vải.  
Đặt chồng các mép nối dọc lên nhau trong hào với chiều dài tối thiểu tương 
đương với chiều rộng của hào. Tất cả các chỗ đặt chồng khác tối thiểu là 450 
mm. Đặt chồng lên theo hướng dòng chảy. 
Loại bỏ và thay thế hoặc chữa lại tấm vải bị hư hỏng. Chữa lại vải hỏng bằng 
một miếng vá rộng hơn phần bị hỏng 1m. 
Loại bỏ vật liệu rời, rơi từ ngoài vào và các vật sắc nhọn trước khi đặt vải. 
Sau khi đổ vật liệu lấp, phủ vải lên trên vật liệu lọc để chờm lên ít nhất là 300 
mm hoặc chiều rộng của hào, tuỳ theo cái nào ít hơn. 
620.04 Đo đạc. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
Không đo những chỗ chờm lên nhau. 
Đo và thanh toán cho công tác đào, đắp, lót nền và vật liệu phủ như các hạng 
mục tách rời theo các Tiểu mục 206 và 625 và 822. 
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620.05 Thanh toán. 
Mã hạng mục  Hạng mục thanh toán   Đơn vị thanh toán 
620.01   Tấm vải sợi lọc     m2 hoặc m Phần 
700. Các yêu cầu vật liệu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN 700 - CÁC YÊU CẦU VẬT LIỆU  
 
Quy trình kỹ thuật không đưa vào tất cả các yêu cầu cho vật liệu để thi công các 
mục được mô tả trong các phần từ 200 đến 800. Đối với các yêu cầu chi tiết, phụ 
thêm tham khảo các quy trình Tiêu chuẩn cho vật liệu xây dựng giao thông và 
các phương pháp lấy mẫu, thí nghiệm AASHTO hoặc ASTM. Hướng dẫn cho 
các sẩn phẩm thoát nước đường bộ định hình hoá của Hiệp hội những người 
xây dựng giao thông và đường bộ Hoa kỳ đã được Uỷ ban liên tịch AASHTO-
AGC-ARTBA phê duyệt và cung cấp các yêu cầu phụ thêm cho các mục thoát 
nước. Các cơ quan riêng lẻ có thể thêm vào các quy trình cho các vật liệu được 
dùng cục bộ địa phương và tăng thêm các yêu cầu cho một vài vật liệu bao gồm 
ở đây. 
Khi có hơn một phương án tồn tại trong một tiểu mục, chủ Đầu tư sẽ xác định 
chọn một để dùng. 
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Các quy trình về vật liệu không phải tất cả được thể hiện ở dạng chủ động; thay 
vào đó một tham khảo đơn giản sẽ được chỉ ra. 
 
Mục 701.  Xi măng thuỷ 
(eeeeeeeee) 701.01. Xi măng thuỷ 

Loại Quy trình 
Xi măng thuỷ  AASHTO M 85 
Hỗn hợp xi măng thuỷ (có phụ gia) AASHTO M 240 
Xi măng xây  ASTM C 91 

Cung cấp các sản phẩm chỉ từ một nhà máy cho bất kỳ nhãn hiệu và loại xi 
măng thuỷ nào, ngoại trừ để giảm tạo bọt khí quá nhiều trong bê tông khi sử 
dụng xi măng tạo bọt khí. 
Bảo vệ xi măng khỏi bị ẩm trong khi bảo quản. Cấm dùng xi măng đã kết cứng 
hoặc xi măng bao gồm các cục vón bánh. Cấm dùng xi măng tận dụng từ các 
bao đã bỏ đi hoặc đã dùng rồi. 
 
Mục 702.  Nhựa đường 
Đáp ứng các yêu cầu sau đây về loại và cấp: 
(fffffffff) 702.01. Nhựa đường đặc 
AASHTO M 20 Về nhựa phân loại theo độ kim lún hoặc M 226 cho nhựa đường 
phân loại theo độ nhớt. 
(ggggggggg) 702.02. Nhựa đường lỏng 
AASHTO M 81 và M 82. 
(hhhhhhhhh) 702.03. Nhựa đường nhũ tương.  
AASHTO M 140 và M 208. 
(iiiiiiiii) 702.04. Nhựa đường chống ẩm và chống thấm nước 
Nhựa than đá, AASHTO M118. 
(jjjjjjjjj) 702.05. Lớp lót nhựa cho chống ẩm và chống thấm nước 
Dầu Creosote, AASHTO M 121. 
(kkkkkkkkk) 702.06. Giải nhiệt độ áp dụng, oC 
Loại và cấp  Rải  Trộn vật liệu  
RC Bảo dưỡng nhanh; MC bảo dưỡng Milol  
RC 70 27 đến 66  27 đến 66 
RC 250  28 đến 79  27 đến 66 
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RC 800  71 đến 107  57 đến 85 
RC 3000 93 đến 135 85 đến 107 
MC 30  10 đến 49  10 đến 49 
MC 70  27 đến 66 27 đến 66 
MC 250  38 đến 93  38 đến 99 
MC 800  85 đến 127  93 đến 12 
MC 3000  109 đến 135  93 đến 121 
Tất cả các nhũ tương  10 đến 71  10 đến 71 
Nhựa đường đặc (tất cả các cấp) 204 max.  Theo yêu cầu để 

đạt được độ nhớt động lực của 
150 đến 300 centistokes 

 
Mục 703. Các cốt liệu 
(lllllllll) 703.01. Các cốt liệucho xi măng 
A. Cốt liệu nhạt mịn. AASHTO M 6. 
B. Cốt liệu nhạt thô. AASHTO M 80. 
C. Cốt liệu nhạt nhẹ. AASHTO M 195. 
Cung cấp cốt liệu hạt thô theo các kích cỡ riêng rẽ theo quy định No. 4 đến 20 
mm và 20 mm đến 38 mm, hoặc No. 4 đến 25 mm và 25 mm đến 50 mm (No.3). 
Không cần thiết phải tách riêng kích cỡ danh định trên cùng của hạt thô 25 mm 
hoặc nhỏ hơn. 
(mmmmmmmmm) 703.02. Cấp phối hạt thô cho móng trên gia cố nhựa 

tại trạm trộn cố định 
A. Cốt liệu hạt thô. AASHTO M 283. Cung cấp cốt liệu hạt thô hoặc đá 

nghiền, xỉ nghiền, cuội sỏ nghiền hoặc cuội sỏi tự nhiên. 
B. Cốt liệu hạt mịn. ASTM M 29. 
(nnnnnnnnn) 703.03. Cấp phối hạt thô cho lớp mặt và móng trên gia 

cố nhựa tại trạm trộn hiện trường 
Trộn các cốt liệu hạt thô đáp ứng yêu cầu của ASTM D 692 với hạt mịn đáp ứng 
yêu cầu của AASHTO 29 để sản xuất cấp phối theo yêu cầu. 
Dùng các cốt liệu đá nghiền, xỉ nghiền, cuội sỏi nghiền hoặc cuội sỏi tự nhiên. 
(ooooooooo) 703.04. Cốt liệu móng trên gia cố hoặc không gia cố 
AASHTO M 147. Cung cấp các cốt liệu đá nghiền, xỉ nghiền, cuội sỏi nghiền 
hoặc cuội sỏi tự nhiên. 
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(ppppppppp) 703.05. Cốt liệu cho bê tông nhựa 
Quy định chung. 
A. Cốt liệu hạt thô. ASTM D 692. Cung cấp các cốt liệu đá nghiền, xỉ nghiền, 

cuội sỏi nghiền hoặc cuội sỏi tự nhiên. Trừ khi được quy định khác, chỉ 
dùng một loại cốt liệu. 

B. Cốt liệu hạt mịn. AASHTO M 29. Cung cấp các cốt liệu cát thiên nhiên, đá 
xay, xỉ xay hoặc kết hợp của chúng. 

(qqqqqqqqq) 703.06. Cấp phối cốt liệu cho mặt đường bê tông nhựa 
Kích cỡ, cấp phối, tỷ lệ và phối hợp các thành phần cốt liệu để sản xuất ra hỗn 
hợp trộn đáp ứng các yêu cầu cấp phối sau đây: 
Tên của hỗn hợp và kích cỡ cốt liệu danh định lớn nhất.  

Sàng  hỗn hợp 20 mm  hỗn hợp 13 mm  hỗn hợp 10 mm  
  Tỷ lệ % lọt qua sàng 
25 mm  100 
20 mm  90 đến 100   
13 mm  90 đến 100  100 100 
10 mm  60 đến 80  73 đến 93 90 đến 100 
# 4  40 đến 60  51 đến 71  60 đến 80 
# 8  28 đến 48  34 đến 54  40 đến 60 
#16  20 đến 36  22 đến 38  27 đến 47 
#30  14 đến 26  18 đến 30  21 đến 33 
# 50  8 đến 20  10 đến 22  14 đến 26 
#100  7 đến 15  9 đến 17  10 đến 18 
#200  2 đến 8  2 đến 8 2 đến 8 

(rrrrrrrrr) 703.07. Cấp phối cốt liệu cho mặt đường bê tông nhựa hỗn 
hợp nguội trộn tại trạm trộn cố định 

A.  Cốt liệu cho mặt đường. Kích cỡ, cấp phối, tỷ lệ và phối hợp một vài thành 
phần cốt liệu để sản xuất ra hỗn hợp trộn đáp ứng các yêu cầu cấp phối. 
(Có thể cung cấp các cấp phối khác). 

B. Cốt liệu cho lớp áo đường trên cùng. Sử dụng vật liệu áo đường trên cùng 
bao gồm cát khô, đá xay hoặc xỉ xay được cấp phối sao cho có ít nhất 95% 
lọt qua sàng 4.75-mm và không lớn hơn 40% lọt qua sàng 300-mm. 
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(sssssssss) 703.08. Cốt liệu cho vật liệu phủ 
Sử dụng ASTM D 1139. Sử dụng các cốt liệu đá nghiền, xỉ nghiền, cuội sỏi 
nghiền hoặc cuội sỏi thiên nhiên. Chỉ sử dụng một loại cốt liệu trừ khi các loại 
có thể sử dụng khác được phê duyệt.  
Khi thí nghiệm theo AASHTO T 182, yêu cầu các cốt liệu lớn hơn màng mỏng 
nhựa giữ lại 95%. Sử dụng các cốt liệu không đáp ứng yêu cầu này cho các xử lý 
mặt nhựa và các lớp láng chỉ khi được phụ thêm phụ gia hoá học được phê duyệt 
hoặc chất làm ướt có thể sản xuất ra màng mỏng chịu được nước.  
(ttttttttt) 703.09. Cốt liệu vật liệu lót 
AASHTO M 43, Kích cỡ 10. 
Sử dụng cốt liệu không có chất hữu cơ hoặc các chất có hại khác. 
(uuuuuuuuu) 703.10. Bột đá 
 AASHTO M 17. 
(vvvvvvvvv) 703.11. Vật liệu lớp đáy móng 
A. Vỉa hè và bó vỉa. Sử dụng vật liệu bao gồm xỉ than, cát, xỉ, cuội sỏi, đá 

nghiền hoặc các vật liệu được phê duyệt khác cấp phối sao cho tất cả các 
hạt lọt qua sàng 13-mm. 

B. Bảo vệ mái dốc. Phủ mái dốc với vật liệu xếp, thoát nước tự do bao gồm 
cát, xỉ than, sỏi, xỉ, đá nghiền hoặc vật liệu thoát nước tự do khác được phê 
duyệt. Sử dụng vật liệu có kích cỡ và cấp phối thống nhất sao cho 100% lọt 
qua sàng 40-mm. 

(wwwwwwwww) 703.12. Cốt liệu cho vữa xây 
AASHTO M 45. 
(xxxxxxxxx) 703.13. Bột vôi. AASHTO M 17 
Chỉ phê duyệt khi không có các hạt hình đĩa nhỏ dẹt hoặc các hạt hình thoi. 
(yyyyyyyyy) 703.14. Cốt liệu nhẹ cho bê tông kết cấu 
Xem 703.01. 
(zzzzzzzzz) 703.15. Cốt liệu cho đá xô bồ 
Cung cấp cốt liệu đá cứng, bền, nghiền, tại mỏ hoặc thiên nhiên. Sử dụng đá với 
tỷ trọng danh nghĩa ít nhất 2.4 hoặc dùng bê tông vỡ với độ hút nước nhỏ 
hơn5%. Cung cấp đá sao cho không bao gồm các phiến phân tầng và khe nứt 
yếu và không bị phân rã khi tiếp xúc với nước hoặc thời tiết. Dùng cốt liệu cho 
đá xô bồ đáp ứng các yêu cầu phụ sau đây: 
A. Đá xô bồ loại 1: 
1. Đá chủ yếu. Đá ít nhất dày 75 mm với khối lượng tối thiểu 23 kg, có ít nhất 

60% đá có khối lượng lớn hơn 35 kg. 
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2. Đá chèn. Các mảnh hoặc đá đập vỡ được định cỡ để chêm giữa các đá chủ 
yếu. 

B. Đá xô bồ loại 2. Sử dụng các đá nhỏ hơn được cấp phối để bảo đảm phân 
phối đồng đều trong toàn bộ đá xô bồ, có ít nhất 60% đá có khối lượng lớn 
hơn 35 kg.  

C. Đá xô bồ phun vữa. Đá đáp ứng các yêu cầu cho đá xô bồ loại 1 hoặc loại 
2. 

D. Đá xô bồ được bao bởi lưới thép. Cốt liệu hạt tròn hoặc góc cạnh, có ít nhất 
95% giữ lại trên sàng mắt sàng vuông 13 mm. 

E. Đá xô bồ bê tông đóng bao. Cốt liệu bao gồm vật liệu sỏi cuội hoặc cát mỏ 
không có rễ cây, chất hữu cơ hoặc các chất có hại khác đáp ứng các yêu 
cầu cấp phối sau:  
Lọt qua sàng 50-mm 80 - 100% 

Lọt qua sàng 75-μm 0 - 4% 
(aaaaaaaaaa) 703.16. Cốt liệu lấp đày đá xô bồ 
Cung cấp các cốt liệu hạt cứng, bền hoặc các mảnh đá nghiền hoặc cuội sỏi thiên 
nhiên.Các vật liệu sàng hoặc nghiền đáp ứng các yêu cầu cấp phối sau 

Sàng Tỷ lệ % lọt sàng 
75 mm  100 
12.5 mm  20 - 50 

75 μm  0 - 10 
 
Mục 704. Cốt liệu cho công trình thoát nước  
(bbbbbbbbbb) 704.01. Vật liệu thấm 
Sử dụng cát rắn, bền, sạch, sỏi cuội, đá nghiền hoặc xỉ nghiền để đắp trả các 
hào, xây dựng rãnh thoát nước ngầm hoặc các mục đích thoát nước ngầm khác. 
Bảo đảm vật liệu thấm không bao gồm chất hữu cơ, cục sét hoặc các chất có hại 
khác. 
(cccccccccc) 704.02. Cốt liệu hạt thô cho lớp móng các rãnh ngầm 
AASHTO M 80 và các yêu cầu cấp phối AASHTO M 43 cho kích cỡ  No. 89 
hoặc tại chỗ tương đương. 
(dddddddddd) 704.03. Cốt liệu hạt mịn cho rãnh ngầm 
AASHTO M 6 hoặc tại chỗ tương đương. 
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Mục 705. Bảo vệ bằng tấm đá, tấm lọc và vải địa kỹ thuật.   
(eeeeeeeeee) 705.01. Bảo vệ bằng tấm đá 
AASHTO M 80 và các yêu cầu cấp phối theo AASHTO M 43 cho kích cỡ No. 
357. 
(ffffffffff) 705.02. Tấm lọc 
AASHTO M 80 và các yêu cầu cấp phối theo AASHTO M 43 cho kích cỡ No. 
467. 
(gggggggggg) 705.03. Vải lọc cho thoát nước dưới lớp mặt 
AASHTO M 288, Loại A hoặc B. 
(hhhhhhhhhh) 705.04. Gia cố vải địa kỹ thuật cho mặt đường nhựa 
 AASHTO M 288, Các loại trải mặt (ứng dụng vải địa kỹ thuật trong xây dựng 
đường ôtô). 
 
Mục 706. Các khối Xây 
(iiiiiiiiii) 706.01. Gạch sét hoặc phiến sét 
Đáp ứng một trong số các yêu cầu kỹ thuật và cấp phối sau: 
Gạch cho công trình nước thải  AASHTO M 91 
Gạch xây  AASHTO M 114 
(jjjjjjjjjj) 706.02. Gạch xi măng 
ASTM C 55 loại quy định. 
(kkkkkkkkkk) 706.03. Các khối xây bê tông 
Đáp ứng các khối xây bê tông chữ nhật hoặc phân đoạn và khi được quy định, 
định dạng các đầu sao cho khớp nối lồng vào nhau tại các mối nối thẳng đứng. 
Sử dụng các khối đặc đáp ứng các yêu cầu của ASTM C 129, C 139 hoặc C 145 
và các khối rỗng đáp ứng các yêu cầu của ASTM C 90. Tuân theo các kích 
thước quy định. 
 
Mục 707. Vật liệu mối nối 
(llllllllll) 707.01. Vật liệu lấp đày và trít mối nối 
A.  Trít mối nối bằng cách đổ. AASHTO M 173, M 282, ASTM D 3405 hoặc 

D 3581-90. 
B.  Trít mối nối tạo hình trước. AASHTO M220. Cung cấp dầu bôi trơn để lắp 

đặt trít nén tạo hình trước trong mặt đường bê tông xi măng đáp ứng các 
yêu cầu của ASTM D 2835. 
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C.  Vật liệu lấp đầy mối nối tạo hình trước. AASHTO M 33, M 153 hoặc M 
213 theo quy định. Cung cấp vật liệu lấp đầy cho mỗi mối nối theo các 
mảnh riêng cho toàn bộ chiều dày và chiều rộng yêu cầu. Đột vật liệu lấp 
đầy để chứa được các vấu. Khi cho phép sử dụng hơn một mảnh cho mối 
nối, dập nối chính xác hoặc kẹp chặt hai đầu tiếp giáp nhau để tạo hình theo 
yêu cầu. 

(mmmmmmmmmm) 707.02. Vữa cho mối nối 
Sử dụng vữa cho mối nối với tỷ lệ một phần xi măng và hai phần cát và nước 
được trộn đến độ sệt yêu cầu. Sử dụng vữa trong vong 30 phút sau khi trộn. 
(nnnnnnnnnn) 707.03. Vòng đệm mềm kín nước 
AASHTO M 198, vòng đệm tròn loại A (cao su) hoặc loại B (nhựa dẻo). 
 
Mục 708. Các ống bê tông, sành sứ và nhựa 
(oooooooooo) 708.01. Ống bê tông không có cốt thép 
AASHTO M86 về các đường kính quy định và các loại cường độ. 
(pppppppppp) 708.02. Ống bê tông có cốt thép 
AASHTO M170 or M242 vềcác đường kính quy định và các loại cường độ hoặc 
tải trọng D. 
Trừ khi có quy định khác, thành ống thiết kế và sử dụng cốt thép hình ê líp trong 
ống tròn là tùy chọn. 
Sử dụng các đốt bê tông cốt thép đúc sẵn đáp ứng các yêu cầu quy định. 
(qqqqqqqqqq) 708.03. Ống bê tông có đục lỗ 
AASHTO M 175 về các đường kính quy định và các loại cường độ. 
(rrrrrrrrrr) 708.04. Gạch lát thoát nước 
AASHTO M 178 or M 179 về vật liệu, đường kính và chất lượng theo quy định. 
(ssssssssss) 708.05. Ống bê tông xốp 
AASHTO M 176 vềcác đường kính theo quy định.  
(tttttttttt) 708.06. Ống men sứ có đục lỗ 
AASHTO M65 vềcác đường kính quy định và các loại cường độ. Cung cấp các 
đầu loe hình chuông với các giá đỡ cùng các miếng đệm sao cho bảo đảm khẩu 
độ tròn và tự định tâm theo yêu cầu. 
(uuuuuuuuuu) 708.07. Ống sành sứ 
AASHTO M 65 về các đường kính quy định và các loại cường độ cho ống 
không có lỗ.  
(vvvvvvvvvv) 708.08. Cống bê tông cốt thép, rãnh thoát nước mưa và ống 
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thoát nước thải dạng vòm 
AASHTO M 206 về các loại theo quy định. 
(wwwwwwwwww) 708.09. Cống bê tông cốt thép, rãnh thoát nước mưa 

và ống thoát nước thải dạng ê líp 
AASHTO M 207 về các loại theo quy định. 
(xxxxxxxxxx) 708.10. Mối nối đối với ống cống và ống thoát nước bê 

tông tròn sử dụng các vòng đệm mềm, kín nước 
AASHTO M 198. 
(yyyyyyyyyy) 708.11. Ống nhựa PVC và phụ kiện 
ASTM D 3034, AASHTO M 278 hoặc M 304 vềdạng và loại theo quy định. Đối 
với ống có đục lỗ, bảo đảm kích thước và khoảng cách lỗ đáp ứng AASHTO M 
278 hoặc M 304. 
(zzzzzzzzzz) 708.12. Ống nhựa PE thoát nước lượn sóng hoặc tròn 
AASHTO M252 or M 294 vềcác lỗ theo dạng và loại yêu cầu. 
(aaaaaaaaaaa) 708.13. Ống nhựa thoát nước thải ABS và phụ kiện. 

AASHTO M264 
Đối với ống có đục lỗ, bảo đảm kích thước và khoảng cách lỗ đáp ứng 
AASHTO M 278. 
(bbbbbbbbbbb) 708.14. Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn 
 AASHTO M 259 hoặc M 273 vềcác kích thước và điều kiện tải trọng theo quy 
định. 
 
Mục 709. Ống kim loại  
(ccccccccccc) 709.01. Ống cống gang dẻo 
ASTM A 716 về các đường kính theo quy định. 
(ddddddddddd) 709.02. Ống thép lượn sóng, mạ kim loại cho thoát 

nước thải và thoát nước mưa 
 Dùng đai cố định mối nối ống và đầu nối đáp ứng các kích thước của AASHTO 
M 36. 
Bảo đảm các đoạn đặc biệt như khuỷu ống và các đoạn đầu loe chế tạo sẵn đáp 
ứng các yêu cầu của AASHTO M 36. 
(eeeeeeeeeee) 709.03. Ống thép lượn sóng và vòm ống phủ nhựa 

đường 
Dùng đai cố định mối nối ống và đầu nối đáp ứng các yêu cầu của Tiểu Mục 
709.02 và AASHTO M 190 về các kích thước và loại lớp phủ nhựa đường. 
Phủ toàn bộ các đai cố định mối nối ống bằng vật liệu nhựa đường. 
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Bảo đảm các đoạn đặc biệt như khuỷu ống và các đoạn đầu loe chế tạo sẵn đáp 
ứng các yêu cầu của AASHTO M 36 và M 190. 
Sử dụng ống đáp ứng AASHTO M 36, lớp phủ kẽm và tấm phủ sợi aramid, lớp 
phủ nhựa đường kết dính với sợi theo yêu cầu. Sử dụng lớp phủ nhựa đường đáp 
ứng yêu cầu của AASHTO M 190 về các loại theo yêu cầu. 
(fffffffffff) 709.04. Ống thép mạ kim loại lượn sóng cho thoát nước 

ngầm 
AASHTO M 36 về các đường kính và loại lỗ. 
(ggggggggggg) 709.05. Ống thép phủ nhựa loại lượn sóng cho thoát 

nước ngầm 
AASHTO M 36, bao gồm loại lỗ theo yêu cầu. 
Phủ ống với vật liệu nhựa đường đáp ứng yêu cầu của AASHTO M190 về loại 
và lớp phủ theo yêu cầu. Phủ toàn bộ các đai cố định mối nối ống bằng vật liệu 
nhựa đường. Đáp ứng các lỗ đường kính nhỏ nhất theo quy định sau khi phủ. 
(hhhhhhhhhhh) 709.06. Ống cống nhôm lượn sóng 
AASHTO M 196 về các kích thước theo yêu cầu. 
(iiiiiiiiiii) 709.07. Ống nhôm lượn sóng cho thoát nước ngầm 
AASHTO M 196 về đường kính và các lỗ theo quy định. 
(jjjjjjjjjjj) 709.08. Ống cống nhôm lượn sóng phủ nhựa đường 
AASHTO M 196. Phủ ống với vật liệu nhựa đường đáp ứng các yêu cầu của 
AASHTO M 190. Cung cấp loại lớp phủ và loại thảm yêu cầu theo yêu cầu. 
(kkkkkkkkkkk) 709.09. Ống cống nhôm lượn sóng phủ nhựa đường 

cho thoát nước ngầm 
AASHTO M 196. Phủ ống với vật liệu nhựa đường đáp ứng các yêu cầu của 
AASHTO M 190 theo quy định.  
(lllllllllll) 709.10. Tấm thép kết cấu cho ống, vòm ống và vòm 
AASHTO M167 về ống và bu lông, ê cu cho các tấm nối. 
(mmmmmmmmmmm) 709.11. Ống, vòm ống và vòm chế tạo bằng tấm 

thép kết cấu phủ nhựa đường toán bộ 
AASHTO M 167 về ống và bu lông, ê cu cho các tấm nối. Phủ ống với vật liệu 
nhựa đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 190 hoặc M 243. 
(nnnnnnnnnnn) 709.12. Tấm nhôm kết cấu cho ống, vòm ống và vòm 
AASHTO M 219 về ống và bu lông, ê cu cho các tấm nối. 
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(ooooooooooo) 709.13. Ống, vòm ống và vòm chế tạo bằng tấm nhôm 
kết cấu phủ nhựa đường toán bộ 

AASHTO M 219 về ống. AASHTO M 190 or M 243 về phủ vật liệu nhựa 
đường. 
(ppppppppppp) 709.14. Ống thép lượn sóng, phủ pô-li-me cho ống 

thoát nước thải và thoát nước 
AASHTO M 245. 
(qqqqqqqqqqq) 709.15. Ống thép lượn sóng lắp mộng 
Quy trình kỹ thuật quân sự MIL-P-236. 
(rrrrrrrrrrr) 709.16. Ống thép lượn sóng có rãnh 
Sử dụng ống có khe với các rãnh góc hoặc rãnh lưới theo quy định.  
AASHTO M 183 về các rãnh thoát nước có rãnh góc. Tiểu Mục 714.08 về lắp 
đặt rãnh thoát nước có rãnh lưới. Đáp ứng yêu cầu về mạ theo AASHTO M 111 
vẽ cụm rãnh góc và răng lưới. 
Cung cấp máng nước chất lượng thương mại được mạ với lớp mạ G165 đáp ứng 
yêu cầu của ASTM A 525. Đáp ứng yêu cầu của ASTM A 307 về bu lông và ê 
cu. Đáp ứng yêu cầu của ASTM A 501 về tấm đệm ống kết cầu. Phải mạ bu 
lông, ê cu và các tấm đệm đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 111. 
 
Phần 710.  Sơn 
(sssssssssss) 710.01. Sơn kẻ mặt đường 
Cung cấp và thực hiện việc sơn kẻ vạch trên mặt đường, vạch sơn kẻ mau khô, 
và sơn biển cáo thị, các mũi tên và vạch dấu, dùng loại sơn và màu quy định 
trong các quy trình và phù hợp với 22TCN 237-97 và/ hoặc theo Sổ tay Thiết bị 
kiểm soát giao thông thống nhất (MUTCD) 
Chế tạo sơn bằng vật liệu loại 1 phù hợp về:  

Độ nhớt theo ASTM D-562 
Hệ số phản xạ định hướng  ASTM E-97 
Độ khô ASTM D-711 
Hạt thuỷ tinh AASHTO M247, Loại I 

 
Mục 711. Cốt thép và dây thép.  
(ttttttttttt) 711.01. Cốt thép 
Thép thanh cho cốt thép bê tông AASHTO M 31 
Thanh thép ray cho cốt thép bê tông AASHTO M 42 
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Thanh thép trục (axie steel ) cho cốt thép bê tông AASHTO M 53 
Thanh thép chế tạo hoặc lưới thanh thép cho cốt thép bê tông AASHTO M 54 
Sợi dây thép hàn cho cốt thép bê tông AASHTO M 55 hoặc 
 AASHTO M 221 
Tao thép dự ứng lực cho cốt thép bê tông AASHTO M 203 
Sợi thép dự ứng lực cho cốt thép bê tông AASHTO M 204 
Cung cấp thép gờ cho các kết cấu bê tông đáp ứng các đặc tính kéo cho mác quy 
định. 
Cung cấp các thanh giằng đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 31 hoặc M 42. 
Không dùng thép ray cho các thanh giằng chịu uốn và thẳng lại khi thi công. 
Cung cấp các thanh thép chờ thường, tròn đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 31, 
M 42 hoặc M 53 chỉ cho các chỉ tiêu cơ học hoặc AASHTO M227. Bảo đảm các 
thep chờ không bị ba via hoặc biến dạng khác có thể hạn chế việc trượt trong bê 
tông. Đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 254 về các lớp phủ bảo vệ phủ trước. 
Sử dụng kim loại theo thiết kế được duyệt cho các ống bọc thanh thép chờ. Bảo 
đảm các ống bọc kim loại phủ 50 mm, ± 6 mm của thép chờ. Giữ đầu của ống 
bọc ít nhất 25 mm từ đầu của thanh thép chờ với đầu bịt kín và chi tiết chặn 
thích hợp.  
Cung cấp thép phủ epoxy đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 284. 
(uuuuuuuuuuu) 711.02. Dây thép hoặc Cáp 
AASHTO M 30 về loại theo quy định. 
Section 712. Hàng rào và lan can.  
(vvvvvvvvvvv) 712.01. Hàng rào dây thép gai 
AASHTO M 280 hoặc M 305 về dạng và loại lớp phủ theo quy định.  
(wwwwwwwwwww) 712.02. Dây thép dệt 
AASHTO M 279 về dạng và loại lớp phủ theo quy định. 
(xxxxxxxxxxx) 712.03. Hàng rào dây xích 
AASHTO M 181 về dây xích, phụ kiện và phần kim loại cho kim loại, lớp phủ, 
kích cỡ dây và lưới theo quy định.  
(yyyyyyyyyyy) 712.04. Tay vịn lan can kim loại 
AASHTO M 180 về dạng và loại của các cấu kiện tay vịn thép tấm gợn sóng. 
AASHTO M 183 về tay vịn mạ hoặc sơn nhám và AASHTO M 222 cho tay vịn 
không rỉ. AASHTO M 111 các yêu cầu về mạ. 
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(zzzzzzzzzzz) 712.05. Tay vịn bằng gỗ 
Cắt tay vịn bằng gỗ từ loại gỗ khô, chịu được thời tiết và nhẵn của loại gỗ theo 
quy định đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 168. Dùng chất bảo quản gỗ theo 
AASHTO M 133. 
Đáp ứng các yêu cầu xử lý áp suất sau đây: 
Yêu cầu chung - AWPA C1 
Tay vịn và thanh cột hàng rào - AWPA C2 
Gỗ kết cấu - AWPA C14 
Cọc - AWPA C3 
Dầu Creosote - độ giữ lại nhỏ nhất [185] kg/m3 đối với các loại gỗ không 
được bao gồm trong AWPA C14 
(aaaaaaaaaaaa) 712.06. Cột hàng rào 
A.  Gỗ. Cung cấp các cột gỗ đã bóc vỏ, thẳng, khoẻ và được hong khô với các 

đầu cắt phẳng. Gọt các mấu cho phẳng bề mặt. Xử lý cột theo quy định.  
Dùng gỗ trò và gỗ xẻ theo các loại quy định để làm hàng rào và cổng. Bảo 
đảm tất cả các cấu kiện là khoẻ, thẳng và không có mấu, bị nứt và có thớ. 
Bào nhẵn và hoàn thiện tất cả các mặt. 

B.  Bê tông. Cung cấp bê tông và cốt thép cho các cột bê tông theo quy định. 
C.  Thép. Cung cấp các trụ thép cán đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 281 và 

mạ đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 111. Cung cấp các cột thép ống đáp 
ứng yêu cầu của AASHTO M 181. Dùng các phụ kiện lắp ráp phần kim 
loại và các phụ kiện thương phẩm tiêu chuẩn theo các tiêu chuẩn hiện hành, 
nếu không có quy định khác. 

(bbbbbbbbbbbb) 712.07. Cột lan can 
Tạp chí ARTBA No. 268, Hướng dẫn cho phần kim loại của lan can phân 
cách đường bộ ttiêu chuẩn hoá. 
(cccccccccccc) 712.08. Phần kim loại của lan can 
Tạp chí ARTBA No. 268, Hướng dẫn cho phần kim loại của lan can phân 
cách đường bộ tiêu chuẩn hoá. 
(dddddddddddd) 712.09. Lan can có tay vịn hộp thép 
ASTM A 500 hoặc A 501. Mạ sau khi gia công chế tạo đáp ứng yêu cầu của 
AASHTO M 111. 
ASTM A 500 hoặc, A 501 các yêu cầu về kích thước và cơ khí cho các cấu kiện 
lan can không gỉ. Bảo đảm các cấu kiện có sưc chống gỉ ngoài trời khoảng 2 lần 
thép kết cấu các-bon với đồng. Cấm dùng các cấu kiện lan can mạ hoặc sơn. Các 
cột phải theo đúng tiểu Mục 712.07 và phần kim loại đáp ứng Mục 712.08. 
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(eeeeeeeeeeee) 712.10. Đá xô bô được bao bởi các dây thép. (rọ đá) 
A.  Dây dệt. Sử dụng sợi lưới hình V 50 mm x 100 mm với các dây [12.5] xoắn 

hai tao. AASHTO M 279, loại 1 hoặc tốt hơn. 
B.  Dây giằng và buộc. Sử dụng dây thép[12.5] trơn, mạ. Thay thế cho buộc, 

sử dụng 9 vòng mạ ở khoản cách 100mm.  
C.  Cọc thép. Cung cấp các cọc thép dạng ống tiêu chuẩn với đường kính ngoài 

75 mm, chiều dài 1.5m hoặc lớn hơn, hoặc các thép góc 100 mm x 100 mm 
x10 mm. 

(ffffffffffff) 712.11. Cổng 
Quy trình liên bang RR-F-191 hàng rào, dây thép và kim loại cột cổng (và cổng, 
hàng rào dây xích và các phụ kiện). 
 
Mục 713. Các vật liệu và phụ gia bảo dưỡng bê tông.  
(gggggggggggg) 713.01. Vật liệu bảo dưỡng 

Vải bố làm từ đay hoặc kenaf AASHTO M 182 
Vật liệu tấm để bảo dưỡng bê tông AASHTO M 171 
Hợp chất tạo màng lỏng cho bảo dưỡng bê tông AASHTO M 148 

(hhhhhhhhhhhh) 713.02. Phụ gia tạo bọt khí 
AASHTO M 154. 
(iiiiiiiiiiii) 713.03. Phụ gia hoá học 
AASHTO M 194 về phụ gia giảm nước, làm chậm và đẩy nhanh quá trình đông 
kết. 
 
Mục 714. Các yêu cầu khác 
(jjjjjjjjjjjj) 714.01. Nước 
AASHTO M 157, Mục 4.1.4 về trộn và bảo dưỡng. Kiểm tra nước theo 
AASHTO T 26. Không yêu cầu kiểm tra nước chất lượng uống được.  
Sử dụng nước chất lượng tiêu tưới không có các chất có hại cho tăng trưởng cây 
trồng để tưới cây, trồng cây và gieo cỏ. 
(kkkkkkkkkkkk) 714.02. Clorua can-xi 
AASHTO M 144. 
(llllllllllll) 714.03. Vôi tôi 
AASHTO M 216 về dạng và loại theo quy định. 
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(mmmmmmmmmmmm) 714.04. Clorua natri 
AASHTO M 143. 
(nnnnnnnnnnnn) 714.05. Bó vỉa bằng đá 
Không dùng 
(oooooooooooo) 714.06. Bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn 
Đúc sẵn theo yêu cầu. Đáp ứng tiêu Mục 711.01 về cốt thép. 
(pppppppppppp) 714.07. Các cấu kiện bê tông đúc sẵn 
A.  Đúc các cấu kiện trong ván khuôn thép. 
B.  Cường độ kháng nén: 20.7 MPa (28 ngày) theo AASHTO T 22. 

C.  Hàm lượng khí: [6] % ± 1
2
1 %. 

D.  Bảo dưỡng các cấu kiên đúc sẵn theo AASHTO M 170. 
E.  Độ hút nước của các lõi mẫu riêng lẻ: nhỏ hơn 8 % theo ASTM C 642-90. 
F.  Cung cấp các cốt thép phụ thêm, nếu cần thiết, để vận chuyển các cấu kiện 

đúc sẵn. 
Đúc các hình trụ từ mỗi mẻ bê tông hoặc xe tải để cung cấp ít nhất hai hình 
trụ cho mỗi thí nghiệm nén 7, 14 và 28 ngày. Nếu các yêu cầu cường độ 
theo quy định được thoả mãn tại 7 hoặc 14 ngày, chứng thực cho dùng các 
cấu kiện 14 ngày kể từ ngày đúc. 
Loại trừ các cấu kiện với các diện tích bị nứt, rỗ tổ ong hoặc bị vá lớn hơn 
[20,000] mm2. 
Cung cấp các bậc lên xuống của lỗ thăm bê tông cốt thép đúc sẵn và các 
phụ kiện theo AASHTO M 199. 

(qqqqqqqqqqqq) 714.08. Khung, cổng và lớp ốp mặt, thanh thang 
ngang 

Sản phẩm đúc bằng gang xám AASHTO M 105 (cường độ tự chọn) 
Sản phẩm đúc bằng thép các-bon AASHTO M 103 (cường độ tự chọn) 
Thép kết cấu  AASHTO M 183 hoặc ASTM A 283, loại D 
hoặc tốt hơn 
Mạ  AASHTO M 111 
Sản phẩm đúc bằng sắt rèn ASTM A 47 (loại tuỳ chọn) 
(rrrrrrrrrrrr) 714.09. Để dùng cho tương lai 
(ssssssssssss) 714.10. Vôi sống 
AASHTO M 216. 
(tttttttttttt) 714.11. Tro bay và Pô-zơ-lan tự nhiên thô hoặc nung dùng 
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với xi măng thuỷ 
AASHTO M 295. 
(uuuuuuuuuuuu) 714.12. Phụ gia khoáng xỉ lò cao kết hạt nghiền 
AASHTO M 302. 
Section 715. Vật liệu cải thiện công trình ven đường 
(vvvvvvvvvvvv) 715.01. Đất mùn (hữu cơ) “Đất tầng mặt trên cùng” 
Đất á sét được định nghĩa như là tầng “A” của mặt cắt đất (Hiệp hội đất Hoa 
kỳ). 
Cung cấp đất mùn bao gồm vật liệu dạng cát rời, bở không có hỗn hợp, chất 
thải, gốc cây, đá, rễ cây, bụi cây, cỏ dại hoặc các vật liệu ngăn cản tăng trường 
của cây. Bảo đảm độ pH tối đa và tối thiểu là (do Chủ đầu tư xác định). Bảo đảm 
chất hữu cơ của đất mùn giữa và % xác định theo phương pháp thí nghiệm (do 
Chủ đầu tư quy định, thí nghiệm đất á sét theo các tiêu chuẩn của Hội các nhà 
hoá học nông nghiệp chính thức Hoa kỳ).   
Cấp phối đất mùn 
Cỡ sàng  Tỷ lệ % lọt sàng 
25 mm  100 
6 mm  97 to 100 
2 mm  80 to 100 
Kĩch cỡ hạt  Nhỏ nhất  Lớn nhất 
Cát sàng 75 mm đến 2 mm 20  75 

Bụi sàng 0.002 mm đến 75 μm  10  60 
Sét 0.002 mm hoặc nhỏ hơn  5 30 
Bảo đảm đất mùn bao gồm các hòn đá có đường kính nhỏ hơn 50mm . 
(wwwwwwwwwwww) 715.02. Vôi nông nghiệp 
Cung cấp vôi nghiền can-xi học đô-lô-mít có ít nhất__________% (do Chủ công 
trình xác định) của tổng cácbonnát (canxi và magiê). Đáp ứng các tiêu chuẩn của 
Hội các nhà hoá học nông nghiệp chính thức Hoa kỳ. Bảo đảm tói thiểu 40% lọt 
sàng 150 mm và nhỏ nhất 90% lọt sàng 2.36 mm. 
Sử dụng các vật liệu vôi nông nghiệp như quy định, tức là xỉ nông nghiệp, 
nghiền nhỏ, siêu mịn, thuỷ hoá. Chỉ ra các vật liệu có thể chấp nhận được, phân 
tích sàng và tỷ lệ ứng dụng. 
(xxxxxxxxxxxx) 715.03. Phân bón 
Cung cấp phân bón loại thương mại đáp ứng các tiêu chuẩn của Hội các nhà hoá 
học nông nghiệp chính thức Hoa kỳ và hàm lượng chất dinh dưỡng theo yêu cầu. 
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(yyyyyyyyyyyy) 715.04. Hạt 
Đáp ứng các công thức sau đây:  
Cung cấp các loại hạt hoặc hỗn hợp hạt bao gồm tỷ lệ % nguyên chất, độ nảy 
mầm và hàm lượng hạt cỏ dại. 
Cung cấp các hộp bịt kín có nhãn đến công trường. Hạt và các nhãn chịu các 
điều khoản thí nghiệm của Hội các nhà phân tích hạt chính thức Hoa kỳ. 
Tiêm chủng các hạt họ đậu để gieo trồng theo các hướng dẫn của nhà sản xuất.  
(zzzzzzzzzzzz) 715.05. Bổi 
A.  Dăm bào. 
1.  Từ các gỗ cứng tươi không bị bệnh;  
2.  Chiều dày danh định, mm. 
3.  Ít nhất [50] % có diện tích giữa [650 and 4000] mm2 . 
4.  Không có các lá, cành con, vỏ bào, vỏ cây hoặc các vật liệu khác ngăn cản 

tăng trưởng của cây.  
B.  Rơm rạ. Cung cấp rơm rạ từ lúa, lúa mạch, lúa mỳ không có cỏ dại độc, 

mốc hoặc các chất có hại. 
C.  Cỏ khô. Cung cấp cỏ khô họ thảo được cắt không có cỏ dại độc, mốc hoặc 

các chất có hại. 
D.  Sợi xenluloza gỗ. Dùng sợi xenluloza tự nhiện hoặc nấu dễ dàng phân tán 

trong nước và không độc hại khi kết hợp với hạt hoặc các vật liệu khác. 
Dùng nhuộm màu mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng của cây, khi được 
yêu cầu. 

Cung cấp chứng chỉ của nhà sản xuất chứng thực các đặc tính sau: 
1.  Hàm lượng độ ẩm [12] %, 6 [3] %. 
2.  Độ pH giữa [3.5 và 5.0]. 
3.  Khả năng giữ nước nhỏ nhất [900] g/100 g sợi. 
4.  Chất hữu cơ nhỏ nhất:[(97] %. 
5.  Sợi gỗ: [45 đến 55] %. 
E.  Mùn cưa. Loại bỏ mùn cưa bao gồm bất kỳ chất độc nào và để lâu hơn một 

năm. 
F.  Rêu than bùn. Cung cấp rêu nước than bùn màu nâu dạng kết hạt bao gồm 

ít nhất 75% các gốc cây và là bị phân huỷ trong các kiện (rời hoặc nén). 
Bảo đẩm than bùn gần như không có các chất gỗ và không bao gồm các 
cọc, đá hoặc chất khoáng. Kết cấu có khác nhau từ rỗng đến dạng sợi dạng 
bọt biển. Baỏ đảm khô tại thời điểm sử dụng với độ pH [3.5 đến 5.5]. 
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G.  Mùn than bùn. Cung cấp than bùn tự nhiên hoặc mùn than bùn từ các khu 
vực bão hoà nước ngọt bao gồm than bùn cói, rêu nước hoặc sậy với 
100%% qua sàng 12.5mm. Đáp ứng các yêu cầu sau: 

Độ axít:  pH 4.0 đến 7.5  
Khả năng hut nước nhỏ nhất:  200 % theo trọng lượngtrên cở sở sấy bằng 
lò 
Hàm lượng hữu cơ nhỏ nhất:  60 % khi sấy ở 105oC 
Giữ than bùn đào lên tươi bão hoà nước cho đến khi dùng. 
(aaaaaaaaaaaaa) 715.06. Vật liệu cây trồng 
A.  Chất lượng vật liệu cây trồng. Đáp ứng yêu cầu của lần xuất bản hiện tại 

của Tiêu chuẩn ươm cây Hoa kỳ (ASNS), ANSI, Z60.1 của ANN và như 
sau: 

1.  Sử dụng cây con được ươm khoẻ mạnh đã được đốn hoặc tỉa rễ hai hoặc ba 
lần. 

2.  Các hệ thống cành phát triển bình thường không có vấu dị dạng, đầu cành 
bị gãy hoặc có các vết khuyết tật. 

3.  Các cây với thân thẳng hợp lý và các cành phản ánh dạng phát triển bình 
thường.. 

4.  Các đạo luật nhà nước điều chỉnh công tác giám sát sâu bệnh của cây và 
diệt côn trùng. 

B.  Tên của cây. Dùng các cây với tên khoa học và các tên thông dụng theo 
đúng quy định của Bộ Nông nghiệp. 
Cung cấp các cây đã đặt tên và thẻ với kích thước theo quy định. Phải được 
phê chuẩn cho các cây thay thế. 

C.  Tiêu chuẩn xếp loại. Xếp loại cây theo đúng ASNS, theo phê duyệt của 
Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ, lần xuất bản hiện hành. 

D.  Giám sát cây ươm và kiểm dịch cây trồng. Cung cấp các cây khoẻ mạnh 
không có bệnh và sâu bệnh. Vận chuyển câytheo các quy chế giám sát cây 
ươm và kiểm dịch cây trồng từ điểm đi và điểm đến. Bảo đảm có chứng chỉ 
giám sát đi kèm theo mỗi lô hàng, hộp, kiện hoặc vận chuyển bằng ô tô. 

E.  Quấn và chia cây bằng vải bố. Đào, quấn tròn và che bằng vải bố các cây 
cẩn thận để bảo quản các rễ càng nguyên vẹn càng tốt. Bảo đảm đất tạo 
thành quả bóng tròn chắc chắn vá đất liền thổ không bị xáo trộn. Bảo đảm 
kích cỡ quả bóng tròn theo ASNS. 

F.  Cung cấp và giám sát. Phải kiểm dịch cây và đưa ra chứng chỉ liên quan 
cho cây tại vườn ươm hoặc nguồn thu gom [14] ngày trước khi cung cấp 
cây. 
Phê duyệt di chuyển cây ươm chưa phải là nghiệm thu cuối cùng. 
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G.  Bảo vệ và cất giữ tạm thời. Giữ cây ẩm và được bảo vệ trong thời gian di 
chuyển, cất giữ tạm thời và tại vị trí công trình. 
Bảo vệ cây đã cung cấp nhưng không dự kiến trồng ngay như sau:  
Mở trần bó rễ, tách các cây riêng rẽ và tựa vào hào. Bao phủ vật liệu bọc 
tròn và vải bố với mùn cưa, dăm bào hoặc vật liệu thích hợp khác để giữ 
ẩm. 

(bbbbbbbbbbbbb) 715.07. Vật liệu lưới chống xói mòn 
Cung cấp vật liệu theo chiều dài tính theo mét. 
A.  Vải bố. Dùng vải bố dệt tiêu chuẩn với khối lượng [120 đến170] g/m2. 
B.  Lưới đay. Dùng lưới đay dệt trơn, đồng đều với sợi dọc và sợi ngang gần có 

kích thước giống nhau. Yêu cầu như sau: 

1.  Khổ vải: 1150 đến 1200 mm, ± 25 mm, 78 sợi dọc theo khổ vải, 45 sợi 
ngang/m. 

2.  Trọng lượng của vải bố: 0.6 đến 0.9 kg/m với 5% dung sai nhỏ nhất với 
điều kiện khí hậu tiêu chuẩn. 

C.  Giấy dệt hoặc lưới sợi xidan. Dệt giấy hoặc lưới xidan từ các sợi xoắn cung 
cấp theo cuộn rộng từ 1150 đến 1220 mm. Lưới có thể khác nhau từ dệt kín 
đến hở có lỗ từ 3 mm đến 6 mm. Hạn chế co sau khi ngâm ướt không lớn 
hơn 20% của diện tích bề mặt. 

D.  Lưới chống xói mòn. Sử dụng lưới sợi đùn nhựa polypropylene màu đen 3 
m rộng với cac lỗ vuông 25 mm x 50 mm hoặc 19 mm x 21 mm. Bảo đảm 
khối lượng vật liệu khoảng 13 g/m2 . Dùng chốt 255 mm, sợi cỡ 11 hoặc 
nặng hơn với cổ ngỗng 50 mm. 

E.  Tấm sợi gỗ. Cung cấp các tấm với sợi gỗ đan dệt vào nhau đồng đều một 
phía có lưới. Bảo đảm các sợi quăn, có ngạnh và phân bố đều để có được 
chiều dày như nhau. Bảo đảm khối lượng 530 g/ m2 , ± 10 %, dưới điều 
kiện khí quyển trung bình với kích cỡ lưới ở mặt sau không lớn hơn 38 
mm x75 mm. Dệt mặt sau từ giấy xoắn, dây cotton, nhựa phân huỷ sinh 
học hoặc vật liêu được phê duyệt khác. Bảo đảm tấm không độc với cây 
trồng. 

Cung cấp theo dải cuộn rộng 1220 mm, ± 25 mm. 
F.  Vật liệu dây bằng sợi thuỷ tinh. Chế tạo vật liệu dây bằng sợi thuỷ tinh từ 

các sợi liên tục kéo từ thuỷ tinh lỏng, phủ với hợp chất phết hồ phức hợp 
crôm cho ra sản phẩm dưới dạng tao sợi. Gắn kết nhẹ nhàng với nhau thành 
chất dạng dây không dùng đát sét, hồ hoặc chất có hại. Thổi vât liệu này 
qua một túi hình trụ cao khoảng 0.3m do đó nó có thể được cấp nguyên liệu 
từ tâm của túi qua một thiết bị đẩy hoạt động bằng khí nén và nở ra thành 
tấm chiếu sợi thuỷ tinh trên mặt đất. Dùng vật liệu không có dung môi hoặc 
các tác nhân đọc hai đối với cây hoặc gia súc. 
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Đáp ứng các yêu cầu sau: 
Đặc tính  Giới hạn 
Tao/dây  56 - 64 
Sợi/tao  184 - 234 
Đường kính sợi, mm (Tên thương mại-G)  0.009 - 0.010 
M/kg của sợi 420 - 460 
Hàm lượng hữu cơ, % lớn nhất  0.75 
G.  Ghim dập. Neo tấm chống xói mòn với các ghim dập hình U, dây thép 

đường kính cỡ 11 hợc to hơn. Đối với đất rắn chắc, dùng ghim dập dài ít 
nhất 305 mm. Dùng ghim dập dài ít nhất 200 mm nếu trải vải đay trên mặt 
cỏ. 

(ccccccccccccc) 715.08. Các vấn đề khác 
A.  Nước. Tiểu mục 714.01 
B.  Cọc chống và neo. Chống và đỡ cây với các cọc gỗ đáp ứng yêu cầu của 

Tiêu chuẩn những nhà đốn gỗ Hoa kỳ. 
C.  Ống mềm. Dùng ống mềm cao su hoặc vải với sợi kích cỡ chuẩn để chằng 

cây. 
D.  Dây chằng. Dùng dây thép mạ, tôi mềm. 
E.  Vật liệu gói. Dùng giấy chống ẩm nhăn với trọng lượng ít nhất 200 g/m2 . 

Gói với hai lớp giấy kết dính với nhau bằng nhựa đường. Dùng bằng mặt 
nạ khi yêu cầu. Dùng vải bố theo cuộn rộng 150-mm khi được yêu cầu.  

F.  Dây bện. 
1.  Khi đương kính cây là 75m hoặc nhỏ hơn, dùng dây bện hai lớp. 
2.  Khi đường kính cây lớn hơn 75m, dùng dây bện ba lớp. 
G.  Chất chống hút ẩm. Nhũ tương không thấm cho phép quá trình thoát hơi 

của cây.  
 
Phần 716.  Biển báo 
(ddddddddddddd) 716.01. Biển báo đường bộ 
Cung cấp mọi vật tư giúp cho việc chế tạo và dựng mọi loạI biển báo và cột biển 
báo trên đường bộ, như quy định trong các Quy trình và phù hợp với 22TCN 
237-97, MUTCD và/hoặc Quy trình AASHTO về thiết kế và thi công các cột 
treo, dỡ các biển báo đường bộ, đèn chiếu sáng và đèn điều khiển giao thông. 
Chế tạo các biển báo theo yêu cầu về 

Nhôm lá và nhôm đúc ASTM B 221 
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Bulông và đai ốc nhôm  ASTM B 211 

Đinh tán nhôm ASTM B 316  

Bulông và đai ốc thép 
không gỉ 

AISI loại 304 và 305 

Lá tôn phản quang AASHTO M 268 

Biển phản quang bằng nhựa 
acrlic, cạnh lăng trụ và dập 
nổi 

AASHTO M 290 
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PHẦN 800 - CÁC KẾT CẤU 
 
 
Mục 801. Công tác đào và đắp trả các kết cấu chủ yếu  
(eeeeeeeeeeeee) 801.01. Mô tả 
Di chuyển hoặc đào vật liệu để thi công móng cầu, tường chắn, và các kết cấu 
chủ yếu khác. 
(fffffffffffff) 801.02. Vật liệu 
Mượn (như Chủ công trình quy định). 
(ggggggggggggg) 801.03. Thi công 
Cung cấp các bản vẽ thi công kèm theo những tính toán về phương pháp đào, thi 
công nền đắp, và các thao tác đắp trả. Các bản vẽ thi công phải được chấp thuận 
trước khi thực hiện công việc. Thể hiện các chi tiết chống, giằng, xử lý mái dốc, 
hoặc hệ thống bảo vệ khác kiến nghị sử dụng. 
Di chuyển các kết cấu hiện có trong phạm vi khu vực sẽ đào. Thi công tất cả các 
cấu trúc hạ tầng trong các hố đào hở, hoặc chống, chằng và bảo vệ các hố đào 
công tác đào bằng vòng vây. Bỏ các khung chống khi có thể đặt móng nơi khô 
ráo mà không cần sử dụng vòng vây. 
Chỉ đào trong giới hạn các giếng chìm, cũi, tường vây, cọc thép hoặc cọc ván. 
Không được đào vào trong lòng sông thiên nhiên gần kề với kết cấu. 
Di chuyển toàn bộ vật liệu rời rạc ra khỏi đá móng, làm sạch và đào đến mặt đất 
rắn chắc, bằng phẳng, đánh bậc hay gồ ghề. Di chuyển và thay thế bất kỳ vật 
liệu rời nào do nổ mìn tạo ra, hay các mảnh đá vụn do phá vỡ quá dưới cao độ 
chịu lực bằng bê tông hoặc phun vữa. 
Đào móng sâu xuống 1 m dưới cao độ chỉ ra trong các bản vẽ. Chỉ khi nào được 
chỉ ra trong bản vẽ mới được đào sâu xuống hơn 1 m dưới cao độ. 
Di chuyển và vứt bỏ những vật tự nhiện hoặc nhân tạo tìm thấy trong khi đào.  
Tất cả những khoảng trống không chiếm dụng bở mố, trụ hoặc các công trình 
vĩnh cửu khác phải được lấp lại bằng đất cho tới bề mặt của đất xung quanh, với 
một độ dự trữ đủ cho lún. Lu lèn toàn bộ đất lấp cho tới độ chặt của đất xung 
quanh và san ủi gọn gàng bề mặt trên cùng của đất. Đất đắp xung quanh trụ phải 
đổ sao cho gần cùng một độ cao vào cùng một thời điểm ở cả hai bên trụ. Không 
được đổ đá lớn hơn tối đa 75 mm lên trên các bề mặt bê tông. Đổ đất đắp trả trên 
nền đường đắp phải theo yêu cầu của Tiểu mục 203. 
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Đổ đất đắp tại các tường chắn, mố, tường cánh và tất cả các cọc trụ cầu trong 
nền đường đắp thành từng lớp nằm ngang, đầm lèn tốt dày không quá 150 mm 
và phải đắp lên trên tất cả các phía của kết cấu hoặc công trình một cách đồng 
đều. Đầm lèn đất đắp trả trong phạm vi hoặc bên dưới các nền đường đắp, trong 
lòng đường tại các khu vực đào hay trước các mố, tường chẵn hoặc tường cánh 
đến cùng một độ chặt như yêu cầu đối với nền đường đắp. 
Phải bố trí đầy đủ cho thoát hoàn toàn nước của đất đắp trả. Đặt các rãnh thoát 
nước kiểu Pháp bao gồm ít nhất 0.06 m3 vật liệu thấm nước bọc trong các vải lọc 
để ngăn không bị tắc và lọt các hạt nhỏ từ đất đắp tại mỗi lỗ thoát nước. 
(hhhhhhhhhhhhh) 801.04. Đo đạc 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Các giới hạn nằm ngang là các mặt phẳng thẳng đứng cách 500 mm ngoài 

các đường gọn gàng của móng hoặc các kết cấu không có móng,  
C. Các giới hạn trên mặt là mặt đất nguyên thuỷ hoặc mặt trên cùng của mặt 

cắt ngang san gạt theo yêu cầu tuỳ theo giới nào thấp hơn, và  
D. Những giới hạn thấp hơn là đáy của móng hoặc bệ của kết cấu. 
(iiiiiiiiiiiii) 801.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán  
Công tác đào kết cấu (loại đào)  m3 
 
Mục 802.  Di chuyển các kết cấu hiện có                
(jjjjjjjjjjjjj) 802.01. Mô tả 
Di chuyển và đổ bỏ các kết cấu chủ yếu hiện có. 
(kkkkkkkkkkkkk) 802.02. Vật liệu 
Không quy định. 
(lllllllllllll) 802.03. Thi công  
Đào vật liệu để di chuyển kết cấu. Cắt và tháo dỡ kết cấu để di chuyển từng 
phần như đã thể hiện. Bảo vệ công trình không phải di chuyển. Di chuyển kết 
cấu hiện có và giữ lại hoặc đổ bỏ các vật liệu theo quy định trong Mục 202. Đắp 
trả theo quy định trong Mục 203. 
(mmmmmmmmmmmmm) 802.04. Đo đạc 
Tiểu mục 109.01. 
(nnnnnnnnnnnnn) 802.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán  
Di chuyển kết cấu hiện có  Trọn gói  
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Mục 803.  Công trình tạm  
(ooooooooooooo) 803.01. Mô tả 
Thi công và di chuyển các công trình tạm do Nhà thầu đưa vào sử dụng trong thi 
công công trình, bao gồm (nhưng không hạn chế) đà giáo, ván khuôn và xe đúc, 
vòng vây, cột chống, các hệ thống khống chế nước, và các cầu tạm. 
(ppppppppppppp) 803.02. Vật liệu 
Các kết cấu bằng gỗ xem mục:  816 
(qqqqqqqqqqqqq) 803.03. Thi công 
Cung cấp các bản vẽ thi công với các tính toán thiết kế và số liệu hỗ trợ với đầy 
đủ chi tiết cho phép soát xét về mặt kết cấu bản thiết kế của công trình tạm dự 
kiến. Đưa vào cả những số liệu như trình tự và tốc độ đổ bê tông. Cung cấp bản 
sao của các bản vẽ thi công trước 30 ngày để soát xét, sửa đổi và phê duyệt. Chỉ 
được thi công sau khi các bản vẽ đã được chấp thuận.  
Việc thiết kế các công trình tạm do kỹ sư có kinh nghiệm tiến hành theo Quy 
trình thiết kế cầu hay theo quy trình thiết kế khác đã được thiết lập và chấp nhận 
chung hay quy trình kỹ thuật cho chính công trình đó. 
Thi công các công trình tạm theo đúng các bản vẽ thi công đã được chấp thuận. 
Xác nhận rằng chất lượng của các vật liệu và chất lượng công trình đưa vào sử 
dụng là đúng theo thiết kế. Tháo dỡ và giữ lại tất cả các công trình tạm khi đã sử 
dụng xong. Khôi phục khu vực trở lại tình trạng ban đầu hoặc theo dự kiến và 
dọn sạch mọi chất thải. 
Các bản vẽ thi công cho đà giáo do một kỹ sư có kinh nghiệm lập khi chiều cao 
của đà giáo vượt quá (5) m, hay bất cứ khi nào có giao thông (ngoài những công 
nhân tham gia vào thi công cầu) đi lại dưới đà giáo. 
A. Đà giáo và ván khuôn. Cung cấp đà giáo và ván khuôn có đủ độ cứng và 

cường độ để đỡ an toàn mọi tải trọng đặt lên và tạo ra các đường và dốc 
như đã chỉ rõ. Ván khuôn góp phần tạo cấu trúc và độ nhám bề mặt theo 
yêu cầu mà vẫn đồng đều màu sắc đối với các bề mặt có ván khuôn. 
Hạn chế tải trọng của đà giáo lên các kết cấu khác đến chừng mực cho phép 
trong Mục 808.. 
Cung cấp tĩnh không đối với các đường phải thông xe trong khi thi công 
lớn hơn ít 1.5 lần so với bề rộng của làn xe chạy, tĩnh không qua các đường 
cao tốc và đường huyết mạch (4.4) m, và (4.3) m qua các cấp đường khác. 
Thi công đà giáo và dốc có xét đến độ lún và độ võng dự kiến, cung cấp 
trắc dọc và độ vồng được chỉ ra cho kết cấu vĩnh cửu, cho phép điều chỉnh 
nhỏ trong qua trình đổ bê tông hay khi đặt thép kết cấu, và xét đến việc 
lỏng dần của đà giáo. Phải bố trí để đo chính xác độ lún của đà giáo trong 
quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông. 
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Đỡ đà giáo và ván khuôn cho tấm bản mặt cầu trên các dầm cầu trực tiếp 
lên các dầm. Giằng và chống các dầm để kháng lại các lực có thể làm quay 
hoặc xoắn trong các dầm. Hàn các giá đỡ đà giáo hoặc các thanh chống vào 
các cấu kiện kết cấu thép hoặc cốt thép chỉ khi được phép. 
Ván khuôn dùng cho các mặt bê tông lộ ra nhìn thấy được phải tạo ra một 
mặt nhẵn có cấu trúc và màu sắc đồng đều. Bố trí các tấm lót ván khuôn 
này sao cho tạo nên các đường nối đối xứng phù hợp với các đường nét 
chung của kết cấu. Sử dụng cùng một loại vật liệu lót ván khuôn trong suốt 
mỗi cấu kiện của kết cấu. Sử dụng ván khuôn cứng sao cho độ gợn sóng 
của mặt bê tông dưới (3) mm khi kiểm tra với một thước thẳng hoặc dưỡng 
dài (1500) mm. Làm gờ cho tất cả các góc nhọn với các dải vát cạnh 
khoảng (20) mm. 
Đặt và giữ các ván khuôn theo đúng kích thước, các đường và dốc của kết 
cấu trước và trong quá trình đổ bê tông. Làm vát hoặc làm gờ viền tại 
những chỗ nhô ra như các gờ mái để đảm bảo dễ tháo. Rửa sạch ván khuôn, 
kiểm tra hư hỏng và nếu cần, phải sửa chữa trước khi sử dụng lại. Ngừng 
sử dụng những ván khuôn có vẻ bị khuyết tật theo cách nào đó cho đến khi 
các chỗ khuyệt tật được sửa chữa lại. Xử lý các ván khuôn bằng dầu ván 
khuôn hoặc chất tách rời được chấp thuận khác trước khi đặt cốt thép. 
Không được sử dụng vật liệu làm dính hoặc làm biến màu bê tông. 
Thi công các thanh giằng hoặc neo kim loại bên trong ván khuôn thế nào để 
cho phép tháo chúng tới độ sâu ít nhất là 25 mm kể từ bề mặt mà không 
làm hư hại đến bê tông. 
Chỉ sử dụng các thanh giằng bằng sợi thép thông thường khi bê tông không 
bị lộ ra và khi bê tông không tiếp xúc với muối hoặc sun-phát. Dùng đục 
hoặc kìm cắt để cắt các thanh giằng bằng sợi thép thụt vào ít nhất 6 mm kể 
từ mặt bê tông khi tháo ván khuôn. Thiết kế các phụ kiện cho thanh giằng 
kim loại sao cho khi tháo dỡ các lỗ rỗng để lại phải có kích thước nhỏ nhất 
có thể. Bịt kín các lỗ rỗng bằng vữa xi măng và để bề mặt hoàn chỉnh, bằng 
phẳng, mịn và màu sắc đồng đều. 
Sử dụng các giằng, neo hoặc miếng ngăn cách ván khuôn trôn trong bằng 
vật liệu chống gỉ hay phủ bằng vật liệu không dẫn điện khi yêu cầu cốt thép 
bọc epoxi. 
Tạo đường trui vào trong các ván khuôn để làm sạch vật liệu từ bên ngoài 
lọt vào ngay trước khi đổ bê tông trong các tường hay cột hẹp mà không 
thể trui vào được từ đáy ván khuôn. 
Thiết kế và chế tạo các ống dùng làm khuôn để tạo ra lỗ rỗng trong các bản bê 
tông hoặc nếu không xử lý để làm cho mặt ngoài không thấm nước. Bảo vệ 
các ống này khỏi bị ảnh hưởng của thời tiết, cất giữ và lắp đặt bằng các 
phương pháp không gây méo mó hoặc hư hại trước khi đổ bê tông. Che các 
đầu của khuôn ống bằng nắp đậy kín bằng vữa và không thấm nước. Sử dụng 
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một miếng đệm mối nối bằng cao su đúc sẵn dày 6 mm xung quanh chu vi 
nắp để cho phép dãn nở trong trường hợp gỗ hoặc vật liệu khác được dùng 
làm nắp đậy nở ra khi bị ẩm. Bố trí một ống thông hơi PVC gần mỗi đầu của 
từng ống. Thi công các ống thông hơi này để thoát hơi cho các lỗ rỗng và cắt 
gọt các ống thông hơi khoảng (15) mm từ mặt đáy của bê tông đã hoàn thành 
sau khi tháo dỡ ván khuôn ngoài. Neo và giằng các ván khuôn để không bị xê 
dịch các ống trong khi đổ bê tông. 
Đổ bê tông. Đổ bê tông trong các ván khuôn sau khi đã hoàn thành toàn bộ 
công tác chuẩn bị liên quan đến thi công các ván khuôn, dọn xong mọi chất 
thải, đặt tất cả các vật liệu chôn trong bê tông và các ván khuôn, vật liệu đã 
được kiểm tra. 

C.  Tháo dỡ đà giáo và ván khuôn. Tháo dỡ các cột đỡ bằng cách nào đó sao 
cho có thể tránh được vượt ứng suất trong bê tông hoặc hư hại bề mặt bê 
tông và cho phép kết cấu chịu ứng suất đồng đều và dần dần do trọng lượng 
của bản thân. 
Nới lỏng đà giáo hoặc tháo dỡ ván khuôn sau khoảng thời gian dưới đây 
sau khi đổ bê tông, không kể những ngày nhiệt độ xuống dưới 50C: 

Đà giáo  
Nhịp trên 4 m  14 ngày 
Nhịp 4 m hoặc nhỏ hơn  10 ngày  
Xà mũ cột trụ chưa đỡ dầm  10 ngày  

Ván khuôn 
Không đỡ trọng lượng bản thân bê tông 24 giờ 
Đối với các ngăn bên trong của dầm hộp và lan can  12 giờ  

hoặc: 
Chỉ tháo dỡ các ván khuôn hoặc đà giáo sau khi bê tông đạt cường độ nén quy 
định và sau khi đổ bê tông 7 ngày. Nới lỏng đà giáo đỡ bất kỳ một nhịp nào của 
cầu liên tục hoặc khung cứng sau khi bê tông kết cấu trong toàn nhịp đạt tới 
cường độ nén quy định. 
Nới lỏng đà giáo trước trước khi đặt lan can, tường đỉnh hoặc dải phân cách cho 
tất cả các loại cầu. 
Nới lỏng đà giáo đối với những phần kết cấu kéo sau, sau khi cốt thép dự ứng 
lực đã được căng kéo. 
Tháo dỡ tất cả các ván khuôn và đà giáo ngoại trừ: 
Các phần của cọc đóng làm đà giáo thấp hơn lớp mặt trên cùng của nền đắp hơn 
300 mm trong phạm vi nền đất, hoặc 600 mm dưới mặt đất thiên nhiên hay cao 
độ đã hoàn thiện bên ngoài nền đường, hoặc 600 mm dưới những giới hạn đã 
được xác định của bất kỳ kênh có thông thuyền nào. 
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Ván khuôn móng khi tháo dỡ có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của các vòng 
vây hoặc công trình khác. 
Các ván khuôn từ các khoang kín không có lối vào. 
Ván khuôn bản mặt cầu trong các ngăn của cầu dầm hộp mà không cản trở gì 
đến việc lắp đặt các công trình tiện ích sau này đã được thể hiện. 
D.  Vòng vây. Thi công các vòng vây tới đủ chiều sâu để đảm bảo tính ổn định 

và tới đủ chiều cao để không bị nước vào. Thiết kế và thi công một cách an 
toàn, làm kín nước theo đến mức độ cần thiết để thực hiện thoả đáng công 
việc cần phải làm bên trong các vòng vây. Nói chung, làm các kích thước 
bên trong của vòng vây sao cho có đủ tĩnh không để thi công các ván 
khuôn và kiểm tra phía ngoài các ván khuôn, cho phép bơm nước ra ngoài 
ván khuôn. Nắn thẳng, đặt lại hoặc làm rộng thêm các vòng vây bị nghiêng 
hoặc chuyển vị ngang, trong suốt quá trình hạ xuống sao cho tạo được tĩnh 
không cần thiết. 

Khống chế không cho nước chảy vào để có thể đổ bê tông móng trong tình trạng 
khô ráo. 
Xác định xem có cần bịt đáy hay không, và nếu cần thì xác định chiều sâu của 
bịt đáy và thời gian ninh kết cần thiết. Sau khi lớp bịt đáy đã được ninh kết, bơm 
nước ra khỏi tường vây và thi công phần còn lại trong tình trạng khô ráo. Khi 
dùng vòng vây trọng lực và trọng lượng được sử dụng để khắc phục một phần áp 
lực thuỷ tĩnh tác động lên đáy lớp bịt móng, phải cung cấp neo đặc biệt chẳng 
hạn như chốt hoặc khoá để chuyển toàn bộ trọng lực của vòng vây sang lớp bịt 
đáy móng. Khống chế cao độ nước bên trong tường vây để ngăn ngừa bất kỳ 
dòng chảy nào qua lớp bịt đáy trong quá trình đổ và ninh kết lớp bịt đáy móng; 
nếu vòng vây vẫn giữ nguyên tại chỗ thì làm lỗ thoát hoặc ống dẫn tại hoặc dưới 
mực nước thấp. 
Thi công khung chống để đỡ toàn bộ tải trọng đặt lên và tuân thủ các quy định 
về an toàn. 
Thi công các vòng vây để bảo vệ bê tông tươi khỏi bị hư hại do mực nước biến 
động đột ngột và ngăn ngừa móng khỏi bị hư hại do xói. 
Đặt các thanh giằng và chống trong các vòng vây hay những hệ thống chống đối 
với công trình vĩnh cửu. 
Tháo dỡ các vòng vây và thanh chống với tất cả cọc ván và giằng chống sau khi 
hoàn thành kết cấu mà không làm xáo trộn hoặc hư hại công trình đã hoàn thiện. 
Đệ trình các bản vẽ thi công đối với những hệ thống khống chế nước tạm thời, 
đê, kênh vòng, máng dẫn nước, các công trình phân nhánh nước mặt khác, tường 
chân khay và các hệ thống bơm, kể cả hệ thống giếng sâu và giếng ống dùng để 
ngăn không cho nước vào trong các hố đào hoặc kết cấu. Đưa vào các chi tiết 
thiết kế và thiết bị, trình tự vận hành, và vị trí của điểm hoặc các điểm thoát 
nước. Tuân theo tất cả các yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm nước và xói mòn. 
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Bơm từ bê ngoài bao vây móng theo cách có thể loại trừ chuyển động của nước 
qua mặt bê tông mới đổ. Tránh không bơm khi đang đổ bê tông và trong khoảng 
thời gian 24 giờ sau đó, trừ khi được bơm từ một giếng thích hợp tách riêng khỏi 
công trình bê tông bằng vòng vây ngăn nước. 
Hút nước ra khỏi vòng vây đã bịt kín sau khi lớp bịt đã đông cứng đủ để chịu 
được áp lực thuỷ tĩnh. 
Điều tiết bơm từ các giếng ống hay giếng sâu để tránh gây hư hại do lún công 
trình bên cạnh. 
E.  Cầu tạm. Thi công, duy tu và dỡ bỏ các cầu tạm sao cho không gây nguy 

hiểm đến công trình và dân cư trong vùng. 
Thiết kế các cầu tạm theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu dùng 75 % tải trọng HL93. 
Trình duyệt các bản vẽ thi công và tính toán thiết kế do một kỹ sư có kinh 
nghiệm lập. Thiết kế cầu đường vận chuyển hay các cầu khác qua bất kỳ lộ giới 
nào dùng công cộng hoặc qua bất kỳ đường tàu hoả nào không cho sử dụng công 
cộng, phù hợp với Tiêu chuẩn thiết kế có thể áp dụng hay các tiêu chuẩn tương 
tự khác. Đệ trình các bản vẽ thi công thể hiện thiết kế và các chi tiết hoàn chỉnh, 
bao gồm cả các tải trọng lớn nhất phải chịu và tính toán thiết kế do một kỹ sư có 
kinh nghiệm lập.  
(rrrrrrrrrrrrr) 803.04. Đo đạc 
Tiểu mục 109.01. 
(sssssssssssss) 803.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán  
Đà giáo  Phát sinh 
Đà giáo (Loại)  Trọn gói 
Kết cấu tạm Trọn gói 
Các vòng vây  Trọn gói 
Hệ thống chống  Trọn gói 
Hệ thống khống chế nước  Trọn gói 
 
Mục 804.  Móng cọc đóng  
(ttttttttttttt) 804.01. Mô tả 
Cung cấp, đóng, cắt hoặc dựng các cọc móng. Cung cấp các cọc thử và tiến hành 
thử. 
(uuuuuuuuuuuuu) 804.02. Vật liệu 
Các cọc thép, loại 250, 345 hoặc 345 W  AASHTO M 270M 
Sơn  theo 813 
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Cọc gỗ AASHTO M 168 
Bê tông, loại A  theo 808 
Cốt thép  theo 809 và 810 
Các ván khuôn theo 803, 
Mũi cọc bằng thép AASHTO M 103M 
Cọc dự ứng lực  Điều 5.13.4.1 của Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cầu. 
(vvvvvvvvvvvvv) 804.03. Thi công 
Cung cấp một lớp sơn bảo vệ, khi yêu cầu, để kéo dài từ cao độ 600 mm duới 
mực nước hay mặt đất đến đỉnh của thép hở ra. 
A. Cọc bê tông đúc sẵn  
1. Bản vẽ thi công. Đệ trình hai bản vẽ thi công đối với các cọc bê tông dự 

ứng lực bao gồm: 
a. Kích thước của cọc. 
b. Vật liệu. 
c. Phương pháp dự ứng lực. 
d. Bố trí bó cáp. 
e. Các lực ứng suất trước kiến nghị sử dụng. 
f. Bất kỳ sự bổ sung hay bố trí lại cốt thép nào từ bố trí cốt thép đã được thể 

hiện.  
g. Các văn kiện hợp đồng. 

Chỉ thi công các cọc bê tông dự ứng lực sau khi các bản vẽ thi công đã 
được chấp thuận. 

2. Cất giữ và thao tác. Tháo dỡ các ván khuôn, bảo dưỡng, cất giữ, vận 
chuyển và thao tác các cọc bê tông đúc sẵn để tránh các ứng suất uốn quá 
mức, nứt, vỡ, hoặc các hư hại khác. 
Xử lý các cọc được sử dụng trong nước biển hay đất sun-phát sao cho tránh 
được mài mòn bề mặt hoặc các hư hại khác làm lộ bê tông bên trong. 

3. Đóng cọc. Chỉ đóng cọc bê tông sau khi đúc 21 ngày. Chỉ đóng cọc bê tông 
khi sử dụng trong nước biển hay đất sun-phát sau 30 ngày ninh kết. 

B. Cọc bê tông đúc tại chỗ. Cung cấp các ống vách bằng thép hình trụ, hình 
thuôn, hình thuôn có bậc hoặc kết hợp cả hai, với các tiết diện hình trụ. 
Cung cấp các ống vách với độ dày như quy định. Cung cấp các ống vách 
dày hơn, nếu cần, nhằm cung cấp đủ chiều dài và độ cứng để cho phép 
đóng cọc mà không làm hư hại đến thiết bị đã lựa chọn để sử dụng và 
phòng ngừa biến dạng do áp lực của đất hoặc đóng các cọc bên cạnh gây 
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nên. Cung cấp các ống kín nước. Phải có chấp thuận đối với các phương án 
thiết kế trước khi đóng bất kỳ một cọc nào. 
Cất giữ và xử lý các cọc để tránh bị hư hại. Tránh làm vỡ bề mặt của các 
cọc đã xử lý. Không được sử dụng cần móc, hoặc cọc chống có đầu bịt sắt. 
Sửa chữa những chỗ cắt hoặc vỡ trên bề mặt của cọc đã xử lý và các lỗ bu 
lông. 
Bố trí ánh sáng cần phù hợp để kiểm tra toàn bộ chiều sâu của ống kim 
loại. Hút hết nước tích tụ trong các ống vách trước khi đổ bê tông. 
Đổ bê tông theo một lần đổ liên tục duy nhất với dòng bê tông hướng 
xuống dưới vào tâm của cọc để cố kết bê tông bằng lực va đập. Cắt đi bề 
mặt trên cùng của cọc để loại bỏ phần vật liệu yếu và đặt mối nối thi công 
theo Mục 808. 
Đầm rung hoặc rùi bê tông đối với những cọc đúc tại chỗ tới độ sâu 1.5 m 
dưới mặt đất. 
Ngừng đóng cọc trong phạm vi 4.6 m cọc đúc tại chỗ cho đến khi bê tông 
đã đông cứng được 5 ngày.  

Các văn bản đệ trình. Đệ trình một bản liệt kê thiết bị đóng cọc bao gồm: 
1. Búa đóng cọc. 
2. Đệm búa. 
3. Đầu dẫn. 
4. Đệm cọc. 
5. Bất kỳ thiết bị nào khác cần thiết để hoàn thành công việc. 

Thiết lập số lần đóng cho khả năng chịu lực yêu cầu trong khoảng giữa 36 
và 120 cho mỗi 300 mm chiều sâu. 
Giới hạn ứng suất nén đóng cọc đối với các cọc thép đến tối đa là 90 % giới 
hạn chảy của vật liệu làm cọc. 
Giới hạn ứng suất kéo đóng cọc đối với các cọc bê tông đến tối đa là 0.25 
nhân với căn bậc hai của cường độ nén bê tông, fc, cộng với giá trị ứng suất 
trước hữu hiệu, nghĩa là 0.25 fc + ứng suất trước. Đảm bảo ứng suất nén 
nhỏ hơn 85 % cường độ nén trừ đi giá trị ứng suất trước hữu hiệu, nghĩa là 
0.85 fc ứng suất trước. 
Hạn chế ứng suất nén đóng cọc đối với các cọc gỗ đến tối đa là 3 lần cường 
độ thiết kế tĩnh cho phép đã liệt kê trong tài liệu hợp đồng. 
Chỉ đóng cọc khi hồ sơ đệ trình đã được chấp thuận. 

C. Thiết bị. Đóng cọc với mức xuyên không nhỏ hơn 2.5 mm/búa tại giá trị 
chịu lực yêu cầu. 
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Sử dụng các búa rơi tự do trên các cọc bê tông hoặc cọc mà khả năng chịu 
tải thiết kế của nó dưới 267,000 N. 
Đảm bảo trọng lượng phần va đập của búa lớn hơn một phần ba trọng 
lượng của cọc và mũ đóng và có trọng lượng tối thiểu là 1250 kg. 
Trang bị búa diesel tác động đơn với một thiết bị để xác định sự va đập của 
búa trong quá trình đóng cọc. Trang bị búa diesel tác động kép với một 
đồng hồ đo áp suất buồng nảy đặt gần mặt đất để có thể đọc được một cách 
dễ dàng. Cung cấp sơ đồ tương quan của áp suất buồng nảy và năng lượng 
búa được cung cấp. 
Khi chiều dài cọc không xác định được từ các cọc thử tải, đóng lại cọc đầu 
tiên đã đóng trong mỗi nhóm 10 cọc bằng một búa va đập để khẳng định 
khả năng chịu tải của cọc. 
Cứ 100 giờ đóng cọc kiểm tra đệm búa một lần. 
Bảo vệ các đầu cọc bê tông bằng một tấm đệm cọc khi tính chất của việc 
đóng cọc là làm hư hại cọc một cách quá mức. Không được sử dụng các 
tấm đệm cọc bằng gỗ, cáp sợi thép hoặc amiăng. 

D. Đào. Đào mặt đất tại mỗi vị trí cọc đến cao độ của đáy bệ móng. 
Bỏ đi bất kỳ vật liệu nào chèn giữa các cọc đến cao độ chính xác trước khi 
đổ bê tông cho móng. 

E. Khoan tạo lỗ. Khoan trước các lỗ nhỏ hơn đường kính hoặc đường chéo 
của tiết diện ngang của cọc để cho phép cọc xuyên đến độ sâu quy định. 
Lấp tất cả các khoảng rỗng xung quanh cọc bằng cát sau khi đóng cọc 
xong. Không được sử dụng choòng thay cho khoan tạo lỗ. Đổ bỏ vật liệu 
do khoan tạo lỗ sinh ra. 

F. Các lỗ khoan tạo lỗ trong nền đắp. Đóng cọc qua các nền đắp mới thi công 
trong các lỗ khoan tạo lỗ. Dùng lỗ choòng khi chiều sâu của nền đắp mới 
thi công vượt quá 1.5 m. 

G. Chuẩn bị cọc. Cung cấp các, vòng đai, đài cọc hoặc các dụng cụ khác để 
bảo vệ cọc không bị chẻ hoặc toè đầu. Sử dụng các vòng đai khi các cọc 
gỗ được đóng đến mức chịu lực hơn 310,000 N. 
Bịt đầu các cọc gỗ với mũi kim loại và đảm bảo các đầu nhọn của cọc có 
hình dạng sao cho tạo được khả năng chịu lực đồng đều lên mũi cọc. 
Sử dụng mũi cọc để bảo vệ tất cả các loại cọc khi khó đóng. Sử dụng vấu 
cọc để tăng khả năng chịu lực của các cọc thép. 

I. Đóng cọc. Đóng cọc đến cao độ mũi cọc tối thiểu và khả năng chịu lực. 
Đóng lại các cọc bị trồi lên quá 5 mm trong khi đóng các cọc lân cận. 
Đóng các cọc với sai lệch khôngquá 1:50 so với cọc chống hoặc cọc xiên. 
Đóng các cọc đối với trụ khung của cầu sao cho bệ cọc có thể đặt ở vị trí 
thích hợp của nó mà không ảnh hưởng xấu đến sức kháng của cọc. 
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J. Khả năng chịu lực. Xác định khả năng chịu lực của cọc sử dụng công thức 
kinh nghiệm hoặc theo Tiêu chuẩn thiết kết cầu. 

K. Nối cọc. Sử dụng cọc có đủ chiều dài cọc khi có thể áp dụng. Sử dụng 
phương pháp hàn hồ quang khi nối các cọc thép. Chỉ cho phép các thợ hàn 
đã được cấp chứng chỉ thực hiện công tác hàn. 
Chỉ cho phép nối thêm ngắn lên các cọc bê tông. 
Không được nối các cọc gỗ. 

L. Cắt cọc. Cắt xén tất cả các cọc đến một mặt phẳng tại cao độ cần thiết và 
neo vào kết cấu, đổ bỏ các đoạn cắt thừa. 
Cưa các cọc gỗ đỡ các mũ gỗ hoặc đài cọc để phù hợp với mặt phẳng của 
đáy các kết cấu đặt chồng lên trên. 
Quét hai lớp chất bảo quản, sau đó là một lớp dày đặc nhựa hắc ín trên phủ 
xi măng sau khi cắt lần cuối cùng trên các cọc móng bằng gỗ đã được xử 
lý. Xử lý ba lớp vật liệu đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn M4 của Hiệp hội 
bảo quản gỗ Hoa kỳ (American Wood Preservers Association - AWPA) 
hay các tiêu chuẩn trong nước tương đương khác, đối với phần cắt lộ ra 
trong kết cấu. Cho phép quét cách nhau ít nhất là 2 giờ. 

(wwwwwwwwwwwww) 804.04. Đo đạc 
A. Tiểu mục 109.01, và như sau: 
B. Đo đạc các cọc đã đóng từ đầu cọc cho đến phần cắt bỏ. 
C. Đo các khối lượng thực tế cho đến khối lượng dự định cho các mối nối cọc, 

bịt bảo vệ đầu cọc hoặc các vấu cắt đất. 
D. Không đo những lỗ khoan tạo lỗ hoặc các phương pháp khác nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho đóng cọc. 
E. Không đo các khối lượng đã tăng về kích thước bệ móng hoặc cốt thép do 

các cọc sai vị trí. 
(xxxxxxxxxxxxx) 804.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Cọc, cung cấp  M 
Cọc, đã đóng  Cái 
Cọc thử, cung cấp  M 
Cọc thử, đã đóng Cái  
Thử tải cọc (tĩnh) Cái  
Thử tải cọc (động) Cái  
Mối nối Cái  
Mũi cọc  Cái  
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Vấu cọc  Cái  
 
Mục 805. Cọc khoan và Cọc trụ 
(yyyyyyyyyyyyy) 805.01. Mô tả 
Thi công các cọc móng khoan và cọc trụ, có hoặc không có đế móng mở rộng 
hình chuông, đặt cốt thép và đổ bê tông. 
(zzzzzzzzzzzzz) 805.02. Vật liệu 
Bê tông loại A theo 808 
Cốt thép  theo 809 
Ống vách theo 811 
(aaaaaaaaaaaaaa) 805.03. Thi công 
A. Bản vẽ thi công. Đệ trình kế hoạch lắp đặt để thi công cọc khoan với chi 

tiết như sau: 
1. Thiết bị, bao gồm cần cẩu, máy khoan, mũi khoan, thùng vét bùn, thiết bị 

làm sạch lần cuối, thiết bị lọc cát, bơm vữa, thiết bị lấy mẫu, tremi hoặc 
bơm bê tông, ống vách, v.v.. 

2. Trình tự thao tác thi công chung và trình tự thi công cọc trụ trong các trụ 
khung hoặc nhóm cọc. 

3. Các phương pháp đào cọc trụ. 
4. Các phương pháp đề xuất để trộn, lưu chuyển và lọc cát trong vữa. 
5. Các phương pháp làm sạch hố cọc trụ. 
6. Đặt cốt thép kể cả các phương pháp đỡ và định tâm. 
7. Đổ bê tông, bảo dưỡng và bảo vệ. 
8. Thử tải và các thông tin khác yêu cầu trong hợp đồng. 

Chỉ thi công các cọc trụ khoan sau khi kế hoạch lắp đặt đã được chấp 
thuận. 

B. Bảo vệ các kết cấu hiện có. Phòng ngừa gây hư hại cho các kết cấu và công 
trình công cộng hiện có. 
Bao gồm các phương pháp và trình tự thi công có thể ngăn ngừa sụt lở hố 
cọc khoan và bao gồm giám sát, kiểm tra chấn động do hạ các ống vách 
hoặc đóng cọc ván, do khoan cọc hoặc nổ mìn. 

C. Trình tự thi công. Hoàn thành toàn bộ việc đổ đất đắp hoặc đào móng trước 
khi thi công cọc trụ khoan. 

D. Các phương pháp và thiết bị. 
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Tiến hành đào cọc trụ và đáy móng hình chuông theo các kích thước và cao 
độ của bản vẽ. Sử dụng phương pháp khô, phương pháp ướt, phương pháp 
ống vách tạm thời hoặc phương pháp ống vách vĩnh cửu để tạo ra các cọc 
móng bê tông bền tốt, không bị khuyết tật. 

Lựa chọn phương pháp phù hợp nhất để hoàn thành công việc theo các điều kiện 
hiện trường dưới đây. 
1. .Phương pháp thi công khô. Chỉ sử dụng phương pháp thi công khô tại 

những nơi mà mà mực nước ngầm và các điều kiện địa điểm phù hợp để 
cho phép thi công cọc trong hố đào tương đối khô, và khi các cạnh và đáy 
của cọc ổn định, có thể kiểm tra bằng mắt trước khi đổ bê tông. 

2. Phương pháp thi công ướt. Sử dụng phương pháp thi công ướt tại các địa 
điểm không thể duy trì đào khô để đổ bê tông cọc. 
Cung cấp các ống vách bề mặt tạm thời để hỗ trợ cho việc xác định vị trí và 
hướng cọc, phòng ngừa sụt đỉnh hố đào. 

3. Phương pháp thi công ống vách tạm thời. Sử dụng phương pháp thi công 
này tại tất cả các địa điểm nơi các phương pháp thi công khô hoặc ướt 
không thích hợp. 
Sử dụng như một phương án đối với phương pháp đào ướt khi có thể đặt 
ống vách tạm thời bằng cách đóng hoặc rung trước khi đào tới giới hạn 
thấp hơn của vật liệu sụt. 
Giữ mức bê tông tươi trong ống vách tại một cao độ sao cho toàn bộ chất 
lỏng bị giữ sau ống vách bị đẩy dịch lên trên mà không làm nhiễm bẩn bê 
tông cọc. 

4. Phương pháp thi công ống vách vĩnh cửu. Chỉ sử dụng phương pháp này 
khi có yêu cầu cụ thể, khi không thể đạt được chiều sâu xuyên đầy đủ. 
Đào vật liệu trong trong phạm vi phần chôn ngập của ống vách hoặc lỗ dẫn 
hướng trước ống vách cho đến khi ống vách đạt được chiều sâu xuyên 
mong muốn. 
Bố trí ống vách liên tục giữa các cao độ đã quy định. Không được sử dụng 
ống vách tạm thời thay hoặc thêm cho ống vách vĩnh cửu. 
Cắt ống vách và cốt thép tại cao độ quy định và đổ bê tông cọc trong phần 
ống còn lại tại chỗ. 

E. Công tác đào. Điều chỉnh cao độ đáy của cọc khoan trong quá trình thi 
công. 
Lấy các mẫu đất hoặc lõi đá để xác định đặc tính của vật liệu ngay bên dưới 
hố cọc trụ. Kiểm tra các mẫu hoặc lõi để xác định độ sâu cuối cùng của hố 
cọc trụ yêu cầu. 
Đổ bỏ vật liệu đã đào và bất kỳ chất lỏng khoan nào được loại bỏ khỏi cọc 
khi đào. 
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Đào các móng hình chuông bằng phương pháp cơ giới để tạo thành một 
diện tích chịu lực có kích thước và hình dạng yêu cầu. 

F. Ống vách. Dỡ bỏ các ống vách tạm thời khi bê tông vẫn còn làm việc và 
chỉ khi bê tông ở trên mặt đất. Rút ống vách với tốc độ chậm, đồng đều, 
kéo thẳng với trục cọc. 
Duy trì một cột bê tông phía trên đáy ống vách để thắng áp lực thuỷ tĩnh 
của nước hay chất lỏng để khoan bên ngoài ống vách.  

G. Vữa. Sử dụng vữa khoáng trong quá trình khoan. Duy trì vữa với một cỡ 
hạt khoáng giữ lơ lửng, đủ độ nhớt và các đặc tính keo để vận chuyển vật 
liệu đào lên đến một hệ thống sàng lọc phù hợp. 
Duy trì tính ổn định của hố đào để cho phép đổ bê tông hợp đúng quy định. 
Giữ mực vữa tại một chiều cao để phòng ngừa sụt lỗ. 
Trộn trước vữa khoáng với nước ngọt sạch. Cho phép đủ thời gian cho thuỷ 
hoá trước khi đổ vào trong cọc. Chỉ sử dụng các hố vữa đào khi dự án 
không yêu cầu các thùng chứa vữa. Phòng ngừa không để vữa bị đông 
trong hố đào cọc. 
Tiến hành thí nghiệm kiểm tra vữa khoáng để xác định tỷ trọng, độ nhớt và 
pH. Đáp ứng các giá trị trình bày trong Bảng 805-1. 

Bảng 805-1. Phạm vi các giá trị (ở 200C) 
 

Tính chất 
(Đơn vị) 

Thời gian 
đưa vữa vào

Thời gian đổ 
bê tông (trong 

lỗ) 

Phương pháp thí 
nghiệm 

Dung trọng 
(kg/m3) 

1030 đến 
1107 

1030 đến 1202 Cân bằng dung 
trọng 

Độ nhớt 
(giây/lít) 

30 đến 48 30 đến 48 Hình nón Marsh 

PH 8 đến 11 8 đến 11 Giấy hoặc đồng hồ 
đo pH  

Những tiêu chuẩn sau đây áp dụng cho Bảng 805-1: 
66. Tăng dung trọng lên 32 kg/m3 trong nước mặn. 
67. Giới hạn hàm lượng cát trong hố cọc trụ không quá 4 % (theo thể tích) do 

Viện dầu mỏ Mỹ (American Petroleum Institute - API) xác định hoặc tiêu 
chuẩn trong nước tương đương về thí nghiệm hàm lượng cát, khi cần lọc cát. 

68. Tiến hành các thí nghiệm giá trị dung trọng, độ nhớt và pH trong khi đào để 
thiết lập một mô hình làm việc nhất quán. 
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69. Lấy mẫu vữa từ đáy và với khoảng cách không quá 3 m đối với toàn bộ chiều 
cao của vữa trước khi đổ bê tông cọc trụ. Loại bỏ bất kỳ vữa nào bị nhiễm 
bẩn nặng tích tụ ở đáy cọc. 

H. Kiểm tra công tác đào. Dọn sạch sẽ hố đào sao cho tối thiểu 50 % đáy 
móng có ít hơn 10 mm đất bồi lắng và không chỗ nào trên nền có quá 40 
mm đất bồi lắng. Xác định các kích thước và hướng tuyến của mỗi hố cọc 
trụ. 
Đo chiều sâu cọc trụ sau cùng khi đã làm sạch lần cuối. 

I. Thi công và đặt lồng cốt thép. Đặt lồng cốt thép đã lắp ráp, thanh làm cứng 
lồng, miếng kê và tấm chỉnh định tâm sau khi hố cọc trụ đã được kiểm tra 
và chấp thuận. 
Giằng và đỡ cốt thép sao cho cốt thép giữ nguyên trong dung sai của vị trí 
dự định. Sử dụng các dụng cụ ghìm xuống tạm thời để đề phòng lồng thép 
bị nâng lên khi đổ bê tông bằng tremi. Dùng các miếng đệm bằng bê tông 
hoặc các dụng cụ giữ cự ly không bị ăn mòn khác đã được chấp thuận với 
khoảng cách không quá 1.5 m dọc theo cọc để đảm bảo vị trí của lồng đồng 
tâm trong hố cọc. Giới hạn khoảng cách không quá 3 m khi kích thước của 
cốt thép dọc lớn hơn một thanh 25 M. 

J. Đổ bê tông, bảo dưỡng và bảo vệ bê tông. Đổ bê tông ngay sau khi đặt lồng 
cốt thép. Liên tục đổ bê tông vào cọc cho tới cao độ đỉnh cọc. Đảm bảo bê 
tông chất lượng tốt có thể thấy rõ ở đầu cọc. Đổ bê tông trong nước hoặc 
vữa qua ống tremi hoặc bơm bê tông theo quy định trong Mục 808. Đổ bê 
tông trong các cọc khô và cố kết theo quy định của Mục 804. 
Hạn chế thời gian đổ bê tông đến 2 giờ đối với các cọc có đường kính nhỏ 
hơn 2.5 m. 
Duy trì tốc độ đổ bê tông trên 9 m chiều cao của cọc trong khoảng thời hạn 
2 giờ đối với các cọc có đường kính 2.5 m hoặc lớn hơn. Đảm bảo hỗn hợp 
bê tông có thiết kế sao cho bê tông vẫn còn ở trạng thái dẻo dễ thi công 
trong suốt giới hạn 2 giờ đổ bê tông. 
Làm ván khuôn cho phần cọc trụ ở trên mặt đất có thể tháo dỡ được hoặc 
có ống vách vĩnh cửu. 
Đầm rung hoặc rùi bê tông cọc tới độ sâu 1.5 mét dưới mặt đất ngoại trừ 
nơi đất mềm, không có ống vách hoặc vữa còn lại trong hố đào có thể trộn 
với bê tông. 
Bảo dưỡng các mặt bê tông cọc trụ tạm thời lộ ra theo quy định của Mục 
808. 
Không cho phép các hoạt động thi công có thể gây ra chuyển động của đất 
tiếp giáp với cọc ngoài việc rung nhẹ với khoảng thời gian ít nhất là 48 giờ 
sau khi đổ bê tông cọc. 
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Bảo vệ các phần cọc khoan lộ ra trong nước khỏi bị tác động của nước 
bằng cách để ván khuôn tại chỗ ít nhất 7 ngày sau khi đổ bê tông. 

K. Thử cọc trụ và đáy hình chuông. Thi công các cọc thử khi có quy định để 
xác định xem các phương pháp, thiết bị và trình tự có đầy đủ để tạo ra các 
hố cọc trụ hay không. 
Đảm bảo đường kính và chiều sâu của lỗ cọc thử hoặc các lỗ có cùng 
đường kính và chiều sâu như các cọc khoan chế tạo. Đổ đầy các lỗ cọc thử 
bằng cùng một loại bê tông được sử dụng trong các cọc khoan. Thi công 
các cọc thử bổ sung cho đến khi phương thức được khẳng định là chính 
xác. 
Doa rộng đáy hìngh chuông trong các lỗ cọc thử để xác định khả năng tạo 
hình chuông của đất. 

L. Dung sai thi công. Thi công cọc khoan với các dung sai sau đây: 
70. Duy trì vị trí cọc trụ khoan trong khoảng 75 mm của vị trí bản vẽ trong mặt 

phẳng nằm ngang tại cao độ bản vẽ của đỉnh cọc. 
71. Giới hạn thay đổi tuyến thẳng của hố cọc trụ so với của bản vẽ đến không 

quá 20 mm cho mỗi mét chiều sâu. 
72. Giữ đỉnh lồng thép trong khoảng 150 mm trên và 75 mm dưới so với vị trí 

bản vẽ. 
73. Bố trí các đường kính của cọc như đã quy định, ngoại trừ cho phép tăng 25 

mm đối với cọc trụ khoan trên 610 mm, khi không sử dụng các ống vách. 
74. Đào diện tích chịu lực của miệng hình chuông tới độ sâu của bản vẽ. Cho 

phép các kích thước khác trên bản vẽ đã quy định cho các miệng hình chuông 
được thay đổi để thích ứng với thiết bị. 

75. Đảm bảo cao độ đỉnh của cọc trong khoảng 25 mm của cao độ đỉnh cọc trên 
bản vẽ. 

76. Đảm bảo đáy hố cọc là vuông góc với trục cọc trong phạm vi 60 mm/m của 
đường kính cọc. 

77. Thi công các cọc trụ khoan sao cho có thể hoàn thành cọc bê tông trong 
phạm vi dung sai. 

78. Đệ trình các sơ đồ hiệu chỉnh những thay đổi. Phải được chấp thuận trước khi 
tiếp tục thi công cọc khoan. 

79. Cung cấp các vật liệu và công việc cần thiết để sửa các hố cọc trụ khoan 
ngoài dung sai mà Chủ công trình không phải chịu bất kỳ chi phí nào. 

M. Thí nghiệm tính đồng nhất. Tiến hành thí nghiệm không bị phá huỷ để xác 
định mức độ của bất kỳ khuyết tật nào có thể có trong cọc khi đổ bê tông 
cọc theo phương pháp thi công ướt. 
Từ chối các cọc và đình chỉ công việc khi thí nghiệm phát hiện các lỗ rỗng 
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hoặc đứt đoạn trong bê tông và các cọc khoan đầy đủ về mặt kết cấu. Sửa 
chữa và thay thế công việc bị khuyết tật. Đình chỉ thi công cọc khoan cho 
đến khi các thay đổi bằng văn bản về các phương pháp thi công cọc khoan 
được chấp thuận. 

N. Thử tải cọc trụ khoan. Hoàn thành thử tải, khi có yêu cầu, trước khi thi 
công hàng loạt bất kỳ cọc khoan nào. Cho phép thời gian 2 tuần sau khi thử 
tải lần cuối cùng để phân tích các số liệu thử tải trước khi quy định cao độ 
mũi cọc khoan cho các cọc thi công hàng loạt. 
Cắt các cọc khoan thử tại cao độ 900 mm bên dưới mặt đất đã hoàn thiện 
khi các cọc này không được sử dụng như cọc thi công hàng loạt. Đổ bỏ 
phần cọc bị cắt đi. 

(bbbbbbbbbbbbbb) 805.04. Đo đạc 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Đo hình chuông khi thể tích ngoài các kích thước cọc theo bản vẽ. 
C. Đo cọc thử từ cao độ mặt đất vào thời điểm bắt đầu khoan cho đến cao độ 

cuối cùng của cọc thử. 
D. Đo các lỗ thăm dò từ đáy cọc cho đến đáy của lỗ thăm dò. 
(cccccccccccccc) 805.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán  
Cọc khoan, cung cấp (kích cỡ)  m  
Cọc thử, cung cấp (kích cỡ)  m  
Hình chuông thí nghiệm (kích cỡ)  m  
Thử tải, tĩnh (kích cỡ)  Cái  
Thử tải, động (kích cỡ)  Cái  
Đáy móng hình chuông m3  
Lỗ thăm dò m  
Ống vách vĩnh cửu m 
 
Mục 806.  Neo đất  
(dddddddddddddd) 806.01. Mô tả 
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và tạo ứng suất cho các neo đất phun vữa 
xi măng vĩnh cửu. 
(eeeeeeeeeeeeee) 806.02. Vật liệu 
Bó cáp  AASHTO M 203, thép 7 sợi không có vỏ bọc 
 ASTM A 886/A 886M, dự kiến, tao 7 sợi  



Tiêu chuẩn thi công 339 

 ASTM A-882/A 882M, tao 7 sợi bọc bằng 
epoxi 
Xi măng portland 701.01, Loại I, II, hoặc III 
Cốt liệu hạt mịn  703.01 
Nước  714.01 
Tấm chịu lực bằng thép  AASHTO M 270, Cấp 36 
Tấm chịu lực bằng sắt dẻo ASTM A 536 
Ống thép cho các đầu neo ASTM A 53, dày 5 mm  
Ống tuýp cho các đầu loe  ASTM A 500, dày 5 mm  
Các lớp bọc neo thép  AASHTO M 270, Cấp 250, dày 3 mm  
Các lớp bọc neo ống thép ASTM A 53M, dày 3 mm 
Lớp bọc neo ống tuýp  ASTM A 500, dày 3 mm  
Lớp bọc neo gang dẻo ASTM A 536M, dày 3 mm  
Mỡ chống ăn mòn phù hợp với “Các đặc tính kỹ thuật đối với các bó cáp tao 
đơn không dính kết”, Mục 3.2.5 do Viện Bê tông Kéo sau xuất bản.  
Vỏ bọc bó cáp không dính kết bằng ống polyethylene không có đường nối, dày 
1.5 mm - 0.25 mm, ASTM D3350; hoặc polypropylene không có đường nối, dày 
1.5 mm - 0.25 mm dày, ASTM D 4101; hay ống tuýp polyolefin liên kết ngang 
bức xạ có thể co ngót theo nhiệt, dày 0.60 mm với chất bịt dính bên trong, dày 
0.5 mm; hoặc ống tuýp polyvinyl chloride (PVC) lượn sóng, dày 0.8 mm. 
Bọc bó cáp bằng bằng ống tuýp polyethylene tỷ trọng cao (HDPE) lượn sóng, 
dày 0.8 mm, AASHTO M 252; hoặc ống thép hoặc ống tuýp bằng thép có gờ, 
dày 0.63 mm; hay ống PVC lượn sóng, dày 0.8 mm; hoặc epoxi dính kết nấu 
chảy, AASHTO M 284M, ngoại trừ bề dày màng là 0.38 mm.  
Ống chống dính kết cho bó cáp  Ống nhựa dẻo nhẵn, chịu được tia cực 

tím, chống hư hại trong quá trình lắp đặt 
Miếng kê để ngăn cách bó cáp đa thành phần Thép hoặc nhựa, không làm 

hư hại bó cáp hoặc vỏ bọc, cho phép 
vữa chảy tự do 

Tấm kê chỉnh tâm  Thép hoặc nhựa, không làm hư hại bó 
cáp hoặc vỏ vỏ bọc, cho phép vữa chảy 
tự do  

(ffffffffffffff) 806.03. Thi công 
A. Bản vẽ thiết kế và thi công. Thiết kế hệ thống neo theo Tiêu chuẩn thiết kế 

cầu đường bộ AASHTO và các tiêu chuẩn sau: 
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1. Tải trọng thử tối đa là 80 % cường độ cực hạn có đảm bảo tối thiểu của bó 
cáp. 

2. Chiều dài dính kết bó cáp tối đa là 3000 mm trong đá, 4500 mm trong đất. 
3. Chiều dài không dính kết bó cáp tối thiểu là 4600 mm. 
4. Duy trì vị trí của bó cáp đối với lớp phủ vữa phun 12 mm trên cáp hoặc vỏ 

bọc. 
5. Duy trì lớp phủ vữa phun trung bình 5 mm cho cáp bên trong vỏ bọc. 
Đệ trình các bản vẽ thi công và tính toán cho Kỹ sư ít nhất là 4 tuần trước khi 
bắt đầu công việc. Bao gồm những nội dụng sau: 
1. Bản khối lượng neo đất thể hiện: 

a. Số lượng neo đất. 
b. Tải trọng thiết kế neo. 
c. Loại và kích cỡ của bó cáp. 
d. Tổng chiều dài tối thiểu của neo. 
e. Chiều dài dính kết tối thiểu. 
f. Chiều dài dính kết tối thiểu của bó cáp. 
g. Chiều dài không dính kết tối thiểu. 

2. Bản vẽ bó cáp và hệ thống bảo vệ ăn mòn thể hiện: 
a. Các miếng đệm bó cáp ngăn cách các bộ phận và vị trí của chúng. 
b. Thanh định tâm và vị trí của chúng. 
c. Chiều dài không dính kết của hệ thống bảo vệ ăn mòn. 
d. Neo và ống loe. 
e. Hệ thống bảo vệ ăn mòn neo. 
f. Kích thước lỗ khoan hoặc tạo hình. 
g. Mức của mỗi giai đoạn phun vữa. 
h. Mọi sửa đổi đối với các chi tiết kết cấu, cần thiết để thích ứng với hệ 

thống neo. 
3. Thiết kế hỗn hợp vữa phun, thiết bị trộn và bơm vữa, phương pháp đổ. 
4. Phương pháp khoan. 
5. Thiết bị thí nghiệm. 
6. Phương pháp thí nghiệm. 
B. Lắp đặt và thí nghiệm. Khoan lỗ neo không làm tổn hại đến mặt đất phía 

trên lỗ khoan. Đảm bảo các lỗ trong khoảng 3o của góc trên bản vẽ và trong 
phạm vi 300 m của vị trí trên bản vẽ tại điểm đầu vào của neo. Đút bó cáp 
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mà không dùng lực hoặc đóng. Lấp đầy lỗ rỗng bên trong vỏ bọc, xung 
quanh bó cáp và vỏ bọc bằng vữa phun. Tháo dỡ ống vữa trừ khi chứa đầy 
vữa. Thí nghiệm neo đất. 

(gggggggggggggg) 806.04. Đo đạc 
Tiểu mục 109.01. 
(hhhhhhhhhhhhhh) 806.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán  
Neo đất  Cái  
 
Mục 807.  Hệ thống chắn đất  
(iiiiiiiiiiiiii) 807.01. Mô tả 
Cung cấp và lắp đặt các hệ thống chắn đất bao gồm tường trọng lực bằng khối 
xây và bê tông, tường chắn bê tông cốt thép, bằng cọc ván và tường cừ chống 
thẳng đứng (có và không có neo đất hoặc các hệ thống neo khác), tường cũi, 
tường tổ ong, và các tường đất gia cố cơ giới. 
(jjjjjjjjjjjjjj) 807.02. Vật liệu 
Bê tông loại A 808 
Cốt thép  809 
Vữa phun bằng khí nén  824 
Thép kết cấu  AASHTO M 270M 
Ống và ống có đục lỗ 708 
Vải lọc 620 
Chất dính bám vải lọc  Tiêu chuẩn liên bang MMM-A-121 
Vật liệu thấm nước  704 
Cọc ván thép, cấp 345A  ASHTO M 202M 
Cọc ván gỗ đã qua xử lý  817 
Cọc ván bê tông  804 
Thanh giằng, cấp 250  AASHTO M 270M 
Tấm bê tông đúc sẵn và đúc tại chỗ 808 
Xây bằng đá  814 
Khối bê công cốt thép  815 
Sơn thép kết cấu  813 
Cừ thẳng đứng 808, 816, 817, 811 
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Thanh nẹp bằng thép  811 
Thanh nẹp bằng bê tông  808 
(kkkkkkkkkkkkkk) 807.03. Thi công 
A. Vật liệu đắp trả kết cấu, tường cũi và tường tổ ong. Đảm bảo vật liệu đắp 

trả kết cấu không chứa chất hữu cơ hoặc các chất không thích hợp khác. 
Xác định cấp phối theo phương pháp AASHTO T 27. Sử dụng vật liệu đắp 
trả kết cấu đối với tường cũi và tường tổ ong. Đối với tường có chiều cao 
hơn 6 mét thì sử dụng cấp phối dưới đây:: 

                    Vật liệu đắp trả kết cấu                                        Tường cũi và tường 
tổ ong 

Cỡ sàng  Tỷ lệ % lọt sàng  Cỡ sàng  Tỷ lệ % lọt sàng  
75 mm  100   75 mm  100 
4.75 mm  35 - 100   4.75 mm  25 
- 70 
600 mm  20 - 100   300 mm  5 - 
20 
75 μ m  0 - 15  75 μ m  0 - 5 

B. Tường đất gia cố bằng cơ giới. Sử dụng vật liệu đắp trả kết cấu đáp ứng 
các yêu cầu về cấp phối, góc nội ma sát và độ bền như sau: 
Cỡ sàng  Tỷ lệ % lọt sàng  
100 mm  100 
425 mm  0 - 60 
75 μ m  0 - 15* 

* Chỉ số dẻo (PI), nhỏ hơn 6, thí nghiệm theo AASHTO T 90. 
Sử dụng vật liệu với góc nội ma sát tối thiểu là 34o theo thí nghiệm AASHTO T 
236. Tiến hành thí nghiệm AASHTO T 236 trên phần vật liệu hạt nhỏ hơn sàng 
2-mm và đầm lèn tới 95% độ chặt tối đa, sử dụng AASHTO T 99, Phương pháp 
C hoặc D (với hiệu chỉnh hạt quá cỡ như đã phác thảo trong Chú thích 7) tại 
hàm lượng ẩm tối ưu. Không cần thí nghiệm với đất đắp trong đó 80% vật liệu 
có kích cỡ lớn hơn 20 mm. 
Sử dụng các vật liệu có tổn thất độ bền sunfat magiê nhỏ hơn 30% sau bốn chu 
kỳ và không có đá phiến sét hoặc các hạt khác với độ bền thấp. Khi sử dụng cốt 
thép gia cố đất, sử dụng vật liệu đắp đáp ứng các yêu cầu điện-hoá sau đây: 
80. pH bằng 5 đến 10. 
81. Điện trở suất nhỏ hơn 30 ôm-mét. 
82. Clorit không lớn hơn 100 phần triệu (ppm). 
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83. Sunfat không lớn hơn 200 phần triệu (ppm). 
C. Các cấu kiện của cũi. Sử dụng đầu khung, thanh dọc, thanh nóc, trụ góc và 

đáy khung bằng gỗ theo quy định của Mục 816. Xử lý bảo quản phải đáp 
ứng các yêu cầu trong Mục 817. 

Chế tạo các cấu kiện cũi thép bao gồm tấm đáy, cột, các thanh dọc và các miếng 
đệm làm từ thép tấm đáp ứng tiêu chuẩn AASHTO M 218. Chế tạo các cấu kiện 
cũi sao cho chúng có cùng một kích thước danh định và bề dày hoàn toàn có thể 
lắp lẫn. Không được phép khoan, đột lỗ hoặc khoan để chữa khuyết tật trong gia 
công chế tạo. Thay thế bất kỳ cấu kiện nào có các lộ đột không đúng. Mạ các bu 
lông, đai ốc, và các đồ kim loại khác theo tiêu chuẩn AASHTO M 232. 
Thi công các cấu kiện tổ ong liền khối bằng bê tông bao gồm các ô bốn cạnh có 
chiều cao đồng đều và chiều sâu khác nhau đúc theo yêu cầu của Mục 808.  
Cường độ nén tối thiểu bê tông của các cấu kiện đúc là 28 Mpa. Hoàn thiện mặt 
lộ ra theo Loại 1 để đáp ứng yêu cầu trong mục 808. Đối với những mặt không 
lộ ra nhìn thấy được thì hoàn thiện bề mặt đồng đều không có các túi cốt liệu hở 
hoặc biến dạng bề mặt lớn hơn 6 mm. 
D. Các cấu kiện tường đất gia cố bằng cơ giới. Thi công mặt tường bao gồm 

các tấm bê tông đúc sẵn, bê tông đúc tại chỗ hoặc tấm lưới thép hàn. 
Chế tạo các tấm bê tông có cường độ nén tối thiểu 28 Mpa. Hoàn thiện mặt lộ ra 
theo Loại 1. Đối với mặt không lộ ra nhìn thấy được thì phải hoàn thiện bề mặt 
đồng đều không có các túi cốt liệu lộ ra hoặc biến dạng bề mặt lớn hơn 6 mm. 
Đặt tấm kim loại liên kết gia cố đất trong quá trình đổ bê tông để tránh tiếp xúc 
với cốt thép tấm.  
Chế tạo tại xưởng cốt lưới thép hàn từ sợi thép kéo nguội đáp ứng tiêu chuẩn 
AASHTO M 32 và lưới thành phẩm đáp ứng tiêu chuẩn AASHTO M 55 M. 
E. Gia cố đất. Mạ tất cả cốt thép gia cố đất và bất kỳ đồ kim loại liên kết với 

thép đáp ứng tiêu chuẩn AASHTO M 111. Chế tạo cốt gia cố dải thép bằng 
cán nóng đáp ứng tiêu chuẩn AASHTO M 223M, cấp 450. 

F. Bản vẽ thi công. Đệ trình tất cả các bản vẽ thi công và tính toán thiết kế, 
gồm có: 

1. Các yêu cầu của công tác đất bao gồm các đặc tính kỹ thuật đối với vật liệu 
và lu lèn đất đắp. 

2. Các chi tiết sửa đổi hoặc bổ sung đối với các hệ thống thoát nước hoặc các 
công trình công cộng khác cần thiết để thích ứng với hệ thống. 

3. Các cao độ mặt đất hiện có do Nhà thầu xác nhận đối với từng vị trí liên 
quan đến xây dựng hoàn toàn hoặc một phần trên mặt đất thiên nhiên. 

4. Hoàn thành tính toán thiết kế chứng minh rằng tất cả các thiết kế đề xuất 
thoả mãn các thông số thiết kế trong văn kiện hợp đồng. 
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5. Hoàn thành chi tiết của các cấu kiện cần thiết để thi công đúng hệ thống, kể 
cả các đặc tính kỹ thuật của vật liệu. 

Không cho phép tiến hành công việc trên các hệ thống chắn đất mà yêu cầu phải 
có các bản vẽ thi công cho đến khi các bản vẽ đó được phê duyệt. 
G. Công tác đào và đắp. Đào và đắp các hệ thống chắn đất đáp ứng các yêu 

cầu Mục 801. Thay thế vật liệu đào đi bằng vật liệu đắp trả kết cấu đáp ứng 
quy định của Mục 801. Lu lèn vật liệu đến độ chặt không nhỏ hơn 95 % độ 
chặt tối đa khi thí nghiệm theo AASHTO T 99, phuơng pháp C hoặc D (có 
điều chỉnh hạt quá cỡ như đã nói đến trong Chú thích 7).  

H. Thoát nước. Bố trí các công trình thoát nước chỗ trũng trong mặt cắt và tại 
các đầu thấp của rãnh. 

1. Lỗ thoát nước. Đặt tối thiểu 0.06 m3 vật liệu thấm nước bọc trong vải lọc 
tại mỗi lỗ thoát nước. Che phủ các khe nối giữa các tấm tường chắn có 
chức năng như lỗ thoát nước bằng vải lọc. 

2. Lớp phủ thoát nước. Thi công lớp phủ thoát nước bao gồm vật liệu thấm 
nước bọc trong vải lọc, ống thu nước, ống thoát nước và ống tháo bùn. Thi 
công và đầm lèn lớp mặt nền để đặt vải lọc sao cho không có vật liệu rời 
hoặc từ ngoài rơi vào hoặc các vật sắc có thể làm hỏng vải lọc. Trải căng, 
thẳng hàng và đặt vải không được nhăn. Đặt các mép tiếp giáp của vải 
chồng lên nhau từ 300 mm đến 450 mm. Sửa chữa vải bị rách hoặc thủng 
bằng cách che chỗ bị hỏng bằng một miếng vải đủ và đáp ứng yêu cầu đặt 
chồng lên nhau. 
Rải vật liệu thấm nước thành lớp nằm ngang và cố kết hoàn toàn theo cùng 
một phương pháp quy định cho vật liệu đắp. Không được làm thành vũng 
hoặc xối vật liệu thấm nước hoặc vật liệu đắp kết cấu. Duy trì tối thiểu 150 
mm vật liệu đất đắp kết cấu thấm nước hoặc vật liệu nền đường đắp giữa 
vải và thiết bị khi rải và đầm lèn vật liệu thấm nước. 
Đặt ống gom có lỗ, nếu có yêu cầu, trong vật liệu thấm nước theo các cao 
độ dòng chảy đã thể hiện. Đặt các ống thoát ở những chỗ trũng trong dòng 
chảy và tại đầu thấp của ống gom. Thi công bảo vệ mái dốc bằng đá, khi có 
yêu cầu, tại đầu các ống thoát, đáp ứng yêu cầu trong Mục 822. Đặt các 
ống tháo sạch ở đầu cao của các ống thu. 

3. Hệ thống thoát nước vải đại kỹ thuật. Đặt và gắn chặt chẽ vật liệu thoát 
nước bằng vải địa kỹ thuật đối với bề mặt đào, đặt cạnh hay tại lưng tường. 
Bảo vệ vật liệu thoát nước không bị hư hỏng và rò rỉ vữa khi đổ bê tông 
cạnh vật liệu thoát nước vải địa kỹ thuật.  

I. Thi công tường chắn. 
1. Tường trọng lực bằng khối xây và bê tông, tường chắn bê tông cốt thép. Đỡ 

và chống các móng bê tông đúc tại chỗ đối với các tường đúc sẵn cho đến 
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khi bê tông đế móng đổ xong và đạt cường độ đủ để đỡ các bộ phận của 
tường. 

2. Hoàn thành mặt lộ ra của tường bê tông theo hoàn thiện Loại 1 đáp ứng yêu 
cầu trong Mục 808. 

3. Tường cọc ván và tường cọc chống. Thi công các tường liên tục bằng cọc 
ván gỗ, cọc ván thép hoặc cọc ván bê tông và tường cọc chống với các 
thanh phủ mặt nằm ngang bằng gỗ, thép hoặc bê tông. 

4. Tường cọc ván. Vát nhọn đầu dưới để nêm các cọc sát cạnh chặt vào nhau 
khi đóng. Đóng cọc ván đến độ xuyên hoặc khả năng chịu lực theo Mục 
804. Cắt đỉnh cọc ván thành một đường thẳng tại cao độ quy định sau khi 
đóng. Chống các tường cọc ván bằng các thanh nẹp hoặc hệ thống chống 
khác như đã trình bày. Phải đặt chồng lên nhau thích hợp và nối các thanh 
nẹp bằng gỗ tại tất cả các mối nối và các góc. Sử dụng thanh nẹp có một 
chiều dài liên tục giữa các góc và vặn bu lông gần đỉnh cọc. 
Nếu cọc ván bê tông được chi tiết hoá để có liên kết mối nối mộng và rãnh 
nối với nhau ở phần dưới mặt đất và một mối nối rãnh kép trên phần lộ ra, 
rửa sạch các rãnh rãnh bên trên không còn cát, bùn hoặc vật liệu thải và đổ 
đầy vữa. Sử dụng vữa bao gồm một phần xi măng và hai phần cát. Đẩy vữa 
qua một ống trong một bao bằng chất dẻo kín nước kéo dài hết chiều sâu 
của khe do các rãnh xoi tạo thành. Đổ vữa đầy kín rãnh.  

4. Tường cọc chống. Các cọc chống bao gồm các cọc đóng hoặc cọc thi công 
trong hố cọc khoan. 
Cung cấp và lắp đặt cọc đóng theo Mục 804. 
Thi công hố cọc khoan và đổ bê tông hay đắp trả bằng bê tông nghèo theo 
Mục 805. 
Sử dụng bê tông xi măng portland thương thẩm sẵn có. Đổ trả bê tông xung 
quanh các cấu kiện bê tông đúc sẵn, gỗ hoặc cọc thép trong hố cọc khoan 
phải có hàm lượng xi măng tối thiểu là 280 kg/m3. Đổ trả bê tông nghèo là 
một hỗn hợp bê tông sử dụng cát chất lượng thương mại và hàm lượng xi 
măng portland tối đa là 56 kg/m3. 
Thi công các tấm mặt bê tông đúc sẵn và đúc tại chỗ đáp ứng yêu cầu của 
Mục 808. Sử dụng neo bê tông, liên kết hàn và liên kết bu lông để đảm bảo 
các tấm mặt tường đối với cọc chống. Thi công mặt tường, bắt ngang giữa 
các cọc chống. 
Hoàn thiện loại 1 trên các bề mặt lộ ra của mặt tường bê tông. 

5. Tường cọc ván và tường cọc chống có neo. Thi công các tường có neo bằng 
cách neo các tường cọc ván và tường cọc chống bằng một thanh giằng hoặc 
hệ thống neo bê tông hoặc neo đất. 
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6. Thanh nẹp. Sử dụng thanh thanh nẹp bằng gỗ, thép hoặc bê tông. Đặt thẳng 
hàng các thanh nẹp sao cho có thể đặt các thanh giằng hoặc neo đất mà 
không bị uốn cong. 

7. Hệ thống neo bê tông. Thi công cọc khoan hoặc các hệ thống neo bê tông 
khối neo bê tông cốt thép. 
Đóng các cọc neo xiên theo đúng độ xiên. Cung cấp cọc neo chịu kéo với 
đủ các phương tiện neo vào khối neo bê tông. 
Thi công các neo bê tông cọc khoan đáp ứng Mục 805. 

8. Thanh giằng và neo đất. Lắp đặt các thanh giằng và phòng ngừa hư hại đối 
với chống xói mòn và uốn thanh giằng trong các hoạt động xử lý và đắp trả. 
Thi công neo đất theo Mục 806. 
Lắp đặt thanh giằng và neo đất phải hoàn thành trước khi đào phía trước 
tường thấp hơn 1 m dưới cao độ các thanh neo hoặc neo đất.  
Đặt tấm mặt ngay sau khi đào phía trước tường để chỉ bị mất đất ở mức ít 
nhất. 

9. Tường cũi và tường tổ ong Thi công các tường cũi bằng gỗ, bê tông hoặc 
bằng thép và tường ngăn ô liền khối bằng bê tông hoàn thiện bằng vật liệu 
đắp trả trong các ô do các cấu kiện tạo thành. 
Thi công và hoàn thiện vật liệu móng hoặc lớp móng đến dốc và dốc ngang 
chính xá để đạt tuyến mặt thằng đứng và xiên. Đặt chìm thanh ngăn bùn 
bùn bằng gỗ chắc chắn và đều đặn trong bằng vật liệu móng. Đổ bê tông 
làm lớp đệm tạo bằng phẳng hoặc đáy móng vào các cạnh của hố đào bằng 
vật liệu móng. 
Sử dụng các cấu kiện cũi và các cấu kiện tường ngăn ô liền khối bằng bê 
tông theo quy định ở trên. 
Sử dụng vật liệu đắp trả kết cấu theo Mục 801. Đắp trả đồng thời với lắp 
đặt các cấu kiện tạo thành các ô. Tránh phá vỡ, làm hư hỏng các cấu kiện 
khi đổ và đầm lèn vật liệu đắp trả. Đắp thành các lớp đồng đều với chiều 
dày không quá 300 mm. Đầm lèn đất đắp trả đến độ chặt lớn nhất theo tiêu 
chuẩn AASHTO T 99, phương pháp C.  

10. Tường đất gia cố cơ giới. Thi công các tường đất gia cố cơ giới bao gồm 
một hệ thống mặt tường mà cốt thép hoặc polymeric gia cố đất được liên 
kết vào đó. Bố trí các tấm bê tông đúc sẵn và mặt ngoài, tấm lưới thép hàn 
hoặc bê tông đúc tại chỗ.  
Khi thi công mặt tường bê tông đúc tại chỗ, bọc cốt gia cố đất mà kéo dài 
qua mặt tường tạm thời đến bê tông mặt tường. 
Tạo mặt tường thép hàn bằng cách uốn cốt gia cố đất nằm ngang 90 độ 
hướng lên trên để hình thành lớp mặt dây thép. Liên kết phần thẳng đứng 
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của tấm lưới hàn hình thành lớp mặt đến cao độ trên kế tiếp của cốt gia cố 
đất. 
Đặt một tấm lót riêng biệt và vải lưới thép ngay sau phần thẳng đứng của 
cốt gia cố đất. 
Bố trí một tấm lót bê tông đúc tại chỗ hoặc bê tông cốt thép đúc sẵn tại mỗi 
tầng móng bản. Đặt các tấm bản hoặc tấm lưới thép và đỡ để đạt được vị trí 
cuối cùng. 
Đổ và đầm lèn vật liệu đắp trả kết cấu đồng thời với đặt cốt gia cố đất và 
mặt tường. Đắp đến cao độ xấp xỉ 30 mm bên trên cao độ liên kết bề mặt 
trước khi đổ tầng tiếp theo của cốt gia cố đất. San gạt tương đối vật liệu đắp 
trả trước khi đặt cốt gia cố đất tiếp theo. Kéo đồng đều toàn bộ cốt gia cố 
đất để loại bỏ bất kỳ sự chùng nào trong chỗ nối hoặc vật liệu. 
Đặt vật liệu lấp mạch mối nối, tấm đệm lót chịu lực và vật liệu phủ mối nối 
cùng với đặt tấm bản mặt. 
Cung cấp và lắp đặt dụng cụ theo dõi ăn mòn. 

(llllllllllllll) 807.04. Đo đạc 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Đo chiều cao thẳng đứng của mỗi đoạn trên mặt ngoài từ đáy của tấm mặt 

thấp nhất đến đỉnh tường đối với các hệ thống không có đáy móng. 
Loại trừ tất cả các rào chắn. 
(mmmmmmmmmmmmmm) 807.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán  
Các hệ thống chắn đất  m2 
Mục 808. Kết cấu bê tông 
808.1 Mô tả.  
Cung cấp, đổ bê tông, hoàn thiện và bảo dưỡng bê tông cho cầu, cống, và các 
kết cấu khác gồm cả vòng vây, ván khuôn, đà giáo.  
(nnnnnnnnnnnnnn) 808.02. Vật liệu 
Xi măng Porland, loại I, II hoặc III 701.01 
Hỗn hợp (phụ gia) xi măng thuỷ, loại IP hoặc IS 701.01 
Xi măng ít kiềm  AASHTO M 85 
Nước  714.01 
Cốt liệu hạt mịn  703.01 
Cốt liệu thô  703.01 
Cốt liệu nhẹ 703.01 
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Phụ gia tạo khí 713.02 
Phụ gia hoá chất 713.03 
Tro bay 714.11 
Cốt thép 809 
Cốt thép dự ứng lực 810 
Miếng đệm khe co giãn đúc sẵn 707.01 
Chất trám khe co giãn đàn hồi tạo hình trước 819 
Miếng đệm tấm Polystyrene  ASTM C 203 
Vâtl liệu khe co ngót  (giấy nỉ tẩm bão hoà nhựa đường)  
Keo khe nối có thể đổ được  707.01 
Phủ kim loại  823 
Vật liệu chặn nước Cao su nhân tạo 
Vật liệu chặn nước PVC PVC 
Chặn nước bằng đồng AASHTO M 138 
Dung dịch tạo màng mỏng 713.01 
Tấm chống nước 713.01 
Tác nhân dính kết epoxy AASHTO M 235 
(oooooooooooooo) 808.03. Công tác thi công 
A. Thiết kế cấp phối bê tông và trộn thử. Cung cấp thiết kế cấp phối cho mỗi 

loại bê tông sẽ được sử dụng. Với bê tông thường, sử dụng phương pháp đo 
thể tích tuyệt đối theo AIC mục 211.1. Với bê tông nhẹ, chọn tỷ lệ cấp phối 
dựa trên các mẻ trộn thử với hệ số ximăng ngoài tỷ lệ nước/ximăng được 
xác định bằng chỉ tiêu cường độ quy định theo AIC 211.2 

Thiết kế cấp phối dựa trên cường độ trung bình bêtông sao cho không quá 10% 
các thí nghiệm dự kiến có cường độ thấp hơn quy định. Điều chỉnh thiết kế trộn 
thông qua quá trình thi công khi cần thiết nhưng phải đảm bảo cường độ và độ 
sệt yêu cầu 
Kiểm tra lại thiết kế trộn thông qua các mẻ trộn thử trong phòng thí nghiệm. 
Đảm bảo ít nhất cường độ của 5 mẫu hình trụ từ mẻ trộn thử phải đạt hoặc vượt 
5.6 MPa trên cường độ quy định. 
Tỉ lệ cấp phối bêtông theo các loại được trình bày trong bảng 808 - 1 dưới đây:  

Bảng 808-1 
 

 Hàm Tỉ lệ Hàm Cỡ cốt liệu thô Cường độ 
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lượng 
Ximăng  
tối thiểu

nước/Xim
ăng tối đa

lượng 
không 

khí 

theo AASHTO 
M43 

nén tiêu 
chuẩn 28 

ngày 

Loại 
bêtông 

Kg/m3 Kg/Kg % Sàng lỗ vuông MPa 

A 363 0.49a - 25 mm đến #4 27.6 

A (AE) 363 0.45 6+/1
2
1  50 mm đến #3 & 

25 mm đến #4 
16.6 

B 307 0.58 - 50 mm đến #3 & 
25 mm đến #4b 

16.6 

C 391 0.49 - 13 mm đến #4 27.6 

C (AE) 391 0.45 6+/1
2
1  13 mm đến #4 27.6 

P 335 0.49a c 25 mm đến #4 
hoặc 19 mm đến 
#4 

c 

S 391 0.58 - 25 mm đến #4 - 
a Sử dụng tỷ lệ nước/ximăng 0.45 cho bêtông dùng trong nước mặn hoặc có hoá 
chất chống đóng băng 

b Cùng cấp cốt liệu thô cho bêtông loại B và B(AE) theo hai kích cỡ riêng biệt 
như đã trình bày 
c Theo qui định  
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Giới hạn pozzolan trong xi măng hỗn hợp (có phụ gia) phải nhỏ hơn 20%, và 
hao khi nung 5% 
Sử dụng nước với lượng ion clorua dưới 1000 phần triệu hoặc lượng sunphát 
như SO4 không vượt quá 1300 phần triệu khi bêtông có cốt thép 
Chỉ sử dụng một trong các phụ gia loại A (giảm nước), loại B (chậm cố kết), 
loại D (giảm nước và chậm cố kết), loại F (giảm nước, độ linh hoạt cao), hoặc 
loại G (giảm nước, độ linh hoạt cao và chậm cố kết). Giới hạn hàm lượng ion 
Clorua trong phụ gia nhỏ hơn 1% trong bêtông cốt thép, và 0,1% trong bêtông 
dự ứng lực tính theo trọng lượng phụ gia. 
Sử dụng vữa phun hoặc vữa xi măng, cốt liệu mịn và nước để lấp dầy lỗ rỗng 
nhỏ hơn 20 mm và thay đổi cấp phối cát sao cho tất cả vật liệu lọt qua sàng 2.36 
mm 
Sử dụng phụ gia không co ngót hoặc ximăng thuỷ giãn nở phù hợp theo tiêu 
chuẩn ASTM C845 cho vữa và vữa phun không co ngót.  
Phải tính toán lượng nước trộn, nước trong phụ gia, và trong cốt liệu vượt quá 
trạng thái khô mặt bão hoà. Tỉ lệ nước thêm nhằm đạt được độ sệt như trình bày 
trong bảng 808 - 2  

Bảng 808-2 
 

Loại công trình Độ sụt danh 
nghĩa (mm) 

Độ sụt lớn 
nhất (mm) 

Cấu kiện thông dụng 
Tiết diện trên 300 mm 
Tiết diện <= 300 mm 

 
25 - 75 

25 - 100 

 
125 
125 

Cọc đổ tại chỗ và cọc khoan nhồi 
không rung  

125 - 200 225 

Bê tông đổ dưới nước  125 - 200 225 

Đổ đá xô bồ 75 - 175 200 

Đo độ sụt trước khi thêm bất cứ phụ gia làm lỏng nào. Giới hạn hàm lượng 
ximăng lớn nhất là 476 kg/m3 
B. Trộn và vận chuyển bêtông. Theo mục 500 
C. Thí nghiệm. Thí nghiệm bê tông theo các tiêu chuẩn sau: 

Lấy mẫu bêtông tươi  AASHTO T 141 
Dung trọng  
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Dung trọng thông thường AASHTO T 121 
Dung trọng thấp ASTM C 192 

Dung tích của mẻ trộn AASHTO T 121 
Hàm lượng khí AASHTO T 121 or T 
152 
Cấp phối cốt liệu AASHTO T 27 
Độ sụt  AASHTO T 119 
Tỉ trọng và độ hấp thụ  

Cốt liệu hạt mịn  AASHTO T 84 
Cốt liệu thô AASHTO T 85 

Đúc và bảo dưỡng mẫu thí nghiệm 
Trong phòng thí nghiệm AASHTO T 126 
Ngoài hiện trường AASHTO T 23 

Cường độ chịu nén AASHTO T 22 
Đào bỏ toàn bộ bêtông có các mẫu thí nghiệm cường độ chịu nén theo thí 
nghiệm thấp hơn 3.45MPa so với cường độ quy định. Điều chỉnh vật liệu, tỉ lệ 
trộn cấp phối, hoặc qui trình chế tạo nếu 3 lần thí nghiệm liên tiếp đều cho kết 
quả không vượt quá 22KPa trên cường độ quy định hoặc thí nghiệm đơn cho kết 
quả lớn hơn 29kPa dưới cường độ quy định.  
Khi cấu kiện bêtông đúc sẵn được bảo dưỡng hơi hoặc nhiệt, phải bảo dưỡng 
mẫu bêtông theo các điều kiện tương tự như các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Dùng 
các cấu kiện bêtông đúc sẵn chỉ sau khi chúng đạt cường độ 28 ngày tại bất kỹ 
thời điểm nào trong thời gian bảo dưỡng 28 ngày. Loại bỏ các cấu kiện đúc sẵn 
không đạt cường độ trong 28 ngày. 
D. Thời tiết và nhiệt độ. Bảo vệ bêtông khỏi hư hỏng do thời tiết hoặc điều 

kiện môi trường. Sửa chữa hoặc thay loại bỏ và thay thế bất cứ bêtông hư 
hỏng nào. Ngưng công tác đổ bê tông dưới điều kiện có thể có mưa trừ phi 
có các biện pháp bảo vệ. 
Duy trì nhiệt độ hỗn hợp bêtông khi đổ từ 100C tới 300C. Làm nguội ván 
khuôn và các bề mặt tiếp giáp với bê tông bằng phun nước hoặc các biện 
pháp được duyệt khác khác khi nhiệt độ môi trường xung quanh lên trên 
30C 
Cung cấp kế hoạch đổ bê tông khi thời tiết lạnh trước khi nếu nhiệt độ môi 
trường sẽ xuống thấp hơn 20C trong quá trình bảo dưỡng. Duy trì nhiệt độ 
trên 16oC hoặc lớn hơn và không có băng hoặc băng giá trong khi đổ khi 
nhiệt độ xuống dưới 20C. Duy trì nhiệt độ trên 150C bằng cách làm nóng 
cốt liệu, nước hoặc cả hai. Nhiệt độ giới hạn cho cốt liệu và nước là 650C. 
Cấm đốt nóng cốt liệu trực tiếp bằng ngọn lửa gas, dầu hoặc trên các tấm 
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thép bên dưới ngọn lửa. Chỉ được thêm Ximăng sau khi nhiệt độ của hỗn 
hợp cốt liệu và nước 38oC hoặc nhỏ hơn. Chỉ đổ hỗn hợp bê tông lên trên 
bề mặt khi nhiệt độ của chúng lên trên 0oC. 
Duy trì nhiệt độ bê tông ở ít nhất 8oC trong vòng 6 ngày đầu sau khi đổ. 
Kéo dài thời gian bảo dưỡng như chỉ dẫn trong bảng 808-3, khi có sử dụng 
thêm pozzolan hoặc tro bay. Chuẩn bị 2 nhiệt kế đo nhiệt độ tối đa-tối thiểu 
cho mỗi vị trí đổ bê tông 

Bảng 808-3 
 

Tỷ lệ % ximăng được thay thế 
bằng phụ gia pozzolan 

Thời gian duy trì nhiệt yêu cầu 
 

10% 8 ngày 

11% - 15% 9 ngày 

16% - 20% 10 ngày 

Gia nhiệt đồng đều cho kết cấu sao cho không phần nào của bề mặt bêtông bi 
nung nóng quá 32oC. Nếu sau 6 ngày kết cấu đạt 65% cường độ 28 ngày, có thể 
không cần duy trì nhiệt nữa. Giảm nhiệt dần đều sao cho nhiệt độ không giảm 
quá 11 oC trong vòng 8 giờ.  
Bảo vệ bêtông bản mặt cầu khỏi bay hơi nước quá nhanh trong điều kiện độ ẩm 
thấp, có gió, hoặc nhiệt độ cao bằng biện pháp phun hơi nước trong không khí, 
che chắn gió, che nắng, làm giảm nhiệt độ hỗn hợp bê tông trước khi đổ, và sắp 
xếp thời gian đổ bêtông lúc mát hơn vào ban ngày hoặc buổi đêm. Đổ bê tông ở 
nhiệt độ <= 27oC đối với các bản mặt cầu trên vùng nước mặn. 
Đối với các kết cấu tiếp xúc với nước mặn hoặc nước lợ, sử dụng loại S cho 
phần kết cấu chìm dưới nước và loại A cho các kết cấu khác. Trộn hỗn hợp bê 
tông cho phần tiếp xúc với các điều kiện như vậy ít nhất 2 phút. Kiểm soát hàm 
lượng nước và cố kết cânt thận bê tông để có được độ không thấm nước cao, độ 
chặt cao và không có túi đá. Không có khe thi công giữa mực nước thấp và mực 
nước cao dưới tác động của sóng. Nghiêm cấm tháo ván khuôn trong phần nằm 
trong mực nước này và phải có các biện pháp thích hợp bảo vệ cho bê tông mới 
đổ không tiếp xúc trực tiếp với nước mặn trong phạm vi tối thiểu 30 ngày kể từ 
khi đổ bêtông. Với bêtông tiếp xúc trực tiếp với đất sun phát hoặc nước, bảo vệ 
bề mặt tránh tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc nước tối thiểu 72 giờ kể từ khi đổ 
bêtông 
E. Công tác đổ bêtông. Cung cấp kế hoạch đổ bê tông. Đổ và cố kết hỗn hợp 

bêtông trong ván khuôn đã được phê duyệtđể tạo được bê tông chặt và 
đồng đều. Phải đổ bê tông trong vòng 90 phút kể từ khi xi măng được đưa 
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vào hỗn hợp. Làm ẩm ván khuôn bằng nước trước khi đổ bêtông. Phải đổ 
bêtông liên tục để tránh các mối nối không dự kiến hoặc làm hư hỏng lớp 
bê mới đồng kết.  
Đổ bêtông cho các cấu kiện thẳng đứng như cột hoặc tường và cho phép bê 
tông có thời gian lún trước khi đổ tiếp các cấu kiện nằm ngang. Thời gian 
chờ lún có thể 30 phút hoặc lâu hơn. Cho phép thời gian lún ít nhất 12 giờ 
đối với các kết cấu có chiều cao trên 4.5m 
Cho phép kết cấu đạt cường độ qui định và có ít nhất là 7 ngày bảo dưỡng 
trước khi chịu tải từ các kết cấu nằm ngang. 
Đổ bê tông móng hay tấm bản móng của cống hộp và cho phép đông cứng 
trước khi các phần kết cấu còn lại của cống được thi công. 
Đổ bê tông các kết cấu phần trên chỉ được tiến hành sau khi tháo dỡ ván 
khuôn của kết cấu phần dưới để cho phép giám sát bê tông của kết cầu chịu 
lực bên dưới. 
Khi đổ bê tông cho dầm T hoặc dầm bản mặt cầu có chiều cao trên 1.2m, 
cho phép 5 ngày bảo dưỡng cho bê tông thân dầm T trước khi đổ bê tông 
bản mặt cầu bên trên. Đối với dầm hộp, đổ bê tông tấm đáy và thân dầm 
trong một hoặc hơn các lần đổ, nhưng không đổ tấm trên cùng cho tới khi 
thân dầm được bảo dưỡng 5 ngày. 
Đổ bê tông cho kết cấu má vòm sao cho chịu được tải từ tâm đồng đều và 
đối sứng. Đổ các các đốt vòm ngang sao cho từng đốt phải được đổ liên tục 
một lần. Liên kết các đốt với nhau bằng khoá, chốt thích hợp. Phải có được 
phê duyệt về trình tự đổ và bố trí các đốt.  
Đổ bê tông trong cấu kiện đúc sẵn cũng phải tuân thủ trình tự để có được 
bê tông cố kết tốt và ngăn ngừa nứt do lún hoặc co ngót.  
Đổ bê tông càng gần vị trí cuối cùng của nó càng tốt. Nghiêm cấm di 
chuyển bê tông theo chiều ngang với đầm rung. Giới hạn chiều dày của một 
lớp đổ không quá 0.6 m, hay vượt quá phạm vi máy đầm để có thể cố kết 
tốt với lớp bê tông trước đó. Khi đổ bê tông bằng ống có phễu hay các thiết 
bị khác từ độ cao trên 1.5 m, tránh làm bê tông phân lớp. Sử dụng các thiết 
bị và vật liệu sạch, kín nước và không phải làm bằng nhôm. Máng đổ bê 
tông có độ dốc lớn phải có bản chắn hoặc khuôn đúc đảo ngược. Dùng bơm 
để dòng bê tông đổ được liên tục tránh cho bê tông phân lớp hay có bọt khí. 
Phải vệ sinh bơm để tránh làm bê tông nhiễm bẩn.  
Cố kết tất cả bê tông, ngoại trừ khi đổ bê tông dưới nước hoặc khi đổ mà 
được mà không cần đầm, bằng rung cơ học. Thường dùng đầm bên trong, 
trừ các kết cấu quá mỏng hay ván khuôn được thiết kế để dùng đầm ngoài. 
Nên sử dụng đầm chuyên dụng có khả năng rung 4500lần/phút. Dùng đủ số 
lượng đầm cần thiết, và có một vài đầm dự trữ phòng sự cố. Đầm ở điểm 
đổ bê tông. Đưa đầm vào thẳng đứng và rút ra từ từ để tránh làm bê tông 
phân lớp hay tạo túi vữa bên trong. Các điểm đầm phải đảm bảo cách nhau 
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nhỏ hơn 1.5 lần bán kính tác động của đầm. Không rung vào lớp bê tông đã 
đông rắn bên dưới. 

F. Đổ bê tông dưới nước. Phải được phê duyệt trước khi đổ bê tông dưới 
nước, ngoại trừ khi vòng vây được sử dụng để ngăn nước. Cân bằng áp lực 
thuỷ tĩnh trong thời gian đổ và bảo dưỡng vòng vây để ngăn ngừa nước lọt 
vào vòng vây trong khi đổ bê tông. Dùng bê tông loại A thêm 10% hàm 
lượng ximăng. Đổ liên đồng đều lần tại vị trí cuối cùng cần đổ. 
Đổ bê tông dưới nước bằng các thiết bị như ống tremi, bơm bê tông hoặc các 
thiết bị được phê duyệt khác tạo khối rắn chắc tại các vị trí cuối cùng của 
chúng. Dùng ống tremi bao gồm ống kín nước có đường kính không nhỏ hơn 
250 mm gắn chặt với phễu đổ ở đầu. Hệ đỡ ống tremi được thiết kế sao cho 
đầu ống xả bên dưới có thể di chuyển tự do trên toàn bộ bề mặt đổ và có thể 
nhanh chóng giảm hay ngừng hẳn dòng bê tông khi cần thiết. Trám kín cho 
bơm bê tông dùng để đổ bê tông dưới nước bằng một thiết bị gắn ở phía cuối 
ống xả có tác dụng ngăn không cho nước vào khi khi ống trước khi nó đầy bê 
tông. Luôn giữ cho ống tremi đầy bê tông cho tới đáy phều sau khi bắt đầu đổ. 
Nếu như nước tràn vào ống khi đổ, rút ống lên, trám lại đầu xả và bắt đầu đổ 
lại. Mỗi khoang sử dụng một ống tremi nếu chống vòng vây không cho phép 
ống di chuyển ngang. 
Chỉ thôi ngăn nước cho tới khi có kết quả thí nghiệm mẫu được bảo dưỡng 
trong điều kiện tương tự cho kết quả đạt yêu cầu. Loại bỏ phần bê tông yếu, 
và các vật liệu khong đáp ứng yêu cầu bằng cách cạo, đục tẩy và các phương 
pháp khác nhưng không dược làm hư hỏng bề mặt bê tông.  

G. Mối nối. 
1. Mối nối thi công. Kéo dài cốt thép không ngắt quãng qua các mối nối thi 

công. Đặt thêm cốt thép chờ tại các mối nối phát sinh không có trong thiết 
kế 
Tạo khoá chống cắt tại các mối nối theo phương đứng và phương nằm 
ngang. Làm nhám tại các mối nối thi công ngang để để tạo cố kết bề mặt và 
để chúng trong điều kiện nhám. Tạo độ các vết lõm cho các khoá chống cắt 
bao phủ 1/3 bề mặt tiếp xúc. Tạo mặt vát ván khuồn cho các khoá chông cắt 
sao cho tránh hư hỏng bề mặt bê tông khi tháo ván khuôn. Làm sạch mối 
nối thi công khỏi các vật liệu yếu, chất bảo dưỡng và các chất khác trước 
khi đổ tiếp bê tông tươi cho bề mặt mối nối. Dùng máy nén hoặc các 
phương pháp đã được phê duyệt khác làm sạch các mối nối thi công ngang 
cho đến khi trơ cốt liệu ra. Dùng nước xối rửa các mối nối thi công sau đó 
thổi khô, ngay trước khi đổ bê tông. 
Đổ bê tông mới vào ngay vị trí kết cấu bê tông đã làm sạch. Khoan và làm 
sạch lỗ đặt cốt thép liên kết, đường kính lỗ lớn hơn đường kính danh nghĩa 
của cốt thép liên kết 6mm. Dùng vữa xi măng đổ vào lỗ đặt thép liên kết 
khi bề mặt bê tông bắt đầu se lại. Giới hạn hàm lượng nước không quá 
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1lit/43 kg ximăng. Không được trộn lại vữa xi măng cũ. Bảo dưỡng vữa xi 
măng ít nhất 3 ngày. Có thể dùng keo Epoxi thay cho vữa xi măng nhưng 
phải được phê duyệt trước khi sử dụng. Phải theo hướng dẫn của nơi sản 
xuất. 
Tạo cho các mép bề mặt mối nối lộ ra ngoài thẳng hoặc tạo các khía và 
phải hoàn thiện cẩn thận theo đúng các đường và cao độ. 
Khe co và khe dãn và thiết bị chặn nước. Khe co, dãn bao gồm các loại khe 
hở, khe co dãn kín, khe trám với chất trám hoặc chặn nước, khe có cốt thép 
với tấm thép hoặc hoặc thép hình và khe kết hợp các loại hình trên.  
Thi công các khe co dãn hở được tạo bằng cách đặt và sau đó loại bỏ các 
thanh gỗ, tấm kim loại, hoặc các vật liệu khác được kỹ sư chấp thuận. Các 
vật liệu tạm tạo khe nói trên được đặt và dỡ mà không được phép đục hoặc 
làm vỡ mép bê tông. Hoàn thiện các khe hở trên bản mặt cầu và lề khách 
bộ hành bằng bằng dụng bo góc nếu chúng không được bọc thép. Làm sạch 
vữa và các tạp chất khỏi khe hở. 
Thi công khe co dãn kín bằng các vật liệu độn được đặt tạo hình hoặc đúc 
trước, trừ khi có yêu cầu phải đặt tấm polystyrene bên trong. Sử dụng một 
thanh vật liệu độn cho mỗi khe co dãn. Neo vật liệu độn với một phía của 
khe bằng chất kết dính không thấm nước để giứ cho chất độn không bong 
khỏi khe nối. Cần cẩn thận không làm chất độn bị dập nát.  
Làm vệ sinh sạch khe co dãn trám keo sạch khỏi tất cả các vật liệu lạ trước 
khi đổ chất keo vào. Cắt xuống vật liệu độn tới độ sâu qui định hoặc được 
phê duyệt và làm sạch bề mặt bê tông sẽ tiếp xúc với chất keo bằng cách 
thổi cát nhẹ. Đặt một dải polyethylene xuống khe để giữ keo và ngăn cách 
với vật liệu độn. Tuân thủ qui định của nhà sản xuất. Loại bỏ và thay thế 
chất keo nếu nó không dính các mặt của khe trong vòng 24 giờ sau khi đổ. 
Cung cấp các độ tấm bằng polystyrene dãn nở polyeste có ứng suất uốn tối 
thiểu 0.25 MPa và giới hạn nén chảy khoảng 0.1 đến 0.3 MPa ở áp lực nén 
5 %. 

Cung cấp ngăn nước PVC theo đúng qui định sau: 
Tỷ trọng ASTM D 792  1.35 (lớn nhất) 
Độ cứng ASTM D 2240  75 - 5 
Cường độ kéo  ASTM D 412  12.5 MPa 
Độ dãn dài ASTM D 412 350% 
Độ dòn nguội ASTM D 746 -37o C 
Độ cứng kháng uốn ASTM D 747  2.4 MPa 
Dùng keo epoxi đổ liên kết khe co dãn 
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Cung cấp các kết cấu chặn nước bằng thép, cao su, hoặc chất dẻo theo yêu cầu 
và theo kiểu cho phép chuyển vị của khe co dãn không được làm hư hỏng vật 
liệu trong khe. Các mối nối, hàn phải liên tục và cách nước. Chống làm bẩn bề 
mặt kết cấu chặn nước do dầu mỡ, vữa khô hay các tạp chất khác khi kết cấu 
chắn nước đã thiết kề được đặt vào trong bê tông. Đảm bảo tất cả các phần của 
kết cấu chặn nước được thiết kế chôn trong bê tông phải gắn chặt với bê tông.  
Cung cấp kết cấu chặn nước bằng cao su được chế tạo từ cao su tổng hợp bao 
gồm không nhỏ hơn 70% về thể tích chất neoprene. Sản xuất kết cấu chặn nước 
cao su theo yêu cầu riêng bao gồm chất neoprene, thép cácbon, ô xít kẽm, các 
tác nhân tổng hợp polime, và phụ gia nhẹ. Ứng suất chịu kéo tối thiểu 19 MPa 
và độ dãn dài khi phá huỷ 600 %. Bảo đảm độ cứng theo máy đo độ cứng Shore 
Durometer khoảng 50 - 60. Đảm bảo sau 7 ngày đặt ngoài không khí có nhiệt độ 
giao động 70oC - 1oC và trong môi trường oxy tại 70oC ± 1oC và áp suất 2.1 
MPa, ứng suất kéo vẫn đạt 65% so với ban đầu. 
Chế tạo kết cấu chặn nước cao su với mặt cắt ngang đồng nhất trong các khuôn 
thích hợp để có được kết cấu đồng chất với sai số cho phép ± 1 mm. Không 
được nối đấu đầu trong các dải thẳng. Bảo dường kết cấu chặn nước và dùng các 
tấm nối chuyên dụng để tạo được mặt cắt chặt, đồng nhất không có lỗ rỗng. Bảo 
đảm mối nối bằng các tấm nối chuên dụng được đúc đầy. Giữ chặt các khe nối 
trong quá trình lưu hoá bằng cách sử dụng các kẹp thích hợp. Cung cấp vật liệu 
chặt và đồng nhất tại các mối nối qua toàn bộ mặt cắt ngang. 
Lắp đặt kết cấu che phủ khe có dãn sao cho mặt trên cùng ăn khớp với mặt bê 
tông hoàn thiện gần kề suốt chiều dài của khe co dãn. Giữ kết cấu che phủ ở vị 
trí đúng trong thời gian đổ bê tông. Lắp đặt khe co dãn ở những nơi yêu cầu. 
Không làm hỏng dãn cách khe nối. 
H. Hoàn thiện. Gạt bỏ tất cả các bề mặt bê tông không được đổ theo khuôn 

đến cao độ hoặc độ dốc dự kiện và hoàn thiện bề mặt bằng xoa bay gỗ cho 
nổi nước xi măng. Xử lý tất cả khe co dãn hay mối nối thi công bằng dụng 
cụ vuốy mép. Để các kết cấu độn khe lộ thiên.  
Hoàn thiện bản mặt cầu, bản dẫn, và các bề mặt bê tông khác cho xe cộ sử 
dụng sao cho nhẵn và chống trượt. Cung cấp đủ các hạng mục để thi công 
bao gồm phun sương và hợp chất bảo dưỡng và phục vụ cho giám sát.  
Gạt bỏ và là phẳng mặt. Sử dụng máy đánh mặt bê tông để hoàn thiện bề 
mặt đường sau khi bê tông đổ và cố kết. Chạy thử thiết bị trước khi đổ bê 
tông. Chỉ được hoàn thiện bằng tay khi được kỹ sư phê duyệt cho các cầu 
nhỏ hơn 15 m hay tại các vị trí không bằng phẳng. 

Gạt bề mặt bê tông bằng thiết bị di chuyển trên ray hoặc thanh lót. Sử dụng các 
thiết bịcó công suất thích hợp và được điều chỉnh sao cho bề mặt bề tông sau khi 
cắt gạch theo đúng mặt cắt dọc và cắt ngang dự kiến. Chuẩn bị ray hoặc thanh lót 
trên tấm đỡ chắc chắn không cong vênh trên suốt chiều dài dự kiến đổ bê tông. 
Điều chỉnh ray hay tấm lót theo cao độ. Cần lường trước các hiện tượng lún sụt, 
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vồng hay biến dạng khi đổ bêtông để có biện pháp hoàn thiện bề mặt bê tông đạt độ 
dốc và trắc ngang theo yêu cầu. Lắp đặt ray hay xà lót sao cho thiết bị hoàn thiện có 
thể hoạt động liên tục không bị gián đọn trên toàn bộ bề mặt được hoàn thiện. Loại 
bỏ hệ đỡ ngay sau khi không dùng nữa ít nhất 50 mm bên dưới bề mặt bê tông hoàn 
thiện khi tấm đỡ ray nằm trong khu vực đổ bê tông. Lấp đầy chỗ hở bằng bê tông 
tươi. 

Luôn chú ý để thừa một chút bê tông ở trước mép cắt của tấm là. Kéo dài 
đoạn bê tông thừa này cho đến khi kết thúc đổ.  
Sau khi gạt, tiến hành hoàn thiện bề mặt bằng bàn xoa, con lăn đầm hoặc 
các thiết bị khác đã được phê duyệt nhằm loại bỏ các chỗ lồi lõm cục bộ và 
để lại đủ vữa trên mặt bê tông cho hoàn thiện lớp mặt sau này. Trong quá 
trình hoàn thiện, Loại bỏ nước thừa, vật liệu yếu hoặc vật lạ khác do tấm ép 
hoặc thước thẳng kéo từ tâm của tấm ra hai mép để lại. Khi hoàn thiện mặt 
không được đổ thêm nước.  

2. Làm phẳng. Dùng thước kim loại thẳng dài 3m kiểm tra độ phẳng bằng 
cách đặt thước song song với tim cầu. Đảm bảo rằng không lệch quá 3mm 
từ cạnh kiểm tra của thước thẳng, hay 10mm cho mặt cầu sẽ được phủ tiếp 
lên trên 25mm hoặc hơn bằng vật liệu khác. Sửa ngay các chỗ lệch vượt 
qua yêu cầu yêu cầu trước khi bê tông đông cứng. Khi kiểm tra dùng thước 
thẳng kéo chồng liên tiếp một nửa chiều dài. 

3. Làm nhám bề mặt. Tạo một bề mặt chống trượt bằng cách kéo lê bao tải bố 
hoặc thảm, chổi trải, khía bằng răng hoặc kết hợp các biện pháp trên. Làm 
nhẵn bề mặt ở những nơi sẽ được phủ màng keo chống thấm . 

Cung cấp bàn lô tạo nhám với dải vải bố ướt không mối nối trên toàn bộ chiều 
rộng bề mặt. Dùng các lớp đủ dày bằng vải bố và duy trì chiều dài tiếp xúc đủ 
với bê tông để tạo rãnh nhẹ trên bề mặt và tiếp tục tiến lên phí trước độ cong nhỏ 
nhất tại mép chính. Giữ cho bàn lô ướt, sạch và không dính cốt liệu cứng. Thay 
thế thảm và các tấm nhân tạo khác khi được phê duyệt.  
Dùng chổi hoàn thiện với lông sắt cứng. Đưa chổi qua toàn bộ mặt sàn, từ bên 
này qua bên kia, các phạm vi quét kề nhau chùng nhau chút ít, tạo thành hệ sóng 
đều nhau sâu không quá 3 mm. Tạo một bề mặt hoàn thiện không bị rỗ, rách, lồi 
lõm và các túi nhỏ hoặc các điểm gồ ghề do các hạt thô gần bề mặt bi xoá trộng 
nên khi quét.  
Dùng phương pháp trải ngang hoàn thiện bề mặt với chổi sắt, hoặc bay khía rãnh 
với hàng răng hoặc rãnh. Răng sẽ tạo trên bề mặt các rãnh rộng từ 2 mm đến 
5mm và sâu từ 3 mm đến 5 mm, khoảng cách tim từ 12 mm đến 20 mm. Dừng 
việc tạo rãnh từ khoảng 300 mm tính từ bó vỉa của bản cầu. Đưa chổi hoàn thiện 
theo chiều dọc cạnh bó vỉa.  
Tạo trên bề mặt bê tông với rãnh bằng cưa bê tông được thiết kế chuyên dụng để 
tạo rãnh. Tạo rãnh tren bề mặt đã cứng có chiều rộng từ 2 đến 5 mm và sâu từ 
3mm đến 5 mm, khoảng cách tim từ 12 mm đến 20 mm. Dừng việc tạo rãnh từ 
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khoảng 300 mm tính từ bó vỉa của bản cầu. Đưa chổi hoàn thiện theo chiều dọc 
cạnh bó vỉa.  
4. Kiểm tra và sửa bề mặt. Kiểm tra bề mặt đường hoàn thiện không có phủ 

lớp áo đường bên trên. Đánh dấu các sai lẹch trên bề mặt quá 3mm so 
với thước thép thẳng dài 3m. Sửa lại các chỗ lồi lõm với máy nạo bê 
tông hoặc thiết bị tạo rãnh làm cho bề mặt bê tông đạt độ nhám đồng đều 
so với bê tông không được mài gần kề mà không được làm vỡ hoặc hư 
hỏng bê tông còn lại.  

5. Hoàn thiện mặt 
a. Hoàn thiện mặt đường dành cho khách bộ hành. Cắt và xoa bằng bàn xoa 

gỗ hoặc bằng bần bề mặt. Trải mặt bằng chổi nhẹ theo phương ngang. Sử 
dụng cụ tạo mép để cắt mép và các khe co dãn. Bố trí mặt đường dành cho 
khách bộ hành theo các khối với dụng cụ tạo rãnh đã được duyệt. Sửa tất cả 
các sai lệch quá 3 mm khi kiểm tra bằng thước thẳng 1.5 m.  

b. Hoàn thiện bằng bay và bàn trải. Hoàn thiện mặt bê tông bằng bay thép đến 
khi mặt nhẵn bóng và ra nước xi măng. Trải mặt bằng bàn trải thép mịn 
bằng cách vuốt nhẹ song song. 

c. Bề mặt dưới gối đỡ 
(1) Hoàn thiện mặt bằng bàn xoa tại vị trí mà các các tấm kim loại đặt 

trực tiếp lên trên bề mặt bê tông hay trên vật liệu độn có chiều dày nhỏ 
hơn 3mm. Mài diện tích tiếp xúc cuả tấm kim để tạo mặt chịu lực 
bằng phẳng và đẩy đủ.  
Hoàn thiện mặt bê tông bằng bay thép tấm kim loại được đặt trên vật 
liệu độn có chiều dày từ 3 đến 12 mm. Hoàn thiện mặt không sai khác 
quá 2 mm. Mài các mặt không đáp ứng độ phẳng yêu cầu. 

(2) Hoàn thiện mặt với bay gỗ cho đến khi bề mặt phẳng và bằng phẳng 
không có các gờ tồn tại dưới các gối đàn hồi và dưới tấm kim loại 
được đặt trên vữa hoặc đệm độn dày 3mm hoặc hơn.  

1. Bảo dưỡng bê tông. Bảo dưỡng tất cả các bê tông mới đổ khỏi mất nước 
theo một trong các biện pháp được qui định dưới đây. Giữ ẩm bề mặt bê 
tông mới đổ bằng cách phun bụi nước không được làm hỏng bề mặt. Bắt 
đầu bảo dưỡng ngay sau khi nước bốc hơi khỏi bề mặt bê tông và kết thúc 
khi hoàn. 
Bảo dưỡng trong 7 ngày liên tục. Phải bảo dưỡng trong 10 ngày nếu lượng 
pozzolan trong xi măng porlard vượt quá 10%, về khối lượng. Có thể rút 
ngắn thời gian bảo dưỡng bê tông ở những không phải là tấm bản trên 
cùng, khi thí nghiệm với mẫu hình trụ trong cùng điều kiện như kết cấu chỉ 
ra rằng ít nhất đạt được 70% cường độ qui định. 
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Trong điều kiện thời tiết nóng, áp dụng bảo dưỡng bê tông bằng nước theo 
phương pháp màng chất lỏng hoặc che chắn bằng ván khuôn tại chố cho tới 
khi không cần thiết nữa. 

I. Các phương pháp bảo dưỡng. 
a. Phương bảo dưỡng bằng ván khuôn.  

Giữ nguyên ván khuôn tại vị trí để bảo dưỡng bê tông 
b. Bảo dưỡng bằng nước.  

Giữ cho bề mặt bê tông trong điều kiện ẩm liên tục bằng be bờ ngâm 
nước, phun tưới nước, hoặc phủ các tấm che chắn giữ cho bề mặt bê tông 
luôn ẩm. Dùng các tấm cốt tông, các lớp bao bố hoặc các chát liệu được 
phê duyệt khác không làm mất màu hoặc làm hư hỏng hỏng bề mặt bê 
tông 

c. Bảo dưỡng bằng hợp chất dung dịch màng mỏng. 
Sử dụng chất dung dịch màng Loại 2, có sắc trắng, bảo dưỡng chỉ cho mặt 
sàn cầu hoặc các bề mặt không lộ trực tiếp ra ngoài hoặc trên các bề mặt 
mà sử dụng nó được chấp thuận. Tưới dung dịch bảo dưỡng đều ở mức 1 lít 
cho 14 m2. Cấm dùng chất này trên các bề mặt mà ở đó yêu cầu lớp mặt 
hoàn thiện nhám hoặc trên các bề mặt của các khe thi công trừ khi dung 
dịch màng được loại bỏ bằng phu cát trước khi đổ tiếp lớp bê tông lên khe 
nối. 
Quét mặt bê tông ngay khi nước tự do đã bốc hơi hết. Quét các phần mặt có 
ván khuôn ngay sau khi dỡ ván khuôn và bê tông khô mặt. Dùng máy phun 
mịn phun dung dịch bảo dưỡng một hoặc hai lớp. Phun lớp thứ hai sau lớp 
thứ nhất ít nhất 30 phút. Phun bằng tay cho những bề mặt có diện tích nhỏ. 
Trộn chất dung dịch màng này với chất màu. Luôn lắc đều dung dich trong 
khi phun. 
Phun lại bất cứ lớp màng nào bị hỏng do thời tiết hoặc do các hoạt động thi 
công trong thời gian bảo dưỡng, theo tỷ lệ như trên. 

d. Bảo dưỡng bằng phương pháp chống mất nước 
Cung cấp các tấm vật liệu chống thấm lót để chống mất nước xi măng từ bê 
tông. Sử dụng phương pháp này chỉ khi các tấm sử dụng đảm bảo khả năng 
chống mất nước. 
Phủ tấm lên trên khi bê tông còn ẩm. Dùng các tấm có khổ rộng lớn nhất có 
thể, nối giáp lai tối thiểu 150 mm, dính chặt với băng dích nhạy cảm với áp 
lực, mát tít, hồ hoặc các biện pháp đã được duyệt khác để tạo thành lớp phủ 
chống mất nước trên toàn bộ bề mặt bê tông. Sửa chữa ngay các chỗ rách 
hay hư hỏng trong thời gian bảo dưỡng. 

e. Phương pháp bảo dưỡng bằng hơi nước hay hơi nhiệt.  
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Bảo dưỡng các cấu kiện bê tông đúc sẵn tại phân xưởng bằng hơi nước 
hoặc nhiệt. Sử dụng hơi bão hoà, áp suất thấp trong buồng kín thích hợp 
bao gồm hơi hoặc nhiệt. Dùng các công cụ nhiệt kế để khẳng định nhiệt độ 
đồng đều theo các yêu cầu kỹ thuật 
Bắt đầu bảo dưỡng bằng hơi nước trong khoảng từ 2 đén 4 giờ sau khi đổ cho 
phép bê tông bắt đầu quá trình đông kết. Bảo dưỡng sau khi đổ 4 đến 6 giờ 
nếu bê tông có sử dụng phụ gia làm chậm đông kết. Điều chỉnh thời gian bảo 
dưỡng với sự phê chuẩn của kỹ sư dựa trên AASHTO T 197. Giữ nhiệt trong 
phòng bảo dưỡng trên 10oC và bê tông luôn được ẩm trong thời gian chờ bảo 
dưỡng.  
Ngăn không cho hơi nóng thổi trực tiếp vào bê tông hoặc ván khuôn. Tăng 
nhiệt ở xung quanh trong buồng bảo dưỡng lên từ từ trung bình không quá 
22oC/ giờ cho đến khi đạt được nhiệt độ yêu cầu. Giới hạn nhiệt độ bảo 
dưỡng trong phạm vi 71oC. Tiếp tục duy trì đến khi đạt cường độ thiết kế. 
Giảm dần nhiệt độ, cho phần bê tông hở, không quá 22oC/giờ đến khi đạt 
nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh 11oC thì dừng lại. 
Sử dụng bức xạ nhiệt qua các ống tròn để lưu thông hơi, có dầu nóng, hoặc 
các phẩn tử đốt nóng bằng điện. Dùng thiết bị bao kín thích hợp để giữ 
nhiệt. Giảm mất ẩm tối đa bằng cách phủ tất cả các bề mặt bê tông với tấm 
nhựa hoặc dùng hỗn hợp bảo dưỡng dung dịch màng trên tất cả bề mặt hở 
của bê tông. Làm sạch tất cả các chất cặn bẩn trên bề mặt bê tông để tăng 
độ dính bám vật liệu. 
Truyền các ứng suất lên bê tông ngay sau khi kết thúc bảo dưỡng hơi hoặc 
nhiệt, chỉ khi nhiệt độ xung quanh được duy trì trên 16oC . 

2. Bảo dưỡng bản cầu. 
Bảo dưỡng mặt trên cùng của bản mặt cầu bằng cách kết hợp cả biện pháp 
phủ màng hỗn hợp và sử dụng nước. Sử dụng màng hỗn hợp Loại 2, màu 
trắng và áp dụng tuần tự sau khi kết thúc hoàn thiện bê tông mặt cầu. Bảo 
dưỡng nước không chậm hơn 4 giờ sau khi kết thúc hoàn thiện mặt cầu. 

J. Hoàn thiện các mặt bê tông có ván khuôn. Tiến hành hoàn thiện mặt theo 
các bước sau  

1. Loại 1 - Hoàn thiện mặt thông thường. Áp dụng cho tất cả bề mặt bê tông 
sau khi tháo vàn khuôn. Đục bỏ ngay các chỗ bị phình ở những bề mặt bê 
tông lộ ra bên ngoài hoặc cần chống thấm. Xử lý các chỗ bê tông phình ra 
hay biến dạng bằng đá hoặc đĩa mài. Đục bỏ hoặc thay thê các túi đáhoặc 
bê tông tổ ong không kết dính cục bộ bằng các loại vữa chặt và tốt theo 
đúng tiêu chuẩn kỹ thuật qui định về Vữa. 
Đục hoặc thay thế các phần hay toàn bộ kết cấu nếu cần, nếu các túi đá đủ 
lớn để ảnh hưởng đến cường đô của kết cấu hoặc làm giảm tuổi thọ của cốt 
thép.  
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Rửa sạch và tưới đẫm nước tất cả các lỗ hõm do các vít neo ván khuôn hay 
các loại lỗ khác tạo thành, các góc hay mép bị vỡ, và các khuyết tật khác, 
sau đó chèn và sửa lại bằng vữa. Đối với các bề mặt lộ, thêm xi măng trắng 
vào vữa và bả lên bề mặt bê tông, đến khi khô sẽ dùng đá mài làm cho 
phẳng theo đúng hình dạng của nó. Vữa để trít bả được dùng không quá 1 
giờ sau khi trộn. Mài bê tông, nếu yêu cầu hay tiếp tục bảo dưỡng. Làm vệ 
sinh các mối nối thi công và các khe co dãn sạch vữa và bê tông rơi vãi. 
Làm lộ vật liệu độn của khe toàn bộ chiều dài của nó với các mép sạch và 
đúng kích thước.  

2. Loại 2 - Hoàn thiện các bề mặt cần đánh bóng.  
Áp dung cho tất cả các bề mặt lộ, trừ đáy, các mặt bên trong và đáy của 
dầm bê tông. Đánh bóng mặt càng sớm càng tốt khi điều kiện cho phép. 
Tưới đẫm nước trên bề mặt trước khi bắt đầu công việc. Cho phép dùng 
vữa để trét hay bả trước khi hoàn thiện. Đánh bóng mặt bê tông bằng đá 
cacborundum có mặt trung bình-thô, sử dụng rất ít vữa lỏng xoa trên mặt 
bê tông. Nên trộn vữa có cùng hàm lượng ximăng và cát mịn như tỷ lệ 
trong hỗn hợp bê tông hoàn thiện. Tiếp tục mài đánh bóng cho đến khi mặt 
bê tông bóng, phẳng, hết các chỗ lồi lõm, bịt các vết rỗ trên mặt và bê tông 
đạt được độ đồng nhất trên bề mặt. Loại bỏ cặn bẩn sinh ra trong quá trình 
đánh bóng. Hoàn thiện lại lần cuối với đá mài mịn và nước. Tiếp tục đánh 
bóng bề mặt đến khi đạt độ mịn trên bề mặt và đồng màu. Đánh bóng bề 
mặt bê tông hoàn thiện bằng vải thô để làm sạch các chất bột mạt và almf 
cho bề mặt không còn các vết vá, bột và các vết bẩn.   
Hoàn thiện loại 1 cho các ván khuôn kim loại, ván khuôn tổng hợp, ván 
khuôn lát mặt hoặc ván khuôn gỗ dán loại tốt và khi hoàn thiện theo loại 1 
cho chất lượng tương đương như hoàn thiện loại 2 - đánh bóng mặt. Mài 
với máy mài đĩa hoặc thổi cát mịn đạt chất lượng hoàn thiện loại 1 khi 
nghiệm thu.  

3. Loại 3 - Hoàn thiện bằng dụng cụ.  
Hoàn thiện các tấm và các công trình tương tự khác bằng búa khía mặt, búa 
chim, hay búa đinh. Bắt đầu công việc sau 14 ngày khi cốt liệu đã rắn chắc 
và không bị bong ra khỏi bề mặt. Dùng dụng cụ hoàn thiện mặt đập các 
mảnh cốt liệu tạo nhám nhẹ trên mặt bê tông. 

4. Loại 4 - Hoàn thiện bằng thổi cát.  
Thổi cát bề mặt bê tông bảo dưỡng với cát hạt cát cứng, sắc tạo một bề mặt 
bê tông phẳng mịn đối sao cho vữa bong mất làm lộ cốt liệu. 

5. Loại 5 - Hoàn thiện bằng bàn trải thép hoặc chổi hoàn thiện. Trải mặt bê 
tông với bàn trải thép cứng hoặc bàn trải sợi cước. Dùng axit muriatic tỷ lệ 
1 axít 4 nước theo thể tích. Tẩy vết nước xi măng hay các mảnh cốt liệu 
dính bám cho đến khi lộ cốt liệu. Để lại bề mặt dạng cuội sỏi với hình dạng 
như từ granít mịn đến cuối kết thô phụ thuộc vào kích cỡ và cấp phối của 
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cốt liệu sử dụng. Rửa bề mặt với nước trộn lượng nhỏ amoniac để rửa sạch 
các vết axit. 

K. Precast Concrete Members. Kết cấu bê tông đúc sẵn 
1. Bản vẽ thi công 

Cung cấp các bản vẽ thi công cho kết cấu bê tông đúc sẵn. Bản vẽ phải thể 
hiện các chi tiết không có trong các bản vẽ thi công lắp ráp kết cấu. Đúc 
cấu kiện sau khi bản vẽ thi công được phê duyệt 
Sử dụng phương pháp cho các cấu kiện đúc tại chỗ khi được phê duyệt. Đệ 
trình các bản vẽ thi công thể hiện các chi tiết mối nối thi công và các thông 
tin liên quan. Đổ bê tông và lắp đặt các cấu kiện đúc sẵn theo các chi tiết 
được quy định. 

2. Chế tạo 
Cần giám sát chất lượng bê tông khi kết cấu được chế tạo tại bãi đúc. Tiến 
hành các công tác thí nghiệm vật liệu và cường độ theo các phương pháp 
AASHTO hoặc ASTM thích hợp. 
Kết cấu đúc sẵn trên giá cứng hoặc bản đệm. Cẩn thận với các mặt kê sao 
cho chúng sẽ có thể liên kết chặt với các phần khác của kết cấu. Cho phép 
đổ nhiều kết cấu đúc sẵn dự ứng lực trong một dây truyền và căng kéo một 
lần. Để một khoảng cách đủ ở cuối các đơn vị cấu kiện để cho phép cắt neo 
bó cáp sau khi bê tông đạt cường độ theo quy định. 
Dỡ ván khuông cạnh chỉ sau khi mặt bê tông không bị biến dạng và công 
việc bảo dưỡng không bị gián đoạn 
Hoàn thiện các mặt tới cốt liệu thô với chổi thô, cứng khi bê tông đổ tại chỗ 
sẽ sau đó sẽ được đặt lên trên bề mặt trên cùng của xà hoặc dầm. Làm sạch 
bề mặt khỏi các vật liệu yếu hoặc các vật lạ bằng máy thổi cát hoặc các 
phương pháp được duyệt khác trước khi vận chuyển. 
Mỗi phân đoạn cấu kiện đúc sẵn cần được đúc ghép lắp rắp sao cho vừa 
vặn trong quá trình lắp đặt khi các kết cấu đúc sẵn được thiết để ghép cách 
nhau trong công trình hoàn thiện. Căn chỉnh các đốt ghép để đạt được kích 
thước hình học cuối cùng. Điều trong quá trình căn chỉnh để bù các sai 
lệch. 

3. Bảo dưỡng. Bảo dưỡng các cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng hơi nước, nhiệt 
bức xạ hoặc bằng nước.  

4. Bảo quản và di chuyển.  
Cẩn thận khi di chuyển và vận chuyển các cấu kiện bê tông đúc sẵn hay cấu 
kiện bê tông dự ứng lực. Bảo quản và vận chuyển dầm đúc sẵn theo vị trí 
thẳng đứng với hướng của phản lực đỡ trên các cấu kiện trong khi bảo quản 
và vận chuyển như thể chúng được đặt ở vị trí cuối cùng. Đặt các điểm kê 
trong quá trình vận chuyển và bảo quản không sai lệch so với vị trí cuố 
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cùng khi làm việc trong vòng 750 mm hoặc theo bản vẽ gia công chế tạo 
được phê duyệt. Chỉ vận chuyển khi các thí nghiệm mẫu được bảo dưỡng 
giống như cấu kiện được chỉ ra trên bản vẽ đạt cường độ qui định. Thay thế 
tất cả các cấu kiện đúc sẵn bị nứt hoặc bị hư hỏng trong quá trình bảo quản 
hay di chuyển. 

5. Lắp đặt.  
Nâng các cấu kiện sao cho không làm chúng bị uốn hoặc xoắn. Lắp chặt 
cấu kiện vào kết cấu và chống giằng tạm để chịu được gió và các tải trọng 
khác. Lắp và đặt các tấm bản mặt cầu đúc sẵn sao cho các bề mặt tiếp giáp 
không được phép chảy rò vữa quá nhiều. Trét khô hoặc trám bằng các hợp 
chất trám bất kỳ khe nối nào khi vữa chảy rò quá nhiều trước khi đổ bê 
tông tại chỗ. Cưa các panen cuối trên kết cấu chéo để khớp vào đúng độ 
chéo. 

6. Trộn epoxi và lắp đặt các đốt đúc sẵn gắn kết bằng.  
Tuân theo hướng dẫn nhà sản xuất. Sử dụng vật liệu epoxi cho tất cả các bề 
mặt cần liên kết. Kiểm tra mối nối ngay sau khi lắp đặt để chứng thực chiều 
rộng đồng đều và độ vừa khít của mối nối. Lau sạch các Epoxi thừa khỏi 
mối nối ở những chỗ có thể. Lau sạch các ống đặt bó cáp sau khi căng, 
trong khi epoxi vẫn chưa đặc cứng lại nhằm lau sạch hay đánh nhẵn chất 
epoxi trong ống và trét kín tất cả các lỗ rỗng hay túi khí xuất hiện tại chỗ 
nối. 

L. Vữa và vữa phun 
1. Trộn.  

Sử dụng vữa và vữa phun loại 1A, phụ gia tạo bọt, ximăng porland, cốt liệu 
tinh và nước lấp các lỗ rỗng kích thước nhỏ hơn 20 mm và sửa đổi cấp phối 
cát sao cho tất cả vật liệu lọt qua sàng 2.36 mm. Tỷ lệ ximăng cát theo thể tích 
là 1 : 2 đối với vữa và 1 : 1 với vữa phun. Khi quy định vữa hoặc vữa phun 
không co ngót không co ngót, sử dụng phụ gia không co ngót hoặc ximăng 
thuỷ trương nở phù hợp theo tiêu chuẩn ASTM C 845. Sử dụng nước vừa đủ 
để cho phép đổ và chít. Đối với vữa, chỉ dùng đủ nước sao cho vữa có thể tạo 
hình dạng tròn như quả bóng khi vê trên tay. 
Trộn bằng tay hoặc với thùng trộn xoay dạng đạp chân cho đến khi tất cả 
hỗn hợp được trộn nhuyễn. Đổ vữa và vữa phun trong vòng 1 giờ. Cấm 
trộng lại bằng cách thêm nước.  

2. Đổ và bảo dưỡng. Làm sạch bề mặt bê tông sẽ tiếp xúc với vữa và vữa 
phun khỏi các vật rời hoặc vật lạ có thể ngăn cản dính kết. Xối rửa bề mặt 
bằng nước và để khô đối với bề mặt đã bão hoà ngay trước khi đổ vữa hoặc 
vữa phun. Đổ đầy và chít chặt vữa hoặc vữa phun vào các chỗ lõm và lỗ 
trên bề mặt, dưới các cấu kiện và tại các vị trí khác theo quy định. Bảo 
dưỡng tất cả các bề mặt vữa hoặc vữa phun bằng nưởc trong ít nhất 3 ngày.   
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Ngăn vữa không bong khỏi các rãnh khoá, các miếng đệm giữa các cấu 
kiện kết cấu, các lỗ, các miềng đệm dưới các cấu kiện cấu hoặc các vị trí 
mà vữa có thể bong. Hạn chế tải trọng tác dụng lên vữa ít nhất là 72 giờ. 
Loại bỏ hoặc thay thế tất cả các vữa hoặc vữa phun bảo được bảo dưỡng 
không tốt hoặc bị khuyết tật. 

M. Đặt tải. Đặt tải lên kết cấu bê tông chỉ sau khi bê tông đạt được cường độ 
đủ và khi dự ứng lực phát huy đủ. 

1. Tải trọng đất. Đổ đắp trả xung quanh kết cấu sao cho hạn chế tối thiểu các 
lực lật hoặc trượt và khi bê tông đạt đến 80% cường độ theo quy định 

2. Tải trọng thi công. Cho phép các vật liệu và thiết bị nhẹ trên bản mặt cầu 
chi sau khi bê tông được đổ ít nhất 24 giờ. Bảo đảm công việc bảo dưỡng 
không bị ảnh hưởng và kết cấu bề mặt không bị hư hại. Cho phép các ô tô 
cần thiết cho hoạt động thi công có khối lượng giữa 450 kg-1800kg, vật 
liệu và tải trọng thiết bị tương tự sau khi bê tông bản mặt cầu đổ sau cùng 
đạt cường độ nén ít nhất 17 MPa. Cấm các tải trọng vượt quá tải trọng trên 
cho đến khi bê tông bản mặt cầu đạt cường độ quy định. Các kết cấu căng 
sau trước khi chất tải với các xe cộ có khối lượng lớn hơn 2000kg, vật liệu 
và tải trọng thiết bị tương tự. Đặt các dầm thép và bê tông đúc sẵn trên các 
cấu kiện kết cấu chỉ sau khi bê tông của kết cấu phần dưới đạt 70% cường 
độ yêu cầu. Giữ tất cả các tải trọng dưới khả năng chị tải của kết cấu.  

3. Tải trọng xe cộ. Cho phép tải trọng thường xuyên tác dụng lên các bản mặt 
cầu bê tông chỉ 14 ngày sau khi đổ sau cùng bê tông bản mặt cầu hoặc cho 
đến khi bê tông đạt cường độ quy định của nó. 

(pppppppppppppp) 808.04. Đo đếm 
A. Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Đo đếm bê tông theo khối lượng trên bản vẽ. 
C. Xét đến khối lượng bê tông của các đường gờ, vết khía và các vát cạch có 

diện tích mặt cắt ngang 650mm2 hoặc lớn hơn. 
(qqqqqqqqqqqqqq) 808.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Bê tông (Loại)  m3 
Cấu kiện bê tông đúc sẵn  Cái 
 
Mục 809. Cốt thép 
(rrrrrrrrrrrrrr) 809.01. Mô tả 
Cung cấp và đặt cốt thép. 
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(ssssssssssssss) 809.02. Vật liệu 
Cốt thép thanh có gờ và thép hơn AASHTO M 31M 
Thanh thép ray thanh trơn và có gai AASHTO M 42M Bao gồm các yêu cầu 
phụ thêm S1 
(tttttttttttttt) 809.03. Thi công 
Dùng các thanh cốt thép gai. Cốt thép trơn thường có thể được dùng cho cốt đai 
và thanh giằng. 
Đặt và buộc chặt cốt thép vào vị trí. Buộc các thanh thép tại tất cả các vị trí giao 
nhau xung quanh chu vi mỗi lưới thép và không nhỏ hơn 600mm theo khoảng 
cách tim hoặc tại mỗi vị trí giao nhau, lấy giá trị lớn hơn. Buộc các cốt thép 
trong bó với nhau với khoảng cách không quá 1800- mm đo theo tim. Dùng dây 
buộc phủ chất dẻo hoặc phủ epoxy và kẹp kim loại để buộc chặt cốt thép phủ 
epoxy.. 
Đỡ cốt thép ở vị trí đúng của nó bằng cách dùng các khối bê tông, miếng đỡ 
thanh thép, các thanh thép phụ thêm hoặc thiết bị khác được duyệt nhằm duy trì 
khoảng cách giữa các cốt thép và bêg mặt được bọc bởi ván khuôn hoặc mặt trên 
cùng của các bản mặt cầu trong giới hạn 6mm theo quy định. 
Cung cấp các khối bê tông đúc sẵn có cường độ chịu nén, màu và kết cấu bề mặt 
thích hợp đối với loại bê tông mà trong đó chúng được đặt với dây thép để buộc 
các khối với thanh cốt thép. Kích cỡ lớn nhất của mặt khối tiếp xúc với ván 
khuôn là is 50 mm x 50 mm. 
Hiệu chỉnh hoặc di chuyển cốt thép không dự ứng lực dùng trong bê tông kéo 
sau trong khi lắp đặt các ống đặt bó cáp dự ứng lực hoặc các bó cáp sao cho tạo 
được khoảng không cho các bó cáp dự ứng lực, cá neo và các thiết bị căng kéo. 
Các tấm nối của lưới thép hàn hoặc lưới thanh cốt thép bằng cách chồng ít nhất 
một mắt lưới theo chiều rông cộng 50 mm. 
Thay thế các thanh cốt thép kích cỡ khác nhau chỉ khi được phép. Bảo đảm các 
thanh được thay thế có diện tích bằng diện tích thiết kế hoặc lớn hơn và đáp ứng 
Quy trình thiết kế cầu. 
(uuuuuuuuuuuuuu) 809.04. Đo đếm 
Tính toán khối lượng lý thuyết của cốt thép đã đặt.  
Không đo lưới dây thép hoặc các kẹp, dây, miếng ngăn cách, gối tựa dây và các 
vật liệu khác dùng để giữ chặt cốt thép vào vị trí. 
Khi đo đếm, không tính khối lượng lớp phủ epoxy khi tính khối lượng khối 
lượng cốt thép phủ epoxy. 
(vvvvvvvvvvvvvv) 809.05. Thanh toán 
Thanh toán phải bù đủ cho việc cung cấp, giai công chế tạo, nối và đặt cốt thép 
bao gồm các công việc và vật liệu phát sinh theo yêu cầu. 
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Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Cốt thép (loại)  Kg 
Mục 810.  Bê tông dự ứng lực 
(wwwwwwwwwwwwww) 810.01. Mô tả 
Cung cấp, đổ và cốt thép dự ứng lực cho bê tông đúc sẵn hoặc bê tông đổ tại số. 
(xxxxxxxxxxxxxx) 810.02. Vật liệu 
Hạng mục 711.01. 
Các loại neo, ống nối, ống cấp dự ứng lực và vữa đã được phê duyệt  Quy trình 

thiết kế cầu, Quy trình 
AASHTO hướng dẫn thiết kế 
và xây dựng cầu bê tông phân 
đoạn  

Bê tông  Hạng mục 808 
Cốt thép  Hạng mục 809 
Chất chống ăn mòn  Quy trình liên bang MIL-P-

3420F-87 
Xi măng Portland  AASHTO M 85, loại I, II 

hoặc III. 
(yyyyyyyyyyyyyy) 810.03. Thi công 
Chọ hệ một thống sao cho cung cấp độ lớn và phân bổ lực ứng suất trước và 
cường độ không vượt quá các ứng suất tạm cho phép. 
Thực hiện ứng suất trước bằng phương pháp kéo trước hoặc kéo sau hoặc kết 
hợp cả hai phương pháp.  
A. Các tài liệu đề trình. Đệ trình để phê duyệt các bản vẽ thi công bao gồm 

các chi tiết hoàn chỉnh và các tính toán của phương pháp, các vật liệu và 
thiết bị đề xuất dùng cho các thao tác dự ứng lực, bất kỳ sự thêm hoặc bố 
trí lại cốt thép và bất kỳ sự sửa đối nào về các kích thước bê tông. 
Đệ trình phê duyệt chương trình kiểm tra chất lượng mà nó chứng thực 
rằng tất cả các vật liệu và trình độ tay nghề được đưa vào các cấu thành của 
bê tông dự ứng lực đúc sẵn theo đúng các yêu cầu. 
Phải đưa vào bản vẽ thi công các hạng mục nằm trong bê tông như ống 
luồn cáp dự ứng lực, ống thông cốt thép neo và phần cứng, cốt thép, bu 
lông neo, chất trám khe co dãn bản mặt cầu, hệ thống thoát nước, các ống 
công trình công cộng và các hạng mục khác. Phải bảo đảm không có sự 
xung đột giữa các vị trí thiết kế của các hạng mục nằm trong bê tông và lớp 
phủ bê tông phải đủ dày. 
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B. Đặt các ống luồn cáp dự ứng lưc, cốt thép và phần cứng của neo. Phải đỡ 
chặt ống luồn trong ván khuôn bằng cách buộc, các thanh đỡ trợ giúp và 
buộc xuống dưới để ngăn chúng khỏi chuyển vị trong khi đổ bê tông và bảo 
đảm vị trí chuẩn của chúng. 
Ống nối giữa các đoạn của ống luồn cáp dự ứng lực với liên kết dương sao 
cho không gây nên các thay đổi về góc tại các mối nối và ngăn ngừa vữa xi 
măng chui vào trong. 
Thông tất cả các ống luồn cáp dự ứng lực cho các kết cấu liên tục tại các 
điểm cao của trắc dọc ống, ngoại trừ ở những chỗ có độ cong nhỏ. Đặt các 
ống thoát nước ở điểm thấp của các ống luồn cáp dự ứng lực. 
Khi phun vữa xong, dỡ bỏ các ống thông và ống thoát nước ở vị trí 25mm 
dưới bề mặt bê tông. Trít vữa đầy các lỗ rỗng. 
Đặt cốt thép dự ứng lực một cách chính xác trong ván khuôn và giữ đúng vị 
trí bằng kích căng kéo hoặc neo tạm và khi các bó cáp được luồn vào bằng 
các thiết bị giữ.  
Đặt và giữ chính xác trong thời gian đổ bê tông tất cả các cốt thép dự ứng 
lực được đặt trước trong ống. Đặt và giữ thiết bị neo hoặc là dưỡng chặt 
thiết bị neo với các trục của nó song song với trục của bó cáp và bản neo 
vuông góc với bó cáp. 
Bảo đảm cốt thép dự ứng lực được lắp đặt trong các chi tiết hoặc trong các 
ống đặt cốt thép nhưng không được phun vữa trong độ thời gian cho phép 
được bảo vệ liên tục khỏi bị rỉ hoặc ăn mòn khác bằng các chất chống ăn 
mòn đặt trong các ống đặt cốt thép hoặc quét trực tiếp lên chúng. Bảo vệ 
cốt thép dự ứng lực cho đến khi chúng được phun vữa hoặc được bao phủ 
trong bê tông. 
Trám các lỗ hở tại các đầu của ống đặt cốt thép nhằm ngăn ngừa thâm nhập 
của hơi ẩm sau khi bó cáp được đặt trong ống. Đặt cốt thép để kéo sau khi 
kết thúc bảo dưỡng bê tông bằng hơi nước. 

C. Căng kéo. Căng cốt thép dự ứng lực bằng các kích thuỷ lực để tạo ra các 
lực theo như bản vẽ thi công đã được duyệt có xem xét hợp lý tất cả các 
mất mát. Đối với công việc căng kéo sau, các mất mát phải bao gồm mất 
mát do neo và mất mát xác định trước đối với hệ neo được xử dụng. 
Phải giới hạn ứng xuất của tao cáp trong bó cáp dự ứng lực trước khi kéo 
(ứng xuất kích) đến 80% của cường độ kháng kéo cực hạn nhỏ nhất của cốt 
thép dự ứng lực (0.80 f /s ). 
Phải giới hạn ứng xuất tiêu chuẩn của các cấu kiện kéo sau trước khi kéo 
(ứng xuất kích) và ứng xuất trong cốt thép ngay sau khi kéo đến các giá trị 
được cho phép trong Quy trình thiết kế cầu, điều 5.9.3. Tác dụng hoặc 
truyền các lực cho bê tông saukhi bê tông đạt cường độ quy định cho ứng 
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suất ban đầu. Kéo các bó cáp kéo sau và nhả các bó cáp đã được kéo sau 
theo quy định. 
Phải ghi chép các ứng suất đo được và độ giãn dài của mỗi bó cáp cho mục 
đích soát xét. 
Xác định ứng suất trong các bó cáp bằng đồng hồ đo hoặc số đọc đồng hồ 
đo biến dạng và kiểm chứng với các đọ giãn dài đo được bằng cách sử 
dụng mô đuyn đàn hồi dựa trên diện tích danh nghĩa do nhà chế tạo cung 
cấp cho lô cốt thép đang được căng hoặc được xác định bằng thí nghiệm 
kéo các tao thép. 
Dùng động lực kế hoặc phương pháp được phê duyệt để đo lực ban đầu so 
cho giá trị của nó có thể dùng như số kiểm tra độ giãn dài tính toán được 
hoặc đo được. Đánh dấu mỗi tao cốt thép trước khi kéo lần cuối nhằm cho 
phép đo độ giãn dài và bảo đảm tất cả các nêm neo được đặt đúng. 

1. Kéo trước. Kéo các tao cốt thép được tiến hành bằng cách kéo tao đơn 
hoặc kéo nhiều tao một lúc. 
Bảo đảm tất cả các tao trong nhóm được kéo đến sức căng ban đầu đồng 
đều trước khi đạt đến sức kéo căng đầy đủ của chúng, có nghĩa là trong 
khoảng được quy định và đủ để loại trừ tất cả độ trùng và cân bằng ứng 
suất trong các tao. 
Sử dụng thiết bị có độ ma sát thấp đã được phê duyệt tại tất cả các điểm 
thay đổi độ dốc của quỹ đạo tao cốt thép khi căng các tao cốt thép kéo 
trước, bất luận phương pháp căng kéo nào. 
Căng tao cốt thép từ hai đầu của bệ căng nếu tải trọng, được xác định bởi 
độ giãn dài, nhỏ hơn 5% của độ giãn dài chỉ ra trên đồng hồ đo cuả kích.  
Chỉ cho phép một mối nối đối với mỗi tao cốt thép khi áp dụng kích căng 
tao cốt thép đơn. Nối tất cả các tao thép hoặc nối không quá 10% các tao 
cốt thép khi sử dụng kích căng nhiều tao cốt thép. Nối các tao cốt thép với 
các tính chất cơ học tương tự từ cùng nmột nguồn, cùng cách “xoắn” hoặc 
cách “đặt”. Đặt tất cả các mối nối ngoài vùng dự ứng lực. 
Cắt tất cả các tao cốt thép kéo trước bằng với đầu của cấu kiện. Làm sạch 
và sơn các đầu hở của tao cốt thép và 25 mm dải bê tông liền kề. 

2. Kéo sau. Kéo tất cả các tao cốt thép trong bó cáp đồng thời bằng kích nhiều 
bó cáp , ngoại trừ trong ống đặt cốt thép với không qua 4 tao cốt thép. Căng 
cá bó cáp trong các cấu kiện kéo sau liên tục bằng cách kích ở mỗi đầu cảu 
bó cáp. Phải bảo vệ thường xuyên cốt thép dự ứng lực và kết dính với bê 
tông bằng cách lấp đầy vữa các khe hở giữa ống đặt cốt thép và bó cáp. 

D. Phun vữa. Phụt rửa các ông lồng cùng với thành bê tông nhằm bảo đảm bê 
tông được làm ướt cẩn thận. Hút nước khỏi các ống bằng khí nén không bị 
lẫn dầu. 
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Trước hết thêm nước vào hỗn hợp, tiếp sau là xi măng Porland và phụ gia 
hoặc như theo yêu cầu cảu nhà sản xuất phụ gia. Trộn sao cho có được hỗn 
hợp vữa trộn kỹ và đồng đều, không tăng nhiệt độ quá hoặc mất mát các 
đặc tính trương nở của hỗn hợp. Khuấy hỗn hợp vữa liên tục cho đến khi 
chúng được bơm. Hạn chế lượng nước đến tối thiểu cần thiết cho công tác 
thi công và khi sử dụng xi măng loại I hoặc II tỷ lệ nước : xi măng là 0.45. 
Mở tất cả các lỗ bơ vữa và lỗ thông ở các điểm cao khi bắt đầu phu vữa. 
Cho phép vữa chảy từ lỗ thông gần ống nạp vữa nhất cho đến khi bất kỳ 
lượng nước phun rửa hoặc không khi cõn sót lại bị đẩy ra ngoài. Đậy nắp 
hoặc đóng lỗ thông. 
Phu vữa tai bất kỳ lỗ thông nào đã được, hoặc sẵn sàng đậy nắp lại nếu như 
áp lực phun vữa vượt quá áp lực bơm lớn nhất đề suất nhằm duy trì sự chảy 
một chiều của vữa. 
Bơm vữa dọc theo ống đặt cốt thép cốt thép dự ứng lực và loại thải liên tục 
tại ống ra cho đến khi không có các chất nước bẩn hoặc không khí phọt ra 
và thời gian của vữa phọt ra, được đo bằng thí nghiệm chảy hình nón, 
không được nhỏ hơn thời gain của vữa được phu vào. Đóng của ra và tăng 
áp lực bơm lên tối thiểu là 0.50 MPa trước khi lỗ thông của vào được đóng 
lại. 
Bảo đảm nhiệt độ cuả bê tông là 2oC hoặc cao hơn từ thời điểm phụt vữa 
cho đến khi mẫu hình lập phương 50 mm ddax ninh kết cường độ kháng 
nén tối thiểu là 5.5 MPa. Bảo đảm nhiệt độ của vữa thấp hơn 32oC trong 
khi trộn hoặc bơm 

(zzzzzzzzzzzzzz) 810.04. Đo đếm 
Không yêu cầu. 
(aaaaaaaaaaaaaaa) 810.05. Thanh toán 
Đưa các cấu kiện bê tông đúc sẵn ứng suất trước vào thanh toán. Bao gồm thanh 
toán cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn ứng suất trước theo giá hợp đồng thanh 
toán cho các cấu kiện đúc sẵn như được cho trong Hạng mục 808.  
Giá trọn gói theo hợp đồng cho bê tông dự ứng lực đổ tại chỗ là bù đủ cho việc 
cung cấp nhân công, vật liệu, dụng cụ, thiết bị và các phí bất thường khác và cho 
việc thực hiện toán bộ cá công việc như cung cấp, đổ và căng kéo cốt thép dự 
ứng lực kéo trước trong các kết cấu bê tông đổ tại chỗ. 
Bù đủ cho việc cung cấp và đổ bê tông phụ thêm và cốt thép gờ, theo yêu cầu 
của công việc như các ống đặt cốt thép cốt thép dự ứng lực, các thiết bị neo, tấm 
hoặc thiết bị phân phối và các phụ kiện phụ trợ, bù đủ cho việc lấy các mẫu thí 
nghiệm, các bản vẽ thi công và các ống bơm vữa áp lực. Việc bù đủ này được 
đưa vào trong giá trọn gói hợp đồng thanh toán cho bê tông dự ứng lực đổ tại 
chỗ hoặc gí hợp đồng cho viwcj cung cấp các cấu kiện đúc sẵn. Không cho phép 
bù phụ thêm. 
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Hạng mục thanh toán  Đơn vị  
Kéo trước Trọn gói 
Kéo sau Trọn gói 
 
Mục 811. Kết cấu thép 
(bbbbbbbbbbbbbbb) 811.01. Mô tả 
Cung cấp, chế tạo và lắp đặt các kết cấu thép và các chi tiết thép kết cấu của các 
kết cấu khác. 
(ccccccccccccccc) 811.02. Vật liệu 
A. Thép. Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau. Cung cấp loại hoặc các loại thép 

như được chỉ ra trong các bản vẽ. 
Bảo đảm thép dùng cho các cầu thành của bô phận chịu lực chính phải chịu 
được ứng suất kéo đáp ứng các yếu cầu của Thí nghiệm va đập vết khía hình V 
AASHTO M 270M (ASTM A 709M). 
Thép các bon AASHTO M 270M (ASTM A 709M), 
Loại 250 
Tấm thép tôi và ram hợp kim thấp cường độ cao AASHTO M 270M (ASTM 
A 709M), Loại 345W 
Tấm thép hợp kim tôi và ram, cường độ cao AASHTO M 270M (ASTM A 709M) 
Loại 485 
Thép cho eyebars AASHTO M 270M (ASTM A 709M), 
 Loại 690 hoặc 690W 
Thép ống kết cấu ASTM A 500, Loại B, hoặc ASTM 
A 50 
Thép kết cấu mạ AASHTO M 111 (ASTM A 123) 
Bu lông cường độ cao cho các mối nối thép kết cấu  AASHTO M 164M (ASTM 
A 325M) hoặc 
 AASHTO M 253M (ASTM A 
490M)* 
Ê cu cho bu lông AASHTO M 253M (ASTM A490M)  AASHTO M 291M 
(ASTM A 563M), 325M)  
 Loại 85, 853, 105, hoặc 1053 
Ê cu cho bu lông AASHTO M 253M (ASTM A490M) AASHTO M 291M 
(ASTM A 563M)  
 Loại 105 hoặc 1053  
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Đáp ứng AASHTO M 270M (ASTM A 709M), Thép loại 690 hoặc 690W, cho 
thép hình kết cấu hợp kim tôi và ram và ống cơ khí không đường hàn. Cường độ 
kháng kéo lớn nhất theo quy định có thể là  965 MPa cho các thép hình kết cấu 
và 1000 MPa cho ống cơ khí không đường hàn. 
* Khi sử dụng bu lông cường độ cao với thép chịu bền thời tiết không sơn, chọn 
bu lông Loại 3. 
Phải bảo đảm số hiệu lô sản xuất có ghi trên bao bì vận chuyển và các ghi chú 
chứng thực ngày tháng và nơi tiến hành tất cả các thí nghiệm. Phải bao gồm cá 
thí nghiệm khả năng quay và chiều dày mạ của bu lông và ê cu. 
Dùng bu lông AASHTO M 164M (ASTM A 325M) có độ cứng nhỏ hơn 33 
HRC. 
Cung cấp: 
84. Các kết quả thí nghiệm tải trọng thử cho bu lông (ASTM F 606M, Phương 

pháp 1). 
85. Các kết quả thí nghiệm nêm cho các bu lông đúng kích cỡ đáp ứng Hạng 

mục 8.3 của AASHTO M 164M (ASTM A 325M). 
86. Các kết quả thí nghiệm tải trọng thử của ê cu đáp ứng AASHTO M 291M 

(ASTM A 563M). 
Phải bảo đảm các bu lông mạ được thí nghiệm nêm sau khi mạ.  
Thực hiện các thí nghiệm tải trọng thử cho các ê cu dừng với bu lông mạ sau khi 
mạ, ren và bôi trơn. 
Sử dụng dầu nhuộm dễ nhìn thấy cho ê cu mạ. Bảo đảm các bu lông được bôi 
dầu để chống bi bẩn khi cung cấp và lắp đặt. 
Cung cấp các vòng đệm bằng thép tôi đáp ứng AASHTO M 293 (ASTM F 
436M).       
Loại xác định—AASHTO M 164M (ASTM A 325M). Cung cấp: 
87. Bu lông và ê cu đánh loại: đầu bu lông nhằm xác định cấp (bằng ký hiệul “A 

325M”), nhà sản xuất và loại (nếu là Loại 3); loại ê cu nhằm xác định hạng, 
nhà sản xuất, và và loại (nếu là Loại 3). 

88. Các chỉ số kéo trực tiếp (DTI, ASTM F 959M) được đánh dấu nhằm xác định 
nhà sản xuất và loại (“8.8”). 

89. Vòng đệm được đánh dấu nhằm nhà sản xuất và loại (nếu là Loại 3). 
 Loại xác định —AASHTO M 253M (ASTM A 490M). Cung cấp: 
90. Bu lông và ê cu đánh loại: đầu bu lông nhằm xác định cấp (bằng ký hiệul “A 

490M”), nhà sản xuất và loại (nếu là Loại 3); loại ê cu nhằm xác định hạng, 
nhà sản xuất, và và loại (nếu là Loại 3). 

91. Các chỉ số kéo trực tiếp được đánh dấu nhằm xác định nhà sản xuất và loại 
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(“10.9”). 
92. Vòng đệm được đánh dấu nhằm nhà sản xuất và loại (nếu là Loại 3). 
1. Các kích thước: Bảo đảm các kích thước của bu lông và ê cu đáp ứng Hình 

lục giác hệ mét.  
Bu lông kết cấu và ê cu Hình lục giác hệ mét bán thành phẩm đáp ứng các yêu 
cầu của Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ (ANSI) Tiêu chuẩn B18.2.3.7M và 
B18.2.4.6M. 
2. Mạ: 
93. Các chốt, bu lông cường độ cao, AASHTO M 253M (ASTM A 490M) không 

được mạ. 
94. Các chốt tiêu chuẩn, AASHTO M 164M (ASTM A 325M) Loại 1: mạ nhúng 

nóng đáp ứng yêu cầu của AASHTO M 232 (ASTM A 153), Hạng C, hoặc 
mạ cơ học đáp ứng AASHTO M 298 (ASTM B 695) Hạng 345. Mạ cơ học 
Loại 2 các bu lông. 

95. Thí nghiệm kéo các bu lông sau khi mạ. 
96. Sử dụng cùng một quá trình để mạ vòng đệm, ê cu và bu lông cho bất kỳ lắp 

ghép nào. 
97. Ta rô các ê cu yêu cầu cho lắp ráp. Bôi trơn với dầu nhờn được nhuộm chất 

dễ nhìn thấy. 
3. Các phương án chốt. Phải có được phê duyệt nếu sử dụng các chốt khác 

hoặc lắp ráp thiết bị kháo sao cho:  
98. Đáp ứng các yêu cầu về vật liệu, chế tạo và thánh phần hoá học theo 

AASHTO M 164M (ASTM A 325M) hoặc AASHTO M 253M (ASTM A 
490M). 

99. Đáp ứng các yêu cầu tính chất cơ học của cùng tiêu chuẩn kỹ thuật khi thí 
nghiệm theo đúng kích thước. 

100. Có đường kính thân và diện tích chịu lực dưới đầu bu lông và ê cu, hoặc 
tương đương khác, không nhỏ hơn các kích thước được quy định cho bu lông 
và ê cu của cùng kích thước danh định. 

Các phương án chốt được duyệt có thể khác về các kích thước khás so với các 
bu lông và ê cu đã được quy định. 
Phải có được phê duyệt khi sử dụng chốt khoá và thiết bi kẹp chặt vòng cường 
độ cao như là thiết bị thay thế cho bu lông cường độ cao đã quy định bằng cách 
phải lập thành hồ sơ: 
101. Thân và đầu đáp ứng các yêu cầu. 
102. Mỗi một chốt phải có thân đặc có kích thước đủ để có được cường độ 

khác kéo và cắt tương đương với hoặc lớn hơn của bê tông theo quy định. 
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103. Một đầu được rèn nguội có hình dạng và kích thước đủ. 
104. Đầu kia có chiều dài thân thích hợp để khoá chặt vật liệu, các rãnh khoá, 

rãnh kẹp và rãnh kéo (tất cả các rãnh vòng khuyên). 
105. Cổ khoá bằng thép kích cỡ chuẩn cho đường kính thân khi được dùng 

với trợ giúp của các dụng cụ lắp ráp thích hợp, được dập nguội vào các rãnh 
khoá tạo thành phần đầu cho đầu được khắc rãnh của chốt sau khi phần có 
rãnh kéo được bỏ đi. 

106. Cổ khoá bằng thép là sản phẩm tiêu chuẩn của nhà sản suất có tiếng về 
chốt khoá và các thiết bị hoá cổ. 

4. Thiết bị đo tải trọng. Các thiết bị đo tải trọng có thể được dùng với các bu 
lông, ê cu và vòng đệm theo quy định. Cung cấp các thiết bị này đáp ứng 
được các yêu cầu của quy trình kỹ thuật ASTM cho Các thiết đo lực kéo 
trực tiếp dạng vòng đệm nén để sử dụng với các chốt kết cấu ASTM F 
959M. Nếu được duyệt, thiết bị đo sức kéo thiết kế thay thế có thể được 
dùng nếu chúng đáp ứng các yêu cầu nói trên hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật 
của nhà sản xuất đã được duyệt. 

B. Các liên kết hàn chống cắt dạng hàn. 
1. Vật liệu. Cung cấp các liên kết chống cắt có đầu to đáp ứng các yêu cầuu 

của thanh và thân thép các-bon thành phẩm nguội, AASHTO M 169 
(ASTM A 108), thanh kéo nguội loại 1015, 1018, or 1020, nung toàn bộ 
hoặc bán nung. Khi nắp có chất gâychảy được sử dụng, phải bảo đảm thép 
làm nắp phải là loại có hàm lượng các-bon thấp thích hợp để hàn và đáp 
ứng các yêu cầu dải thép các-bon cán nguội, ASTM A 109M. 
Phải đáp ứng các yêu cầu Bảng 811-1 thép thanh dùng để sản xuất đinh đầu 
to thành phẩm. Xác định sự chảy dẻo bằng phương pháp dịch chuyển 0.2%. 

Bảng 811-1. Các đặc tính kéo của liên kết chống cắt đinh đầu to 
 

Cường độ kháng kéo 400 MPa 

Cường độ chảy dẻo 345 MPa 

Độ giãn dài 20% in 50 
mm 

Giảm diện tích 50% 

2. Các phương pháp thí nghiệm. Xác định các đặc tính kéo dưới các đoạn 
được ứng dụng theo AASHTO T 244 (ASTM A 370). Tiến hành các thí 
nghiệm kéo trên các định đinh đầu to được hàn váo tấm thí nghiệm sử dụng 
chốt như trong hình 7.2 của ANSI/AASHTO/AWS D1.5. Lắp lại thí 
nghiệm nếu đứt gãy xảy ra bên ngoài nửa giữa của chiều dài đo. 
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3. Hoàn thiện. Cung cấp các đinh đầu to hoàn thiện chất lượng và điều kiện 
đồng nhất, urnish finished studs of uniform quality and condition, không có 
các vật phủ có hại, rìa, mối nối, vết nứt, xoắn, uốn hoặc các khuyết tật 
khác. Hoàn thiện bằng kéo nguội, cán nguội hoặc gia công bằng máy. 

4. Chứng nhận. Đưa trình giấy chứng nhận của nhà sản xuất cung cấp các 
đinh đầu to đáp ứng các yêu cầu về vật liệu. Cung cấp các bản sao được 
chứng nhận về các báo cáo thí nghiệm kiểm tra chất lượng trong nhà máy, 
khi được yêu cầu.  

5. Kiểm tra các mẫu. Cung cấp đinh dầu to theo mỗi loại và kích thước để 
kiểm tra, theo yêu cầu. 

C. Rèn thép và và Shafting thép. 
1. Rèn thép. AASHTO M 102 (ASTM A 668M), Các cấp C, D, F, hoặc G. 
2. Shafting thép các-bon hoàn thiệnnguội. AASHTO M 169 (ASTM A 108). 

Dùng cấp 10160 đến 10300. 
D. Đúc thép. 
1. Đúc thép mềm. AASHTO M 192M (ASTM A 486M), loại 485, hoặc 

AASHTO M 103M (ASTM A 27M) loại 485 hoặc loại 485–250. 
2. Đúc thép hợp kim Crôm. AASHTO M 163M (ASTM A 743M), loại CA 

15M. 
E. Đúc gang. 
1. Đúc gang xám. AASHTO M 105 (ASTM A 48), loại 30. 
2. Đúc gang dễ uốn. ASTM A 536, loại 414–276-18. Cung cấp các cuống 

phiếu kiểm tra theoyêu cầu và các mẫu chế bị thí nghiệm từ các phần đúc 
hoàn chỉnh như ống đứng, cho các công việc đúc với khối lượng không 
vượt qua 450kg. 

3. Sẩn phẩm đúc dễ uốn. ASTM A 47M, loại 24118. 
Làm sạch tất cả sản phẩm đúc các vẩy và cát trước khi cung cấp cho khác 
hàng. 

F. Mạ. Phải mạ các sản phẩm kim loại sắt loại trừ các chốt và các hạng mục 
phần cứng đáp ứng theo AASHTO M111 (ASTM A 123). Mạ các chốt và 
các hạng mục phần cứng đáp ứng theo AASHTO M 232 (ASTM A 153), 
ngoại trừ như được ghi chú trong Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cầu, điều 
11.3.2.4. 

G. Thiết bị chịu lực. Hạng mục 818. 
H. Sơn. Hạng mục 813. 
(ddddddddddddddd) 811.03. Thi công 
A. Tài liệu. 
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1. Thông báo bắt đầu công việc. Phải có thông báo bằng văn bản 30 ngày 
trước khi công việc bắt đầu tại nhà máy hoặc xưởng. Chỉ bắt đầu công việc 
sau khi nhận được thông báo. 

2. Giám sát. Kết cấu thép sẽ được giám sát tại nơi gia công chế tạo. 
Phải cung cấp các bản sao của tất cả các đơn đặt hàng của nhà máy và các 
báo cáo thí nghiệm đã được chứng thực của nhà máy, bao gồm các kết quả 
phân tích hoá học và thí nghiệm vật lý cho mỗi lần nhiệt thép để dùng trong 
công trình. Các giấy chứng nhận có thể được cung cấp thay cho các báo 
cáo thí nghiệm của nhà máy đối với các vật liệu thường không được cung 
cấp kèm theo các báo cáo thí nghiệm và cho các hạng mục với khối lượmg 
nhỏ lấy ra từ kho. 
Phải đưa các kết quả thí nghiệm va đập hình V vào trong các báo cáo thí 
nghiệm đã được chứng thực của nhà máy cho các loại thép với các giá trị 
va đập đã được quy định. Đối với công nghệ thớ mịn phải đưa ra xác nhận 
báo cáo thí nghiệm mà dựa vào đó vật liệu được chế tạo. Phải cung cấp các 
bản sao đơn đặt hàng khi chúng đã được đặt. Phải cung cấp các báo cáo thí 
nghiệm và các giấy chứng nhận tuân thủ qy trình có mạng chữ ký của nhà 
sản xuất và chứng minh rằng vật liệu đáp ứng các yêucầu kỹ thuật. Sẵn 
sàng cung cấp vật liệu cho kiêm tra. Phải cho cho phép vào bất kỳ chi tiết 
nào của nơi ra công chế tạo và bất kỳ lúc nào. 

B. Các bản vẽ thi công. Có được sự phê duyệt các bản vẽ thi công bao gồm 
chỉ các yêu cầu về cường độ và các chi tiết. Không chịu trách nhiệm các sai 
số về kích thước. 
Chỉ bắt đầu công việc sau khi bản vẽ thi công được phê duyệt. Việc phê 
duệt không giải thoát nhà thầu khỏi các yêu cầu của hợp đồng. 

1. Các bản vẽ gia công chế tạo. Đệ trình bản sao cuả các bản vẽ gia công chế 
tạo ít nhất là 30 ngày trước khi bắt đầu côngviệc để nhà thầu có thời gian 
soát xét và hiệu chỉnh. 
Bảo đảm các bản vẽ gia công chế tạo cung cấp đầy đủ chi tiết về kích thước 
và kích cỡ của các chi tiết cấu thành kết cấu và tất cả các chi tiết liên quan. 
Khi có yêu cầu phải chỉ ra hướng cán của các tấm thép. 
Xác định trên các bản vẽ thi công mỗi một chi tiết được chế tạo từ thép 
không theo AASHTO M 270M (ASTM A 709M), thép loại 250. 

2. Các bản vẽ lắp ráp. Đệ trình các bản vẽ minh hoạ đầy đủ biện pháp lắp ráp 
dự kiến. Chỉ ra các chi tiết của tất cả các điểm uốn, dây chằng, cọc neo, 
thiết bị nâng và các cấu kiện phụ cho các cấu kiện cầu. Chỉ ra trình tự lắp 
ráp, vị trí các cần cẩu và xà lan, năng lực của cần cẩu, vị trí các điểm nâng 
trên các cấu kiện cầu và trọng lượng của các cấu kiện đó. Bảo đảm các bản 
vẽ chỉ ra chi tiết đầy đủ tất cả các giai đoạn và điều kiện dự kiến trong quá 
trình lắp ráp. Cung cấp các tính toán chỉ ra độ bền đã nhân hệ số không bị 
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vượt quá, năng lực của các cấu kiện và kích thước hình học cuối cùng là 
đúng. 

3. Biểu đồ độ vồng. Cung cấp biểu đồ do nhà chế tạo chuẩn bị chỉ ra độ vồng 
tại mỗi điểm panen của gián hoặc của các gân vòm, tại các mối nối chập 
hiện trường và các phân tố chiều dài nhịp (các điểm ẳ nhỏ nhất) đối với xà 
và dầm liên tục hoặc khung cứng. Phải đưa ra các độ vồng tính toán sẽ 
dùng khi lắp ráp trước các kết cấu.  

C. Chế tạo. 
Xác định thép trong qua trình chế tạo. Bảo đảm hệ thống chế tạo-lắp ráp cho các 
chi tiết riêng lẻ và các chỉ dẫn cắt cho phân xưởng chế tạo sao cho duy trì được 
nhận dạng của các chi tiết nguyên bản. 
Cung cấp vật liệu lấy từ kho ra phải có thể nhận dạng được bằng số hiệu nhiệt và 
các báo cáo thí nghiệm của nhà máy, để phê duyệt. 
Trong quá trình chế tạo đến điểm lắp ráp bảo đảm mỗi cấu kiện, ngoại trừ loại 
250, phải thể hiện rõ các đặc tính kỹ thuật của chúng. Cách đánh dấu có thể chấp 
nhận được là viết lên trên chi tiết hoặc dùng mã mầu nhận dạng như được chỉ ra 
trong Bảng 811-2. 
Đánh mã mầu, thiết lập và duy trì ghi chép mã của tất cả các loại thép, ngoại trừ 
thép loại 250m, mà không được đưa vào trong Bảng 811-1 hoặc bao gồm trong 
AASHTO M 160M (ASTM A 6M). 
Bảo đảm tất cả các chi tiết thép được đánh dấu theo loại bằng cách đóng dấu 
nhuộm thép ứng suất thấp hoặc bắng cách gắn thẻ một cách chắc chắn. Đối với 
thép loại 250 không cần thực hiện cầu yêu cầu trên vì nó được thổi sạch, mạ, 
nung để tạo hình hoặc sơn, do đó xoá mất các đánh dấu mã màu trước khi lắp 
ráp thành các cấu kiện. 
Cung cấp chứng thư thành văn chứng thực nhận dạng thép được duy trì trong 
suốt thời gian chế tạo, theo yêu cầu. 

Bảng 811-2. Các mã màu nhận dạng 
 

Loại 345 Xanh lục và vàng 

Loại 345W Xanh lam và vàng 

Loại 485W Xanh lam và da cam 

Loại 690 Đỏ 

Loại 690W Đỏ và da cam 
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D. Cất giữ vật liệu. Cất giữ thép kết cấu, thep trơn hay thép đã gia côngtrên 
sàn, con trượt hoặc giá đỡ khác đặt trên mặt đất. Giữ cho thép khỏi bị bẩn, 
dính mỡ và các chất lạ khác và bảo vệ chúng khỏi bị rỉ. Cất giữ các chốt 
theo yêu cầu của Hạng mục 811.03(O)(3). 

E. Thép tấm. 
1. Hướng khi cán thép. Cắt và gia công thép tấm cho các cấu kiện chính, các 

tấm nối đối đầu cho các mặt bích và các cấu kiện kéo chính sao cho hướng 
cán chủ yếu là song song với các ứng suất kéo hoặc nén chính. 

2. Các mép cắt thép tấm. Bào, phay và mài hoặc cắt bằng nhiệt sâu 6mm các 
mép phải cắt của các tấm dày hơn 16mm chịu ứng suất tính toán.. 

3. Cắt bằng ô-xy. ANSI/AASHTO/AWS Tiêu chuẩn hàn cầu, D1.5. 
4. Thị sát và sửa chữa các mép cắt thép tấm. ANSI/AASHTO/AWS Tiêu chuẩn 

hàn cầu, D1.5. 
5. Các tấm thép uốn. Bảo đảm các tấm thép cán, chịu tải không hàn đáp ứng 

các tiêu chuẩn sau: 
107. Uốn các tấm lấy từ trong kho để bao đảm đường uốn là vuông óc với 

chiều cán. Các gân uốn nguội cho cầu với mặt cầu trực hướng có thể được 
uốn với các đường cong theo hướng cán chi khi được phê duyệt.   

108. Trước khi uốn, làm tròn các góc của tấm với đường kính 2mm ở những 
chỗ sẽ được uốn. 

6. Uốn nguội. Thép được uốn nguội sao cho không làm nứt tấm thép. Đáp ứng 
các yêu cầu trong Bảng 811–3 được đo theo mặt lõm của kim loại. 

Bảng 811-3. Các bán kính uốn tối thiểu 
 

Chiều dày mm (t) Đến 
12 

Trên 
12 
đến 
25 

Trên 
25 
đến 
38 

Trên 
38 
đến 
60 

Trên 
60 đến 

100 

Các bán kính uốn cho tất cả 
các loại thép kết cấu trong 
quy trình kỹ thuật này. 

2t 2.5t 3t 3.5t 4t 

7. Uốn nóng. Các bán kính uốn nhỏ hơn bán kính tối thiểu quy định cho uốn 
nguội với các tấm thép ở nhiệt độ nhỏ hơn 650oC, ngoại trừ thép loại 
485W, 690 và 690W theo AASHTO M 270M (ASTM 709M). Tôi lại và 
ram các thép loại 690 và 690W khi chúng được uốn sẽ được nung đến nhiệt 
độ cao hơn 595oC. 
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F. Phụ kiện tăng cứng. Phay và chi tiết tăng cứng cho các dầm và chi tiết tăng 
cứng chịu tải trọng tập chung để đỡ mặt bích (được phay, mài hoặc thép có 
thể hàn được trong các vùng chịu nén của mặt bích và được hàn theo quy 
định). Bảo đảm các chi tiết tăng cứng trung gian không đỡ tải trọng tập 
trung được gắn chặt vào mặt bích chịu nén. 

G. Các mối nối tiếp giáp. Phay hoặc cưa các đầu tiếp giáp trong các cấu kiện 
chịu nén của gián và cột nhằm có được mối nối thẳng góc và bề mặt chịu 
lực đồng nhất. Khoảng hở tối đa trong các mối nối không áp mặt là 10 mm. 

H. Gia công bề mặt gối. Bảo đảm hoàn thiện bề mặt gối, các tấm đáy và các 
bề mặt gối chịu lực khác tiếp xúc với nhau hoặc với bê tông đáp ứng yêu 
cầu của ANSI B46.1–88. 

Các bản thép  ANSI 50 μ m (RMS) 

Các bản nặng tiếp xúc với các tấm đố hàn  ANSI 25 μ m (RMS) 

Các đầu được phaycủa cấu kiện chịu nén, các đầu  
phay hoặc mài của chi tiết tăng cứng và tấm độn  ANSI 12 μ m (RMS)  

Con lăn và thanh trượt của cầu ANSI 6 μ m (RMS) 

Các chốt và lỗ chốt  ANSI 3 μ m (RMS) 

Các gối trượt  ANSI 3 μ m (RMS) 

I. Nắn thăng vật liệu. Nắn thẳng các tấm, các thép góc hoặc thép hình khác và 
các cấu kiện đã được lắp đặt sao cho không làm gãy hoặc hư hại chúng. Sử 
dụng các phương tiện cơ khí để nắn thẳng các cấu kiện bị biến dạng bằng 
cách nung hạn chế, cục bộ. Nắn thẳng bằng phương pháp nung các cấu kiện 
thép loại 485W, 690 và 690W theo AASHTO M 270M (ASTM A 709M) 
phải được tiến hành dưới các điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt và phải được 
phê duyệt. Phải tuân theo các giá trị nhiệt độ tối đa trong Bảng 811-4.  

Bảng 811-4. Nhiệt độ nắn thảng tối đa 
 

Loại 485W > 150 mm kết cầu hàn 565oC 

Loại 485W < 150 mm kết cầu hàn 480oC 

Loại 690 and 690W > 150 mm kết cầu 
hàn 

595oC 

Loại 690 and 690W < 150 mm kết cầu 
hàn 

510oC 
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Nhiệt nung lớn nhất để nắn thẳng tất cả các thép là 650oC. Dùng bút đo nhiệt độ, 
chất lỏng hoặc nhiệt kế á kim để đo nhiệt độ. Kim loại được nung vượt qua các 
giới hạn đã quy định sẽ bị loại bỏ nếu không có thí nghiệm chứng thực. 
Phải bảo đảm các phần được nung để nắn thẳng không chịu ứng suất hoặc ngoại 
lực bao gồm các ứng suất từ những phương tiên cơ học dùng để nung kim loại. 
Các chi tiết được nắn thẳng phát hiện có vết nứt sẽ bị loại bỏ. 
J. Lỗ bu lông cho bu lông cường độ cao và bu lông chưa hoàn thiện. 
1. Đột hoặc khoan các lỗ bu lông như sau: 
109. Kích cỡ lỗ tiêu chuẩn cho bu lông M24 và nhỏ hơn là đường kính bu 

lông cộng 2mm. Đối với bu lông M27 và lớn hơn kích thước lỗ tiêu chuẩn là 
đường kính bu lông cộng 3 mm. 

110. Đột các lỗ bu lông theo đủ kích thước như sau: 
Vật liệu Chiều dày Dạng lỗ 
Kết cấu thép     < hoặc = 20 mm  Đột đủ kích thước  
Thép cường độ cao  < hoặc = 16 mm  Đột đủ kích thước  
Thép hợp kim tôi hoặc ram < hoặc = 12 mm  Đột đủ kích thước  
111. Tạo lỗ bu lông trong các cấu kiện một chiều dày hoặc các cấu kiện có 

chiều dày vượt quá chiều dày có 5 loại kim loại đáp ứng các yêu cầu “chuẩn 
bị các liên kết hiện trường” như sau: 

Vật liệu Chiều dày  Dạng lỗ 
Kết cấu thép > 20 mm Khoan tạo lỗ và doa hoặc khoan đủ 
kích thước 
Thép cường độ cao > 16 mm  Khoan tạo lỗ và doa hoặc khoan đủ 
kích thước 
Thép hợp kim tôi hoặc ram > 12 mm  Khoan tạo lỗ và doa hoặc khoan đủ 
kích  
112. Khi được yêu cầu, đột tạo lộ hoặc khoan tạo lỗ tất cả các lỗ (khoan tạo 

lỗ nếu giới hạn chiều dày là điều kiện khống chế) 5 mm hoặc nhỏ hơn và sau 
khi lắp ráp doa hoặc khoan đến đủ kích thước. 

113. Khi được quy định, phỉa xét đến các lỗ mở rộng hoặc có rãnh cho bu 
lông cường độ cao. 

2. Các lỗ đột. Bảo đảm đường kính khuông đột nhỏ hơn đường kính đột 
1,5mm. Doa tất cả các lỗ chưa đủ kích thước. Bảo đảm tất cả các lỗ phải 
được cặt gọn và không bị rách hoặc có gờ lỡm chởm. Các lỗ bị hơi hình 
côn do các thao tác đột có thể được chấp nhận. 

3. Các lỗ doa hoặc khoan. Doa hoặc khoan các lỗ vuông góc với cấu kiện 
phải đáp ứng các yêu cầu ở trên. Nếu thực tế cho phép, dùng các đầu doa 
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dẫn hướng cơ học. Dùng mũi khoan xoắn để doa hoặc khoan, có thể dùng 
mũi doa xoắn hoặc dao chuốt. Lắp ráp và giữ chặt các cấu kiện liên kết 
trong khi doa hoặc khoan các lỗ. Đánh dấu ghép cấu kiện trước khi tháo 
rời. 

4. Độ chính xác của các lỗ. Các lỗ được chấp thuận là các lỗ có đường kính 
không lớn hơn 1mm so với đường kính nhỏ nhất do kết quả của khoan doa. 
Bảo đảm chiều rộng của lỗ có rãnh được tạo do cắt viền hoặc kết hợ của 
khoan và đột và cắt viền không lơn hơn 1mm so với chièu rộng danh định. 
Mài bề mặt cắt viền cho phẳng.  

5. Độ chính xác của nhóm lỗ. 
a. Trước doa. Phải đột một cách chính xác các lỗ được khoan, doa tạo lỗ và 

đầy đủ kích thước sao cho khi lắp ráp (trước khi doa) một chốt hình trụ 
3mm nhỏ hơn về đường kính so với lỗ đường kính danh định được xỏ vào 
cấu kiện mà không bị xe dịch ít nhất 75% của các lỗ tiếp giáp trên cùng 
một mặt phẳng. Các chi tiết không thoả mãn các yêu cầu trên bị loại bỏ. 
Các lỗ không cho đi qua được một chốt 5mm nhỏ hơn kích thước danh định 
của lỗ đột là nguyên nhân để bị loại bỏ. 

b. Độ chín xác sau khi doa. Bảo đảm rằng khi các lỗ được khoan hoặc doa, 
85% các lỗ này trong các nhóm liền kề không bị lệch hơn 1mm giữa các 
chi tiết cạnh nhau. 
Phải cung cấp các ống lót bằng thép ram cho tất các các dưỡng bằng thép 
được định kích cỡ chính xác từ các tim nối như được ghi trên mặt dưỡng. 
Dùng các đường tim dể định vị dưỡng từ các đầu được phay hoặc vạch dấu 
của các cấu kiện 

6. Liên kết hiện trường được khoan điều khiển bắng số. Các phương án của Nhà 
thầu để khoan và đột lỗ bu lông với kích thước đầy đủ trong các chi tiết và 
liên kết chưa lắp ráp, bao gồm cả các dưỡng sẽ được sử dụng để ghép các lỗ 
được khoan tạo lỗ và doa, sẽ sử dụng máy khoan hoặc máy đột điều khiển số. 
Phải đáp ứng các yêu cầu về lỗ đột đầy đủ kích thước như trình bày ở trên. 
Nếu thiết bị khoan hoặc đột điều khiển số được sử dụng, dùng lapứ ráp 
kiểm tra để trình dễn độ chính xác của qua trính khoan hoặc đột phải đáp 
ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cầu Điều 11.5.3.3. 
Khoan hoặc đột lỗ điều khiển bằng số xuyên qua các chi tiết hoặc qua bất 
kỳ tổ hợp nào của các chi tiết phải được kẹp chặt với nhau. 

7. Lỗ cho các bu lông có gân, bu lông tiện hoặc bu lông dạng chịu lực khác 
đã được phê duyệt. Khoan hoặc đột tạo lỗ 5mm nhỏ hơn đường kính bu 
lông danh định. Doa khi lắp ráp hoặc dùng dưỡng thép hoặc khi lắp ráp 
khoan từ đầu nhằm bảo đảm lỗ hoàn chỉnh để lắp vừa bu lông. 

8. Chuẩn bị liên kết tại hiện trường. Khoan hoặc đột tạo lỗ trong tất cả các 
liên kết hiện trường và các mối nối đối đầu hiện trường của các cấu kiện 
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chính của giàn, vòm, các nhịp dầm kiên tục, các mố kiểu khung, các tháp 
(mỗi mặt), các dầm dạng tấm và các khung cứng. Doa các lỗ đến với kích 
cỡ đủ thông qua dưỡng thép khi đã lắp ráp. Các lỗ cho các mối nối hiện 
trường của dầm dọc bằng thép cán liên tục trên các xà hoặc khung ngang có 
thể được khoan đầy đủ kích thước mà không cần gá vào dưỡng. Tất cả các 
lỗ cho dầm sàn hoặc khung ngang có thể được khoan lỗ đầy đủ kích thước 
không cần gá vào dưỡng, ngoại trù: 
Đột tạo lỗ và doa các lỗ cho các liên kết đầu tại hiện trường của dầm sàn và 
dầm dọc trong khi lắp ráp hoặc khoan đầy đủ kích thước với dưỡng. Định 
vị chính xác dưỡng trước khi khoan hoặc doa. Dùng dưỡng ghép chính xác 
trước khi doa các cấu kiện khớp ghép hoặc các mặt đối diện của một cấu 
kiên riêng lẻ. Định vị chính xác các liên kết hoặc các kết cấu có các phần 
ghép tương tự sao cho không cần đánh dầu ghép 
Các lỗ khoan đẩy đủ kích thước có thể được dừng thay cho đột tạo lỗ, doa 
hoặc khoan tạo lỗ cho tất cả các chiều dày. 

K. Dầm cong. Cánh cảu dầm hàn, cong có thể được cắt theo các bán kính đã 
đực quy định hoặc làm cong bằng nhiệt như được quy định trong các hạng 
mục tiếp sau đây. Phải bảo đảm các bán kính không nhỏ hơn bán kính cho 
phép trong điều 10.15.2 của AASHTO Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cầu 
đường bộ. 

L. Uốn cong dầm cán nóng và dầm hàn bằng nhiệt. Cấm uốn cong bằng nhiệt 
các thép được sản xuất với giới chảy tối thiểu lớn hơn 345 MPa. 

1. Dạng nung nóng. Uốn cong các xà và dầm bằng nhiệt liên tục hay bằng 
nhiệt dạng chữ V. Đối với phương pháp nhiệt liên tục, nung nóng một dải 
hoặc nhiều dải gián đoạn dọc theo mép của cách dầm trên và dưới một cách 
đồng thời. Bảo đảm dải có đủ chiều rộng và nhiệt độ để đạt được độ cong 
theo yêu cầu. Đối với phương pháp nhiệt dạng chữ V, Nung nóng cánh dầm 
trên và dưới theo diện tích hình tam giác cụt hoặc hình nêm có đáy dọc 
theo mép cánh dầm và cách nhau các khoảng đều dọc theo mỗi cánh dầm. 
Phải bảo đảmkhoảng cách và nhiệt độ đủ để tạo được độ cong theo yêu cầu. 
Nung nóng dọc theo cánh dầm trên và dưới theo cùng tỷ lệ.  
Đối với phương pháp nhiệt dạng chữ V, kết thúc tại vùng đỉnh của tam giác 
cụt ứng dụng cho bề mặt cánh bên trong trước điểm nối nối giữa bụng và 
cánh dầm. Tránh ứng dụng nhiệt một cách trực tiếp đối với bụng dầm. Khi 
bán kính cong là 300m hoặc lớn hơn, kéo dài đỉnh của kiểu nung nóng ứng 
dụng cho bề mặt bên ngoài của cánh dầm đến điểm nối nối giữa bụng và 
cánh dầm. Khi bán kính cong là 300m hoặc nhỏ hơn, kéo dài đỉnh của kiểu 
nung nóng ứng dụng cho bề mặt bên ngoài của cánh dầm qua cánh dầm 
một khoảng cách bằng 1/8 của bề rộng cánh dầm hoặc 75mm, lấy giá trị nhỏ 
hơn. Lấy kích thước mẫu với góc kẹp khoảng 15 đến 30, và đáy nhỏ hơn 
250 mm. Phải có được phê duyệt nếu thay đổi mẫu. 
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Nung nóng các cạnh của cánh dầm sẽ nằm phía trong của đường cong bằng. 
Nung nóng cả bên trong và bên ngoài của bề mặt cánh dầm đồng thời khi 
chiều dày cánh dầm là 32mm hoặc lớn hơn. 

2. Nhiệt độ. Tến hành theo tác uốn nung nóng tại nhiệt độ nhỏ hơn 620oC. 
Cấm làm nguội nhân tạo cho đến khi dầm được làm nguội tự nhiên đến 
315oC. Phải có được phê duyệt cho làm nguội nhân tạo. 

3. Vị trí nung nóng. Uốn dầm bằng cách nung nóng với bụng dầm ở vị trí 
thẳng đứng hoặc nằm ngang., phải chống hoạc đỡ dầm nhằm tránh lệch 
ngang và giữ dầm khỏi bị lật.  
Khi uốn ở vị trí ngang, đỡ dầm gần các đầu của nó và tại các điểm trung 
gian để đạt được độ cong đồng nhất. Bảo đảm ứng suất uón trong các cánh 
dầm do tĩnh tải của dầm gây nên và ngoại tải nằm trong ứng suất thiết kế 
cho phép. Khi dầm được đặt ở vị trí nằm ngang để nung nóng, phải luông 
luôn duy trì các khối của cơ cấu hãm bảo hiểm trung gian ở giữa chiều dài 
của dầm trong vòng 50mm của các cánh trong quá trình nung nón nhằm 
bảo vệ khỏi bị võng đột ngột do oằn dẻo cánh dầm. 

M. Lắp ráp 
1. Bắt bu lông. Làm sạch các bề mặt tiếp xúc của kim loại trước khi lắp ráp. 

lắp ráp các cấu kiện trước khi khoan, doa hoặc bắt bu lông. Loại bỏ tất cả 
các ba via và phoi kim loại và bảo đảm cấu kiện không bị xoắn, uốn và các 
biến dạng khác. 

2. Các liên kết hàn. Bảo đảm các bề mặt và các mép sẽ được hàn bằng phẳng, 
đồng đều và không có khuyết tật. Chuẩn bị các mép đáp ứng các yêu cầu 
của Quy trình hàn cầu ANSI/AASHTO/ AWS, D1.5. 

3. Lắp ráp trước các liên kết hiện trường. Lắp ráp trước các liên kết hiện 
trường các cấu kiện chính của giàn, dầm liên tục, dầm bản, mố kiểu khung, 
tháp và khung cứng trước khi lắp đặt , nếu cần thiết nhằm khẳng định các 
kích thước hình học của kết cầu hoàn chỉnh hợc của đơn vị và đẻe khẳng 
định hoặc chuẩn bị các mối nối đối đầu tại hiện trường. Phải bảo đảm độ 
chính xác hình học, đễ suất biện pháp lắp ráp trước hợp lý để Kỹ sư phê 
duỵệt. Cung cấp biện pháp và các chi tiết lắp ráp nhất quán với trình tự lắp 
ráp được chỉ ra trên các bản vẽ lắp ráp và sơ đồ độ vồng do Nhà thầu chuẩn 
bị và Kỹ sư phê duyệt. Tối thiểu, phải cung cấp trình tự lắp ráp trước bao 
gồm ba panen liền kề được hiệu chính chính xác về các đường và độ vồng. 
Phải cung cấp các lắp ráp tiếp theo bao gồm ít nhất một đoạn hoặc một 
panen của của lắp ráp trước (chỉnh lại vị trí nếu cần thiết và gắn chốt đủ để 
bảo đảm vị rí lắp ráp chính xác), cộng với hai hoặc hơn các đoạn và panen 
được thêm vào phần cuối của cấu kiện đã lắp ráp. Trong các trường hợp kết 
cấu dài hơn 45,000 mm, phải tiến hành lắp ráp khôngnhỏ hơn 46,000 mm 
bất kể chiều dài của từng panen hoặc đoạn liên tục đơn lẻ. Theo lựa chọn 
của nhà chế tạo, trình tự bắt đầu lắp ráp của bất kỳ vị trí nào trong kết cấu 
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và tiến hành theo một hoặc hai hướng cho đến khi nào các yêu cầu trước đó 
được thoả mãn. 
Áp dụng lắp ráp dầm và giàn tăng tiến, trừ khi có quy định khác đi. 

a. Các liên kết bằng bu lông. Chuẩn bị các lỗ như quy định. Khi có thể áp 
dụng được, lắp ráp các cấu thành chính với các đầu được phay của các cấu 
kiện chị nén trong điều kiện gối tựa đầy đủ sau đó doa lỗ cho đủ theo quy 
định khi các liên kết được lắp ráp. 

b. Kiểm tra các bộ phận của khoan điều khiển bằng số. Khi áp dụng khoan 
điều khiển số, phải cung cấp lắp ráp kiểm tra cho mỗi dạng kết cấu chính 
của dự án lắp ráp. Trù khi có quy định khác đi, lắp ráp kiểm tra bao gồm ít 
nhất ba đoạn liền kề hoặc trong cầu giàn, tất cả tất cả các cấu kiện trong ít 
nhất ba panen liền kề nhưng không nhỏ hơn số panen liên quan đến ba 
chiều dài mạ liền kề (tức là chiều dài giữa các môí nối đối đầu tại hiện 
trường). 
Sử dụng các đoạn đầu tiên của mỗi loại kết cấu chính sẽ được chế tạo như 
là các lắp ráp kiểm tra. 
Việc lắp ráp thử thêm có thể được yêu cầu nếu có trục trặc theo dạng cụ thể 
nào đó chỉ ra rằng độ chính xác yêu cầu không được đáp ứng. Không có chí 
phí phuj thêm cho các lắp ráp thử thêm này. 
Trước khi doa hoặc trước khi lắp ráp thử lỗ khoan điều khiển số được tháo 
dỡ, phỉa có được phê duyệt của Kỹ sư cho mỗi một lắp ráp bao gồm độ 
vồng, hướng, độ chính xác của các lỗ và sự ăn khớp của các mối nối được 
phay. 

c. Liên kết hàn hiện trường. Chuẩn bị hoặc khẳng định sự ăn khớp của các 
cấu kiện bao gồm khoảng cách chuẩn giữa các cánh dầm liền kề với đoạn 
đã được lắp ráp trước đó. 

4. Vạch ghép lắp ráp. Phải lđánh dấu vạch ghepa lắp ráp liên kết các cấu kiện 
lắp ráp trước trong công xưởng nhằm bảo đảm ăn khớp chuẩn khi lắp ráp 
hiện trường. Phải cung cấp sơ đồ các vach ghép lắp ráp. 

5. Liên kết dùng các bu lông chưa hoàn thiện, tiến hoặc có rãnh. Khi được 
quy định, phải cung cấp các bu lông chưa hoàn thiện, tiến hoặc có rãnh 
theo đúng các yêu cầu của thiết bị bặt chặt ren ngoài chế tạo bằng thép các-
bon hoặc hợp kim ASTM A 568M, loại 4.6, cường độ kháng kéo 400 MPa. 
Phải cung cấp bu lông với ê cu tự khoá hoặc ê cu kép, trù khi có quy định 
khác. Sử dung vòng đệm cạnh vát khi các mặt chịu lực có đọ dốc lớn hơn 
1:20 so với mặt phẳng vuông góc với trục bu lông. Quy định kỹ thuật của 
phần này không liên quan đến cho bu lông cường độ cao. 

a. Bu lông tiện. Doa các lỗ bu lông tiện và vặn bu lông cho khít với các ren 
hoàn toàn ở ngoại lỗ. Dùng các bu lông và ê cu đầu lục giác và cung cấp 
các vòng đệm. Bu lông tiện phải được cắt hoàn thiện. 
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b. Bu lông có rãnh. Bảo đảm thân của bu lông có rãnh là dạng đã được phê 
duyệt với các rãnh dọc liên tục. Đường kính lớn nhất của thân bu lông được 
đo trên vòng trong đi các qua điểm của rãnh 2mm lớn hơn đường kính danh 
định quy định cho bu lông. 
Cung cấp các bu lông có rãnh với đầu tròn theo đúng ANSI B 18.5.2.2M hoặc 
B 18.5.2.3M như sđược quy định. Cung cấp các bu ê cu lục giác lõm vào hoặc 
với vòng đệm có chiều dày thích hợp. Bảo đảm các bu lông có rãnh được vặn 
vừa khít vào lỗ. Bảo đảm độ cứng của rãnh sao cho chúng không làm biến 
dạng cho phép bu lông quay trong lỗ trong thời gian xiết chặt. Doa cẩn thận lỗ 
và dùng một bu lông quá cỡ để thay thế bất kỳ bu lông nào nó bị xoắn trước 
khi được vặn chặt. 

N. Liên kết dùng bulông cường độ cao. Dùng bu lông cường độ cao theo 
AASHTO M 164M (ASTM A 325M) hoặc AASHTO M253M (ASTM A 
490M) hoặc chốt tương đương được lắp đặt để phát triển sức kéo yêu cầu 
tối thiểu của bu lông như quy định trong Bảng 811-5. Dùng các bu lông 
trong lỗ theo đúng các yêu cầu. 

1. Các bộ phận của bu lông. Dùng thép cho tất cả các vật liệu trong giới hạn 
kẹp chặt của bu lông. Cấm dùng vật liệu có thể nén được như vòng đệm 
hoặc chất cách ly trong giới hạn kẹp chặt. Bảo bảm các phần thép được kẹp 
chặt bởi bu lông ăn khớp chặt khít với nhau sau khi bu lông được vặn chặt. 
Độ dốc tối đa là 1:20 cho các phần bề mặt tiếp xúc với đầu bu lông hoặc ê 
cu so với mặt phẳng vuông góc với trục bu lông.  

2. Các điều kiện bề mặt. Tai thời điểm lắp ráp bảo đảm tất cả các bề mặt tiếp 
giáp bao gồm các bề mặt kề ngay với đầu bu lông và ê cu không bị bong 
vảy, ngoại trừ bong vảy do vặn chặt và không bị bẩn hoặc các vật lạ khác. 
Loại bỏ các ba via có thẻ ngăn cản sự gối tựa chắc chắn của các phần được 
liên kết trong điều kiện chặt sát. 
Cho phép sơn trên bề mặt bị sờn, ngoại trừ tại các điểm tới hạn trượt như 
thiết kế trong Quy trình thiết kế cầu. 
Đáp ứng các yêu cầu dưới đây khi ứng dụng cho bề mặt cọ sát của các liên 
kết tới hạn trượt: 

114. Các điểm nối không sơn phủ. Loại bỏ sơn, bao gồm bất kỳ phun phủ 
vôtình nào khỏi các vùng gần hơn một đường kính bu lông hoặc không nhỏ 
hơn 25mm, từ mép của bất kỳ lỗ nào và tất cả các vùng trong giới hạn cấu 
trúc của bu lông. 

115. Các mối nối với các bề mặt cọ sát được sơn. Thổi sạch và sơn với sơn 
đáp ứng yêu cầu theo Quy trình thiết kế cầu. 

116. Các mối nối được sơn. Bộ phận lắp ráp sau khi sơn đã được bảo dưỡng 
trong thời gian tối thiểu được quy định trong thí nghiệm chất lượng. 

3. Lắp ráp. 
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a. Các bộ phận của chốt. Các bề mặt ghép kín phải được mạ kẽm nhúng nóng 
theo AASHTO M 111 (ASTM A 123). Đánh ráp bằng bàn chải sắt cầm tay. 
Nghiêm cấm dùng bàn chải máy. Lắp ráp và chia ra từng lô trước khi vận 
chuyển đi. Trên công trường phải bảo quản không để bị bụi bẩn và ẩm. Chỉ 
lấy khỏi nơi bảo quản một số lượng các phụ kiện chốt được lắp ráp và căng 
kéo cho một ca làm việc. Những phụ kiện không dùng đến phải được trả về 
nơi bảo quản vào cuối ca làm việc. Nghiêm cấm lau chùi các bộ phận có 
dầu bôi trơn và phải bảo quản các bộ phận này ở tình trạng như lúc giao 
nhận. Lau chùi các bộ phận liên kết trượt có bụi bẩn do điều kiện công 
trường. Lau chùi, tra lại dầu mỡ và kiểm tra khả năng xoay trước khi lắp 
ráp. Tra dầu mỡ cho tất cả các đai ốc mạ kẽm bằng dụng cụ tra dầu mỡ. 
Các bu lông đầu phẳng phải “đẫm dầu” khi giao nhận và lắp ráp. Cạo bỏ 
hết dầu bôi trơn trên các bề mặt hở trước khi sơn. 
Phải sử dụng thiết bị đo sức căng của bu lông tại hiện trường để thực hiện 
thí nghiệm về khả năng xoay nhằm khẳng định:  

b. Khả năng có thể thoả mãn các yêu cầu nêu trong Bảng 811–5, bao gồm cả 
bôi trơn. 

c. Hiệu chỉnh cờ lê vặn bu lông. Các tấm cứng có thể được sử dụng để thực 
hiện kiểm tra các cờ lê đã hiệu chỉnh đối với các loại bu lông có ren ngắn, 
đồng hồ đo lực căng trực tiếp (DTI), thay vì thiết bị đo lực căng. Thẩm tra 
DTI theo xác xuất bằng quá trình kẹp dài hơn và bu lông trong thiết bị đo 
lự căng. Chủ công trình sẽ quy định số lần thử. Kiểm nghiệm thiết bị đo 
hàng năm.  
Vặn căng và kiểm tra các phụ kiện bu lông/đai ốc/vòng đệm với lực căng 
nhỏ nhất theo như quy định ở Bảng 811–5. Dùng cờ lê để vặn căng từng bu 
lông khoảng 10 giây. 
Cấm sử dụng lại các loại chốt AASHTO M 253M (ASTM A 490M) và các 
loại chốt mạ kẽm AASHTO M 164M (ASTM A 325M). Có thể dùng lại 
các loại bu lông khác như AASHTO M 164M (ASTM A 325M), nếu được 
chấp thuận. Nghiêm cấm sửa lại hoặc vặn lại các bu lông đã được vặn căng 
trước mà có thể bị nới lỏng khi vặn căng các bu lông bên cạnh bởi vì có thể 
tiếp tục xoay chúng khỏi vị trí ban đầu và không cần có lực xoay lớn hơn, 
bao gồm cả dung sai, so với giá trị yêu cầu trong Bảng 811-6. 
Đặt tất cả các bu lông vào các lỗ tại vị trí liên kết và vặn các mối liên kết 
đến độ khít cần thiết.(to a snug condition.) 
Vặn chặt đều từ phần cứng nhất của mối nối đến các cạnh tự do. Vặn lặp lại 
cho đến khi toàn bộ mối liên kết đạt được độ khít cần thiết.  

Bảng 811-5. Lực căng nhỏ nhất yêu cầu của bu lông, N 
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Cỡ bu lông ASHTO M 164M       
(ASTM A 325 M) 

AASHTO M 253M     
(ASTM A 490M) 

M16 91 000 114 000 

M20 142 000 179 000 

M22 176 000 221 000 

M24 205 000 257 000 

M27 267 000 334 000 

M30 326 000 408 000 

M36 475 000 595 000 

Lực căng nhỏ nhất của bu lông là 70% của độ bền chiụ căng nhỏ nhất của bu 
lông theo quy định (Theo quy định kỹ thuật ASTM khi thí nghiệm các loại bu 
lông A325M và A490M có các hệ ren theo đơn vị met (m), ANSI B1.13M, 
được kéo căng dọc trục) được làm tròn đến giá trị gần nhất là 4000 Niu tơn. 
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Bảng 811-6. Số vòng vặn đai ốc sau khi đã đạt được độ khít yêu cầu 
 

 Dạng hình học của bề mặt ngoài của các phần    
được liên kết bằng bu lông 

Chiều dài bu lông 
đo từ mặt dưới 
của đầu bu lông 
đến đầu kia bu 
lông. 

Cả hai mặt 
đều vuông 
góc với trục 
của bu lông 

Một mặt vuông 
góc với trục của 
bu lông còn mặt 
kia nghiêng 
không quá 1:20. 
Không sử dụng 
vòng đệm 
nghiêng 

Cả hai mặt đều 
nghiêng so với 
trục của bu lông 
không quá một 
góc 1:20. Không 
sử dụng vòng 
đệm nghiêng  

≤4 đường kính 1/3 vòng 1/2 vòng 2/3 vòng 

> 4 đường kính, 
nhưng ≤  8 đường 
kính 

1/2 vòng 2/3 vòng 5/6 vòng 

> 8 lần đường 
kính, nhưng ≤12 
đường kính  

2/3 vòng 5/6 vòng 1 vòng 

Trong các trường hợp khi chiều dài bu lông tính từ mặt dưới của đầu bu lông 
đến đầu kia của bu lông dài hơn 12 lần đường kính, phải xác định số vòng xoay 
bu lông bằng thí nghiệm trong một thiết bị kéo căng thích hợp mô phỏng được 
các điều kiện thực tế. 
d. Các thí nghiệm về khả năng xoay. Thí nghiệm sau khi mạ kẽm. Tiến hành 

các thí nghiệm cho tất cả các chi tiết của chốt. Các vòng đệm cũng yêu cầu 
phải là một phần của thí nghiệm cho dù chúng có thể không cần đến khi lắp 
ráp.  

Thí nghiệm về khả năng xoay của chốt được thực hiện theo tiêu chuẩn 
AASHTO M164M (ASTM A 325M) và làm như sau: 
117. Thí nghiệm mỗi một bộ bu lông được lắp hoàn chỉnh từ một lô sản phẩm 

bu lông, đai ốc và vòng đệm. Các vòng đệm không cần đến khi lắp ráp không 
phải đưa vào bộ các phụ kiện thí nghiệm.  

118. Phân bổ số lượng phụ kiện của lô sản phẩm có khả năng xoay vào mỗi 
một tổ hợp của các lô phụ kiện được thí  nghiệm.  

119. Thí nghiệm ít nhất hai phụ kiện cho một lô sản phẩm có khả năng xoay.  
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Đối với các bu lông có đủ độ dài vừa với thiết bị hiệu chỉnh Skidmore-Wilhelm, 
lắp ráp các linh liện bu lông, đai ốc, và vòng đệm với nhau trong thiết bị này 
hoặc thiết bị khác tương đương có thể chấp nhận được.  
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Thí nghiệm các bu lông quá ngắn trong thiết bị Skidmore-Wilhelm Calibrator 
cho mối liên kết thép. Không được áp dụng yêu cầu về lực căng vào phần dưới 
đây. Tính toán yêu cầu về mô men quay lớn nhất, mô men quay 340 PD, sử 
dụng giá trị P bằng lực căng thí nghiệm khi quay là 1.15 nhân với lực căng của 
bu lông trong Bảng 811-5. 
Mô men quay 340 PD, trong đó: 
Mô men quay  =  Mô men quay đã đo (N mm) 
P  =  Lực căng đã đo của bu lông (N) 
D  =  Đường kính của bu lông (mm) 
e. Các yêu cầu về vòng đệm. Khi mặt ngoài của các phần được liên kết bằng 

bu lông có độ dốc lớn hơn 1:20 so với mặt phẳng vuông góc với trục bu 
lông, phải sử dụng loại vòng đệm nghiêng cứng để bù lại do không song 
song.  
Yêu cầu là các vòng đệm nghiêng cứng theo tiêu chuẩn American Standard 
Beams and Channels và có hình vuông hoặc hình chữ nhật phải tuân theo 
tiêu chuẩn AASHTO M293 (ASTM F 436M), và phải có chiều dày giảm 
dần. 

f. Phương pháp lắp ráp bằng vặn đai ốc. Không yêu cầu phải có các vòng 
đệm cứng khi lắp ráp theo phương pháp này, trừ khi có thể có quy định 
trong Tiêu chuẩn Thiết kế Cầu, Điều 11.5.6.4.3. 
Kiểm tra một mẫu đại diện của ít nhất 3 bộ bu lông và đai ốc của mỗi loại 
đường kính, chiều dài và độ dốc sẽ sử dụng cho công trình. Sử dụng một 
thiết bị có khả năng đo lực căng của bu lông. Phải thực hiện sao cho bằng 
phương pháp này có thể đạt được độ khít cần thiết và có thể kiểm soát được 
vòng quay và đạt được lực căng lớn hơn lực căng yêu cầu trong Bảng 811-
5 không dưới 5%.Nếu cần thiết phải thí nghiệm lại. 
Sau khi vặn khít, phải vặn tiếp số vòng quay như quy định trong Bảng 811-
6. Trong khi kéo căng, phải đảm bảo không được làm quay các bộ phận 
không được xoay bằng cờ lê. Phải làm căng từ phần cứng nhất của mối nối 
đến các mép tự do bên ngoài.  

g. Phương pháp lắp ráp bằng cờ lê hiệu chỉnh. Chỉ sử dụng phương pháp này 
khi nào các cờ lê được hiệu chỉnh hàng ngày và khi nào phải sử dụng vòng 
đệm dưới phần phải quay. Chấp nhận mô men quay tiêu chuẩn xác định 
theo bảng hoặc theo công thức sử dụng để tạo mối liên hệ giữa mô men 
quay với lực căng.  
Khi sử dụng các loại cờ lê hiệu chỉnh để lắp ráp, định trước cờ lê để có một 
mô men quay nhằm tạo được một lực căng lớn hơn lực căng nhỏ nhất quy 
định trong Bảng 811-5 không dưới 5%. Hiệu chỉnh quy trình lắp ráp bằng 
thí nghiệm kiểm tra ít nhất một lần trong một ngày làm việc cho mỗi lô phụ 
kiện của chốt được lắp ráp ngày hôm đó. Kiểm tra bằng thí nghiệm ba loại 
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phụ kiện đặc trưng của chốt từ mỗi một lô phụ kiện bằng thiết bị đo lực 
căng có khả năng cho biết lực căng thực tế của bu lông. Lấy mẫu bu lông, 
đai ốc và vòng đệm từ các lô sản phẩm. Định cỡ lại các loại cờ lê khi phát 
hiện thấy sự chênh lệch đáng kể về điều kiện bề mặt của bu lông, hệ ren, 
đai ốc hoặc vòng đệm. Kiểm tra khi lắp đặt trong các công trình lắp ráp 
bằng thép mà việc điều chỉnh cờ lê không thể vặn tiếp được đai ốc hoặc đầu 
bu lông quá độ khít như yêu cầu trong Bảng 811-6. Đối với các cờ lê vặn 
bằng tay, phải kiểm tra xem các đai ốc có được vặn theo chiều cần kéo 
căng không.   
Khi sử dụng các cờ lê hiệu chỉnh để lắp ráp và kéo căng các bu lông trong 
mối nối liên kết, phải đặt các bu lông cùng với các vòng đệm cứng dưới 
phần được xoay. Vặn khít và sau đó kéo căng mối nối bằng cờ lê hiệu 
chỉnh kéo căng đều từ phần cứng nhất của mối nối đến các cạnh tự do bên 
ngoài.  
Đưa cờ lê về “sửa qua” các bu lông đã vặn trước có thể bị lỏng khi kéo 
căng các bu lông bên cạnh. Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả các bu lông 
được kéo căng như đã mô tả trên.  

h. Phương pháp lắp ráp bu lông khác theo thiết kế. Khi các bộ chốt, tuân theo 
tiêu chuẩn thiết kế có xu hướng cho thấy một cách gián tiếp là mô men 
quay áp dụng có thể tạo ra lực căng yêu cầu cho bu lông, đáp ứng quy định 
nêu trên sẽ được lắp ráp, hoặc sẽ tự đọng đạt được lực căng yêu cầu như 
trong Bảng 811-5, thì phải thí nghiệm một mẫu đại diện của ít nhất ba phụ 
kiện của bộ chốt với mỗi loại đường kính, chiều dài, và độ nghiêng sẽ sử 
dụng cho công trình. Thực hiện các thí nghiệm ngay tại công trình bằng các 
thiết bị thích hợp. Phải đưa cả vòng đệm cứng vào số phụ kiện thí nghiệm 
nếu có yêu cầu sử dụng cho mối nối. Phân bố vào các mối nối liên kết sẽ 
phải căng kéo. Tiến hành công việc sao cho mỗi bu lông phải đạt được lực 
căng lớn hơn quá 5% so với lực căng yêu cầu của Bảng 811-5. Tuân theo 
hướng dẫn của Nhà sản xuất về trình tự láp ráp bu lông trong thiết bị hiệu 
chỉnh cho tất cả các mối nối liên kết. Phải tiến hành thử lại định kỳ theo 
yêu cầu của Chủ đầu tư.  
Khi sử dụng các bộ chốt thiết kế khác nhằm kiểm tra hoặc xem lực căng bu 
lông của các bộ chốt, lắp đặt các bu lông vào tất cả các lỗ của mối nối liên 
kết và trước hết vặn vừa đủ để tất cả các lớp của mối liên kết tiếp xúc chặt 
với nhau, nhưng không làm cong hoặc vỡ các bộ phận kiểm tra hoặc bộ 
phận đo lực căng của các bộ chốt. Tiếp tục vặn tất cả các bộ chốt, đều dần 
từ phần cứng nhất đến các cạnh của mối liên kết, bằng cách sao cho giảm 
tối thiểu độ lỏng của các bu lông đã vặn trước. Trong một vài trường hợp, 
để kéo căng đúng cho các bu lông có thể phải yêu cầu hơn một chu kỳ vặn 
đều các bu lông trước khi thiết bị kiểm tra hoặc đồng hồ đo của từng bộ 
chốt bị vặn vênh lần cuối. Nếu các thiết bị này bị vặn vênh trước chu lỳ vặn 
chặt cuối cùng, phải thay thế phụ kiện của bbộ chốt đó bằng phụ kiện mới.  
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i. Phương pháp lắp ráp bằng Đồng hồ đo lực căng trực tiếp. Khi sử dụng các 
đồng hồ đo lực căng (DTI) đáp ứng yêu cầu với bu lông cường độ cao để 
xác định lực căng của bu lông, phải đem thí nghiệm kiểm tra chúng và lắp 
ráp theo phương pháp như mô tả dưới đây. Lắp đặt các DTI vào dưới đầu 
bu lông và vặn đai ốc để làm căng bu lông. Tuân theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất để định hướng chính xác đồng hồ đo.  

j. Kiểm tra. Tiến hành thí nghiệm kiểm tra trong thiết bị đo lực căng bu lông 
đã được hiệu chỉnh. Sử dụng một tấm ván phẳng đặc biệt đặt vào vị trí của 
của đầu bu lông để giữ. Thí nghiệm ba mẫu kiểm tra cho mỗi bộ của lô phụ 
kiện chốt, lô DTI và vị trí DTI liên quan đến đầu bu lông được xoay hoặc 
đai ốc dùng trong dự án. Lắp đặt phụ kiện chốt vào thiết bị đo lực căng 
cùng với DTI đặt tại cùng vị trí như vị trí của nó khi thi công. Hạn chế 
không để tắc các bộ phận như bu lông và đai ốc khi xoay.   

Tiến hành các thí nghiệm kiểm tra theo hai giai đoạn. Conduct the verification 
tests in two stages. Lắp ốc bu lông và DTI sao cho có ít nhất 3 dây dẫn, tốt hơn 
là không quá 5 dây, được đặt giữa mặt chịu lực và đầu bu lông. Trước tiên, vặn 
căng bu lông đến tải trọng bằng với tải trọng trong Bảng 811-7 ở phần Kéo căng 
Kiểm tra đối với các loại và các đường kính của bu lông. Khi sử dụng tác động 
của cờ lê, tăng lực căng không quá 2/3 lực căng yêu cầu. Dùng một cờ lê vặn tay 
để vặn đến lực căng yêu cầu. Ghi lại số lần chối của bộ căn lá dày 0.125 mm ở 
những khoảng giữa các đoạn lồi ra. Giữ số lần chối đối với các DTI không phủ 
dưới yếu tố không chuyển động hoặc yếu tố chuyển động, hoặc đối với các DTI 
phủ dưới yếu tố không chuyển động, trong phạm vi số lượng như đưa ra trong 
phần Số lần Chối Lớn nhất ở Bảng 811-7 đối với các loại và đường kính của bu 
lông sử dụng. Đảm bảo rằng số lần chối kiểm ra lớn nhất đối với loại DTI phủ 
(mạ kẽm, sơn, hoặc phủ êpôxi), khi sử dụng dưới yếu tố không chuyển động, 
không lớn hơn số khoảng cách trên DTI trừ đi một. Không chấp nhận DTI nếu 
số lần chối vượt quá các giá trị trong bảng hoặc, đối với DTI phủ, nếu bộ căn lá 
không căn được tất cả các khoảng trống.  
Sau khi đã ghi lại số lần chối tương ứng với tải trọng kiểm tra, tiếp tục vặn căng 
bu lông cho đến khi bộ căn lá 0.125 mm không thể căn được tại tất cả các 
khoảng trống và có một khe hở có thể nhìn thấy được ở ít nhất một khoảng 
trống. Ghi lại tải trọng ở điều kiện này và dỡ bu lông ra khỏi thiết bị đo lực căng. 
Vặn đai ốc bằng tay xuống hết chiều dài ren của bu lông, ngoại trừ phần ren dẫn 
hướng ra ngoài. Không chấp nhận lô DTI nếu không thể vặn đai ốc hết chiều dài 
ren này trừ khi tải trọng ghi lại nhỏ hơn 95% tải trọng trung bình đo được bằng 
thí nghiệm khả năng xoay của lô chốt như quy định.  
Nếu bu lông quá ngắn được thí nghiệm trong thiết bị đo, phải kiểm tra lô DTI 
trên bu lông dài trong thiết bị đo để xác định số lần chối tại Lực căng Kiểm tra 
cho trong Bảng 811-7. Đảm bảo rằng số lần chối phải ở trong giới hạn của các 
giá trị trong Bảng 811-7 Số lần Chối Kiểm tra Lớn nhất. Kiểm tra một DTI khác 
lấy từ cùng lô bu lông ngắn trong một lỗ có kích thước thuận tiện sử dụng cho 
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công trình. Vặn căng bu lông đến khi bộ căn lá không thể căn được trong tất cả 
các khoảng trống và còn tồn tại một khe hở có thể nhìn thấy được trong ít nhất 
một khoảng trống. Tháo bu lông ra khỏi thiết bị đo lực căng và vặn đai ốc bằng 
tay xuống hết chiều dài ren của bu lông trừ phần ren dẫn hướng. Không chấp 
nhận lô DTI nếu không thể vặn đai ốc xuống hết chiều dài ren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiêu chuẩn thi công 447 

Bảng 811-7. Các yêu cầu về Đồng hồ đo Lực căng Trực tiếp 
 

Lực căng kiểm 
tra (N) Loại 

Độ chối kiểm 
tra lớn nhất 

Loại 

Khoảng cách 
giữa các DTI 

Loại 

Độ chối 
kiểm tra 
nhỏ nhất 

Loại 

Cỡ    
bu 

lông 

8.8 10.9 8.8 10.9 8.8 10.9 8.8 10.9 

M16 96000 1200
00 

1 1 4 4 2 2 

M20 149000 1880
00 

2 2 5 6 3 3 

M20 185000 2320
00 

2 2 5 6 3 3 

M24 215000 2700
00 

2 2 5 6 3 3 

M27 280000 3510
00 

2 3 6 7 3 4 

M30 342000 4280
00 

3 3 7 8 4 4 

M36 499000 6250
00 

3 4 8 9 4 5 

k. Lắp ráp. Lắp ráp các phụ kiện chốt bằng DTI theo hai giai đoạn. Giữ chặt 
phần không chuyển động trong mỗi giai đoạn lắp ráp. Vặn khít mối nối 
bằng bu lông trong tất cả các lỗ của mối nối. Vặn căng vừa đủ làm cho các 
lớp của mối nối tiếp xúc chặt với nhau. Bảo đảm sao cho số khoảng trống 
trong đó bộ căn lá bị chối trong thiết bị DTI sau khi vặn khít còn lại trong 
khoảng giá trị như trong bảng 811-7 của phần Số lần Chối Kiểm tra Lớn 
nhất. Nếu số lần chối vượt quá các giá trị trong bảng, phải tháo chốt ra và 
đặt DTI khác vào.  
Đối với các DTI không phủ sử dụng dưới một yếu tố không chuyển động 
hoặc chuyển động, và đối với các DTI phủ dùng dưới một yếu tố không 
chuyển động, phải tiếp tục vặn căng bu lông đến khi số lần chối của bộ căn 
lá .125 mm bằng hoặc lớn hơn số lần chối cho trong Bảng 811-7. Nếu bu 
lông được vặn căng đến mức không có khe hở nào có thể nhìn thấy được, 
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phải tháo dỡ bu lông và DTI và thay thế bằng một bu lông mới được vặn 
căng chính xác và DTI.  
Khi các DTI phủ (mạ kẽm, sơn hoặc phủ êpôxi) được sử dụng dưới một 
yếu tố chuyển động, bộ căn lá 0.125 mm sẽ bị chối ở tất cả các khoảng 
trống.  

l. Các bộ chốt dạng Khoá-Ghim và dạng Vòng đệm. Lắp đặt theo các phương 
pháp được duyệt.  

m. Kiểm tra. Kiểm tra các bu lông đã vặn chặt bằng cờ lê hiệu chỉnh mô men 
trước sự chứng kiến của Kỹ sư. Nếu sử dụng các bu lông xen kẽ hoặc các 
thiết bị đo lực căng trực tiếp, phải kiểm tra bằng các phương pháp khác. 
Tiến hành kiểm tra trước khi mô men vặn bị tổn thất do bôi dầu mỡ hoặc 
do ảnh hưởng của sự ăn mòn.  
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Đặt ba bộ chốt đã lắp ráp có cùng điều kiện như khi kiểm tra vào một thiết 
bị đã được hiệu chỉnh để đo lực căng của bu lông. Tiến hành các thao tác 
hiệu chỉnh ít một lần trong mỗi ngày kiểm tra. Khi các vòng đệm được 
dùng trong kết cấu, phải sử dụng một vòng đệm dưới yếu tố chuyển động 
trong lúc vặn căng mỗi bu lông. Nếu không dùng các vòng đệm, phải đảm 
bảo rằng vật liệu sử dụng trong thiết bị đo lực căng tiếp giáp với phần 
chuyển động có cùng các chỉ tiêu kỹ thuật với vật liệu sử dụng trong công 
trình. Trong thiết bị hiệu chỉnh, vặn căng từng bu lông đến lực căng quy 
định. Sử dụng cờ lê kiểm tra đối với các bu lông đã vặn căng nhằm xác 
định mô men yêu cầu để vặn đai ốc hoặc đầu bu lông đi 5 độ (tương đương 
25 mm với bán khính 300 mm)theo hướng vặn căng. Mô men đo kiểm tra 
là mô men trung bình yêu cầ đối với cả 3 bu lông.   
Chọn ngẫu nhiên 10% (ít nhất là hai)các bu lông đã vặn căng trong mỗi 
mối lnối liên kết. Áp dụng giá trị mô men kiểm tra để kiểm tra từng bu lông 
bằng cờ lê kiểm tra vặn theo hướng vặn căng. Nếu với giá trị mô men này 
không làm dịch chuyển các đầu bu lông hoặc đai ốc nào, thì coi rằng các bu 
lông trong mối nối này đã được vặn căng chuẩn. Nếu với mô men này có 
thể vặn được một hoặc nhiều hơn các đầu bu lông hoặc đai ốc, thì phải vặn 
kiểm tra tất cả các bu lông trong mối nối. Vặn lại và kiểm tra lại bất kỳ bu 
lông nào mà đầu bu lông hoặc đai ốc dịch chuyển.  

O. Hàn. Đảm bảo công việc hàn, trình thợ độ hàn và và kiểm tra các mối hàn 
phải tuân theo ANSI/AASHTO/AWS Tiêu Chuẩn Hàn Cầu (Bridge Welding 
Code),D1.5.  
Nghiêm cấm hàn hoặc đính tạm các giá đỡ, các móc, các thiết bị vận 
chuyển hoặc những vật liệu khác không cần thiết đối với bất kỳ bộ phận 
nào, trừ khi có quy định.  

P. Lắp dựng. Hạng mục 803 đối với ván khuôn và cốp-pha.  
Q. Vận chuyển và cất giữ vật liệu. Cất giữ vật liệu trên các tấm chống trượt. 

Giữ sạch và thoát nước tốt cho khu vực kho bãi. Store material on skids. 
Keep storage area clean and properly drained. Đỡ các dầm và xà dài chứa 
vật liệu ở vị trí thẳng tránh vật liệu bị hư hỏng do biến dạng. Kiểm tra vật 
liệu đã nhận theo danh mục vận chuyển và báo cáo kịp thời về sự thiếu hụt 
hoặc hư hỏng bằng văn bản. Chịu trách nhiệm về hư hỏng và mất mát vật 
liệu 

R. Các gối đỡ và neo. Hạng mục 818. Kiểm tra kích thước của kết cấu phần 
dưới và cao độ trước khi đặt hàng các vật liệu kết cấu phần trên cho các 
giai đoạn xây dựng của dự án.  

S. Trình tự lắp ráp. Tuân theo các trình tự lắp ráp chi tiết như trong các bản 
vẽ lắp ráp đã trình duyệt. Chuẩn bị và nộp các bản vẽ đã chỉnh sửa chi tiết 
hoá tất cả các sai lệch dự kiến. Tính toán lại và nộp các kết quả tính về ứng 
suất lắp ráp khác với phương pháp dự kiến. Lập hồ sơ những thay đổi về 
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ứng suất hoặc về sự làm việcđối với các kết cấu tạm thời và các kết cấu 
hoàn chỉnh. Cung cấp vật liệu bổ sung cần thiết để giữ cả ứng suất tạm thời 
và ứng suất cuối cùng trong giới hạn cho phép sử dụng cho thiết kế.   
Cung cấp các thanh giằng và các thiết bị gia cố để điều tiết ứng suất trong 
các bộ phận riêng hoặc các đoạn của kết cấu trong quá trình lắp dựng.  
Đỡ các đoạn của kết cấu nhằm tạo ra sự sắp xếp và độ vồng chính xác trong 
kết cấu hoàn chỉnh. Lắp đặt các khung ngang và các thanh giằng chéo để 
tạo độ ổn định và bảo đảm chính xác kích thước hình học. Cung cấp toàn 
bộ thanh giằng tạm thời theo yêu cầu.  

T. Lắp ráp tại hiện trường. Lắp ráp bằng phương pháp đo- đánh dấu. Bảo đảm 
các chi tiết không bị hư hỏng hoặc biến dạng. Lau chùi các bề mặt chịu lực 
và các bề mặt tiếp xúc cố định trước khi lắp ráp. Cho bu lông và chốt hình 
trụ (một nửa bu lông và một nửa chốt) vào ít nhất một nửa số lỗ trong các 
mối ghép nối trước khi lắp đặt và vặn chặt cân bằng cho các bu lông cường 
độ cao. Cho bu lông vào 3/4 số lỗ của các mối ghép nối chịu tải trọng xe 
trong khi lắp dựng.  
Các bu lông lưu động có thể cũng là bu lông cường độ cao sử dụng khi lắp 
đặt. Bảo đảm các bu lông lưu động khác có cùng đường kính danh định và 
các chốt lắp dựng hình trụ có đường kính lớn hơn hoặc bằng 0.75 mm.  

U. Liên kết chốt. Cung cấp phần dẫn hướng và các đai ốc vặn cho các chốt 
vặn. Vặn chốt để chịu được toàn bộ lực. Vặn chặt các đai ốc của chốt và cắt 
các ren chờm ra ngoài trên mặt đai ốc bằng một dụng cụ được chỉ định.  

V. Các sự cố do lắp không khớp. Chỉnh sửa những sự cố nhỏ do lắp không 
vừa bằng cách khoan rộng ra, cắt bớt đi, mài giũa và đục đẽo một lượng 
nhỏ. Các sự cố do chế tạo tại xưởng hoặc do biến dạng khi vận chuyển sẽ 
không được chấp nhận.  

(eeeeeeeeeeeeeee) 811.04. Đo đạc khối lượng 
Theo Tiểu mục 109.01 và như sau: 
A. Tính khối lượng thanh toán cho mỗi loại thép và sắt từ các kích thước trên 

bình diện theo Bảng 811–8: 
B. Tính trọng lượng của thép cán hình trên cơ sở trọng lượng danh định của 1 

mét dài như quy định hoặc theo sổ tay thiết kế 
C. Tính trọng lượng của thép tấm trên cơ sở trọng lượng danh định cho chiều 

rộng và bề dày như quy định cộng với một phần phụ trội ước tính bằng một 
nửa “ Những thay đổi cho phép về bề dày và trọng lượng” như trong bảng 
“Các yêu cầu về giao nhận thép tấm cán, thép hình, thép ống và thép thanh 
để sử dụng cho kết cấu” AASHTO M 160M (ASTM A 6M).  
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Bảng 811-8. Trọng lượng đơn vị của Sắt và Thép 
 

Vật liệu Trọng lượng đơn vị 
(kg/m3) 

Sắt đúc 7130 

Sắt dát mỏng 7503 

Sắt rèn 7800 

Thép cán hoặc thép 
đúc 

7850 

D. Tính trọng lượng đúc từ kích thước chỉ trên các bản vẽ đã được duyệt, trừ 
đi phần các lỗ hở. Cộng vào trọng lượng này 5% cho phép đối với mối hàn 
và phần phụ trội. Trọng lượng theo cân có thể được thay thế bằng trọng 
lượng tính toán trong trường hợp đúc hoặc các bộ phận phức tạp khác.  

E. Bớt khỏi phần tính toán trọng lượng của các bu lông lắp đặt tạm thời, phần 
sơn trong xưởng và ngoài hiện trường, hộp, thùng gỗ, và các container khác 
sử dụng để vận chuyển, và các vật liệu sử dụng để đỡ các bộ phận kết cấu 
trong khi vận chuyển và lắp dựng.  
Bớt đi trọng lượng của bất cứ loại vật liệu nào yêu cầu để điều tiết ứng suất 
gây ra do việc lựa chọn phương pháp lắp dựng của nhà thầu.  

F. Xác định trọng lượng của lớp kẽm mạ sắt, được thêm vào trọng lượng của 
sắt cơ sở, từ trọng lượng của lớp kẽm theo quy định của AASHTO M111 
(ASTM A 123). Không cho phép tính toán trọng lượng của sơn.  

G. Tính toán trọng lượng của thép tấm dựa trên trọng lượng danh định như 
quy định của AASHTO M 160M (ASTM A 6M) theo các kích thước khi 
cung cấp.  

H. Đo đạc tất cả các phần sắt ngoài cốt sắt của bê tông, như bu lông neo và đai 
ốc, gối đỡ, bộ phận cân bằng, con lăn, thép tấm và thép gối đỡ, chốt và đai 
ốc, thoát nước trên đường và các lỗ thông nước, sắt hàn, bu lông chôn vào 
bê tông, giá đỡ và bệ đỡ, tay vịn, và chân tay vịn như thép kết cấu, trừ khi 
có quy định khác.  

I. Tính trọng lượng thanh toán trên cơ sở trọng lượng netto đã tính toán bằng 
một trong các phương pháp  sau: 

1. Tính toán trọng lượng trên cơ sở của các kích thước hoàn thiện của các 
phần như quy định, trừ đi phần bị lồi, bị cắt, xén, và tất cả các lỗ hở, trừ lỗ 
bu lông.  
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2. Bao gồm trọng lượng của đầu bu lông, đai ốc, các vòng đệm đơn, và các bu 
lôngcường độ cao ren suốt, cả trọng lượng trong xưởng và trọng lượng hiện 
trường trên cơ sỏ Bảng 811-9.  

3. Bảng 811–10 quy định trọng lượng của các mối hàn. 
(fffffffffffffff) 811.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán  
Thép kết cấu (Loại)  Megagram hoặc khoán gọn 

Bảng 811-9. Trọng lượng của 100 Bu lông 
 

Cỡ bu lông Trọng lượng/100 Bu 
lông 

M16 14.4 

M20 23.8 

M22 36.5 

M24 53.0 

M27 75.0 

M32 96.4 

M36 127.3 
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Table 811-10. Trọng lượng mối hàn 
 

Mối hàn Trọng lượng (kg/m) 

5 0.12 

6 0.21 

8 0.33 

10 0.45 

12 0.82 

16 1.19 

20 1.64 

22 2.23 

25 2.98 

 
Mục 812.  Sàn cầu mạng dầm thép  
(ggggggggggggggg) 812.01. Mô tả  
Sàn cầu mạng dầm thép kiểu hở và kiểu nhồi đầy bê tông. 
(hhhhhhhhhhhhhhh) 812.02. Vật liệu 
Thép AASHTO M 270M cấp 250, 345 hoặc 345W; 0.2% đồng trừ khi được mạ 
hoặc phủ epoxy 
Mạng kiểu hở chống trượt  Răng cưa 
Cốt thép gia cường Tiểu mục 809 
Mạ nhúng nóng     AASHTO M 111 (ASTM A 123) 
Bê tông  Loại C, Hạng mục 808 
Bê tông lao nhám bề mặt chống trượt  Tiểu mục 808.03  
Sơn  Tiểu mục 813.02, trừ loại nhúng được cho 
phép 
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(iiiiiiiiiiiiiii) 812.03. Xây dựng 
Đệ trình bản vẽ chế tạo. Mối hàn phù hợp với Quy trình Hàn trong Cầu ANSI/ 
AASHTO/AWS, D1.5 
A. Bố trí các đoạn như sau: 
1. Các bộ phận chính vuông góc với tim đường: 

a. Các bộ phận thường được kéo dài trên toàn bộ bề rộng đường tới 
12000mm. 

b. Các bộ phận kéo dài ít nhất 3 khoang. 
c. Các dầm sàn chính được nối liên tục bằng hàn trên toàn bộ diện tích 

mặt cắt ngang hoặc bằng phương pháp khác. 
2. Các bộ phận chính song song với tim đường: 

a. Các bộ phận kéo dài quá 3 khoang hoặc nhiều hơn. 
b. Các bộ phận đối đầu được nối liên tục bằng hàn trên toàn bộ diện tích 

mặt cắt ngang hoặc bằng phương pháp khác.  
c. Các bộ phận cứng mặt vồng chế tạo sẵn. Xà ngang nghiêng hoặc đệm 

gối nghiêng được hàn sẵn sao cho bề mặt gối song song với mui luyện 
phần xe chạy, trừ khi được lắp đặt tại hiện trường, bê tông nhồi trên 
toàn bộ chiều dầy được liên kết trong sàn cầu qua các liên kết chống cắt 
được hàn vào. Các thanh đặt xiên được hàn mép liên tục dọc theo tim 
của cánh dầm ngang. Chiều dài nhịp thiết kế được khống chế bởi bề 
rộng của thanh gối. Các dầm dọc được tạo vồng trong xưởng hoặc tạo 
các dải đệm gối phù hợp với mặt sàn cuối cùng sau khi võng do tĩnh tải. 
Điều chỉnh theo phương đứng sàn mạng dầm nhồi đầy bê tông, khi cần 
thiết, bằng cách điều chỉnh đai ốc của chốt được hàn vào mạng dầm và 
gối trên trên cánh đỉnh của dầm khung, hoặc bằng chêm. Chỉ dùng 
chêm cho việc điều chỉnh khi các thiết bị xây dựng được phép ở trên 
sàn trước khi có sự liên kết. 
Nâng và hạ các bộ phận của mạng dầm sao cho ứng suất không bị vượt 
quá, với các bộ phận chính liên tục theo Tiểu mục 812.03(1). Nối các 
mặt cắt theo dọc các mép. Dùng chêm đỡ các bộ phận có mức chênh 
cao độ 6mm hoặc hơn trên từng đoạn dài 1200mm. Bảo đảm sàn cầu 
được đỡ hoàn toàn bằng các gối tạm. Ít nhất cứ cách bốn dầm chính, 
phải hàn gối đỡ vào thép của dầm thứ tư, nhưng không lớn hơn 400mm 
theo trọng tâm. Liên kết chắc chắn đầu của các dầm thép chính xung 
quanh chu vi của các bộ phận liên tục bằng các thép tấm hoặc thép góc 
hàn vào dầm hoặc bao bọc bằng bê tông. Sửa chữa các bề mặt mạ bị 
xước hoặc hư hại bằng cách đánh sạch kỹ và sơn 2 lớp sơn lót giầu 
kẽm. 
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Đặt ván khuôn gỗ hoặc ván khuôn kim loại. Ván khuôn kim loại không 
kéo dài quá 25cm vào mép gối, tạo đủ chỗ gối cho bản. Không cho 
thấm vữa của sàn. Mạ hoặc xử lý bảo vệ tại chỗ các ván khuôn kim loại 
bằng phương pháp tương tự như đối với mạng dầm. Đổ bê tông, trừ bê 
tông trong các ô sẽ đặt các liên kết chống cắt, phải đổ phía trên hoặc 
phía dưới trước khi lắp đặt các liên kết, khi bê tông không xuống được 
tới đáy của mạng dầm. Đặt hoàn toàn vào bê tông các thanh hạng ba và 
các liên kết chống cắt, nếu sử dụng. Bao bọc các liên kết chống cắt 
bằng bê tông và đổ bê tông toàn bộ diện tích giữa cánh trên của các 
dầm đỡ và đáy của mạng dầm nhồi bê tông khi mạng được nhồi một 
phần, hoặc toàn bộ hoặc bản bê tông cốt thép thường liên hợp với các 
dầm đỡ. Trộn, đổ, và bảo dưỡng bê tông cho sàn mạng dầm theo hạng 
mục 808. Đầm chặt bê tông bằng đầm rung. 

(jjjjjjjjjjjjjjj) 812.04. Đo đạc khối lượng 
Diện tích cơ bản dựa trên các kích thước của sàn mạng dầm ngoài hiện trường. 
Không được trừ các mối nối. 
(kkkkkkkkkkkkkkk) 812.05. Thanh toán 
Thanh toán theo đơn giá đối với sàn mạng dầm thép, kiểu hở hay kiểu nhồi đầy 
bê tông, là toàn bộ chi phí cho cho nhân công, vật liệu, thiết bị và các công việc 
phát sinh khác cần thiết khác để hoàn thành công việc. 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Sàn mạng dầm thép (Kiểu)  Mét vuông 
 
Mục 813. Công tác sơn 
(lllllllllllllll) 813.01. Mô tả 
Chuẩn bị và sơn các bề mặt quy định. Cung cấp các thiết bị bảo vệ để không gây 
hư hại đối với công việc, các tiện ích hoặc giao thông. Đổ bỏ các chất thải. 
(mmmmmmmmmmmmmmm) 813.02. Vật liệu 
Tiến hành chuẩn bị bề mặt cần sơn, sơn lớp lót, và sơn hoàn thiện tới chiều dày 
và màu sắc như yêu cầu.  
Làm sạch và sơn phủ lớp liên kết cho bề mặt mạ kẽm. 
Sửa sang bề mặt và sơn phủ cho gỗ, xem Hạng mục 817. 
Quét nhũ Acrylic lên bề mặt bê tông theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Liên Bang Mỹ 
TT-P-19 (U.S Federal Specification TT-P-19) trừ khi có quy định khác. 
Cũng xem Hạng mục 710. 



Tiêu chuẩn thi công 465 

(nnnnnnnnnnnnnnn) 813.03. Thi công 
A. Bảo vệ Tài sản và Cộng đồng. Phải tuân theo tất cả các tiêu chuẩn hiện 

hành về bảo vệ môi trường, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ sức khoẻ, các 
quy tắc, quy định và các thủ tục. Nếu không tuân thủ các quy định trên sẽ 
bị đình chỉ thi công hoặc bị truất quyền thi công do không đủ tư cách. 
Tiến hành tất cả các biện pháp ngăn ngừa cần thiết đối với vật liệu thải 
(như vật liệu nổ hoặc sơn cũ) được phân loại là nguy hiểm. Việc xử lý các 
loại vật liệu thải nguy hiểm phải phù hợp với pháp luật của nhà nước và các 
quy định của địa phương.  
Cung cấp các thiết bị bảo vệ như Vải tẩm nhựa, màn chắn hoặc các thiết bị 
che phủ cần thiết để tránh gây hư hại cho công việc và cho các tài sản khác 
hoặc người đi lại khi tiến hành làm sạch và sơn. Phải chịu tách nhiệm về 
toàn bộ ra hư hại gây ra cho xe cộ, con người, hoặc tài sản khi thực hiện 
công tác sơn. 
Cạo bỏ hoặc tẩy xoá phần sơn hoặc các vết sơn không đẹp mắt trên các bề 
mặt không được chỉ định để sơn.  

B. Công tác bảo vệ. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa cần thiết để bảo vệ 
các bề mặt không bị nhiễm bẩn trước và trong khi tiến hành công việc.  
Bảo vệ tất cả các phần công việc tránh bị biến dạng do sơn rơi vãi, bắn và 
làm hoen ố.  
Sửa các bề mặt đã sơn bị hỏng hoặc hư hại trong quá trình sơn để có được 
lớp sơn quy định.  
Khi giao thông gây ra lượng bụi đáng kể phải tưới nước nền đường và vai 
đường hoặc làm giảm bụi trên khoảng cách cần thiết về mỗi phía.  
Làm sạch hoàn toàn các bề mặt sơn khi công tác sơn đã hoàn thành cho bất 
kỳ hạng mục công việc nào có thể làm dính bụi, dầu, hoặc các tạp chất 
khác vào bề mặt sơn. 

C. Chiều dày và mầu sắc sơn. Bảo đảm bề dầy khô của mỗi lớp sơn và bề dầy 
toàn bộ của lớp sơn được hoàn thiện như quy định. Xác định bề dầy của các 
lớp sơn trước đó, hoặc là lớp sơn phủ hiện tại được coi là lớp trên cùng, 
theo Tiêu chuẩn của Hội Đồng Sơn Kết Cấu Thép (SSPC)-PA 2, “Đo đạc 
bề dầy sơn khô bằng thiết bị đo từ tính,” hoặc Tiêu chuẩn trong nước tương 
đương, trước khi sơn lớp tiếp theo. 
Sơn màu riêng cho từng lớp để bảo đảm sơn phủ hoàn toàn diện tích quy 
định. Sơn đè lên lớp trước bằng một lớp sơn tiếp theo. 

D. Sơn các kết cấu thép. Áp dụng trình tự sơn phủ và sơn như quy định. 
E. Điều kiện thời tiết. Chỉ sơn khi bề mặt hoàn toàn khô. Công tác sơn chỉ 

được phép tiến hành khi có các điều kiện sau đây:  
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1. Nhiệt độ không khí, sơn và bề mặt cần sơn ở trong khoảng nhiệt độ từ 5oC 
đến 38oC khi nhiệt độ bề mặt kim loại cao hơn điểm sương 3oC. 

2. Độ ẩm nhỏ hơn 85% tại nơi làm việc. 
3. Không thể bị hư hỏng do mưa, sương mù, hoặc bụi. 
4. Nhiệt độ không khí dự báo trên 5oC trong giai đoạn sơn khô. 

Phải che phủ khu vực làm việc một cách thích hợp để có thể cho phép tiến 
hành công tác sơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khống chế điều 
kiện không khí bên trong khu vực được che phủ trong suốt quá trình sơn. 
Dỡ bỏ che phủ khi sơn đã khô hoặc điều kiện thời tiết cho phép.  
Tất cả các công việc làm sạch được thực hiện bằng phương pháp thổi, trừ 
khi các công việc này được thực hiện trong các nhà kín, và công tác sơn 
phải được thực hiện ban ngày.  

F. Chuẩn bị bề mặt. Làm sạch và sơn tất cả các bề mặt lộ thiên của kết cấu 
thép, trừ các bề mặt được mạ. 
Làm sạch tất cả các bề mặt của kết cấu thép mới bằng phương pháp thổi 
sạch. 
Sửa chữa bất kỳ hư hỏng nào để làm chắc sơn trong những khu vực không 
xử lý nhưng bị hư hại do công tác sơn ở khu vực bên cạnh.  
Bảo đảm các phương pháp sử dụng để làm sạch bề mặt kim loại phải phù 
hợp với các quy định kỹ thuật  

G. Làm sạch bằng phương pháp thổi. Rửa sạch, cát khô, mạt khoáng, mạt kim 
loại, hoặc mạt thép có thể sử dụng làm vật liệu mài khi làm sạch bằng 
phương pháp thổi. Sử dụng loại vật liệu thích hợp để có kết quả mong 
muốn. Không cho phép dùng cát biển chưa rửa có chứa muối hoặc quá hàm 
lượng bùn. 
Thổi sạch tất cả bụi đất, phôi, gỉ sắt, và các tạp chất khác khỏi bề mặt thép 
lộ và theo các yêu cầu của Quy trình kỹ thuật cho công tác chuẩn bị bề mặt 
sơn kết cấu thép số 10, SSPC-SP10-Near-White Blast Cleaning của Hội 
đồng Sơn Kết Cấu Thép. Chừa lại các bề mặt có bố trí đồng đều và dầy đặc 
neo loại không nhỏ hơn 25.4 mm hoặc lớn hơn 50.8mm, được đo bằng máy 
đo độ dài đã được chấp thuận. 
Gắn các trục, gối, mô tơ, và các phần chuyển động của máy trước khi bắt 
đầu làm sạch bằng thổi. 
Sơn lót hoặc xử lý bề mặt đã được làm sạch bằng thổi trong cùng ngày với 
việc làm sạch bề mặt. Làm sạch lại trước khi sơn nếu có gỉ hoặc bề mặt bị 
bẩn bởi các tạp chất.  

H. Làm sạch bằng hơi nước. Lấy hết bụi đất, dầu, váng sơn, hoặc các tạp chất 
ngoại lai khác tích luỹ trên bề mặt mạ hoặc được sơn trước, bằng máy làm 
sạch bằng hơi nước trước khi thực hiện tất cả các giai đoạn làm sạch khác. 
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Tránh làm bong phần sơn tốt trong quá trình này. Bóc bỏ tất cả các lớp sơn 
bị xốp, bong, tróc hoặc không dính bám với lớp sơn trước, sau khi làm sạch 
bằng hơi nước để làm chắc sơn hoặc bề mặt kim loại.  
Thêm chất khử vi khuẩn cho nước trong máy tạo hơi nước hoặc cho các bề 
mặt được làm sạch. 
Loại bỏ cặn, thuốc tẩy, hoặc tạp chất ngoại lai có thể tích luỹ trên các bề 
mặt được làm sạch, bằng cách phun nước sạch. 
Tiến hành làm sạch bằng hơi nước trong vòng 2 tuần trước khi sơn hoặc 
trước khi các giai đoạn khác của công việc làm sạch được thực hiện. 
Để các bề mặt đã sạch hoàn toàn khô trong 24 giờ hoặc hơn trước khi sơn. 

I. Làm sạch bằng dung môi. Dùng dung môi để loại bỏ dầu, mỡ và các chất 
bẩn hoà tan khác theo các yêu cầu của SSPC-SP1, Làm Sạch Dung Môi. 
Thực hiện làm sạch bằng dung môi trước khi làm sạch bằng thổi. Làm sạch 
lại bằng dung môi khi các chất bẩn vẫn còn lại sau khi thổi.  

J. Cọ sạch bằng tay. Dùng bàn chải cầm tay hoặc bàn chải máy, dụng cụ cạo 
tay, máy mài điện, hoặc giấy nhám để cọ sạch các bụi đất, gỉ sắt, vẩy, hoặc 
sơn không dính bám chắc với bề mặt kim loại. 

K. Phun nước. Phun nước với áp lực khoảng 5.5 đến 10.3 MPa và miệng vòi 
cách bề mặt thép không xa quá 300mm. 

L. Sơn. Thông báo cho kỹ sư bằng văn bản ít nhất 1 tuần trước ngày bắt đầu 
thực hiện công tác làm sạch và sơn. 
Cần phải sơn gọn gàng. Thực hiện công tác sơn bằng chổi, bình xịt hoặc 
con lăn sơn, hoặc bất kỳ sự phối hợp nào giữa các dụng cụ kể trên. 
Bảo dưỡng cẩn thận mỗi lần sơn. Sửa chữa những chỗ sơn thiếu, sơn mỏng, 
hoặc những thiếu sót khác trước khi hoàn thiện toàn bộ. Bảo đảm bề mặt 
được sơn che phủ không có nước đọng, bùn đất, dầu mỡ, hoặc bất kỳ chất 
có hại nào khác có thể làm bong sơn. Khi phần sơn bị bẩn, loại bỏ phần sơn 
cũ bằng cách cạo, và sơn lại vùng đó trước khi thực hiện các công việc tiếp 
theo.  
Cho phép dùng các loại sơn được quy định là “Sơn thành phẩm theo công 
thức và không loãng” (“formulated ready for application and no thinning”) 
trừ khi có các loại sơn khác được đưa ra trong quy định kỹ thuật về các vật 
liệu sử dụng.  
Các chổi quét cần có cán và tua đủ dài để quét sơn một cách đồng đều. 
Dùng chổi dạng đầu tròn hoặc hình ovan, hoặc dẹt nhưng không rộng quá 
115mm. Quét sơn một cách đồng đều và kỹ. 
Trên các bề mặt không thể dùng các phương tiện để sơn thông thường, 
công tác sơn được thực hiện bằng chổi sơn lông cừu, chổi chai, hoặc bất cứ 
phương tiện nào được kỹ sư chấp thuận.  
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Bảo đảm sao cho con lăn tạo được vệt sơn đồng đều. Chỉ dùng con lăn trên 
các bề mặt bằng phẳng để tạo ra màng sơn có bề dầy đồng đều và không bị 
gián đoạn, bị chảy, bị xệ, hoặc quá mỏng.  
Công tác sơn có thể được tiến hành bằng thiết bị không cần không khí hoặc 
bằng thiết bị phun thông thường. 
Lắp đặt các nút chặn hoặc các bộ phân cách thích hợp trong ống dẫn khí 
cho mỗi bình sơn để loại bỏ dầu và nước trong không khí. 
Bất cứ phương pháp phun sơn nào làm sơn tích tụ quá mức, chảy lênh láng, 
bị xệ xuống, hoặc quá mỏng đều không thoả mãn yêu cầu kỹ thuật và đều 
có thể được yêu cầu phải điều chỉnh lại hoặc cấm sử dụng hoặc phải đánh 
sạch sơn đi.  
Dùng các thiết bị trộn cơ học để trộn sơn. Sơn được trộn trong khoảng thời 
gian đủ để các chất được trộn lẫn hoàn toàn với nhau. Luôn giữ cho sơn 
được trộn kỹ trong khi sơn. 
Đo bề dầy lớp sơn bằng thiết bị đo bề dầy bằng từ tính theo tiêu chuẩn của 
Hội đồng sơn kết cấu thép SSPC-PA2. 
Giới hạn bề dầy mỗi lần sơn để sơn có thể khô đồng đều qua lớp màng sơn. 
Các lớp sơn tiếp theo cần phải chuyển màu tương phản với lớp sơn đang 
được quét.  
Làm sạch bằng thổi và sơn các kết cấu với bề dầy tổng cộng của các lớp 
sơn trước khi lắp dựng. Sau khi lắp dựng và trước khi tiếp tục sơn, làm 
sạch hoàn toàn và sơn bổ sung những chỗ sơn bị hư hại hoặc bị hỏng và tất 
cả những vùng chưa được sơn còn lộ ra bằng bề dầy tổng cộng của các lớp 
sơn.  
Sơn ngay các bề mặt lộ ra nếu không thể sơn được sau khi lắp dựng. Sơn 
đủ số lớp trước khi lắp dựng. 
Sơn lót, nếu yêu cầu, trước khi thực hiện sơn các lớp tiếp theo ít nhất 12h. 
Sơn lót bằng cách phun tạo một lớp màng ẩm đồng đều trên bề mặt. Bề dầy 
lớp màng khô phải vào khoảng 7.6 đến 12.7 μ m. 

Sơn các vùng dưới mối nối và tấm ghép theo Tiểu mục 811.03(N)(2). 
M. Sơn lót giầu kẽm. Tiến hành sơn lót bằng sơn hữu cơ hoặc vô cơ giầu kẽm 

bằng phương pháp phun. Sơn bằng chổi hoặc chổi sơn lông cừu đối với 
những vùng không thể dùng phương pháp phun,  
Dùng các máy trộn cơ học để trộn sơn lót. Lọc sơn lót giầu kẽm trên lưới 
kim loại 30-60 hoặc một lớp đôi của ngay trước hoặc trong khi đổ vào 
trong bình phun. 
Dùng bình phun rung cho tất cả các lần phun sơn lót giầu kẽm. Bảo đảm 
sao cho máy khuâý hoặc que khuấy ngập xuống cách đáy bình phun 50mm. 
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Giữ cho máy khuấy chuyển động trong suốt thời gian sơn lót. Chuyển động 
cần đủ để tạo ra hỗn hợp sơn lót tốt. 
Phải cung cấp thiết bị phun có áp lực trong bình và áp lực khi phun chuẩn 
để tạo ra lớp áo sơn phù hợp với các quy định kỹ thuật về sơn kẽm. Dùng 
ống phun không dài hơn 23000mm kể từ bình cho đến miệng vòi. Để ống 
phun trong khoảng 4600mm phía trên và phía dưới bình. 
Bảo dưỡng chất sơn lót giầu kẽm tránh được bụi, bùn đất, muối, hoặc các 
chất lắng đọng khác và hoàn toàn khô trước khi tiến hành sơn lót 

N. Sơn kẽm vô cơ. Thực hiện tiếp lớp sơn tiếp theo bằng loại sơn kẽm vô cơ 
trong vòng 24h nhưng không ít hơn 30 phút sau khi sơn lót. 
Khi lớp sơn kẽm vô cơ bị nứt dạng vữa, cần phải làm sạch bằng thổi phần 
sơn đã dính bám và tiến hành sơn lại theo cùng bề dầy và phương pháp đã 
được quy định cho lớp sơn này. 
Bảo dưỡng lớp sơn trong 48 giờ với độ ẩm tương đối ít nhất 45% trước khi 
tiến hành sơn lót. Khi sơn lót vinil không sử dụng trong vòng 3 tuần sau khi 
đã sơn lớp sơn kẽm vô cơ, hoặc khi phát hiện có hiện tượng về đất, bùn, 
muối hoặc các chất bẩn khác lẫn trên lớp sơn mạ kẽm cần phải phun nước 
rửa sơn kẽm vô cơ. Thực hiện sơn lót khi bề mặt đã khô. 
Sơn các bề mặt mạ kẽm. Làm sạch các bề mặt mạ kẽm sẽ sơn. Rửa bằng 
dung môi khoáng chất đủ để loại bỏ dầu mỡ và các tạp chất ngoại lai dính 
vào bề mặt mạ. 
Sau khi làm sạch, tiến hành phun sơn lót để tạo màng ướt đồng đều trên bề 
mặt. Bề dầy lớp màng khô phải vào khoảng 7.6 đến 12.7 μ m. 

Dùng lớp sơn hoàn thiện giống với lớp sơn cho các cấu kiện gần kề khác. 
O. Sơn gỗ. 
1. Chuẩn bị bề mặt. Bóc bỏ các lớp sơn bị nứt và bong tróc, lẫn bùn đất và các 

tạp chất ngoại lai khác bằng chổi sắt, cào, hoặc phương tiện khác ngay 
trước khi sơn. Hàm lượng ẩm trên trên gỗ cần phải ít hơn 20% tại thời điểm 
bắt đầu sơn. 

2. Sơn. Sơn, như quy định, dự kiến sử dụng để phủ lên bề mặt được sơn trước 
đó. Khi tiến hành sơn cho gỗ mới, cần bổ sung dầu thông và dầu lanh, như 
yêu cầu tuỳ theo tính chất bề mặt cần sơn, với một lượng không vượt quá 
1/8 lượng sơn như quy định. Dùng sơn trắng hoặc có mầu nhẹ. Tiến hành 3 
lần sơn cho gỗ mới.  
Khi lớp sơn đen cuối cùng được yêu cầu, dùng cùng loại sơn với lớp sơn 
đầu tiên hoặc lớp sơn lót như quy định ở trên. 

3. Tiến hành sơn. Sau khi lớp sơn đầu khô và gỗ được đặt vào vị trí, đánh 
bóng các vết nứt, rạn, lỗ đinh hoặc các chỗ lõm trên bề mặt. Chờ cho khô 
trước khi thực hiện lần sơn tiếp theo.  
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Sơn bằng chổi, bình phun, hoặc con lăn một cách đồng đều, và phải sơn kỹ 
tại các vết nứt, các góc cạnh và các hốc. Thực hiện sơn lớp khác khi lớp 
trước đã khô.  
Thực hiện lần sơn cuối cùng bằng sơn aluminum trên cùng hướng để bảo 
đảm cho các hạt “lá” đồng đều. 

4. Sơn gỗ đã qua xử lý. Không cho phép sơn gỗ đã qua xử lý bằng các chất 
bảo quản creosote hoặc nguồn gốc dầu hoả, hoặc pentachlorophenol. 
Gỗ sạch đã qua sử lý bằng chất bảo quản có nguồn gốc là nước và giảm độ 
ẩm cho tới không quá hơn 20% trước khi được sơn. Rửa và loại bỏ các tinh 
thể muối nhìn thấy được trên bề mặt gỗ. Che phủ gỗ để trong kho đang chờ 
sơn. Sắp xếp lên các giá đỡ để bảo đảm sự lưu thông không khí. 

P. Sơn bê tông. 
1. Chuẩn bị bề mặt. Loại bỏ các hoá chất bảo dưỡng khỏi bề mặt bê tông 

trước khi sơn. Làm sạch bằng thổi các chất mài mòn. 
Làm khô hoàn toàn các bề mặt và không để có bụi trước khi sơn. 

2. Sơn. Dùng sơn nhũ acrylic phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật Liên bang TT-P-
19, Sơn, Nhũ Acrylic, Bên ngoài. Sơn này có thể có mầu nhẹ bằng cách cô 
“tổng hợp” hoặc “nhiều mục đích”. 

3. Sơn. Tiến hành sơn nhũ acrylic ít nhất 2 lần để tạo bề ngoài đồng đều. 
Chỉ tiến hành sơn khi nhiệt độ xung quanh là 10oC hoặc hơn khi sơn và khi khô. 
(ooooooooooooooo) 813.04. Đo đạc khối lượng 
A. Thép kết cấu. Không quy định đo đạc trực tiếp. 
B. Bề mặt được mạ. Không quy định đo đạc trực tiếp. 
C. Gỗ. Không quy định đo đạc trực tiếp. 
D. Bê tông. Không quy định đo đạc trực tiếp công tác chuẩn bị và sơn bê tông. 

Các công tác này được thanh toán trên cơ sở khoán gọn. Khi được đo bằng 
mét vuông, công tác đo đạc được thực hiện dọc theo bề mặt của diện tích 
được sơn.  

(ppppppppppppppp) 813.05. Thanh toán 
A. Thép kết cấu. Giá khoán gọn được thanh toán cho công tác làm sạch và sơn 

kết cấu thép hoặc giá khoán gọn được trả cho công tác làm sạch và sơn kết 
cấu thép là phần chi phí cho việc cung cấp nhân công, vật liệu, công cụ, 
thiết bị, và các công việc phát sinh cần thiết. 

B. Bề mặt mạ kẽm. Không thanh toán riêng cho việc chuẩn bị và sơn các bề 
mặt mạ kẽm và đền bù toàn bộ cho việc cung cấp lao động, vật liệu, công 
cụ, thiết bị, và các trang bị phụ khác, hoặc cho việc tiến hành các công việc 
liên quan đến chuẩn bị và sơn các bề mặt mạ kẽm. Công việc được bao 
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gồm trong các đơn giá thanh toán cho các hạng mục hợp đồng khác nhau 
của công việc liên quan đến bề mặt mạ kẽm.  

C. Gỗ. Không thanh toán riêng cho việc chuẩn bị bề mặt và sơn gỗ mới. Sơn 
gỗ đã có sơn được trả trên cơ sở giá khoán gọn. Chi phí cho việc cung cấp 
lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, và các trang bị phụ khác và cho việc 
tiến hành các công việc liên quan đến chuẩn bị bề mặt và sơn gỗ được bao 
gồm trong giá phải trả cho các mục hợp đồng khác nhau của công việc liên 
quan đến sơn gỗ mới hoặc sơn gỗ đã có sơn. 

D. Bê tông. Đơn giá hợp đồng được thanh toán trên cơ sở khoán gọn hoặc theo 
mét vuông phải chuẩn bị và sơn bê tông bao gồm các chi phí cho việc cung 
cấp lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, và các trang bị phụ khác và cho 
việc tiến hành các công việc liên quan đến chuẩn bị và sơn bề mặt bê tông. 

Chi trả như sau: 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Sơn, thép đã có sơn  Khoán gọn 
Sơn, thép mới  Theo công việc phát sinh 
Lớp liên kết, Bề mặt mạ kẽm     Theo công việc phát sinh 
Sơn, gỗ mới   Theo công việc phát sinh 
Sơn, gỗ đã có sơn  Khoán gọn 
Sơn, bề mặt bê tông  Mét vuông hoặc khoán gọn 
Đổ bỏ chất thải Theo công việc phát sinh hoặc khoán gọn 
 
Mục 814. Công tác xây đá 
(qqqqqqqqqqqqqqq) 814.01. Mô tả 
Thi công các kết cấu xây bằng đá và đá vụn và thi công các phần xây bằng đá 
của các kết cấu liên hợp.  
(rrrrrrrrrrrrrrr) 814.02. Vật liệu 
Vật liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
Đá vụn  Đá không bị phong hoá và không có các mặt cạnh bị 

phong hoá, tròn và mài mòn.  
Đá khối     Thớ mịn và đồng đều màu sắc biểu thị chất lượng đạt 

yêu cầu, có tính chất sao cho có thể tạo thành mặt 
phẳng hoặc các đường và các mặt cong, và không bị 
nứt vỡ.  

Ximăng póoc lăng Tiểu mục 701 
Phụ gia hoá chất  Tiểu mục 713.03 
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Nước Tiểu mục 714.01 
Vữa xây xi măng  Tiểu mục 701 
Vôi tôi  ASTM C 207 
Vôi sống  ASTM C 5 
Cốt liệu cát  Tiểu mục 703.12 
Phụt vữa để lấp lỗ rỗng  ASTM C476 hoặc bằng loại vữa theo quy định dưới 

đây 
Bê tông  Tiểu mục 808 
(sssssssssssssss) 814.03. Thi công 
A. Sản xuất đá. Phải cung cấp được khối xây đá không bị lõm và tao ra các 

tính chất chung theo quy định. Bảo đảm chiều dày của các lớp xây, nếu các 
lớp có chiều dày khác nhau, giảm dần kích thước từ đáy lên đỉnh kết cấu. 
Phải tạo được bề mặt hoàn thiện của đá xây như sau:  

1. Hoàn thiện trơn phẳng. Sự sai khác trên bề mặt so với đường dốc chuẩn 
nhỏ hơn 2 mm. 

2. Hoàn thiện tinh. Sự sai khác trên bề mặt so với đường chuẩn nhỏ hơn 6 
mm.  

3. Hoàn thiện thô. Sự sai khác trên bề mặt so với đường dốc chuẩn nhỏ hơn 
12 mm. 

4. Đục đẽo mặt đá. Sai khác trên bề mặt so với đường dốc chuẩn nhỏ hơn 20 
mm. 

5. Tạo mặt đá. Bề mặt thiết kế đặc biệt không có hoàn thiện bằng dụng cụ, bề 
mặt sau khi hoàn thành khác với đường chuẩn nhỏ hơn 75 mm, và không 
có phần nào nằm trên đường chuẩn. 

B. Xây đá vụn. Cung cấp loại đá có chiều dày nhỏ nhất là 200 mm, chiều rộng 
nhỏ nhất bằng 1.5 lần chiều dày, và chiều dài nhỏ nhất bằng 1.5 lần chiều 
rộng, trừ phần đầu. Đảm bảo cho góc giữa mặt mạch nối và mặt gia công 
của đá không nhỏ hơn 450. Đặt các mạch nối và đường đáy viên đá sao cho 
chúng không chênh nhau quá 40 mm. 

C. Xây đá khối. Cung cấp loại đá khối to, cân đối có chiều dày từ 300 mm đến 
750 mm, được đẽo gọt theo kích thước quy định trước khi xếp. Không cho 
phép đầu viên đá nhô cao. Không cho phép cắt hụt sát mép dưới mặt gia 
công. Hoàn thiện tinh bề mặt đáy viên đá có chiều dày 300 mm. Hoàn thiện 
tinh các bề mặt thẳng đứng của viên đá và hoàn thiện hoàn toàn cho các 
viên đá hình vuông có chiều dày 200 mm. Đục thô 40 mm rộng tại tất cả 
các góc ngoài cùng.  

D. Xây đá vòm cuốn. Đặt các bề mặt viên đá trong khe nối theo hình rẻ quạt và 
nghiêng một góc so với mặt trước. Bảo đảm các mặt sau tiếp xúc với bê 
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tông phải song song với mặt trước và được đẽo gọt đi 150 mm. Đặt đỉnh 
viên đá vuông góc với mặt trước và đẽo gọt đi 75 mm so với phía trước. 
Các viên đá bên cạnh có thể khác nhau 150 mm về chiều dày khi bê tông 
được đặt lên sau khi thi công khỗi xây. Bảo đảm thớ đá song song với các 
khe nối hình rẻ quạt, và các viên đá khác thì song song với phía đáy.  

E. Vữa. Tỷ lệ vữa theo khối lượng như sau: 
120. 1 phần xi măng pooc lăng 
121. 0.25 đến 0.5 phần vôi tôi 
122. 1 phần xi măng pooc lăng  
123. 1 phần xi măng xây 
124. 2.25 đến 3 phần cát 
Trộn bằng tay hoặc máy cho đủ nước để làm cho hỗn hợp dẻo. Sử dụng trong 
vòng 1.5 giờ và trước khi đặt lần đầu. Bảo đảm cường độ nén 28 ngày phải đạt 
13 MPa. 
F. Xếp đá. Thi công khối xây khi vật liệu không bị đông giá và khi nhiệt độ 

không khí xung quanh trên 4oC. Đặt lỗ thoát nước xuyên qua tường cùng 
với 0.06 m3 vật liệu đắp sau tường bao bọc lớp vải lọc kỹ thuật.  
Phải chuẩn bị lớp móng chắc chắn và vuông góc hoặc theo từng bậc vuông 
góc với mặt tường. Làm sạch bề mặt chịu lực của móng khối xây và điều 
chỉnh độ ẩm về độ ẩm bão hoà khi rải vữa. Làm sạch và nhúng ướt từng 
viên đá trước khi đặt xây. Làm sạch và ẩm mặt móng để vữa tiếp xúc tốt. 
Đặt các viên đá gia công theo kiểu xây ghép. Rải các viên đá khác một cách 
đồng đều theo kích cỡ, mức độ phong hoá, màu sắc hoặc hình dáng bên 
ngoài. Sử dụng các viên đá lớn cho các lớp phía dưới và ở các góc. Phân 
loại đá để giảm kích cỡ các viên đá từ dưới móng lên trên mặt công trình 
Đặt các viên đá vào vữa tươi. Đổ đầy vữa vào các mạch nối và gõ các viên 
đá xuống trước khi vữa đông cứng. Nghiêm cấm ghim các viên đá bằng các 
mảnh đá vụn, làm hư hỏng tường, hoặc làm rung các viên đá đã đặt trước. 
Vận chuyển sao cho không làm các viên đá bị biến dạng. Phải loại bỏ và 
thay thế bất kỳ viên đá nào bị vỡ.  
Đặt các viên đá vụn xây theo đường đã định và theo các lớp tương đối bằng 
phẳng. Các mạch nối thẳng đứng cách nhau ít nhất 150 mm. Không bố trí 
các mạch nối thẳng đứng trực tiếp ngay trên hoặc dưới các viên đá lát 
ngang.  
Đặt các viên đá khối sao cho tạo thành kiểu xây ghép không nhỏ hơn 300 
mm với các viên đá của các lớp bên cạnh. Đặt các viên đá lát ngang phía 
trên các viên đá lát dọc. Bảo đảm sao cho các viên đá lát ngang của mỗi lớp 
sẽ chia đều khoảng cách giữa các viên đá lát ngang của các lớp tiếp theo.  
Không đặt đá lát ngang lên trên mạch nối và cũng không được tạo ra mạch 
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nối phía trên viên đá lát ngang. Xây đá vụn để tạo nền và các mạch nối có 
chiều dày trung bình không vượt quá 25 mm. Xây đá khối để tạo nền và các 
mạch nối không nhỏ hơn 10mm hoặc hơn 13 mm về chiều dày từ dưới đáy 
lên đỉnh công trình. Duy trì chiều dày thống nhất của mỗi lớp. Thay đổi 
tuyến nền thẳng sau khi xây hơn năm viên đá (Break straight bed lines after 
more than five stones). Thi công các mạch nối trong khi xây đá khối theo 
hướng thẳng đứng và khi xây các loại đá khác theo các góc 0 đến 45o so với 
phương thẳng đứng. Đặt từng viên đá gia công theo kiểu xây ghép với tất 
cả các viên đá gia công giáp nhau ít nhất 150 mm theo chiều dọc và 50 mm 
theo chiều thẳng đứng. Thi công các mạch nối tròn trên các bề mặt phô ra 
hoặc mặt dưới vòm với chiều dày 6 đến 40 mm. Thi công các lớp giằng cho 
tường thẳng đứng. Các bức tường thoải chân có thể khác nhau từ vị trí 
ngang bằng đến vị trí vuông góc với đường thoải của mặt phô của tường. 
Lấp đầy các mạch nối bằng vữa.  
Đặt các viên đá lát ngang để chiếm 1/5 diện tích bề mặt phô ra của tường 
và phân bố đều nhau. Kéo dài các viên đá lát ngang 300 mm vào lõi tường 
hoặc về phía sau.  
Kéo dài các viên đá lát ngang trong tường xây bằng đá vụn 600 mm vào lõi 
tường hoặc đắp sau lưng tường, hoặc xuyên hoàn toàn qua tường, tuỳ theo 
giá trị nào nhỏ hơn.  
Lựa chọn các viên đá lát ngang khi xây đá khối có chiều rộng ít nhất 1.5 lần 
chiều dày và đặt vào mỗi lớp. Chọn các viên đá lát ngang có chiều dài ít 
nhất 2.5 lần chiều dày hoặc 1200 mm, tuỳ theo giá trị nào nhỏ hơn. Kéo dài 
viên đá lát ngang trong tường xây bằng đá khối 1200 mm vào lõi tường 
hoặc xuyên hoàn toàn qua tường, tuỳ theo giá trị nào nhỏ hơn. Phân bố các 
viên dá lát ngang theo khoảng cách 2400 mm từ tim sang tim và ít nhất có 
một viên cho hai viên đá lát dọc.  
Thi công lõi và đắp sau tường bằng các viên đá lát ngang và lát dọc tương 
đối gắn chặt và liên kết, như quy định ở trên, hoặc bằng bê tông Loại B 
hoặc Loại C. Chọn đá để xây lõi hoặc lấp sau lưng tường, ít nhất phải có 
1/2 số đá có cùng kích cỡ và tính chất như số đá gia công có các cạnh song 
song và không có lớp nào mỏng hơn 200 mm. Thi công nền và các mạch 
nối thẳng đứng trong lõi tường và đắp sau tường với chiều dày tương ứng 
không vượt quá 25 mm và 100 mm. Trát vữa tất cả các mối nối và cạo sạch 
vữa khỏi các viên đá gia công.  

(ttttttttttttttt) 814.04. Đo đạc khối lượng 
Tiểu mục 109.01 và như sau: 
A. Đo đạc và thanh toán theo kích thước mặt bằng. 
B. Đo đạc và thanh toán bê tông theo Hạng mục 808. 
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(uuuuuuuuuuuuuuu) 814.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Công tác xây đá  Mét khối 
Mét vuông 
 
Mục 815. Công tác xây gạch và xây khối bê tông 
(vvvvvvvvvvvvvvv) 815.01. Mô tả 
Thi công khối xây gạch và khối vữa xi măng, có cốt thép hoặc không có cốt thép 
như qui định. 
(wwwwwwwwwwwwwww) 815.02. Vật liệu 
Đáp ứng các yêu cầu sau: 
Khối bê tông Các khối có kiểm soát độ ẩm Loại I (Mác N-I), 
ASTM C 90 
Gạch  AASHTO M 114 (ASTM C 62),(ASTM C 55), 
(ASTM C 90). 
Xi măng thuỷ công Tiểu mục 701.01 
Phụ gia  Tiểu mục 713.03 
Nước Tiểu mục 714.01 
Xi măng vữa xây  Mục 701.01 
Vôi tôi ASTM C 207 
Vôi sống  ASTM C 5 
Cốt liệu cát Mục 703.12 
Phun vữa để lấp các lỗ rỗng  ASTM C476 hoặc vữa được qui định dưới đây 
Bê tông đỏ giằng tường Hạng mục 808, Loại A 
(xxxxxxxxxxxxxxx) 815.03. Thi công 
A. Đặt khối bê tông và gạch. Tiến hành xây khi các vật liệu không bị đông 

lạnh và khi nhiệt độ không khí xung quanh trên 40C. Gạch được làm ẩm 
trước khi xây; và không được làm ẩm khối bê tông trước khi xây. Đặt gạch 
hoặc khối bê tông vào lớp vữa xây bằng “các khe nối đẩy”. Lấp vữa vào 
các khe nối. Bảo đảm độ dầy mạch xây là 6 mm đến 16 mm, và đồng nhất 
về độ dầy. Gõ mạch xây trên mặt hở của gạch, sử dụng toàn bộ viên gạch 
hoặc khối bê tông, ngoại trừ các khe hở đặc biệt xung quanh, và tại vị trí 
yêu cầu. Ở các góc sử dụng cả viên gạnh. Dỡ bỏ và thay thế cả khối xây bị 
xáo trộn khi vữa đã đông kết. 
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B. Cốt thép và phụt vữa các lỗ rỗng. Đặt cốt thép trong phạm vi dung sai 
12mm theo chiều ngang và 50mm theo chiều dọc. Lắp đặt cleanouts ở đáy 
lớp và tại từng vị trí cốt thép thẳng đứng với khoảng cách tối đa 810 mm. 
Bảo đảm các ô theo phương thẳng đứng không gây cản trở khi phun vữa. 
Bảo đảm vữa phải lỏng và không bị phân tầng trước khi sử dụng. Lắc cơ 
học tất cả phần vữa đổ vào vượt quá chiều cao 300 mm. 
Đổ vữa liên tục nhưng không được quá chiều cao là 1800 mm. Bố trí các 
mối nối thi công trong các cột vữa ít nhất là 35 mm bên dưới đáy mối nối 
vữa. Công tác phụt vữa phải tuân theo tiêu chuẩn AASHTO Tiêu chuẩn Kỹ 
thuật của cầu đường ô tô. Trộn tất cả các phần vữa khác. Loại bỏ và thay 
thế tất cả các phần vữa bị phân tầng và khối xây bị hư hỏng. 

C. Đỉnh tường, gối trụ cầu, và tường sau. Đỉnh tường chắn, các tường cánh 
của mố cầu, và các khối xây tương tự hoặc khối xây gạch bằng hoặc dày 
hơn 100 mm. Các khối bê tông đỉnh tường mỏng có chiều dài từ 900 mm 
đến 1500 mm có thể được xây bằng vữa. Đập vỡ khối xây đỉnh tường 
không đủ kích thước hoặc tạo các đường gân ít nhất 25 mm từ mặt khối 
xây. Sử dụng khối xây bằng đá khối hoặc bê tông cho đỉnh trụ và các gối 
của trụ cầu. Xem Tiểu mục 814.03 (C). 

(yyyyyyyyyyyyyyy) 815.04. Đo đạc khối lượng 
Đo đạc khối lượng sẽ dựa theo kích thước trên bình đồ. 
(zzzzzzzzzzzzzzz) 815.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán Đơn vị 
Khối bê tông Đơn giá 
Khối xây gạch Đơn giá 
 
Mục 816.  Theo phần riêng 
 
Mục 817.  Theo phần riêng 
 
Mục 818.  Các thiết bị gối đỡ 
(aaaaaaaaaaaaaaaa) 818.01. Mô tả 
Cung cấp và lắp đặt các gối đỡ của cầu, và rải các vật liệu đệm lót dưới các bản 
xây. Cung cấp gối đỡ. Sơn hoặc mạ theo qui định. 
(bbbbbbbbbbbbbbbb) 818.02. Vật liệu 
Vật liệu đàn hồi  AASHTO M 251 (ASTM D 4014), ASTM D 1457 for 

PTFE 
Vật liệu đệm lót ASTM B 29 đối với Chì 
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Sản xuất ANSI/AASHTO/AWS D1.5 “Qui định về hàn cầu” trừ 
khi quy định theo AWS D1.1 “Qui định về hàn”. 

Các bu lông neo  ASTM A 397 
Thép cán M 270M (ASTM A 709M), Mác 250 
Thép dát mỏng  AASHTO M 270M (ASTM A 709M), Mác 250, ASTM 

A 570M, hoặc tương đương 
Thép đúc ASTM A 802M 
Thép luyện  ASTM A 788 
Thép không rỉ  ASTM A 167, Type 304 or ASTM A 240M, Type 304 
Mạ  AASHTO M 111 (ASTM A 123) 
Đồng thau ASTM B 36M và Tiêu chuẩn của Liên bang Mỹ QQ-B-

626 
Đồng AASHTO M 107 (ASTM B 22), AASHTO M 107 (B 

22), hoặc ASTM B103M 
Hợp kim đồng cán AASHTO M 108 (ASTM B 100) 
Sơn Hạng mục 813 
(cccccccccccccccc) 818.03. Thi công 
Thiết kế, trình nộp các bản vẽ thị công, sản xuất, và thí nghiệm gối đỡ được thực 
hiện theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu. 
Lắp đặt các gối đỡ vào vị trí như chỉ dẫn. Bố trí các gối đỡ theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất và được Kỹ sư chấp thuận. Điều chỉnh khi cần thiết để đáp ứng 
chuyển vị của cầu, thay đổi khi tháo dỡ côp pha, và co ngót do căng kéo trước. 

Định vị từng gối cầu trong phạm vi ± 3 mm so với vị trí chính xác trên bình đồ 
với dung sai góc là 0.02 radian. Các gối đỡ đã được định hướng và chỉ chuyển 
hướng trên một trục theo phương đã qui định trong phạm vi sai số là 0.005 
radian. Đặt tất cả các gối, trừ các gối đôi, theo hướng ngang với sai số góc là 
0.005 radian. Duy trì mặt tiếp xúc phẳng và tiếp xúc hoàn toàn với các tấm chịu 
tải trọng. Đặt kết cấu phần trên đỡ bằng gối cầu sao cho khi chịu toàn bộ tĩnh tải 
tác động lên thì phần dốc sẽ nằm trong sai số góc là 0.005 radian so với giá trị 
thiết kế. Điều chỉnh bất cứ sự lệch hướng nào so với sai số này. Nếu cần thiết 
phải làm phẳng gối đỡ, dỡ miếng đệm sau khi phun vữa và trước khi trọng lượng 
của kết cấu phần trên tác động lên gối. 
Sử dụng chất nhét đầy hoặc vải kỹ thuật để đệm vào gối kim loại không đặt 
trong bê tông. Dùng máy đỡ bề mặt của các gối đặt trực tiếp trên phần bằng thép 
để tạo ra một bề mặt bằng phẳng để đặt. 
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Lắp đặt các gối đỡ hoặc các bản xây nằm trên các trụ đỡ bằng thép trong phạm 
vi sai số 0.002 lần kích thước danh nghĩa, và đủ cứng để không làm biến dạng 
dưới các tải trọng qui định. 
A. Các gối đỡ bằng cao su. Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các gối đàn hồi 

theo Quy trình thiết kế cầu. 
Các gối đàn hồi không có tấm chịu tải trọng ngoài có thể đặt trực tiếp lên 
bề mặt bê tông hoặc bề mặt thép miễn là bề mặt bằng phẳng trong phạm vi 
sai số là 0.005 của kích thước danh nghĩa đối với các loại khác. Đặt các gối 
này trong phạm vi 0.01 radian. Sử dụng vữa lỏng hoặc các phương tiện đặt 
trực tiếp khác để khắc phục bất cứ sai lệch nào quá 0.01 radian tạo sự song 
song giữa mặt trên của gối cầu và đáy của dầm cầu. 
Chỉ hàn các bản mặt ngoài của gối cầu nếu có 40 mm thép ở giữa mối hàn 
và bộ phận đàn hồi của gối. Để bộ phận đàn hồi hoặc bộ phận liên kết ở 
nhiệt độ dưới 200OC. 

B. Gối chậu và gối đĩa. Thiết kế, nộp các bản vẽ thi công, chế tạo và thử 
nghiệm các gối chậu và gối đĩa theo Tiêu chuẩn Thiết kế cầu. 

C. Lắp đặt gối chậu và gối đĩa. Phải bảo đảm để đại diện của nhà sản xuất 
hoặc Kỹ sư kiểm tra các thành phần của gối trước khi lắp đặt hoàn chỉnh để 
bảo đảm chúng bằng phẳng và song song trong phạm vi 2.6 mm/m. Hiệu 
chỉnh lại bất cứ lệch lạc nào. 

D. Gối cố định và gối di động. Thiết kế và chế tạo gối cố định và gối di động 
được thực hiện theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu. 
Bôi trơn tất cả các bộ phận bánh răng và tất cả các bộ phận yêu cầu khác 
của các gối di động được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Cho phép bất cứ khác biệt nào về nhiệt độ trung bình của các nhịp đỡ tại 
thời điểm lắp đặt và phải dự báo về bất kỳ thay đổi nào về chiều dài của các 
nhịp đỡ sao cho các gối cố định và di động nằm thẳng đứng ở nhiệt độ 
trung bình sau khi dỡ bỏ các ván khuôn, và bất cứ độ co ngót nào do lực 
căng kéo trước gây ra. Bảo đảm cho kết cấu phần trên chuyển động một 
cách linh hoạt trên các phần chuyển động của gối cầu.  
Bôi dầu hoặc than chì lên tất cả các bề mặt tiếp xúc trước khi đặt các gối di 
động lên. 
Đặt các gối hình trụ sao cho trục xoay của các trụ này nằm thẳng với trục 
xoay của kết cấu phần trên. 

E. Các gối đỡ hình cầu. Chế tạo, thử nghiệm và lắp đặt các gối đỡ hình cầu 
được thực hiện theo qui định. 

F. Các tấm hợp kim đồng hoặc đồng thau dùng cho gối đỡ. Tuân theo Tiêu 
chuẩn kỹ thuật qui định cho Đúc đồng dùng cho Cầu và các Mâm xoay 
AASHTO M 107 (ASTM B 22) hợp kim C91100, C86300, hoặc C90500 
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đối với gối đỡ và các bản co giãn bằng đồng. Cung cấp hợp kim C91100, 
như quy định. 
Cung cấp các bộ phận đúc, cán hoặc luyện. Bảo đảm sao cho các bộ phận 
đúc không còn các lỗ khí rộng hơn 3 mm và các bề mặt tiếp xúc không còn 
bất kỳ lỗ khí với nào. 
Đúc các bản đồng như quy định. Làm phẳng các mặt trượt song song với 
chuyển động của các nhịp dầm và đánh bóng, trừ khi có quy định chi tiết 
khác. 
Tuân theo theo tiêu chuẩn kỹ thuật cho gối đỡ bằng hợp kim đồng cán và 
các bản và tấm co giãn cho cầu và các phần kết cấu khác, AASHTO M 108 
(ASTM B 100). Cung cấp hợp kim C51000 hoặc C51100 như qui định. 
Cung cấp các bản hợp kim đồng theo như qui định. Không yêu cầu hoàn 
thiện các bản cán có bề mặt nhẵn. 
Tiến hành các thí nghiệm xác nhận vật liệu sử dụng cho các gối đỡ hợp kim 
đồng hoặc đồng thiếc để xác minh các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu. 
Có thể Kỹ sư yêu cầu các thí nghiệm ma sát của gối hoặc thí nghiệm ma sát 
của vật liệu. 

G. Khối xây, đệm và các tấm chèn cho các gối đỡ. Trừ khi được qui định khác, 
việc sử dụng các bản kim loại trong các khối xây, tấm đệm và tấm chèn 
phải phù hợp với tiêu chuẩn AASHTO M 270M (ASTM A 709M) Mác 
250. Bảo đảm sao cho gối bằng đồng hoặc bằng hợp kim đồng và các tấm 
co giãn cũng tuân theo tiêu chuẩn này  
Tạo lỗ trên các tấm của gối bằng phương pháp khoan, đục lỗ, hoặc sử dụng 
phương pháp cắt chính xác bằng ôxi. Cọ bỏ tất cả các gờ sót lại. 
Đặt các bản gối ở vị trí phẳng như chỉ dẫn và phải có một gối đồng nhất 
trên toàn bộ bề mặt. Dựng các phần tạm thời để giữ các bản nằm ở vị trí 
chính xác trong quá trình đổ bê tông cho các bản nằm trong bê tông. 
Chế tạo và thí nghiệm các bề mặt polytetrafluoroethylene (PTFE) theo Tiêu 
chuẩn thiết kế Cầu. 

H. Bu lông neo. Sử dụng bulông neo theo tiêu chuẩn ASTM A 307, hoặc theo 
như qui định. Cung cấp các chi tiết neo cho phép đạt được toàn bộ lực căng 
của bu lông đối với các bu lông neo. Nên sử dụng các móc hoặc các tấm 
đáy. 
Chêm hoặc ren các bulông neo để đảm bảo cho bu lông bám chặt vào vật 
liệu sử dụng để gắn bu lông trong các lỗ. 
Khoan tạo lỗ cho các bulông neo và đặt bu lông vào vữa ximăng poóc lăng, 
đặt trước bu lông như đã chỉ, hoặc như đã qui định hoặc theo hướng dẫn 
của Kỹ sư. 
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Bố trí các bulông neo có tính đến trước bất cứ thay đổi nhiệt độ nào so với 
nhiệt độ trung bình của kết cấu phần trên tại thời điểm đặt. Phải dự tính 
trước sự thay đổi chiều dài của đai giàn phía dưới hoặc mép mặt bích phía 
dưới do tĩnh tải gây ra sau khi đặt với mục đích càng gần càng tốt, các bu 
lông neo tại các gối co giãn sẽ tập trung các rãnh của chúng vào trọng tâm 
ở nhiệt độ trung bình dưới tác động của tĩnh tải. Phải bảo đảm các bu lông 
neo hoặc đai ốc cho phép kết cấu phần trên chuyển động tự do hoàn toàn tại 
các gối đỡ di động. 

I. Đệm lót cho các bản xây. Rải chất nhét đầy hoặc vật liệu vải kỹ thuật làm 
vật liệu đệm lót dưới các bản xây để tạo cho gối đỡ chịu lực hoàn toàn trên 
diện tích tiếp xúc. 
Cọ sạch kỹ toàn bộ bề mặt tiếp xúc của bê tông và thép ngay trước khi rải 
vật liệu đệm lót và lắp đặt các gối đỡ hoặc các bản xây. 
Sử dụng các tấm đệm lót bằng vải kỹ thuật chế tạo sẵn cấu tạo từ nhiều lớp 
cốt tông bông ép tiêu chuẩn 270 g/m2 và được liên kết với nhau bằng cao su 
tự nhiên chất lượng cao hoặc các vật liệu tương đương thích hợp được nén 
thành các tấm đàn hồi có độ dầy đồng nhất để sau khi ép và lưu hoá tạo ra 
độ dày quy định. Bảo đảm các tấm đệm hoàn thiện có thể chịu được tải 
trọng nén vuông góc với mặt phẳng tấm ép ít nhất là 70 MPa mà không co 
ngót chiều dày hoặc phình ra. 
Việc sử dụng chì đã khử bạc thông thường cho tấm chì dùng làm tấm 
đệm lót phải tuân theo tiêu chuẩn ASTM B 29. Sử dụng các tấm có chiều 
dày đồng nhất không có các vết nứt, các mối nối, các mảnh vụn, và các 
lỗi khác. Ngoại trừ có các qui định khác, phải cung cấp các tấm chì dày 
3-mm với các sai số cho phép là ± 1 mm. 
Dùng loại vật liệu polysulfide hoặc polyurethane làm vật liệu trám như đệm 
lót theo Tiêu chuẩn liên bang Mỹ TT-S-230, Loại II. 
Sử dụng vữa lỏng và vữa xây phù hợp với các yêu cầu về Vữa và Vữa lỏng 
dưới đây để nhét đầy dưới các bản xây. 

J. Các yêu cầu về chế tạo các bộ phận dẫn hướng. Lắp các thanh dẫn vào 
thân gối đỡ bằng một phương pháp sao cho giảm thiểu sự cong vênh và tạo 
ra độ bằng phẳng cho phép trên tất cả các bộ phận của gối đỡ sau khi lắp. 
Tạo cho các mặt trượt của hệ thống dẫn hướng được bằng phẳng và song 
song. 
Sử dụng bulông hoặc chốt có ren để lắp các thanh dẫn vào các bản đỡ có 
ren đặt sẵn đủ chiều dài để chịu lực. 
Đối với vật liệu ít ma sát được sử dụng tại các mặt tiếp xúc, phải sử dụng 
đồng thời hai hoặc hơn trong số các phương pháp sau đây để lắp vào mặt 
sau tấm giá đỡ.: 

125. liên kết dính. 
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126. Liên kết bằng rãnh đục. 
127. Liên kết bằng chốt chìm. 

Đối với vật liệu được liên kết, khắc ăn mòn bằng vật liệu hoặc chất liên kết 
theo phương pháp đề xuất của nhà sản xuất. Đục vào một nửa chiều dày 
của vật liệu. Đặt chìm chốt đến chiều sâu cho phép bảo đảm các chốt này 
không chạm vào vật liệu rải phía trên sau khi cho phép rải.  

K. Bản chịu tải trọng. Các bản chịu tải được chế tạo từ một tấm đơn hoặc từ 
vài tấm thép dát mỏng. Hướng mỗi tấm về mặt phẳng vuông góc với 
phương của tải trọng. Liên kết các tấm chịu tải trọng bằng cách hàn toàn bộ 
để tránh hơi ẩm xâm nhập. Tạo ra các mối hàn có đủ cường độ chịu cắt để 
chịu được tải trọng áp dụng. Đảm bảo không còn các góc nhọn hoặc mép 
nhọn trên các bản chịu tải trọng. Tạo lỗ bằng phương pháp khoan, đục hoặc 
cắt chính xác bằng khí ôxy. Đánh bóng để loại bỏ tất các các gờ hoặc bavia. 

(dddddddddddddddd) 818.04. Đo đạc khối lượng 
Đo đếm các thiết bị của gối đỡ hoặc bằng khối lượng cân, Kg hoặc bằng đơn vị 
đếm cho từng loại phụ kiện của gối đỡ theo danh mục, như qui định. Không yêu 
cầu khối lượng cân khi thể hiện bằng khối lượng tính toán; sử dụng khối lượng 
thể hiện làm cơ sở thanh toán. 
A. Khối lượng cân. Tính toán khối lượng tại chỗ đã được nghiệm thu bằng Kg 

cho từng loại qui định. 
B. Đơn vị đếm. Tính toán số lượng đã được nghiệm thu cho từng loại qui định. 
(eeeeeeeeeeeeeeee) 818.05. Thanh toán 
Thanh toán theo hạng mục như sau: 
Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 
Thiết bị gối đỡ (Loại) Chiếc 
Thiết bị gối đỡ (loại)  Kilôgam 
 
Mục 819. Khe co giãn bản mặt cầu 
(ffffffffffffffff) 819.01. Mô tả 
Cung cấp và lắp đặt hệ khe co giãn cho bản mặt cầu. 
(gggggggggggggggg) 819.02. Vật liệu 
Khe co giãn dùng trong công tác thiết kế vách phức tạp   AASHTO M 220 
Chất kết dính trộn dầu dùng cho khe co giãn chế tạo sẵn  ASTM D 4070 
Cấu kiện thép và cấu kiện thép chế tạo sẵn 811, 823 
Bu lông và vòng đệm không chỉ định cường độ cao  ASTM A 307 
Bu lông cường độ cao AASHTO M 164M 
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Mạ kẽm cho bản AASHTO M 111 
Mạ kẽm cho bu lông và vòng đệm AASHTO M 232 
Bê tông 808, 809 
Sơn Hạng mục 813 
Vật liệu chèn lấp khe Điều 8.9, Quy trình thiết kế 
cầu. 
(hhhhhhhhhhhhhhhh) 819.03. Thi công 
A. Lắp ráp khe co giãn bản mặt cầu. Sử dụng các khe co giãn bản mặt cầu đã 

được chấp thuận cho từng loại kích cỡ yêu cầu. Các bộ phận lắp ráp khe co 
giãn phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà sản xuất đưa ra vào thời 
điểm chấp thuận. Tất cả các khe co giãn phải ngăn được sự xâm nhập của 
vật liệu và nước qua hệ thống khe co giãn. 
Vận chuyển các bộ phận lắp ráp khe co giãn đến công trường xây dựng cầu 
trong điều kiện đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Các chất gắn kết khe co giãn 
đều không được phép sử dụng nếu như không được chấp thuận. 

B. Bản vẽ thi công. chuẩn bị các bảng tính chỉ ra sự bố trí khe co giãn trước 
khi lắp đặt vào bất kỳ bản mặt cầu nào. Trình nộp bản vẽ thi công chỉ ra 
trình tự bố trí và lắp ráp khe co giãn cho bản mặt cầu có sử dụng các hệ 
thống khe co giãn có nhãn hiệu sử độc quyền. Trình nộp bản vẽ thi công để 
xin chấp thuận đối với các khe co giãn có tổng chuyển vị lớn hơn 45 mm. 
Không được phép thi công khe co giãn bản mặt cầu trước khi bản vẽ thi 
công được chấp thuận. 

C. Lắp đặt. Bảo vệ các vật liệu khe co giãn và các bộ phận lắp ráp khe co giãn 
trên công trường tránh để hư hại. Có bệ đỡ các bộ phận lắp ráp khe co giãn 
sao cho hình dáng và sự liên kết của chúng được giữ nguyên. Thi công và 
lắp đặt khe co giãn cho bản mặt cầu để tạo sự đi lại êm thuận. Che phủ các 
khe co giãn bản mặt cầu bằng vật liệu bảo vệ cho đến khi bản mặt cầu hoàn 
toàn được làm sạch. 
Sau khi lắp đặt khe co giãn, tiến hành thí nghiệm độ rò rỉ nước của các khe 
co giãn trước sự chứng kiến của Kỹ sư. Nếu có sự rò rỉ nước thì khe co 
giãn đó sẽ bị loại và không được chấp nhận. 
Các khe co giãn được gắn kết bằng chất chịu nén cho khe có bề rộng hẹp 
hơn thông thường. 
Giảm thiểu có những mảnh vụn khi cắt bằng cưa. Cắt đồng thời cả hai phía 
của rãnh tới một độ sâu nhất định và theo một đường thẳng thích hợp. Luôn 
luôn phải điểu khiển đường cưa bằng dẫn hướng chắc chắn. Làm vát miệng 
vết cắt của cưa. Sửa chữa các chỗ bị mẻ, bị vỡ, hoặc nứt trước khi đổ chất 
trộn dầu. 
Không cần thiết phải cắt bằng cưa ở những chỗ sử dụng các tấm bọc thép. 
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Lắp đặt hệ thống gắn kết khe co giãn sao cho hệ thống đó phải sạch và khô, 
không bị dính các mảnh vụn và những vật không thích hợp. Phải dọn sạch 
các vật liệu có hại trên bề mặt bê tông hay bề mặt kim loại khi lắp đặt khe 
co giãn. Tránh hư hại cho các chất gắn kết khe co giãn chịu nén bằng cao 
su đúc sẵn bằng các biện pháp dùng tay hoặc các dụng cụ bằng máy. Dùng 
chất kết dính trộn dầu theo chỉ dẫn của nhà sản xuất đối với cả hai mặt khe 
co giãn trước khi bố trí chất gắn kết. Nén chất gắn kết bằng cao su chế tạo 
sẵn tới bề dầy có tính đến sự giãn nở và nhiệt độ môi trường tại thời điểm 
lắp đặt.  
Nghiêm cấm không để bị lỏng hoặc bị hở giữa chất gắn kết và bản mặt cầu. 
Xây dựng các khe co giãn để tạo sự chuyển vị tự do trong giới hạn chuyển 
vị thiết kế. Lắp đặt hệ thống khe co giãn theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

(iiiiiiiiiiiiiiii) 819.04. Đo đạc khối lượng 
Tiểu mục 109.01. 
(jjjjjjjjjjjjjjjj) 819.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 
Chất gắn kết bản mặt cầu (Loại)  mét  
 
Mục 820.  Lan can  
(kkkkkkkkkkkkkkkk) 820.01. Mô tả 
Cung cấp các vật liệu và bố trí lan can trên các kết cấu, bao gồm việc cung cấp 
và rải vữa hoặc bê tông, cung cấp bu lông neo, chốt thép hoặc các thiết bị cần 
thiết sử dụng để gắn lan can vào kết cấu. 
(llllllllllllllll) 820.02. Vật liệu 
Lan can thép Hạng mục 811 
Bu lông và vòng đệm không chỉ định cường độ cao  ASTM A 307 
Ống thép  ASTM A 500, Loại B 
Đổ cột AASHTO M 193 
Bọc  ASTM B 221M 
Lan can kim loại  Hạng mục 606 
Lan can mạ kẽm AASHTO M 111 
Bu lông và vòng đệm mạ kẽm AASHTO M 232 
Lan can bê tông 808, 809 
Lan can đá  814 
Lan can gạch  815 
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Sơn  813 
Kim loại khác  823 
(mmmmmmmmmmmmmmmm) 820.03. Thi công 
Lắp đặt lan can sau khi đã tháo cốp pha nhịp, trát vữa các nhịp tự đỡ. Thi công 
lan can theo đúng đường thẳng và độ dốc quy định, có thể bao gồm cả độ vồng 
của từng nhịp, nhưng không được theo bất kỳ bộ phận không bằng phẳng nào 
khác của kết cấu phần trên. Trong trường hợp có hoặc không có siêu cao, phải 
lắp dựng lan can trên cầu theo phương thẳng đứng. 
A. Lan can kim loại. Chế tạo sẵn các đoạn định hình của lan can thép từ loại 

thép mềm. Các đoạn lan can bằng ống thép có thể là các ống thép tiêu 
chuẩn. Hoàn thiện các mối hàn lộ mặt bằng cách mài hoặc giũa để tạo nên 
bề mặt nhẵn. Điều chỉnh lan can kim loại trước khi neo nhằm đảm bảo 
khớp nối chính xác tại các vị trí tiếp xúc, đồng thời đảm bảo hướng và độ 
vồng trên suốt chiều dài của lan can. Khoan các lỗ để nối với lan can tại 
đúng vị trí và theo một độ dốc và hướng thích hợp. 
Mạ kẽm các bu lông neo, vòng đệm và toàn bộ các phụ tùng thép của lan 
can. Sửa lại những chỗ bị bong tróc bề mặt mạ bằng sơn giầu kẽm. Dỡ bỏ 
những chỗ bị lồi lõm và làm sạch lan can không cho những vật liệu ngoại 
lai làm bẩn màu sau khi lan can đã được lắp đặt. 

B. Lan can bê tông. Lắp đặt lan can bê tông hoặc bằng phương pháp dùng bê 
tông đổ tại chỗ hoặc bằng bê tông đúc sẵn. Sử dụng bê tông Loại AE. Sử 
dụng bê tông Loại C (AE) đối với những chỗ có độ dày lan can tối thiểu 
dưới 100 mm. Tháo dỡ ván khuôn đối với lan can bê tông đổ tại chỗ sau 
khi đã tiến hành đầy đủ các biện pháp bảo vệ và bảo dưỡng bê tông và sau 
khi bê tông đã đạt đủ cường độ nhằm tránh làm hư hại bề mặt bê tông hoặc 
những hư hại khác do tháo dỡ ván khuôn gây ra. Sử dụng vật liệu hoàn 
thiện đánh bóng Loại 2 đối với lan can đã lắp dựng bằng ván khuôn cố 
định. Sử dụng vật liệu hoàn thiện thông thường Loại 1 đối với lan can xây 
dựng bằng ván khuôn trượt và đối với lan can tạm thời. 

C. Lan can tạm thời. Lắp dựng các thanh chắn đúc sẵn tạm thời trên bệ cứng. 
Giữ nguyên lan can tạm thời tại vị trí cho đến khi toàn bộ công việc yêu 
cầu cho lắp dựng lan can đã được hoàn thành. Sử dụng các thanh chắn mới 
hoặc đã sử dụng từ trước miễn là chúng phải sạch sẽ và không bị hư hỏng. 
Cất giữ lan can tạm thời sau khi tháo đi. 

(nnnnnnnnnnnnnnnn) 820.04. Đo đạc khối lượng 
Tiểu mục 109.01 hoặc theo như dưới đây: 
Đo dọc theo bề mặt lan can, giữa hai đầu của lan can hoặc giữa các mép ngoài 
của cột cuối cùng, lấy giá trị lớn hơn. Không được trừ đi khoảng cách mối nối 
hoặc các khe hở nhỏ khác. 
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(oooooooooooooooo) 820.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  đơn vị thanh toán 
Lan can (Loại)  mét  
 
Mục 821. Bê tông chống thấm hoặc chống ẩm hoặc lớp mặt xây vữa 
(pppppppppppppppp) 821.01. Mô tả 
Thi công hệ thống màng bê tông asphalt đổ tại chỗ hoặc hệ thống màng chế tạo 
sẵn, có sử dụng các vật liệu đệm thích hợp và các lớp phủ bảo vệ cần thiết. Trừ 
khi được quy định, loại hệ thống chống thấm được sử dụng sẽ do Nhà thầu lựa 
chọn. Xây dựng hệ thống chống ẩm bao gồm một lớp lót và hai lớp asphalt 
phòng nước. 
(qqqqqqqqqqqqqqqq) 821.02. Vật liệu 
Nhựa asphalt  ASTM 449. Loại I được sử 

dụng dưới; Loại II được sử 
dụng trên mặt đất. 

Vật liệu tưới thấm bám  ASTM D 41 
Vải  ASTM D 173, vải dệt sợi 

cotton thấm đẫm nhựa bitum 
dùng để chống thấm hoặc loại 
ASTM D 3515, Tiêu chuẩn 
kỹ thuật cho vải dệt sợi thuỷ 
tinh có xử lý asphalt. 

Vật liệu tưới thấm bám để sử dụng với màng tráng cao su  Loại vật liệu có 
thành phần chủ yếu là 
Neoprence theo kiến nghị của 
nhà sản xuất asphalt.  

Vật liệu tưới thấm để sử dụng với màng bitum  Loại vật liệu nhựa hoặc dung 
môi theo kiến nghị của nhà 
sản xuất.  

Tấm màng chế tạo sẵn  Điều 21.2.2.2, Tiêu chuẩn 
thiết kế cầu 

Mát tít cho tấm cao su chế tạo sẵn Chất gắn kết bê tông asphan 
nguội được tráng cao su 

Mát tít cho tấm chế tạo sẵn sử dụng bitum cải thiện  Hỗn hợp bitum và keo 
tổng hợp 

Lớp phủ bảo vệ Tấm cứng dày 3-mm tương 
ứng với loại được chấp thuận  

Mặt đường trên bản mặt cầu  Bê tông asphalt, theo chỉ dẫn 
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Chất kết dính Loại do nhà sản xuất vật liệu 
chống thấm kiến nghị. 

(rrrrrrrrrrrrrrrr) 821.03. Yêu cầu 
A. Hệ thống chống thấm chế tạo sẵn  
1. Bố trí trên bản mặt cầu. Để các cuộn vải dọc theo hai bên bản mặt cầu ở 

nơi được bảo vệ khô ráo. 
Làm vệ sinh bề mặt một cách kỹ lưỡng. Rải giấy phủ chống dầu lên các khu vực 
bản mặt cầu sẽ phủ lớp mặt bằng tấm trượt hoặc ống dẫn. Giữ chặt bằng băng 
dính hoặc bằng keo dán. 
Trộn kỹ các vật liệu lớp lót và phải rung/lắc trong quá trình thi công. Thi công 
một lớp lót cao su tổng hợp neoprennce bằng phương pháp phun hoặc lăn với tỷ 
lệ khoảng 7.4 m2/L. Thi công lớp lót nhựa thông hoặc dung môi với tỷ lệ 
khoảng 2.9 m2/L. Phải để các lớp lót khô và không dính.  
Rải lớp màng dính bám và bê tông nhựa asphalt lên giấy phủ. Cắt giấy phủ và 
các tấm chế tạo sẵn tại vị trí khe co giãn hoặc gần khe co giãn. Láng lại các bề 
mặt đã lót bằng vật liệu có dung môi nhưng không được phủ bằng các tấm màng 
trong vòng 24 giờ. Láng lại các bề mặt đã lót vật liệu có cao su tổng hợp 
neoprence nhưng không được phủ tấm màng trong vòng 36 giờ.  
Láng lại các bề mặt đã lót vật liệu nhựa thông nhưng không được che phủ bằng 
tấm màng trong vòng 8 giờ. 
Rải một lớp màng mỏng rộng tối thiểu 300-mm dọc theo mối nối của bản mặt 
cầu và chân đế lan can hoặc thanh chắn lan can hoặc bề mặt dải phân cách ở lề 
bên ngoài bản mặt cầu rồi sau đó đến lề bên trong của bản mặt cầu. Mở rộng lớp 
màng mỏng một khoảng 75mm cho đến bề mặt của lan can hoặc dải phân cách. 
Rải dọc các lớp tiếp theo thành mái dốc sao cho nước có thể thoát đi được. Lợp 
các lớp kế tiếp phủ trùm lên ít nhất 60 mm dọc theo lề và ít nhất 150mm dọc 
theo chân bản mặt cầu. Khi đặt các lớp màng mỏng, cắt và xoay lớp màng mỏng 
ra chỗ khe hở hoặc ống thoát nước. Sử dụng lu tay hoặc các thiết bị khác để đạt 
được độ liên kết chắc chắn và đồng đều với bê tông lót sao cho các nếp gợn và 
bọt khí là tối thiểu. 
Sửa các chỗ rách, cắt hoặc khe hở bằng chất kết dính. Phủ chỗ bị lỗi bằng tấm 
màng mỏng khác. Kéo rộng tấm màng mỏng trên chỗ cần sửa ít nhất là 150 mm 
ngoài phạm vi chỗ bị lỗi. 
Sử dụng một màng mỏng polyester trên phần phải vá sửa và đặt miếng vá trên 
bề mặt được làm nóng. Lu và ép các miếng vá chắc chắn lên trên bề mặt. Bả ma 
tít dọc theo các tấm nhựa asphalt cao su lộ mặt và các tấm bitum cho đến lan can 
chắn hoặc bề mặt dải an toàn. 
2. Bố trí trên các bề mặt khác. Trát mịn những chỗ bả ma tít theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất hoặc những chỗ dán ở rìa các tấm màng mỏng lộ mặt. 
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Đảm bảo việc chống thấm bằng cách sửa sạch bavia của các ống, máng 
thoát nước hoặc các thiết bị khác đặt trong tấm màng mỏng có mũ bịt chế 
tạo sẵn hoặc chế tạo tại chỗ, có nắp kín hoặc các phương tiện khác. Đặt các 
lớp phủ bảo vệ trong những ngày làm việc tiếp theo hoặc trong vòng 72 giờ 
sau khi đặt màng mỏng. 
Dùng chất có đủ độ kết dính để giữ lớp phủ cho đến khi đắp tả lại. 

B. Chống ẩm. Làm sạch bề mặt một cách kỹ lưỡng và rải đều lớp lót. Rải tiếp 
theo đó lớp chống thấm thứ nhất và để cho lớp này ổn định. Sau đó rải tiếp 
lớp thứ hai. 

C. Các chi tiết đặc biệt. Ngăn không cho nước đọng lại ở giữa lớp chống thấm 
và bề mặt được chống thấm. Chú ý tới rìa các màng mỏng và các điểm đặt 
ống máng thoát nước hoặc các thiết bị khác xuyên qua lớp màng mỏng. 
Rải các tấm rời để lợp lên màng mỏng chính ít nhất là 300 mm để thoát 
nước ở dải an toàn, dầm và tường lửng. Gắn các chỗ thoát nước bằng thiết 
bị thoát nước bằng kim, hoặc chèn vào mép trên của rãnh bằng chất nhét 
khe nóng. 
Trét các khe cho phép hở nhưng không được chỉ định là khe có giãn, đầu 
tiên là bằng xơ dây, sau đó bằng chất nhét khe nóng. 
Cung cấp đồng tấm hoặc chì hình chữ U hoặc chữ V cho cả khe co giãn 
thẳng đứng và nằm ngang. Bịt các khe hở bằng chất nhét khe nóng sau khi 
đặt màng mỏng. Tiếp tục đặt màng mỏng qua tất cả các khe co giãn. 
Cẩn thận đưa màng mỏng xuống dưới mố tại cuối kết cấu. Bảo đảm cho tất 
cả dịch chuyển. 

(ssssssssssssssss) 821.04. Đo đạc khối lượng 
Đo dọc theo bề mặt đã rải, giới hạn ở kích cỡ đã quy định. Đo bằng mét vuông 
tại hiện trường. 
(tttttttttttttttt) 821.05. Thanh toán 
Thanh toán cho công tác chống thấm là sự đền bù đầy đủ cho việc cung cấp thiết 
bị, vật liệu và nhân công để làm công tác chống thấm cho màng mỏng và bảo vệ 
lớp phủ. Thanh toán cho công tác chống ẩm sẽ dựa trên toàn bộ chi phí cho việc 
cung cấp các thiết bị, vật liệu và nhân công cần thiết. 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Chống thấm  mét vuông 
Chống ẩm  mét vuông 
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Mục 822.  Bảo vệ mái dốc  
(uuuuuuuuuuuuuuuu) 822.01. Mô tả 
Thi công bảo vệ bờ và mái dốc nền đường bằng các biện pháp đổ đá, xây lát mái 
dốc bằng bê tông và lát mái dốc bằng các tấm bê tông đúc sẵn.  
(vvvvvvvvvvvvvvvv) 822.02. Vật liệu 
Cốt liệu cho thi công đổ đá  703.17 
Cốt liệu để thoát nước ngầm  704 
Lớp đệm cát thoát nước 705 
Bê tông  808, Loại B hoặc Loại B (AE), cấp phối 

hỗn hợp lớn nhất 25 mm  
Chất nhét khe co giãn  707.01 
Vữa phun khí nén 824 
Bê tông xi măng póoc lăng đúc sẵn 706.03 và 714.07 
Xi măng chịu nước  701.01 
Thoát nước bằng vải địa kỹ thuật tổng hợp  Chứng nhận của Nhà sản xuất cho 

Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO, Phần II, 
Thi công, Tiểu mục 22.3.10 

Rọ đá và dây thép buộc  712.10 
Vải lọc kỹ thuật 705.03 
Vữa 814.03 
Bê tông đóng bao đổ gia cố  Hỗn hợp cát mỏ hoặc cát rửa sạch và sỏi 

cuội, xi măng và nước, ít nhất 223 kg/m3 
xi măng pooc lăng, độ sụt từ 75 đến 125 
mm 

Vữa bê tông lỏng ASTM C476 
Bao bì để đóng bao bê tông  Vải bao bì 0.34 kg/m3 hoặc tương đương, 

500 mm x 900 mm đo trong lòng các 
đường chỉ khâu khi bao trược trải phẳng, 
công suất 0.035 m3. Bền, có thể sử dụng 
các bao bì tái chế.  

Gia cố 809 
(wwwwwwwwwwwwwwww) 822.03. Thi công 
A. Chuẩn bị mái dốc. Tạo hình mái dốc theo độ dốc và các đường chuẩn như 

quy định. Đầm đất trên mái dốc đến độ chặt tiêu chuẩn 95%. Rải vải lọc kỹ 
thuật đều trên mái dốc hoặc bề mặt. 
Phải để lại 300 mm vải lọc về mỗi phía để neo lại. Rải vải lọc kỹ thuật sao 
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cho không bị rách, thủng, hoặc bị xê dịch. Không cho các vệt bánh xe đè 
lên mái dốc đã phủ vải.  

B. Đổ đá. 
1. Đổ đá bằng tay. Đặt các hòn đá to trước và đổ các hòn đá nhỏ hoặc vụn đá 

lên để lấp đầy các lỗ rỗng.  
2. Rải đá bằng máy. Rải các hòn đá to xuống lớp ở chân mái dốc và phía 

ngoài mái dốc. lace larger stones in the toe course and the outside surface. 
Rải đá dưới nước bằng các phương pháp khống chế đến đúng điểm đặt.  

3. Đổ đá và phụt vữa. Đổ đá theo các lớp có chiều dày lớn nhất là 300-mm. 
Phụt vừa khi đá còn ẩm và lấp đầy các khe hở. Thi công các lớp tiếp theo 
trước khi vữa ở lớp trước chưa đông kết. Đặt các lỗ thoát nước xuyên qua 
phần đá đổ như quy định. Bảo vệ vữa phun không bị băng giá trong 4 ngày.  

C. Đổ bao bê tông. Đổ đầy bao khoảng 0.03 m3 bê tông. Đặt ngay các bao 
vừa đổ bê tông lên mái dốc và đạp chân lên để bao bê tông tiếp xúc theo 
đúng bề mặt đất thiên nhiên và các bao đã đặt bên cạnh. Đắp thêm một 
hàng nữa lên lớp xếp dọc đầu tiên. Xếp lớp thứ hai theo các hàng ngang. 
Xếp xen kẽ các lớp tiếp theo. Đặt các bao xếp dọc sao cho các đầu gấp lại 
không bị kề sát nhau. Đặt các bao xếp ngang sao cho đầu gấp hướng xuống 
mặt đất. Bảo dưỡng 4 ngày bằng các lần phun nước nhẹ cứ 2 giờ một lần 
vào ban ngày, hoặc phủ một lớp đất ướt lên.  

D. Rọ đá. Chia các vách ngăn đều nhau thành các ô có chiều dài không được 
vượt quá chiều rộng. Phải đảm bảo cho các cạnh xung quanh buộc với nhau 
có độ bền như lưới đan rọ. Đảm bảo các ô với chiều cao trong khoảng 1/3 
và 2/3 chiều rộng có hai dây nối ngang, và các ô với chiều cao hơn 2/3 
chiều rộng có bốn dây nối ngang. Nối nắp rọ và mặt rọ bên cạnh bằng dây 
thép buộc hoặc các vòng đai với khoảng cách không lớn hơn 150 mm, hoặc 
khâu nối liên tục xung quanh các cạnh bằng cách cuộn xoắn dây thép theo 
từng đoạn 100 mm.  
Xếp xen kẽ các rọ theo mối nối thẳng đứng tại 1/3 đến 1/2 chiều dài của 
các rọ. Sắp xếp các rọ với khoảng cách thống nhất và buộc chắc chắn các 
dây thép buộc phía trong mỗi ô của kết cấu. Đổ đầy đá vào các rọ mà vẫn 
phải duy trì vị trí các hàng rọ tránh các rọ bị phình ra. Đậy nắp rọ vào vị trí 
và buộc chắc chắn với các mặt rọ, và các vách ngăn.  

E. Thoát nước bằng vải địa kỹ thuật tổng hợp. Lắp đặt thiết bị thoát nước 
bằng vải lọc kỹ thuật có một mặt tiếp xúc với nền đường. Tại các vị trí nối 
phải rải vải chờm lên nhau ít nhất 75 mm, và phải cuộn quanh các mép vải 
ngoài cùng quá mép mái dốc ít nhất 75 mm. Phủ thêm vải vào các mối nối 
và cuộn quanh mép vải tại vị trí thoát nước ít nhất 150 mm. Phải thay thế 
các đoạn vải bị rách, hoặc sửa chữa bằng cách phủ lượt vải khác lên khu 
vực bị hư hỏng và chờm quá phạm vi 150 mm. 
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F. Xây lát mái dốc bằng bê tông. Đệ trình các bản vẽ thi công chi tiết về vật 
liệu dự kiến sử dụng và các đặc điểm thi công. Thi công xây lát mái dốc 
bằng vữa bê tông lỏng, đổ tại chỗ, và lát các tấm bê tông xi măng poóc lăng 
đúc sẵn, hoặc khi được phép có thể sử dụng khuôn vải dệt kỹ thuật đổ đầy 
cốt liệu hạt mịn và vữa bê tông xi măng poóc lăng.  
Đầm bê tông và trát bằng bay trên bề mặt lớp vữa dày ít nhất 6 mm khi mái 
dốc có độ dốc lớn và không cho phép cố kết bình thường. Hoàn thiện bằng 
bay tay sau khi đã cắt gọt thành độ dốc yêu cầu. Sửa sang các viền mép và 
các mối nối bằng dụng cụ tạo viền mép bán kính 6 mm. Quét chổi lên mặt 
theo chiều song song với các cạnh tấm bê tông.  
Đặt các tấm bê tông, khối bê tông đúc sẵn trên lớp đệm cát dày 75 mm. vị 
các tấm và khối bê tông để tạo được một bề mặt đồng đều và để đặt chắc 
chắn. Xếp ghép các khối bê tông chạy theo chiều dài song song với mái dốc 
và có các mối nối 6 mm tại các vị trí yêu cầu phải trát vữa. Nhét vữa xi 
măng cát vào các mối nối tới độ sâu 100 mm tính từ bề mặt khối bê tông 
trong các khu vực được trát vữa. Làm ướt các khối bê tông trước khi trát 
vữa. Trát vữa khi nhiệt độ ngoài trời hơn 4OC. Nhét vữa vào các mối nối 
đầy đến mặt khối bê tông. Làm ướt các khối bê tông sau lần trát vữa đầu 
tiên. Bảo dưỡng vữa trát 7 ngày.  
Đổ đầy các khuôn vải dệt kỹ thuật bằng vữa lỏng bê tông xi măng poóc 
lăng và cốt liệu mịn có thể bơm được. 
Thi công các khe co giãn ngang theo các khoảng cách 6.1 m và các khe co 
giãn dọc như quy định. Nhét đầy các khe co giãn bằng vật liệu nhét khe co 
giãn với chiều dày 12 mm. Bảo dưỡng bê tông hoặc vữa phun khí nén. Tạo 
các lỗ thoát nước xuyên qua lớp gia cố mái dốc có 0.06 m3 vật liệu đắp bao 
quanh lớp vải lọc thoát nước phía sau. Lấp các rãnh ở chân mái dốc bằng 
vật liệu đào.  

(xxxxxxxxxxxxxxxx) 822.04. Đo đạc khối lượng 
A. Theo Tiểu mục 109.01 và như sau: 
B. Đo đạc khối lượng đá đổ dọc theo bề mặt trên cùng thực tế đã đổ đá, giới 

hạn theo các kích thước quy định, hoặc  
Tính toán khối lượng đá đổ theo chiều dày quy định và diện tích thực đo 
dọc theo bề mạt trên cùng thực tế đã đổ đá, giới hạn theo các kích thước 
quy định.  

C. Dựa trên lưọng bao bê tông đã rải trên thực địa và khối lượng của máy trộn  
D. Đo đếm các rọ đá dọc theo bề mặt trên cùng đã đặt rọ, giới hạn theo các 

kích thước đã quy định.  
E. Đo đạc khối lượng xây lát mái dốc bằng bê tông (bê tông đổ tại chỗ, vữa 

phun bằng khí nén, hoặc bê tông xi măng poóc lăng dúc sẵn) dọc theo bề 
mặt trên cùng thực tế đã xây lát, giới hạn theo các kích thước đã quy định, 
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hoặc tính toán khối lượng xây lát bê tông (bê tông đổ tại chỗ, vữa phun 
bằng khí nén) theo chiều dày quy định và diện tích thực đo dọc theo bề mặt 
trên cùng thực tế đã xây lát, giới hạn theo các kích thước đã quy định,  

F. Đo đạc vải lọc kỹ thuật trên mặt đất, trừ phần chờm lên nhau.  
(yyyyyyyyyyyyyyyy) 822.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 
Đổ đá   Mét vuông 
Đổ đá Mét khối 
Đổ đá Megagram 
Đổ bao bê tông Mét khối 
Rọ đá Mét vuông  
Xây lát mái dốc bằng bê tông (Loại)  Mét vuông 
Xây lát mái dốc bằng bê tông (Loại) Mét khối 
Vải lọc kỹ thuật Mét vuông 
 
Mục 823.  Các loại kim loại khác 
(zzzzzzzzzzzzzzzz) 823.01. Mô tả 
Cung cấp và lắp ráp các hạng mục kim loại linh tinh trong kết cấu. 
(aaaaaaaaaaaaaaaaa) 823.02. Vật liệu 
Thép thanh, đĩa thép, thép hình  AASHTO M 183M (ASTM A 

36M), Loại 250 
Bu lông và đai ốc không phải là loại cường độ cao  ASTM A 307 
Bu lông, đai ốc và vòng đệm cường độ cao AASHTO M 164M (ASTM A 

325M) 
Thép nhẹ dùng cho cầu  AASHTO M 192M (ASTM A 

486M), Loại 485 
Thép nhẹ dùng chung AASHTO M 103M (ASTM A 27M) 
Hợp kim thép-crôm AASHTO M 163M (ASTM a 

743M) 
Sắt đúc màu ASHTO M 105 (ASTM A 48), Loại 

30 
Sắt đúc mềm  ASTM A 536, Cấp 414–276-18 
Kim loại dát mỏng  ASTM A 47M, Loại 24118 (Xem 

Hạng      mục 811) 
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Thép tấm Vật liệu có chất lượng theo thị 
trường 

Kim loại mạ kẽm nhúng nóng AASHTO M 111 (ASTM A 123) 
Bu lông mạ kẽm nhúng nóng  AASHTO M 232 (ASTM A 153), 

Loại C 
Bu lông mạ kẽm cơ học AASHTO M 298 (ASTM B 695), 

Loại 345 (Xem hạng mục 811) 
Kéo ép nhôm, đúc và rèn kim loại  Hạng mục 831 
(bbbbbbbbbbbbbbbbb) 823.03. Yêu cầu 
A. Chế tạo. Cạo bỏ tất cả các vết nứt, chỗ rạn bao gồm cả các gờ ráp, bavia 

và cạnh sắc sau khi chế tạo. 
Uốn phẳng lại các tấm kim loại bị cong, vênh sau khi chế tạo và mạ kẽm.  

B. Mạ kẽm. Mạ kẽm tất cả các hạng mục thép không được đặt sâu vào trong 
bê tông ít nhất 50 mm và tất cả các khung tay vịn và mái che bằng thép đúc 
dùng trên vỉa hè và đường người đi bộ theo Hạng mục 811. Mạ kẽm tất cả 
các phụ kiện lắp ráp ngay sau khi chế tạo.  

(ccccccccccccccccc) 823.04. Đo đạc khối lượng 
Nếu theo quy định thì trọng lượng tính toán là cơ sở dùng cho thanh toán, hoặc 
theo cách khác, thanh toán được thực hiện theo trọng lượng thực cân. Phải đệ 
trình phiếu cân đã được xác nhận theo yêu cầu của Kỹ sư.  
Đơn vị trọng lượng. Tính toán trọng lượng cân tại chỗ đã được chấp thuận bằng 
đơn vị Kilôgam cho từng loại vật liệu quy định.  
(ddddddddddddddddd) 823.05. Thanh toán 
Thanh toán theo đơn giá của một kilôgam cho từng loại vật liệu quy định. Thanh 
toán bao gồm đền bù đầy đủ cho việc cung cấp toàn bộ nhân lực, vật liệu, dụng 
cụ, thiết bị, và các công việc phụ trợ khác đã hoàn thiện tại chỗ.  
Các hạng mục thanh toán cho kéo ép nhôm, đúc và rèn kim loại, xem Hạng mục 
301. 
Các hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Kim loại linh tinh (Loại)  Kilôgam 
 
Mục 824. Vữa phun  
(eeeeeeeeeeeeeeeee) 824.01. Mô tả 
Cung cấp và rải vữa bằng khí nén để xây dựng các phần kết cấu, sửa chữa các 
kết cấu bê tông, làm kết cấu bên ngoài của các bề mặt bê tông, bao bọc các bộ 
phận kết cấu bằng thép, lát rãnh và kênh, xây lát mái dốc, và các công việc linh 
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tinh khác. Vữa phun bao gồm hoặc cốt liệu hạt mịn trộn khô và xi măng poóc 
lăng được phun bằng một thiết bị thích hợp trong đó nước được thêm vào ngay 
trước khi vữa được phun ra khỏi đầu phun, hoặc vữa trộn trước bằng các 
phương pháp cơ học và được phun bằng khí nén qua vòi phun vào bề mặt đã 
được chuẩn bị.  
Chuẩn bị bề mặt để rải vữa, cung cấp và rải cốt thép và đặt neo.  
(fffffffffffffffff) 824.02. Vật liệu 
Xi măng, cốt liệu, nước, và các chất phụ gia  Hạng mục 808 
Cốt thép Hạng mục 809 
Ván khuôn Hạng mục 803 
Các chốt neo Các bu lông đầu móc có đường kính nhỏ 
nhất 6 mm  
(ggggggggggggggggg) 824.03. Yêu cầu 
A. Chia theo tỷ lệ và trộn. Đệ trình thiết kế hỗn hợp dự kiến cho Kỹ sư để 

duyệt trước khi bắt đầu công việc. 
Sử dụng một công thức thiết kế đưa ra tỷ số giữa xi măng và cốt liệu, dựa 
trên khối lượng khô và rời của vật liệu, không nhỏ hơn 1: 3.5 để thi công và 
sửa chữa các kết cấu bê tông và bao bọc cốt thép, hoặc không nhỏ hơn 1:5 
để xây lát rãnh, kênh và mái dốc.  
Thay thế đến 30% cốt liệu hạt thô theo AASHTO M 43 (ASTM D 448) cho 
các kích cỡ từ 9.5 mm đến 2.36 mm hoặc từ 9.5 mm đến 1.18 mm đối với 
cốt liệu hạt mịn. 
Cho phép sử dụng lại vữa bê tông rơi tái chế như cốt liệu mịn. Sử dụng vật 
liệu tái chế sạch và không lẫn tạp chất với khối lượng không nhiều hơn 
20% tổng khối lượng cốt liệu hạt mịn.  
Điều chỉnh lượng nước xuống thấp nhất theo thực tế và phải đảm bảo sao 
cho vữa dính bám chính xác vào kết cấu. Sử dụng vật liệu vừa khô sao cho 
vữa không bị xệ hoặc rơi xuống từ các mặt phun vữa thẳng đứng hoặc 
nghiêng hoặc tách biệt trong công trình có mặt phun nằm ngang.  
Trộn bằng công nghệ trộn khô hoặc trộn ướt. Trước khi cho vữa vào thiết 
bị phun, phải trộn kỹ các loại vật liệu với nhau bằng các loại máy trộn dạng 
trống quay hoặc dạng guồng quay được thiết kế để trộn vữa phun. Các thiết 
bị và phương pháp trộn trung gian có thể được áp dụng khi trộn ướt.  

B. Chuẩn bị bề mặt phun vữa. San phẳng diện tích cần phun vữa một cách 
chính xác về cao độ và kích thước như quy định khi vữa đựoc phun lên bề 
mặt là đất. Đầm với độ ẩm vừa phải để làm cho nền đất chặt và tránh làm 
cho nước bị hút khỏi vữa, nhưng không tạo ra lớp nước mặt tự do.  
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Tạo ra các khe co giãn, khuôn cho các bên, các dải vữa ngang và các dải 
phun để tạo thành hàng hoặc để ghép panel. Sử dụng đất hoặc các dây ngăn 
ở những nơi cần thiết để tạo ra chiều dày, mặt phẳng và đường hoàn thiện 
cần thiết.  
Loại bỏ tất cả các loại vật liệu bị hư hỏng hoặc rời rạc do đẽo gọt bê tông 
hoặc đá bằng dụng cụ cầm tay hoặc khí nén khi vữa dược rải lên bê tông 
hoặc đá. Cắt theo hình vuông hoặc cắt nhẹ sâu xuống vai đường khoảng 25 
mm dọc theo chu vi khu vực cần sửa chữa.  
Phun cát lên các bề mặt cần phun vữa để lấy đi các chất gỉ sắt của thép hở 
và tạo ra các bề mặt ráp và sạch trên bê tông hoặc đá. Giữ ẩm cho các bề 
mặt cần phun vữa ít nhất trong 1 giờ. Cho phép làm khô các bề mặt đó 
trước khi phun vữa.  

C. Lắp đặt. Đặt cốt thép và phải bảo đảm sao cho cốt thép không bị dịch 
chuyển do ảnh hưởng của vữa phun bằng khí nén. Gia cố lưới cốt thép chế 
tạo sẵn hoặc các thanh cốt thép bằng các đinh neo cấu tạo bởi các bu lông 
có thêm đầu móc đường kính ít nhất 6 mm được chôn vào các lỗ khoan sẵn 
khi rải vữa lên bê tông hoặc đá. Sử dụng các bu lông có chân neo vào khối 
xây chắc chắn để chịu được lực kéo 670 N.  
Sử dung các đinh neo đóng có đường kính không nhỏ hơn 3 mm với chiều 
dài nhỏ nhất là 50 mm. Dùng các thiết bị đóng đinh neo có sử dụng thuốc 
nổ để tạo lực đóng và có khả năng đặt neo hoặc ghim mà không cần phá vỡ 
bê tông xung quanh.  
Khoảng cách giữa các neo, từ tim đầu đinh này đến tim đầu đinh kia, không 
lớn hơn 300 mm, 460 mm, từ tim đến tim, trên mặt thẳng đứng và 920 mm, 
từ tim đến tim, trên các mặt nằm ngang. Phải sử dụng ít nhất ba neo trong 
mỗi khu vực riêng biệt đắp vá bằng vữa.   
Thông báo với Kỹ sư về thời gian bắt đầu lắp đặt đinh neo. Bổ trí các đinh 
neo sao cho không phá hỏng các thanh căng trong bê tông dự ứng lực hoặc 
các đường ống đặt trong bê tông.  
Khi thực hiện các công việc sửa chữa, phải sử dụng cốt thép cho tất cả các 
khu vực có chiều dày vữa vượt quá 38 mm bằng một lớp cốt thép đơn hàn 
trước loại 50 x 50 - MW8 x MW8 hoặc 75 x 75 - MW10 x MW10. Sử dụng 
một lớp lưới cốt thép đơn để gia cường từng khu vực đắp vá bằng vữa có 
chiều dày 100 mm hoặc các đoạn trong những khu vực có chiều dày vữa vượt 
quá 100 mm. Đặt các tấm cốt thép song song với bề mặt dự kiến phun vữa đã 
hoàn thiện. Bao bọc hoàn toàn từng lớp cốt thép bằng vữa, đợi lớp này đông 
cứng trước khi rải lớp lưới cốt thép tiếp theo. Lưới cốt thép gia cường bên 
cạnh bề mặt khối xây đã chuẩn bị không được nằm gần sát bề mặt này quá 12 
mm. Uốn trước cốt thép trước khi đặt cho vừa với các góc xung quanh và các 
góc lõm.  
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Phải bao vữa ít nhất 25 mm giữa bề mặt vữa đã hoàn thiện và tất cả các 
hạng mục thép, bao gồm neo, các thanh cốt thép và lưới cốt thép.  
Phun vữa bằng thiết bị nén khí có thể phun hỗn hợp lên bề mặt đã chuẩn bị 
với tốc độ cần thiết để tạo ra một khối vật liệu đồng nhất và chặt chẽ. Sử 
dụng máy nén khí và ống dẫn để cung cấp áp lực ít nhất 0.24 MPA tại đầu 
vòi phun đối với các đầu phun 25-mm và theo tỷ lệ thuận đối với các vòi 
phun lớn hơn. Duy trì tốc độ phun thống nhất để vật liệu rời đầu phun theo 
tỷ lệ đã quy định đối với từng loại công việc nhằm hạn chế tối đa vữa rơi.  
Cung cấp nước theo áp lực thống nhất, tối thiểu phải lớn hơn áp suất không 
khí 0.1 MPa tại đầu phun 
Rải vữa ở trạng thái khô mà thực tế có thể cho phép để tránh nứt vỡ do co 
ngót. Phun theo các dải phun để bảo đảm phun theo các góc vuông, các 
đường thẳng, và tạo ra một mặt phẳng của vữa. Phun vữa sao cho hạn chế 
tối thiểu vữa rơi. Gạt vữa xuống phía cạnh có chiều dày mỏng khi kết thúc 
mỗi ngày làm việc hoặc khi dừng công việc để thi công khe nối. Làm sạch 
kỹ và làm ẩm vữa tại chỗ trước khi rải đoạn kế tiếp. Phun vữa lên tất cả các 
bề mặt sao cho dòng vật liệu tiếp xúc với bề mặt được phun gần theo góc 
vuông khi giữ đầu phun từ 600 mm đến 1200 mm cách mặt làm việc. Phun 
một số lượng áo vữa vừa đủ để đạt được chiều dày yêu cầu. Lớp áo phủ 
trên cùng hoặc trên các mặt thẳng đứng có chiều dày không vượt quá 25 
mm. Phủ lớp trên sao cho không làm võng hoặc giảm sự liên kết với lớp 
trước. Phải để đủ khoảng thời gian giữa các lớp phun liền nhau trên mái 
dốc, trên các công trình có mặt phun thẳng đứng hoặc công trình trên cao 
để cho phép vữa bắt đầu se lại, nhưng không phải đông kết cuối cùng. Lau 
sạch màng sữa xi măng mỏng trên bề mặt phun vữa để tạo sự liên kết với 
lớp tiếp theo.  
Lấy hết vữa rơi hoặc cát rời ra khỏi bề mặt sẽ phủ vữa trước khi rải lớp vữa 
đầu tiên hoặc tiếp theo.  
Sử dụng các vật liệu đã được trộn hơn 45 phút.  
Gõ để kiểm tra tất cả các khu vực đã sửa chữa sau khi bảo dưỡng và trước 
khi nghiệm thu lần cuối cùng. Dỡ bỏ và thay thế tất cả các khu vực bị nứt 
nẻ và không chắc chắn.  
Rải vữa bằng thiết bị khí nén trên bề mặt không bị băng giá khi nhiệt độ 
xung quanh trên 50C. Chỉ rải vữa khi biết trước nhiệt độ trong vòng 24 giờ 
tới sẽ ở trên 00C.  
Đình chỉ thi công nếu gió mạnh làm cho phun vữa không chính xác hoặc 
mưa có thể rửa trôi vữa.  
Bảo vệ các công trình kề cận xung quanh có thể bị đổi màu hoặc bẩn màu 
hoặc bị hư hại do phun quá, do bụi vữa hoặc vữa rơi vào. Phải lau sạch các 
công trình bị vữa rơi vào bằng cáh lau chùi, cọ chải hoặc rửa sớm ngay khi 
điều kiện xung quanh cho phép.  
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Sử dụng bay để cắt những đốm vữa ở trên cao sau khi vữa đã được phun 
đến độ dày yêu cầu hoặc gạt đến mặt phẳng thực được xác định bằng các 
dải phun vữa hoặc bằng bề mặt của khối xây ban đầu. ở những nơi cần 
thiết, gạt nhẹ bằng thanh gạt vào tất cả các mặt sao cho không xáo trộn vữa 
ở độ sâu đáng kể. Thi công theo hướng từ dưới lên trên khi phun vữa lên 
các mặt thẳng đứng. Phủ lên mặt vữa đã hoàn thiện một lớp áo vữa cuối 
cùng dày khoảng 3 mm. Phải đạt được bề mặt bên ngoài đồng đều trên tất 
cả cả bề mặt được phun vữa.  
Bảo dưỡng bằng hơi theo Hạng mục 808. Thời gian bảo dưỡng bằng nước 
tối thiểu 96 giờ. Bảo vệ vữa không bị đông giá trong thời gian bảo dưỡng.  

(hhhhhhhhhhhhhhhhh) 824.04. Đo đạc khối lượng 
Đo đạc khối lượng bằng mét vuông hoặc bằng mét khối. Đo đạc bằng mét vuông 
dựa trên việc đo đạc diện tích bề mặt của vữa bê tông đã rải cho công trình trên 
mặt phẳng hoặc mặt cong của mỗi bề mặt. Đo đạc bằng mét khối dựa trên kích 
thước của công trình như được chỉ ra trên bình đồ.  
A. Diện tích. Tính toán diện tích đã được nghiệm thu tại chỗ bằng mét vuông 

cho mỗi loại công việc quy định.  
B. Thể tích. Tính toán thể tích đã được nghiệm thu tại chỗ bằng mét khối cho 

mỗi loại công việc quy định  
(iiiiiiiiiiiiiiiii) 824.05. Thanh toán 
Thanh toán theo đơn giá cho mỗi mét vuông hoặc mét khối bao gồm toàn bộ đền 
bù cho các chi phí cung cấp nhân công, vật liệu, thiết bị, các công việc phụ trợ 
và cho tát cả các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị bề mặt, đặt cốt thép, 
đinh neo, chất nhét khe co giãn và các hạng mục công việc khác như yêu cầu.  
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Vữa phun (Loại) Mét vuông 
Vữa phun (Loại) Mét khối 
Mục 825. Vỏ hầm bằng thép và bằng bê tông 
(jjjjjjjjjjjjjjjjj) 825.01. Mô tả 
Cung cấp và lắp đặt các tấm vỏ hầm bằng thép uốn nguội hoặc bằng các tấm bê 
tông đúc sẵn.  
(kkkkkkkkkkkkkkkkk) 825.02. Vật liệu 
Tấm vỏ hầm bằng thép Điều 12.13.3 của Quy trình thiết kế cầu 
Bu lông  Điều 12.13.3.1 của Quy trình thiết kế cầu 
Các tấm vỏ hầm bằng bê tông đúc sẵn Hạng mục 808 
(lllllllllllllllll) 825.03. Thi công 
A. Các tấm thép. 
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1. Chế tạo. Đệ trình bản vẽ thi công. Tạo hình các bản thép nhằm tạo ra các 
mối nối mặt bích theo chu vi. Tạo các mối nối mặt bích theo chiều dọc 
trong các bản thép hoặc sử dụng loại trám nối chỗ gờ (bằng bu lông). Đục 
lỗ các bản thép để lắp bu lông cho cả các đường nối theo chu vi và theo 
chiều dọc hoặc các mối nối. Bố trí các bu lông trong mối nối theo chu của 
các bản thép vi ở dạng tổ hợp với chiều dài bản sao cho các bản thép có độ 
cong như nhau có thể hoán đổi nhau cho phép các đường nối dọc so le 
nhau. Tạo các lỗ để phun vữacó đường kính 50 mm hoặc lớn hơn.  

2. Lắp dựng. Dọc theo hầm, sử dụng các bản thép vỏ hầm liên kết bằng các 
mối nối mặt bích hoặc các đường trám nối. Lắp ráp các bản thép vỏ hầm 
theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Liên kết các bản thép bằng bu lông theo các 
đường nối dọc và các đường nối theo chu vi hoặc các mối nối. Hoàn thiện 
công tác lắp dựng từ phía trong hầm. Bảo vệ các tấm thép vỏ để tránh sứt 
mẻ, bong tróc hoặc bị vỡ cho lớp áo. Thay thế các tấm bị hư hỏng bằng chi 
phí của Nhà thầu.  
Phụt vữa bê tông lỏng vào tất cả các lỗ rỗng giữa các tấm vỏ hầm và tường 
hầm.  

(mmmmmmmmmmmmmmmmm) 825.04. Đo đạc khối lượng 
Tiểu mục 109.01. 
(nnnnnnnnnnnnnnnnn) 825.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Vỏ hầm  Mét 
 
Mục 826. Theo phần riêng 
 
Mục 827. Theo phần riêng  
 
Mục 828. Lớp mặt bê tông gia cường bằng phụ gia Latex 
(ooooooooooooooooo) 828.01. Mô tả 
Rải một lớp mặt bằng vật liệu bền và không thấm nước trên phần xe chạy đã 
chuẩn bị trước của các bản mặt cầu. 
(ppppppppppppppppp) 828.02. Vật liệu 
Xi măng poóc lăng  701.01 
Cốt liệu mịn 703.01 
Cốt liệu thô 703.01 
Nước trộn bê tông  714.01 
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Nhũ tương latex  Chứng nhận của nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu dưới 
đây 
(qqqqqqqqqqqqqqqqq) 828.03. Thi công 
A. Chuẩn bị bề mặt. 
1. Bản mặt cầu mới. Hoàn thiện bằng chải bề mặt để tạo ra bề mặt thô ráp. 

Finish the surfaces to a rough texture by coarse brooming. Cure the deck 
concrete to meet Section 808. Clean and prepare surfaces to meet 
Subsection 828.03.B. 

2. Các bản mặt cầu hiện tại. Tạm thời đậy hoặc nút các lỗ thoát nước trên bản 
mặt cầu, khe co giãn và những chỗ hở khác đến khi thi công xong.  
Cung cấp các máy xới lớp mặt của bản mặt cầu có khả năng bóc bỏ đồng 
đều lớp mặt hiện tại đến chiều sâu yêu cầu mà không phá vỡ lớp bê tông 
nằm bên dưới. Máy xới cần phải có khả năng bóc bỏ ít nhất 6 mm vật liệu 
trên một lần chạy.  
Tránh làm hư hỏng các chi tiết bằng kim loại hiện tại như các tấm vỉ đậy lỗ 
thoát nước và các tấm thép đậy khe co giãn. 
Dùng các dụng cụ cầm tay để bóc bỏ bê tông đã hư hỏng hoặc không chắc 
chắn trong các khu vực mà máy xới không không vào được và các khu vực 
đập bỏ bê tông khi cốt thép lộ ra ngoài. Giới hạn cỡ búa hơi nhỏ hơn 20 kg 
(Cỡ danh định). 
Phải đợi 48 giờ sau khi rải lớp tăng cường mới, mới được tiếp tục cày xới 
hoặc đập vỡ các lớp khác trong vòng 2m cách lớp mới.  
Bóc bỏ những phần bê tông bị hư hỏng hoặc không chắc chắn đến chiều 
sâu 20 mm dưới và 20 mm xung quanh lớp cốt thép trên cùng, ngoại trừ ở 
những vị trí cốt thép lớp dưới không cho phép làm được như vậy. Tránh 
làm hư hỏng cốt thép đã lộ ra ngoài. Thổi làm sạch cốt thép.  
Làm sạch và chuẩn bị lớp mặt theo Tiểu mục 828.03(B). 

B. Làm sạch bề mặt. Thổi làm sạch bản mặt cầu và các mặt lộ ra thẳng đứng 
của dải bó vỉa, lan can phòng hộ, tường rào chắn, v.v... đến chiều cao 25 
mm trên cao độ đỉnh của lớp mặt tăng cường. Thổi làm sạch đén khi bề mặt 
sáng ra không còn gỉ sắt, các hợp chất bảo dưỡng, bụi bê tông, bụi bẩn, 
dầu, nhớt, vật liệu bitum, sơn và tất cả các tạp chất khác. Dọn sạch ngay 
các mảnh vỡ ra khỏi tất cả các khu vực bao gồm nước bẩn do thực hiện các 
công việc thổi rửa. Bảo vệ các khu vực đã được làm sạch khỏi bị nhiễm bẩn 
trước khi rải lớp tăng cường. Làm sạch lại các khu vực bị nhiễm bẩn và các 
khu vực đã để lộ ra hơn 36 giờ sau lần thổi rửa trước.  
Dọn sạch bụi bê tông và các mảnh vỡ khác bằng phun nước hoặc thổi khí 
nén ngay trước khi rải lớp tăng cường. Tưới nước sạch làm đẫm bề mặt đã 
chuẩn bị 1 giờ trước khi rải lớp tăng cường latex. Dọn sạch nước tự do 
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bằng khí nén để bề mặt khô ráo hoặc chỉ còn ẩm. Phải trang bị hệ thống cấp 
khí để thổi rửa có nút dầu trong ống dẫn khí. Tránh để dầu hoặc mỡ làm 
nhiễm bẩn bề mặt.  

C. Bê tông gia cường bằng phụ gia latex. Giữ kín và bảo vệ chất phụ gia latex 
tránh bị đông lạnh hoặc để tiếp xúc với nhiệt độ trên 300C. Giới hạn chỉ 
được giữ chất phụ gia latex ngoài hiện trường đến 10 ngày.  
Hỗn hợp bê tông được phân chia theo tỷ lệ trọng lượng 1 phần xi măng, 2.5 
phần cốt liệu hạt mịn và 2 phần cốt liệu hạt thô. Sử dụng 0.3 lít phụ gia nhũ 
tương latex cho 1 kg xi măng. Bảo đảm hỗn hợp bê tông dẻo có 3 đến 6 
phần trăm dung lượng không khí theo thí nghiệm AASHTO T 152, và độ 
sụt bê tông từ 75 đến 150 mm. Điều chỉnh tỷ lệ theo trọng lượng khô để có 
thể chế tạo được hỗn hợp dẻo dễ làm bằng cách tăng trọng lượng cát nhiều 
nhất là 0.2 phần và giảm cốt liệu thô theo khối lượng tương đương.  
Phải đảm bảo chất phụ gia nhũ tương latex theo công thức là không độc 
hại, tạo được màng, và ở thể nhũ tương cao phân tử trong nước cùng với 
chất ổn định được thêm vào tại thờì điểm chế tạo. Chất phụ gia phải đồng 
đều và đồng nhất về cấu tạo.  

Các tính chất vật lý 
Chất ổn định Styren dạng pôlime  

Latex Butadien  Nonionic Surfactants 
Ximăng poóc lăng 
Thành phần Polydimethyl Siloxane 
Phần trăm chất cứng  46.0 – 49.0% 
Trọng lượng trên 1 lít (kg tại 25 0C)  1.0 
Màu  Trắng 

C. Công tác thi công lắp đặt. Phải có phê duyệt về thiết bị sử dụng để phân 
chia theo tỷ lệ, trộn, rải và hoàn thiện loại bê tông latex. Bảo đảm phải có 
đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ để theo dõi công việc ở bất cứ vị trí thi 
công nào khi phân chia vật liệu theo tỷ lệ, trộn hỗn hợp, rải vàhoàn thiện thi 
công bê tông gia cường phụ gia latex. Thi công lớp mặt gia cường bằng 
phụ gia latex phải có chiều dày tối thiểu 32 mm.  
Rải bê tông chỉ khi nào nhiệt độ xung quanh khoảng 70C đến 270C và 
không có gió lớn, mưa to, hoặc độ ẩm thấp được dự báo trước khi đông kết 
cuối cùng của bê tông diễn ra. Dừng rải bê tông và tạo các mối nối thi công 
khi các điều kiện trên diễn ra. Cung cấp đủ điều kiện ánh sáng khi công tác 
thi công diễn ra vào ban đêm.  

Rải và phân bố hỗn hợp bê tông có phụ gia latex mới trộn đến cao độ chuẩn 
bằng các dụng cụ cầm tay. Nếu máy móc hoàn thiện được sử dụng, các loại máy 
móc này phải đáp ứng các yêu cầu sau:  
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1. Phải là máy tự hành và có khả năng tiến và lùi khi điều khiển.  
2. Phải có đủ chiều dài để mở rộng 150 mm quá các mép cuối cùng ở hai đầu 

đoạn thi công.  
3. Phải có khả năng cố kết bê tông bằng phương pháp rung và có khả năng 

nâng tất cả các thanh gạt để làm sạch trên bề mặt bê tông khi chạy lùi lại.  
4. Phải có một hoặc hai máy lu, máy khoan tay và thiết bị đầm có tần số từ 25 

đến 40 Hz hoặc máy đầm đặ trên các thanh gạt có tần số rung thay đổi 
trong khoảng 50 đến 250 Hz 

5. Có mặt đáy bằng sắt với chiều rộng không nhỏ hơn 100 mm.  
6. Di chuyển trên ray có đủ độ cứng để đỡ máy mà không có độ võng đáng 

kể.  
7. Có các trụ đỡ bằng ray đặt ở ngoài phạm vi khu vực cần rải bê tông.  
8. Có các ray neo tạo độ ổn định theo phương đứng và phương ngang (nghiêm 

cấm sử dụng các loại neo bắn cầu vồng vào bê tông không được rải vữa)  
Chạy thử máy hoàn thiện trên toàn bộ khu vực cần rải lớp tăng cường hàng ngày 
trước khi bắt đầu rải bê tông.  
Hoàn thiện bề mặt bê tông ngay sau máy hoàn thiện được thực hiện từ cầu thang 
xách tay nhẹ hoặc cầu thi công chạy trên bánh xe. Hoàn thiện và cố kết các khu 
vực nhỏ bằng máy đầm rung xách tay, thanh gạt và bay. Tạo các khe nối thi 
công dự kiến bằng các vách ngăn đặt dốc. Cưa khe nối thi công để tạo thành các 
cạnh thẳng đứng. Thổi sạch khe nối bằng cát hoặc nước để lấy ra hết các vật liệu 
rời trước khi rải bê tông vào lớp bê tông đã rải trước. Chỉ thi công các khe nối 
dọc tại tim phần xe chạy hoặc các đường phân làn xe. Bảo vệ bê tông tại phía 
đầu khu vực rải không để bị khô bằng vài lớp bao tải sạch và ẩm khi dừng thi 
công ít hơn 1 giờ. Tạo các khe nối thi công chưa dự kiến khi dừng thi công ít 
hơn 1 giờ bằng cách dọn bỏ tất cả các vật liệu dưới lớp hoàn thiện và cưa cạnh 
thành đường thẳng.  
Chải và cọ rửa kỹ lớp áo mỏng của hỗn hợp bê tông tăng cường chất phụ gia 
pôlime trên bề mặt trước khi rải lớp tăng cường đến chiều dày cuối cùng. Rải 
lớp áo mỏng theo tỷ lệ sao cho lớp áo này không bị khô trước khi rải đến chiều 
dày cuối cùng.  
Rải bê tông gia cường bằng phụ gia latex ngay sau khi trộn. Cạo bớt khoảng 5 
mm bê tông trên độ dốc cuối cùng. Làm bê tông cố kết bằng đầm rung.  
Sử dụng đầm dùi tại khu vực có các hõm sâu, dọc theo các cạnh, và khu vực sát 
cạnh các vách ngăn của khe nối. Tạo ra bề mặt lớp phẳng, đồng đều và êm thuận 
có khác biệt trong giới hạn 3mm trên 3m dài. Hoàn thiện công tác bê tông dọc 
theo các mép của khu vực rải hoặc trên các khu vực sủa chữa nhỏ bằng bay tay. 
Sau khi hỗn hợp đạt đủ độ cứng, dọn bỏ các vật liệu mới rải khỏi các thanh ray 
gạt và các vách ngăn thi công bằng cách đưa bay lách vào mặt trong của chúng 
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và đưa hết chiều sâu và chiều dài của các thanh ray và vách ngăn. Làm bề mặt 
bằng giấy thiếc theo Tiểu mục 808.03 trước khi lớp màng dẻo hình thành. Phủ 
cẩn thận lên bề mặt vừa hoàn thiện một lớp bao tải sạch và ẩm ngay khi bề mặt 
có thể đỡ lớp bao tải này mà không bị biến dạng.  
Phủ lớp tăng cường bằng lớp bao tải và một lớp mỏng polyethylene 100 mm 
hoặc các tấm bao tải - polyethylene ẩm trong vòng 1 giờ sau khi hoàn thiện. Bảo 
dưỡng ẩm cho lớp tăng cường trong vòng 24 giờ. Kéo dài thời gian bảo dưỡng 
ẩm đến 48 giờ khi nhiệt độ xuống thấp hơn 7OC trong 24 giờ đầu tiên. Dọn dẹp 
vật liệu bảo dưỡng ẩm và xử lý bằng khí tiếp cho lớp tăng cường thêm 72 giờ. 
Bảo vệ lớp tăng cường không bị đông giá trong thời gian bảo dưỡng. Nghiêm 
cấm xe cộ đi lại trên mặt đường trong thời gian bảo dưỡng.  
Kiểm tra lớp tăng cường để phát hiện hư hỏng. Sử dụng một thước xích hoặc 
một thiết bị thích hợp để kiểm tra sự phân lớp hoặc không liên kết của các lơps. 
Hàn gắn các vết nứt không sâu quá 10 mm trên mặt đườngbằng chất trám thấm 
nhập êpôxy và loại cát được duyệt. Dỡ bỏ và thay thế những phần mặt đường có 
các vết nứt sâu quá 10 mm hoặc phải sửa chữa theo phương pháp được duyệt.  
Đào bỏ và thay thế những phần mặt đường bị phân lớp và không liên kết hoặc 
những phần bị hư hỏng do nước mưa hoặc do đông giá. Thí nghiệm kiểm tra mặt 
đường về độ bằng phẳng và hiệu chỉnh lại, nếu cần thiết, theo Tiểu mục 808.03. 
(rrrrrrrrrrrrrrrrr) 828.04. Thanh toán 
Tiểu mục 109.01. 
(sssssssssssssssss) 828.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán Đơn vị thanh toán 
Các lớp mặt đường  Mét vuông 
Xới bề mặt bản mặt cầu  Mét vuông  
Dỡ bỏ bê tông không chắc chắn  Mét vuông  
 
Mục 829. Neo cấu tạo  
(ttttttttttttttttt) 829.01. Mô tả 
Lắp đặt và thí nghiệm hiện trường các loại neo đổ tại chỗ, phụt vữa, liên kết- 
dính bám, giãn nở và bị cắt hụt. Tất cả các công việc sẽ tuân theo Hạng mục 
803.  
(uuuuuuuuuuuuuuuuu) 829.02. Vật liệu 
Neo cấu tạo  ACI 349 – 85, Phụ lục B 
Chất liên kết  ASTM E 1512 
Neo giãn nở  ASTM E 488 
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Các hệ thống neo khác ngoài  Báo cáo thí nghiệm đã được xác nhận do một 
phòng thí nghiệm neo giãn nở độc lập thực hiện 
và chứng nhận rằng hệ thống neo có khả năng 
đạt được cường độ kéo căng tối thiểu của thép 
cấu tạo  

(vvvvvvvvvvvvvvvvv) 829.03. Thi công 
A. Các phương pháp. Cung cấp đủ khoảng cách cạnh, độ sâu đặt và khoảng 

cách giữa các neo để tạo ra được cường độ yêu cầu của các neo cấu tạo. Sử 
dụng đường kính lỗ khoan chuẩn như quy định của nhà sản xuất. Dùng 
phương pháp khoan xoay. Chuyển lỗ khoan đến các vị trí khác nhau hoặc 
khoan xuyên qua cốt thép bằng mũi khoan kim cương nếu gặp phải cốt thép 
khi khoan. Vá các lỗ khoan không cho phép sử dụng bằng vật liệu liên kết 
được duyệt. Làm sạch kỹ các lỗ khoan.  
Dọn sạch tất cả các hạt bụi rời và bê tông khỏi lỗ khoan, chuẩn bị vật liệu 
liên kết và lắp đặt neo. Nghiêm cấm các chất phụ gia ăn mòn thép hoặc các 
lớp áo kẽm/catmi. Sử dụng hợp chất epoxy, vinylester, hoặc polyester cho 
các neo dán. Dùng các loại keo dính không nhạy cảm với ẩm, môđun cao, 
co ngót thấp và cường độ cao.  
Dỡ bỏ và thay thế các loại neo đã lắp đặt hoặc các loại neo không có đủ 
cường độ yêu cầu.  

B. Kiểm tra và thí nghiệm. Hoàn thành các thí nghiệm phá huỷ của hệ thống 
neo tại hiện trường ứng với các tải trọng chủ yếu để hoàn thiện hồ sơ về 
khả năng của hệ thống đạt được tải trọng kéo nhổ bằng với toàn bộ trị số 
lực căng nhỏ nhất của neo sử dụng. Thực hiện thí nghiệm neo trên các mẫu 
bê tông đã bảo dưỡng. Thí nghiệm ít nhất 3 neo theo ASTM E 488. 
Xoay mỗi hệ thống neo đến giá trị đã nêu sau khi bảo dưỡng vật kiệu liên 
kết.  
Cung cấp một hệ thống để so sánh lựa chọn nếu tải trọng cho thấy hệ thống 
không có khả năng đạt được các trị số tối thiểu.  

(wwwwwwwwwwwwwwwww) 829.04. Đo đạc khối lượng 
Tiểu mục 109.01. 
(xxxxxxxxxxxxxxxxx) 829.05. Thanh toán 
Hạng mục thanh toán  Đơn vị thanh toán 
Neo cấu tạo (Loại)  Cái 
Neo cấu tạo, thí nghiệm hiện trường  Cái 
 
Mục 830.  Theo phần riêng 
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